
Phụ lục I

(Đính kèm Thông báo số            /TB-SXD ngày       tháng      năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp)

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Vùng II I

Phường Mỹ
Tho

1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cty TNHH
Trương Minh
Hồng, địa chỉ:

Số 252D
Nguyễn Văn
Giác, phường
Mỹ Tho, Tỉnh
Đồng Tháp;
điện thoại:

02733888869

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

" 2 Cát xây dựng Cát vàng đổ bê tông m3 TCVN
7570:2006 " " 410.000

" 3 Thép phi 6 Thép Miền Nam tròn trơn Ø6 kg TCVN 1651-
1:2018 " " 17.400

" 4 Thép phi 10 Thép Miền Nam cây vằn Ø10 kg TCVN 1651-
2:2018

cây
11,7m " " 15.700

" 5 Thép phi 12 Thép Miền Nam cây vằn Ø12 kg " " " " 16.000

" 6 Thép phi 14 Thép Miền Nam cây vằn Ø14 kg " " " " 16.000

" 7 Thép phi 16 Thép Miền Nam cây vằn Ø16 kg " " " " 16.000
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" 8 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 34 PN12 dày

1.9mm
m TCVN

8491:2011 cây 4m

Cửa hàng
Nam Hoa số
59, Lê Lợi, P.

Mỹ Tho

" 20.000

" 9 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 21 PN15 dày

1.7mm
m TCVN

8491:2011 cây 4m " " 10.400

" 10 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 168 PN6 dày

4,5mm
m TCVN

8491:2011 cây 4m " " 242.900

" 11 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 220 PN6 dày

5,6mm
m TCVN

8491:2011 cây 4m " " 396.900

Phường
Đạo Thạnh

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Công ty
TNHH AN
BÌNH, địa

chỉ: Khu phố
Long Hoà B,
phường Đạo
Thạnh, điện

thoại:
0939360639-
0822738123

Giá bán
tại cửa
hàng

2.050

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 950.000

" 4 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 1.900

" 5 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên " 4x8x18

cm " " 1.900

" 6 Gạch không
nung Gạch bê tông 4 lỗ viên TCVN

6477:2016
4x8x18c

m " " 1.360

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Gạch không
nung Gạch bê tông đặc viên " 8x8x18c

m " " 1.690

" 8 Gạch không
nung Gạch block bêtông 3 lỗ viên " 10x20x4

0cm " " 9.600

" 9 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 17.300

" 10 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 17.300

" 11 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018

Thanh
dài

11,7m
" " 15.238

" 12 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.665

" 13 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.495

" 14 Thép phi 16 Thép ø16; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 15.978

" 15 Sơn ngoại thất TOA NanoShield 10 năm bảo
vệ lít

TCVN
8652:2020;
TCVN 8653

TOA
NanoShi
eld 10
năm bảo

vệ

Công ty
TNHH Thái
Phước Tiến,
địa chỉ: 213B
Nguyễn Thị
Thập, phường
Đạo Thạnh,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0946597179 -
0949387839

" 488.827

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 16 Sơn ngoại thất TOA 4 Seasons Satin Glo
SIÊU BÓNG lít "

TOA 4
Seasons
Satin Glo
SIÊU
BÓNG

" " 320.988

" 17 Sơn ngoại thất TOA 4 Seasons Tropic Shield lít "

TOA 4
Seasons
Tropic
Shield

" " 204.383

" 18 Sơn ngoại thất Supertech Pro Ngoại Thất lít "

Supertec
h Pro
Ngoại
Thất

" " 132.654

" 19 Sơn nội thất TOA NanoClean BÓNG MỜ lít "

TOA
NanoCle

an
BÓNG
MỜ

" " 358.642

" 20 Sơn nội thất TOA Thoải Mái Lau Chùi
Bóng Mờ lít "

TOA
Thoải

Mái Lau
Chùi

Bóng Mờ

" " 202.593

" 21 Sơn nội thất TOA 4 Seasons Top Silk lít "
TOA 4
Seasons
Top Silk

" " 160.062

" 22 Sơn nội thất Supertech Pro Nội Thất lít "
Supertec
h Pro

Nội Thất
" " 92.716

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 24 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót TOA Hydro Quick
Primer lít "

Sơn lót
TOA
Hydro
Quick
Primer

" " 269.877

" 25 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót Ngoại Thất Supertech
Pro Sealer lít "

Sơn lót
Ngoại
Thất

Supertec
h Pro
Sealer

" " 126.667

" 26 Sơn nội thất Sơn lót Nội Thất Supertech
Pro Primer lít "

Sơn lót
Nội Thất
Supertec
h Pro
Primer

" " 90.741

" 27 Bột trét Bột trét Homecote Nội -
Ngoại kg TCVN

7239:2014

Bột trét
Homecot
e Nội -
Ngoại

" " 10.440

" 28 Bột trét Bột trét Homecote Nội kg "
Bột trét
Homecot
e Nội

" " 8.241

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 29 Gạch không
nung

Gạch ống 4 lỗ SUNKO,
180x80x80 mm - M7,5 viên 6477:2016

 Công ty CP
Vật Liệu
Xanh Đại

Dũng. Trụ sở
chính (Nhà
máy 1): Lô

D7b-1, Đường
số 9, KCN
Hiệp Phước,
Xã Hiệp

Phước, Huyện
Nhà Bè,

TP.HCM. Văn
phòng đại

diện: Công ty
TNHH

TMDV Hoàn
Mỹ, đ/c: Số
47/5 Trần
Hưng Đạo,
phường Đạo
Thạnh, tỉnh
Đồng Tháp

 Giá đã
bao gồm
chi phí
vận

chuyển
đến xã
Kim Sơn
và các
phường:
Mỹ Tho,
Đạo

Thạnh,
Mỹ

Phong,
Thới
Sơn và
Trung
An

2.640

" 30 Gạch không
nung

Gạch ống 4 lỗ SUNKO,
190x80x80 mm - M7,5 viên " " " 2.687

" 31 Gạch không
nung

Gạch đinh SUNKO,
180x80x40 mm - M10,0 viên " " " 2.458

" 32 Gạch không
nung

Gạch đinh SUNKO,
190x80x40 mm - M10,0 viên " " " 2.535

" 33 Gạch không
nung

Gạch đặc SUNKO-6S2110,
200x100x60 mm - M10,0 viên " " " 14.029

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 34 Gạch không
nung

Gạch đặc SUNKO-5S2010,
200x100x50 mm - M10,0 viên " " " 9.054

" 35 Gạch không
nung

Gạch block ngang 200,
400x200x200 mm - M7,5 viên " " " 22.962

" 36 Gạch không
nung

Gạch block ngang 100,
400x100x200 mm - M7,5 viên " " " 11.170

" 37 Gạch không
nung

Gạch block ngang 150,
400x150x200 mm - M7,5 viên " " " 14.719

" 38 Gạch không
nung

Gạch block ngang 190,
390x190x190 mm - M7,5 viên " " " 21.860

" 39 Gạch không
nung

Gạch block ngang 90,
390x90x190 mm - M7,5 viên " " " 8.473

" 40 Gạch không
nung

Gạch block ngang 180,
390x180x150 mm - M7,5 viên " " " 8.346

" 41 Gạch không
nung

Gạch Demi block ngang 180,
đặc, 195x180x150 mm -

M10,0
viên " " " 8.473

" 42 Gạch không
nung

Gạch block demi bổ trụ ngang
180, 390x180x150 mm - M7,5 viên " " " 9.281

" 43 Gạch không
nung

Gạch block ngang 80,
390x80x150 mm - M7,5 viên " " " 20.401

" 44 Gạch không
nung

Gạch block ngang 80, đặc,
390x80x150 mm - M10,0 viên " " " 15.877

" 45 Gạch không
nung

Gạch block ngang 250,
390x250x150 mm - M7,5 viên " " " 11.435

" 46 Gạch không
nung

Gạch block ngang 190,
390x190x150 mm - M7,5 viên " " " 19.561

" 47 Gạch không
nung

Gạch block ngang 120,
390x120x150 mm - M7,5 viên " " " 16.790

" 48 Gạch không
nung

Gạch block ngang 90,
390x90x150 mm - M7,5 viên " " " 12.151

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 49 Gạch không
nung

Gạch block ngang 100, đặc ,
390x100x180 mm - M10,0 viên " " " 7.998

" 50 Gạch không
nung

Gạch tự chèn chữ nhật 80,
200x100x80 mm - M45,0 viên " " " 8.331

Phường Mỹ
Phong ``

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng kg TCVN
6260:2020 bao 50kg

Cty TNHH
MTV vật liệu
xây dựng

TICCO; địa
chỉ: 490 Đinh
Bộ Lĩnh,

phường Mỹ
Phong, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0273.3580247

Giá bán
tại cửa
hàng

1.840

" 2 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 kg " " " " 1.940

" 3 Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng kg " "

Cửa hàng vật
liệu xây dựng
Bảy Sơn; địa
chỉ: Khu phố
Mỹ Lương,
phường Mỹ
Phong, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0942.194.979

" 1.760

" 4 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 kg " " " " 1.880

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 5 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m³ TCVN
7570:2006

Cty TNHH
MTV vật liệu
xây dựng

TICCO; địa
chỉ: 490 Đinh
Bộ Lĩnh,

phường Mỹ
Phong, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0273.3580247

" 328.000

" 6 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m³ "

Cửa hàng vật
liệu xây dựng
Bảy Sơn; địa
chỉ: Khu phố
Mỹ Lương,
phường Mỹ
Phong, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0942.194.979

Campuc
hia " 360.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 xám m³ "

Cty TNHH
MTV vật liệu
xây dựng

TICCO; địa
chỉ: 490 Đinh
Bộ Lĩnh,

phường Mỹ
Phong, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0273.3580247

Đồng
Nai " 746.000

" 8 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Dmax 25 m³ TCVN
8859:2011 " Đồng

Nai " 610.000

" 9 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Dmax 37.5 m³ " " Đồng
Nai " 610.000

" 10 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 xanh - Đồng Nai m³ TCVN
7570:2006

Cửa hàng vật
liệu xây dựng
Bảy Sơn; địa
chỉ: Khu phố
Mỹ Lương,
phường Mỹ
Phong, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0942.194.979

" 800.000

" 11 Gạch đất nung Chủng loại gạch ống 4 lổ;
nhãn hiệu Đồng Nai. viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 1.700

" 12 Gạch đất nung Chủng loại gạch ống 4 lổ;
nhãn hiệu Đồng Nai. viên " 8x8x18

cm " " 1.800

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men (ốp
tường) m²

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

30x60cm

Công ty
TNHH Ngọc
Tân Xuân, số
222 Trần

Nguyên Hãn,
phường Mỹ
Phong, tỉnh
Đồng Tháp

" 110.000

" 14 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men (ốp
tường) m² " 40x80cm " " 140.000

" 15 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men (lát
nền) m² " 60x60cm " " 110.000

" 16 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men (lát
nền) m² " 80x80cm " " 180.000

" 17 Thép phi 6 Thép tròn Miền Nam kg TCVN 1651-
1:2018 D6-8

Cửa hàng vật
liệu xây dựng
Bảy Sơn; địa
chỉ: Khu phố
Mỹ Lương,
phường Mỹ
Phong, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0942.194.979

" 17.000

" 18 Thép phi 10 Thép gân miền Nam kg TCVN 1651-
2:2018 D10 " " 14.771

" 19 Thép phi 12 Thép gân miền Nam kg " D12 " " 16.008
" 20 Thép phi 14 Thép gân miền Nam kg " D14 " " 16.129
" 21 Thép phi 16 Thép gân miền Nam kg " D16 " " 15.638
" 22 Thép phi 18 Thép gân miền Nam kg " D18 " " 16.190
" 23 Thép phi 20 Thép gân miền Nam kg " D20 " " 16.220

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 24 Gỗ xây dựng Nhóm VIII m³
TCVN
12619-
1:2019

Dài 1,6m
đến 9,0m

Vựa gỗ Thanh
Nguyên

(Nguyễn Vũ
Linh); địa chỉ:
khu phố 1,
phường Mỹ
Phong, tỉnh
Đồng Tháp,
Điện thoại:
0918514820

" 13.000.000

" 27 Gỗ xây dựng Gỗ Gõ Pachuyloba/Nigie-
Nhóm I m³ " Tròn/hộp " Nam

phi " 27.000.000

Phường
Thới Sơn

" 1 Bột trét Bột trét ngoại thất
Nippon Exterior Putty kg TCVN

7239:2014 40kg

Công ty
TNHH Huỳnh
Hồ Phát. Địa
điểm kinh

doanh: Số 359
đường

Nguyễn Thị
Thập, Phường
Thới Sơn, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại: ---

Miễn phí
vận

chuyển
bán kính
30km

11.227

" 2 Bột trét Bột trét nội thất
Nippon Interior Putty kg " 40kg " " 8.542

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 3 Sơn nội thất Sơn lót nội thất chất lượng cao
Nippon Matex Sealer lít

TCVN
8652:2020;
TCVN 8653

17L; 5L " " 88.950

" 4 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót ngoại thất chất lượng
cao

Nippon Super Matex Sealer
lít " 17L; 5L " " 146.100

" 5 Sơn nội thất

Sơn phủ nội thất chất lượng
tiêu chuẩn

Nippon Matex Sắc Màu Dịu
Mát

lít " 18L; 5kg " " 77.850

" 6 Sơn nội thất
Sơn phủ nội thất cao cấp chịu

chùi rửa vượt trội
Nippon Super Easy Wash

lít " 17L " " 123.000

" 7 Sơn ngoại thất
Sơn phủ ngoại thất chất lượng

tiêu chuẩn
Nippon Super Matex

lít " 18L; 5L " " 146.100

" 8 Chống thấm Chống thấm (Pha xi măng)
Nippon WP 100 White kg " 18kg " " 173.475

" 9 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 TCVN
7570:2006 " " 950.000

" 10 Gạch đất nung
Chủng loại gạch ống 4 lổ;

nhãn
hiệu Đồng Nai

viên TCVN
1450:2020 8*8*18 " " 1.900

" 11 Gạch không
nung

Chủng loại gạch ống 4 lổ;
nhãn

hiệu Đồng Nai
viên TCVN

6477:2016 8*8*19 " " 1.740

" 12 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên TCVN

1450:2020
8x8x18c

m " " 1.900

" 13 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I (lòng tàu xém). viên " 4x8x18c
m " " 1.900

" 14 Bột trét Bột trét ngoại thất
Nippon Exterior Putty kg TCVN

7239:2014 40kg " " 11.227

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 15 Bột trét Bột trét nội thất
Nippon Interior Putty kg " 40kg " " 8.542

" 16 Sơn nội thất Sơn lót nội thất chất lượng cao
Nippon Matex Sealer lít

TCVN
8652:2020;
TCVN 8653

17L; 5L " " 88.950

" 17 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót ngoại thất chất lượng
cao

Nippon Super Matex Sealer
lít " 17L; 5L " " 146.100

" 18 Sơn nội thất

Sơn phủ nội thất chất lượng
tiêu chuẩn

Nippon Matex Sắc Màu Dịu
Mát

lít " 18L; 5kg " " 77.850

" 19 Sơn nội thất
Sơn phủ nội thất cao cấp chịu

chùi rửa vượt trội
Nippon Super Easy Wash

lít " 17L " " 123.000

" 20 Sơn ngoại thất
Sơn phủ ngoại thất chất lượng

tiêu chuẩn
Nippon Super Matex

lít " 18L; 5L " " 146.100

" 21 Chống thấm Chống thấm (Pha xi măng)
Nippon WP 100 White kg

TCCS
025:2010/NP

V
18kg " " 173.475

" 22 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men (ốp
tường) m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

30x45cm " " 146.000

" 23 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men (ốp
tường) m2 " 30x60cm " " 220.000

" 24 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men (lát
nền) m2 " 40x40cm " " 130.000

" 28 Cát xây dựng Cát vàng đổ bê tông m3 TCVN
7570:2006 " " 410.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 29 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 950.000

" 30 Thép phi 6 Thép ø6 nhãn hiệu Miền Nam kg TCVN 1651-
1:2018

Thép
cuộn " " 17.300

" 31 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018
cây dài
11,7m " " 15.238

" 32 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu Miền
Nam kg " cây dài

11,7m " " 16.665

" 33 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu Miền
Nam kg " cây dài

11,7m " " 16.495

" 34 Thép phi 16 Thép ø16; nhãn hiệu Miền
Nam kg " cây dài

11,7m " " 15.978

" 35 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 34 PN12 dày

1.9mm
m TCVN

8491:2011 cây 4m " " 20.000

" 36 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 21 PN15 dày

1.7mm
m " cây 4m " " 10.400

" 37 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 168 PN6 dày

4,5mm
m " cây 4m " " 242.900

" 38 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 220 PN6 dày

5,6mm
m " cây 4m " " 396.900

Phường
Trung An

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Tấn
Hơn ; địa chỉ:
Khu Phố Chợ,
phường Trung
An, tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0918287679

Giá bán
tại cửa
hàng

1.703

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006 "

Tân
Châu-
'Việt
Nam

" 350.000

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 843.636

" 4 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 1.740

" 5 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic 25x40 (gạch
men ốp tường) m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

" " 92.592

" 6 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic 60x60cm m2 " " " 157.407

" 7 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 16.273

" 8 Thép phi 10 Thép ø10-Miền Nam kg TCVN 1651-
2:2018

Thanh
dài

11,7m
" " 14.181

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 9 Thép xây dựng
Thép hộp Việt Thành- tráng
kẽm, kích thước (4x8)mm, bề

dày 1,7mm, (nhãn hiệu)
kg

ASTM
A500/JIS
G3466/EN
10219

Thanh
dài 6m " " 17.532

" 10 Nhựa đường Loại nhựa đường :ICI kg TCVN
7493:2005  " " 14.600

" 11 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông
khổ 1,07m - Dày 0.30mm

m
A755/A755
M- S2728;
JISG3322

" " 70.909

" 12 Ngói
Ngói lợp 10 viên/m2, rộng
33cm, dài 42cm, trọng lượng

4kg
viên " " 17.500

" 13 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa. mặt dựng, vách
ngăn khung nhôm trắng hệ

700 nhôm Đài Loan
m2

TCVN
12513:2018;

TCVN
7451:2004;
ISO 10077

" " 818.181

" 14 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt kéo có lá cao 2m (loại
lá dày) m2

TCVN
170:2007;
TCVN

5639:1991;
TCVN

8791:2011;
TCVN

197:2014

" " 818.181

" 15 Vật tư ngành
điện Bóng neon 0.6 m Điện Quang Cái TCVN 5175-

1990 " "

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 16 Vật tư ngành
điện

Cáp điện lực hạ thế có giáp
bảo vệ CXV/ DSTA - 0.6/1kV m TCVN 5935

4 lõi,
ruột
đồng,

cách điện
XLPE,
giáp
băng

thép bảo
vệ, vỏ

bọc PVC

" "

" 17 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 21 PN15 dày 1.7 m BS

3505:1968 " " 9.074

" 18 Bột trét Bột trét ngoại thất
Nippon Exterior Putty kg TCVN

7239:2014 40kg

Công ty
TNHH tư vấn
xây dựng Hải
Nam Tiền
Giang. Địa
điểm kinh
doanh: 258
đường

Nguyễn Công
Bình, phường
Trung An,
tỉnh Đồng
Tháp. Điện
thoại: 02736
577 999

" 11.227

" 19 Bột trét Bột trét nội thất
Nippon Interior Putty kg " 40kg " " 8.542

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 20 Sơn nội thất Sơn lót nội thất chất lượng cao
Nippon Matex Sealer lít

TCVN
8652:2020;
TCVN 8653

17L; 5L " " 88.950

" 21 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót ngoại thất cao cấp
Nippon Weathergard Sealer lít " 15L; 5L " " 213.616

" 22 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót ngoại thất chất lượng
cao

Nippon Super Matex Sealer
lít " 17L; 5L " " 146.100

" 23 Sơn nội thất

Sơn phủ nội thất chất lượng
tiêu chuẩn

Nippon Matex Sắc Màu Dịu
Mát

lít " 18L; 5kg " " 77.850

" 24 Sơn nội thất
Sơn phủ nội thất cao cấp chịu

chùi rửa vượt trội
Nippon Super Easy Wash

lít " 17L " " 123.000

" 25 Sơn ngoại thất
Sơn phủ ngoại thất chất lượng

tiêu chuẩn
Nippon Super Matex

lít " 18L; 5L " " 146.100

" 26 Sơn ngoại thất Sơn phủ ngoại thất Nippon
Supergard lít " 18L; 5L " " 234.693

" 27 Chống thấm Chống thấm (Pha xi măng)
Nippon WP 100 White kg

TCCS
025:2010/NP

V
18kg " " 173.475

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 28 Bê tông
thương phẩm

BTXM M100, R28, độ sụt
12±2 cm m3 TCVN

9340:2012

Vật liệu
sử dụng:

Đá
1x2cm
xanh

xám, cát
sông, xỉ
măng
PCB40
Nghi

Son. Nếu
sử dụng
đá xanh
Cam

Ranh thì
đơn giá
cộng
thêm

60.000đ/
m³

Công ty
TNHH MTV
bê tông Ticco
Địa chỉ: Lô 1-
6, KCN Mỹ
Tho, P. Trung
An, tỉnh Đồng

Tháp
Website:

www.ticco.co
m.vn - Email:
betong@ticco.

com.vn
 Điện thoại:
0913.846.564

(A. Lợi)

Bao gồm
chi phí
vận

chuyển
bê tông
đến chân
công

trình (vị
trí công
trình
thuận
tiện và
đảm bảo
cho xe
vận

chuyển
bê tông
có tải

trọng tối
thiểu 25
tấn vào
được)

Nếu độ
sụt tăng
+2 (cm)
thì đơn
giá sẽ
được
cộng
thêm

30.000đ
/m³.
Nếu
khối
lượng
mỗi đợt
cung
cấp ≤
4m³ thì
phụ thu
thêm

500.000
đ/chuyế

n

2.260.000

" 29 Bê tông
thương phẩm

BTXM M150, R28, độ sụt
12±2 cm m3 " " " " " 2.330.000

" 30 Bê tông
thương phẩm

BTXM M200, R28, độ sụt
12±2 cm m3 " " " " " 2.400.000

" 31 Bê tông
thương phẩm

BTXM M250, R28, độ sụt
12±2 cm m3 " " " " " 2.470.000

" 32 Bê tông
thương phẩm

BTXM M300, R28, độ sụt
12±2 cm m3 " " " " " 2.540.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 33 Bê tông
thương phẩm

BTXM M350, R28, độ sụt
12±2 cm m3 " " " " " 2.610.000

" 34 Bê tông
thương phẩm

BTXM M400, R28, độ sụt
12±2 cm m3 " " " " " 2.700.000

" 35 Bê tông
thương phẩm

BTXM M450, R28, độ sụt
12±2 cm m3 " " " " " 2.790.000

" 36 Bê tông
thương phẩm

BTXM M500, R28, độ sụt
12±2 cm m3 " " " " " 2.890.000

" 37 Bê tông
thương phẩm

BTXM M100, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.260.000

" 38 Bê tông
thương phẩm

BTXM M150, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.330.000

" 39 Bê tông
thương phẩm

BTXM M200, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.435.000

" 40 Bê tông
thương phẩm

BTXM M250, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.510.000

" 41 Bê tông
thương phẩm

BTXM M300, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.585.000

" 42 Bê tông
thương phẩm

BTXM M350, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.662.000

" 43 Bê tông
thương phẩm

BTXM M400, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.760.000

" 44 Bê tông
thương phẩm

BTXM M450, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.857.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 45 Bê tông
thương phẩm

BTXM M500, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.965.000

" 46 Bê tông
thương phẩm

BTXM M100, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.260.000

" 47 Bê tông
thương phẩm

BTXM M150, phụ gia R7
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.330.000

" 48 Bê tông
thương phẩm

BTXM M200, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.460.000

" 49 Bê tông
thương phẩm

BTXM M250, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.540.000

" 50 Bê tông
thương phẩm

BTXM M300, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.620.000

" 51 Bê tông
thương phẩm

BTXM M350, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.705.000

" 52 Bê tông
thương phẩm

BTXM M400, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.810.000

" 53 Bê tông
thương phẩm

BTXM M450, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.915.000

" 54 Bê tông
thương phẩm

BTXM M500, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 3.030.000

" 55 Bê tông
thương phẩm

BTXM M100, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.260.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 56 Bê tông
thương phẩm

BTXM M150, phụ gia R7
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.330.000

" 57 Bê tông
thương phẩm

BTXM M200, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.520.000

" 58 Bê tông
thương phẩm

BTXM M250, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.610.000

" 59 Bê tông
thương phẩm

BTXM M300, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.700.000

" 60 Bê tông
thương phẩm

BTXM M350, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.800.000

" 61 Bê tông
thương phẩm

BTXM M400, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 2.920.000

" 62 Bê tông
thương phẩm

BTXM M450, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 3.040.000

" 63 Bê tông
thương phẩm

BTXM M500, phụ gia R14
cường độ đạt ≥ 80%, độ sụt

12±2 cm
m3 " " " " " 3.170.000

" 64 Bơm bê tông
Thi công bơm bê tông

L≤100m và T≤5, khối lượng ≥
20m3, độ sụt 12±2 cm

m3 "

L là
chiều
dài

đường
ống, T
là số
tầng

100.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 66 Bơm bê tông

Thi công bơm bê tông
100m<L≤150m và 5<T<10,
khối lượng ≥ 20m3,độ sụt

12±2 cm

m3 " " 130.000

" 68 Bơm bê tông

Thi công bơm bê tông
150m<L≤200m và 10<T≤15,
khối lượng ≥20m3,độ sụt

12±2 cm

m3 " " 160.000

" 70 Bơm bê tông

Thi công bơm bê tông
200m<L≤250m và 15<T≤20,
khối lượng ≥20m3,độ sụt

14±2 cm

m3 " " 169.000

" 72 Bơm bê tông
Thi công bơm bê tông

250m<L≤300m và T>20, khối
lượng ≥30m3,độ sụt 14±2 cm

m3 " " 300.000

" 74 Bơm bê tông
Thi công bơm bê tông

300m<L≤350m, khối lượng
≥30m3,độ sụt 16±2 cm

m3 " " 350.000

" 76 Bơm bê tông
Thi công bơm bê tông

350m<L≤400m, khối lượng
≥30m3,độ sụt 16±2 cm

m3 " " 400.000

" 78 Bơm bê tông
Thi công bơm bê tông

400m<L≤450m, khối lượng
≥50m3,độ sụt 18±2 cm

m3 " " 450.000

" 80 Bơm bê tông
Thi công bơm bê tông
L>450m, khối lượng
≥50m3,độ sụt 18±2 cm

m3 " " 500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 82 Cọc ống

Cọc ống D300 loại A:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

6D7.1, thép
 đai: D3; Lcọc=12m.
- Bề dày thành: 60mm
- Mặt bích: thép tấm dày

12mm.
- Manchon: cao 60mm, dày

1.5mm.

m TCVN
7888:2014

Tải trọng
làm việc
50T, tải
trọng

giới giạn
100T

"

Đơn giá
trên bao
gồm chi
phí cầu
bốc sản
phẩm
lên

phương
tiện của
khách
hàng tại
Nhà máy
Công ty
Bê tông
TICCO,
đường
số 1 -
KCN

Mỹ Tho
- P.

Trung
An

280.000

" 83 Cọc ống

Cọc ống D350 loại A:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

7D7.1, thép
đai: D3; Lcọc=12m.
- Bề dày thành: 65mm
- Mặt bích: thép tấm dày

12mm.
- Manchon: cao 60mm, dày

1.5mm.

m "

Tải trọng
làm việc
60T, tải
trọng

giới giạn
120T

" " 370.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 84 Cọc ống

Cọc ống D400 loại A:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

10D7.1, thép
đai: D3; Lcọc=12m.
- Bề dày thành: 80mm
- Mặt bích: thép tấm dày

12mm.
- Manchon: cao 60mm, dày

1.5mm.

m "

Tải trọng
làm việc
80T, tải
trọng

giới giạn
160T

" " 470.000

" 85 Cọc ống

Cọc ống D500 loại A:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

14D7.1, thép
 đai: D4; Lcọc=12m.
- Bề dày thành: 90mm
- Mặt bích: thép tấm dày

14mm.
- Manchon: cao 100mm, dày

2mm.

m "

Tải trọng
làm việc
125T, tải
trọng

giới giạn
205T

" " 780.000

" 86 Cọc ống

Cọc ống D600 loại A:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

18D7.1, thép
 đai: D4; Lcọc=12m.

- Bề dày thành: 100mm
- Mặt bích: thép tấm dày

14mm.
- Manchon: cao 100mm, dày

2mm.

m "

Tải trọng
làm việc
170T, tải
trọng

giới giạn
340T

" " 1.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 87 Cọc ống

Cọc ống D300 loại C:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

10D9,0, thép
 đai: D3; Lcọc=9-12m.
- Bề dày thành: 60mm
- Mặt bích: thép tấm dày

14mm.
- Manchon: cao 60mm, dày

6mm.

m "

Tải trọng
làm việc
40T, tải
trọng

giới giạn
80T

" " 400.000

" 88 Cọc ống

Cọc ống D350 loại C:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

12D9,0, thép
 đai: D3; Lcọc=12m.
- Bề dày thành: 65mm
- Mặt bích: thép tấm dày

14mm.
- Manchon: cao 60mm, dày

6mm.

m "

Tải trọng
làm việc
55T, tải
trọng

giới giạn
110T

" " 460.000

" 89 Cọc ống

Cọc ống D400 loại C:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

15D9,0, thép
 đai: D4; Lcọc=12m.
- Bề dày thành: 90mm
- Mặt bích: thép tấm dày

14mm.
- Manchon: cao 100mm, dày

8mm.

m "

Tải trọng
làm việc
70T, tải
trọng

giới giạn
140T

" " 630.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 90 Cọc ống

Cọc ống D500 loại C:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

16D10,7, thép
 đai: D4; Lcọc=12m.

- Bề dày thành: 100mm
- Mặt bích: thép tấm dày

16mm.
- Manchon: cao 100mm, dày

8mm.

m "

Tải trọng
làm việc
105T, tải
trọng

giới giạn
210T

" " 890.000

" 91 Cọc ống

Cọc ống D600 loại C:
Thép cường độ cao; Thép chủ:

22D10,7, thép
 đai: D4; Lcọc=12m.

- Bề dày thành: 100mm
- Mặt bích: thép tấm dày

18mm.
- Manchon: cao 100mm, dày

8mm.

m "

Tải trọng
làm việc
145T, tải
trọng

giới giạn
290T

" " 1.320.000

" 92 Cọc ván

Cọc ván BTCT dự ứng lực
W225-A.

 Cáp cường: 8D12.7; Lcọc
=6m.

m

TCVN
7888:2014;
TCVN

5574:2018
và tham khảo
JIS A5373;
EN/ASTM

" " 1.100.000

" 93 Cọc ván

Cọc ván BTCT dự ứng lực
W300-A.

 Cáp cường: 10D12.7; Lcọc
=10m.

m " " " 1.180.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 28/506



" 94 Cọc ván

 Cọc ván BTCT dự ứng lực
W350-A.

 Cáp cường độ cao: 14D12.7;
 Lcọc =12m.

m " " " 1.320.000

" 95 Cọc ván
Cọc ván BTCT dự ứng lực

W400.
 Lcọc =12-16m.

m "

Loại A
Cáp

cường độ
cao:

16D12.7

" " 1.560.000

" 96 Cọc ván
Cọc ván BTCT dự ứng lực

W400.
 Lcọc =12-16m.

m "

Loại B
Cáp

cường độ
cao:

18D12.7

" " 1.630.000

" 97 Cọc ván
Cọc ván BTCT dự ứng lực

W500.
 Lcọc =16-20m.

m "

Loại A
Cáp

cường độ
cao:

16D15.2

" " 1.740.000

" 98 Cọc ván
Cọc ván BTCT dự ứng lực

W500.
 Lcọc =16-20m.

m "

Loại B
Cáp

cường độ
cao:

18D15.2

" " 1.920.000

" 99 Cọc ván
Cọc ván BTCT dự ứng lực

W600.
 Lcọc =20-24m.

m "

Loại A
Cáp

cường độ
cao:

20D15.2

" " 2.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 100 Cọc ván
Cọc ván BTCT dự ứng lực

W600.
 Lcọc =20-24m.

m "

Loại B
Cáp

cường độ
cao:

24D15.2

" " 2.170.000

" 101 Cọc ván
Cọc ván BTCT dự ứng lực

W740.
 Lcọc =20-24m.

m "

Loại A
Cáp

cường độ
cao:

20D15.2

" " 2.300.000

" 102 Cọc ván
Cọc ván BTCT dự ứng lực

W740.
 Lcọc =20-24m.

m "

Loại B
Cáp

cường độ
cao:

26D15.2

" " 2.470.000

" 103 Cọc vuông

Cọc vuông BTCT
200x200mm;

 Thép chủ: 4D14, thép đai:
D6;  Lcọc=8m

 Thép tấm đầu cọc:
200x200mm, dày 6mm.

m TCVN
7888:2014 " " 320.000

" 104 Cọc vuông

 Cọc vuông BTCT
250x250mm;

 Thép chủ: 4D16, thép đai:
D6;  Lcọc=8m

 Thép tấm đầu cọc:
250x250mm, dày 6mm.

m " " " 460.000

" 105 Cọc vuông

 Cọc vuông BTCT
250x250mm;

 Thép chủ: 4D18, thép đai:
D6;  Lcọc=11.8m
 Thép tấm đầu cọc:

250x250mm, dày 6mm.

m " " " 490.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 106 Cọc vuông

Cọc vuông BTCT
300x300mm;

 Thép chủ: 4D18, thép đai:
D6;  Lcọc=8m.

 Thép tấm đầu cọc:
300x300mm, dày 8mm.

m " " " 610.000

" 107 Cọc vuông

Cọc vuông BTCT
300x300mm;

 Thép chủ: 4D20, thép đai:
D6;  Lcọc=11.8m.
 Thép bích đầu cọc:

300x300mm, dày 8mm.

m " " " 670.000

" 108 Cọc vuông

 Cọc vuông BTCT
350x350mm;

 Thép chủ: 4D20, thép đai:
D6;  Lcọc=8m.

 Thép tấm đầu cọc:
300x300mm, dày 8mm.

m " " " 790.000

" 109 Cọc vuông

 Cọc vuông BTCT
350x350mm;

 Thép chủ: 4D22, thép đai:
D6;  Lcọc=11.8m.
 Thép tấm đầu cọc:

300x300mm, dày 8mm.

m " " " 810.000

" 110 Cống tròn Ø300, loại L=2.5m và 3m m TCVN
9113:2012

Loại vỉa
hè " " 318.000

" 111 Cống tròn Ø300, loại L=2.5m và 3m m " Loại H10-
X60 " " 324.000

" 112 Cống tròn Ø300, loại L=2.5m và 3m m " Loại H30-
XB80 " " 326.000

" 113 Cống tròn Ø400, loại L=2.5m và 3m m " Loại vỉa
hè " " 413.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 114 Cống tròn Ø400, loại L=2.5m và 3m m " Loại H10-
X60 " " 421.000

" 115 Cống tròn Ø400, loại L=2.5m và 3m m " Loại H30-
XB80 " " 433.000

" 116 Cống tròn Ø500, loại L=2.5m và 3m m " Loại vỉa
hè " " 556.000

" 117 Cống tròn Ø500, loại L=2.5m và 3m m " Loại H10-
X60 " " 612.000

" 118 Cống tròn Ø500, loại L=2.5m và 3m m " Loại H30-
XB80 " " 619.000

" 119 Cống tròn Ø600, loại L=2.5m và 3m m " Loại vỉa
hè " " 674.000

" 120 Cống tròn Ø600, loại L=2.5m và 3m m " Loại H10-
X60 " " 738.000

" 121 Cống tròn Ø600, loại L=2.5m và 3m m " Loại H30-
XB80 " " 746.000

" 122 Cống tròn Ø700, loại L=2.5m và 3m m " Loại vỉa
hè " " 904.000

" 123 Cống tròn Ø700, loại L=2.5m và 3m m " Loại H10-
X60 " " 1.032.000

" 124 Cống tròn Ø700, loại L=2.5m và 3m m " Loại H30-
XB80 " " 1.043.000

" 125 Cống tròn Ø800, loại L=2.5m và 3m m " Loại vỉa
hè " " 1.023.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 126 Cống tròn Ø800, loại L=2.5m và 3m m " Loại H10-
X60 " " 1.159.000

" 127 Cống tròn Ø800, loại L=2.5m và 3m m " Loại H30-
XB80 " " 1.174.000

" 128 Cống tròn Ø1000, loại L=2.5m và 3m m " Loại vỉa
hè " " 1.529.000

" 129 Cống tròn Ø1000, loại L=2.5m và 3m m " Loại H10-
X60 " " 1.635.000

" 130 Cống tròn Ø1000, loại L=2.5m và 3m m " Loại H30-
XB80 " " 1.664.000

" 131 Cống tròn Ø1200, loại L=2.5m và 3m m " Loại vỉa
hè " " 2.320.000

" 132 Cống tròn Ø1200, loại L=2.5m và 3m m " Loại H10-
X60 " " 2.537.000

" 133 Cống tròn Ø1200, loại L=2.5m và 3m m " Loại H30-
XB80 " " 2.550.000

" 134 Cống tròn Ø1500, loại L=2.5m m " Loại vỉa
hè " " 3.123.000

" 135 Cống tròn Ø1500, loại L=2.5m m " Loại H10-
X60 " " 3.606.000

" 136 Cống tròn Ø1500, loại L=2.5m m " Loại H30-
XB80 " " 3.687.000

" 137 Cống tròn Ø2000, loại L=2.5m m " Loại vỉa
hè " " 4.848.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 138 Cống tròn Ø2000, loại L=2.5m m " Loại H10-
X60 " " 5.275.000

" 139 Cống tròn Ø2000, loại L=2.5m m " Loại H30-
XB80 " " 5.382.000

" 140 Gối cống Ø300 cái " " " 89.000
" 141 Gối cống Ø400 cái " " " 98.000
" 142 Gối cống Ø500 cái " " " 129.000
" 143 Gối cống Ø600 cái " " " 148.000
" 144 Gối cống Ø700 cái " " " 168.000
" 145 Gối cống Ø800 cái " " " 183.000
" 146 Gối cống Ø1000 cái " " " 269.000
" 147 Gối cống Ø1200 cái " " " 365.000
" 148 Gối cống Ø1500 cái " " " 459.000
" 149 Gối cống Ø2000 cái " " " 539.000

" 150 Joint cao su
cống tròn Ø300 cái " " " 24.000

" 151 Joint cao su
cống tròn Ø400 cái " " " 29.000

" 152 Joint cao su
cống tròn Ø500 cái " " " 35.000

" 153 Joint cao su
cống tròn Ø600 cái " " " 42.000

" 154 Joint cao su
cống tròn Ø700 cái " " " 55.000

" 155 Joint cao su
cống tròn Ø800 cái " " " 60.000

" 156 Joint cao su
cống tròn Ø1000 cái " " " 78.000

" 157 Joint cao su
cống tròn Ø1200 cái " " " 95.000

" 158 Joint cao su
cống tròn Ø1500 cái " " " 116.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 159 Joint cao su
cống tròn Ø2000 cái " " " 165.000

" 160 Cống hộp Cống hộp rung ép
1000x1000mm, L=1,2m m " " " 3.800.000

" 161 Cống hộp Cống hộp rung ép
1200x1200mm, L=1,2m m " " " 4.600.000

" 162 Cống hộp Cống hộp rung ép
1600x1600mm, L=1,2m m " " " 6.800.000

" 163 Cống hộp Cống hộp rung ép
2000x2000mm, L=1,2m m " " " 10.800.000

" 164 Cống hộp Cống hộp rung ép
2500x2500mm, L=1,2m m " " " 15.600.000

" 165 Cống hộp Cống hộp rung ép
3000x3000mm, L=1,2m m " " " 23.800.000

" 166 Joint cao su
cống hộp

Cống hộp rung ép
1000x1000mm cái " " " 51.000

" 167 Joint cao su
cống hộp

Cống hộp rung ép
1200x1200mm cái " " " 59.000

" 168 Joint cao su
cống hộp

Cống hộp rung ép
1600x1600mm cái " " " 90.000

" 169 Joint cao su
cống hộp

Cống hộp rung ép
2000x2000mm cái " " " 108.000

" 170 Joint cao su
cống hộp

Cống hộp rung ép
2500x2500mm cái " " " 135.000

" 171 Joint cao su
cống hộp

Cống hộp rung ép
3000x3000mm cái " " " 161.000

" 172 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I280, L =6-
9m(B=180mm) m

TCVN
11823:2017
và tham khảo

22TCN
272:2005

Dầm cầu
GTNT,
H8

" " 710.000

" 173 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I400, L =9-
12m(B=200mm) m " " " " 900.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 174 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I500, L
=15m(B=220mm) m " " " " 1.100.000

" 175 Gối cầu Gối cao su bản thép
150x300x39 mm cái " " " " 480.000

" 176 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I280 - H8, L
=6-8m(B=400mm) m " Loại H8 " " 1.300.000

" 177 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I280-H2.8,
L=9m(B=400mm) m " " " " 1.380.000

" 178 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I400-H8,
L=9-12m(B=400mm) m " " " " 1.440.000

" 179 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I500- H8,
L=15m(B=400mm) m " " " " 1.760.000

" 180 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I650 -H8,
L=16-18m(B=400mm) m " " " " 1.920.000

" 181 Gối cầu Gối cao su bản thép dầm I280
,I400-(150x300x39)mm cái " " " " 480.000

" 182 Gối cầu Gối cao su bản thép dầm I500,
I650-(150x300x44)mm cái " " " " 540.000

" 183 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I55 -HL93,
L=12,5m(B=560mm) m " Loại

HL93 " " 2.000.000

" 184 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I700-HL93,
L=18,6m(B=560mm) m " " " " 2.800.000

" 185 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I24,54-
HL93, L=24,54m m " " " " 3.400.000

" 186 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL I33-HL93,
L=33m m " " " " 4.400.000

" 187 Dầm cầu Dầm BTCT DƯL Super T, L
=38,2m m " " " " 8.700.000

Xã Tân
Hương

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng CHIFON kg TCVN
6260:2020 bao 50kg " " 1.530

" 3 Xi măng Hà Tiên truyền thống PCB40 kg " " " " 1.584

" 4 Xi măng FICO PCB40 kg " " " " 1.737
" 5 Xi măng HÀ TIÊN XANH kg " " " " 1.584
" 6 Xi măng Nghi Sơn PCB40 kg " " " " 1.798
" 7 Xi măng VICEM HẠ LONG kg " " " " 1.602
" 8 Xi măng INSEE PCB40 kg " " " " 1.798

" 9 Thép phi 6 Thép ø6 và ø8; Nhãn hiệu:
Hòa phát kg TCVN 1651-

1:2018 " " 15.300

" 10 Thép phi 10 Thép ø10
Nhãn hiệu: Miền Nam kg TCVN 1651-

2:2018 " " 14.412

" 11 Thép phi 12 Thép ø12
Nhãn hiệu: Miền Nam kg " " " 15.270

" 12 Thép phi 14 Thép ø14
Nhãn hiệu: Miền Nam kg " " " 15.277

" 13 Thép phi 16 Thép ø16
Nhãn hiệu: Miền Nam kg " " " 14.851

" 14 Gạch không
nung GẠCH BLOCK 9*19*39 Viên TCVN

6477:2016 " " 8.550

" 15 Gạch không
nung GẠCH BLOCK 9*19*19 Viên " " " 4.320

" 16 Gạch không
nung

GẠCH ỐNG BÊ TÔNG
8*8*18 Viên " " " 1.575

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Gạch đất nung Gạch 6 lỗ 80 x 115 x 180 viên TCVN
1450:2020

Công ty
TNHH Đầu tư
và Thương

mại Đại Hữu.
Địa chỉ: Ấp
Tân Lý Đông,

xã Tân
Hương, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:

0345 391 182.

" 2.392

" 18 Gạch đất nung Gạch 6 lỗ75 x 105 x 180 viên " " " 1.840

" 19 Gạch đất nung Gạch 4 lỗ80 x 80 x 180 A1 viên " " " 1.619

" 20 Gạch đất nung Gạch 4 lỗ 80 x 80 x 180 A2 viên " " " 1.573

" 21 Gạch đất nung Gạch Đinh 40 x 80 x 180 viên " " " 1.555

" 22 Gạch đất nung Gạch Đinh 40 x 80 x 180 viên " " " 1.693

" 23 Gạch đất nung Gạch Đmi 80 x 80 x 90 viên " " " 810

" 24 Gạch đất nung Gạch đặc 60 x 95 x 200 viên " " " 5.060

" 25 Ngói Ngói lợp 22 chống thấm
      (22v/m2) viên " " 8.712

" 26 Ngói Ngói lợp 22 A2 chống thấm
(22v/m2) viên " " 7.728

" 27 Ngói Ngói nóc lớn chống thấm
(3v/m dài) viên " " 18.520

" 28 Ngói Ngói nóc tiểu chống thấm
(7v/m dài) viên " " 6.532

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 29 Ngói Ngói nóc trung chống thấm
(5v/m dài) viên " " 15.944

" 30 Vật tư ngành
điện

Đèn led bán nguyệt 18W mã
BN3-18T/V/N Bộ TCVN 7722-

1:2017

Công ty
TNHH

Thương mại
Dịch Vụ Điện
Mạnh Phương
(MPE); Địa
chỉ: Trụ sở
chính: CA-
11.09, Tầng
11, Tháp T3,
Đảo Kim

Cương, Số 01,
Đường số 104-
BTT, Phường
Bình Trưng,
Thành phố Hồ
Chí Minh; Địa
chỉ văn phòng

đại diện:
272A Nguyễn
Trãi, P. An

Đông, TP. Hồ
Chí Minh
Chi nhánh

Cần Thơ: 37A
Khu Vực

Thạnh Huề,
Phường Cái
Răng, TP.

Cần Thơ; Cửa
hàng Lê

Nguyễn: Ấp
Tân Thạnh, xã
Tân Hương,
tỉnh Đồng
Tháp

" 154.815

" 31 Vật tư ngành
điện

Đèn led bán nguyệt 36W mã
BN3-36T/V/N Bộ " " " 242.778

" 32 Vật tư ngành
điện

Đèn led panel 40W mã FPD-
6060T/V/N Bộ " " " 744.630

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 33 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 16 mm,
750N mã A9016 Ống

TCVN
9900:2013;
IEC 60695-2-

11:2000

" " 19.815

" 34 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 20 mm,
750N mã A9020 Ống " " " 28.148

" 35 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 25 mm,
750N mã A9025 Ống " " " 40.556

" 36 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 32 mm,
750N mã A9032 Ống " " " 71.204

" 37 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 16 mm,
320N mã A9016L Ống " " " 16.574

" 38 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 20 mm,
320N mã A9020L Ống " " " 21.296

" 39 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 25 mm,
320N mã A9025L Ống " " " 35.185

" 40 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 32 mm,
320N mã A9032L Ống " " " 56.481

" 41 Vật tư ngành
điện

Ống luồn đàn hồi Ø 16 mm
(nhựa HDPE) mã A9016CT Cuộn " " " 138.056

" 42 Vật tư ngành
điện

Ống luồn đàn hồi Ø 20 mm
(nhựa HDPE) mã A9020CT Cuộn " " " 178.241

" 43 Vật tư ngành
điện

Ống luồn đàn hồi Ø 25 mm
(nhựa HDPE) mã A9025CT Cuộn " " " 191.944

" 44 Vật tư ngành
điện

Ống luồn đàn hồi Ø 32 mm
(nhựa HDPE) mã A9032CT Cuộn " " " 239.444

Xã Châu
Thành

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006

Cửa hàng
VLXD Phước
Thành; Địa

chỉ: QL1A, xã
Châu Thành,
tỉnh Đồng
Tháp. Điện
thoại: 0901
071 799

Giá bán
tại cửa
hàng

410.000

" 2 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 xanh bông Biên Hòa
- Đồng Nai m3 " " " 980.000

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 xám Biên Hòa -
Đồng Nai m3 " " " 890.000

" 4 Xi măng Vicem PCB40 kg TCVN
6260:2020 " " 2.060

" 5 Xi măng Hà Tiên 2 kg " " " 1.860
" 6 Xi măng Long Sơn kg " " " 1.960

" 7 Gạch đất nung Gạch ngọn (vlong) viên TCVN
1450:2020

8x8x18c
m " " 2.100

" 8 Gạch đất nung Gạch ống (Thanh Xuân) viên " 8x8x18c
m " " 1.900

" 9 Thép phi 6 Thép ø6 và ø8; Nhãn hiệu Hòa
Phát kg TCVN 1651-

1:2018 " " 17.020

" 10 Thép phi 10 Thép ø10
Nhãn hiệu: Hòa phát kg TCVN 1651-

2:2018 " " 14.986

" 11 Thép phi 12 Thép ø12
Nhãn hiệu: Hòa phát kg " " " 16.051

" 12 Thép phi 14 Thép ø14
Nhãn hiệu: Hòa phát kg " " " 16.005

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006

DNTN Mua
Bán VLXD
Ba Huyền;
Địa chỉ:
QL1A, xã

Châu Thành,
tỉnh Đồng
Tháp. Điện
thoại: 02733
831 284

" 360.000

" 14 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 xám Biên Hòa -
Đồng Nai m3 " " " 810.000

" 15 Xi măng Insee kg TCVN
6260:2020 " " 1.840

" 16 Thép phi 6 Thép ø6 và ø8 Miền nam
VNSTEEL kg TCVN 1651-

1:2018 " " 17.100

" 17 Thép phi 10 Thép ø10 Miền nam
VNSTEEL kg TCVN 1651-

2:2018 " " 14.909

Xã Long
Hưng

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cty TNHH
Hoàng

Phương; địa
chỉ: ấp Long
Lợi, xã Long
Hưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

02773.853067

Giá bán
tại cửa
hàng

1.980

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006 " " 400.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 4 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
ngọn). viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 2.000

" 5 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30 x 60 (gạch men ốp

tường)
m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

" " 125.000

" 6 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 50x50 (gạch men lát) m2 " " " 125.000

" 7 Thép phi 6 Thép Việt Nhật - Thép cuộn
phi 6 CT3 kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 20.000

" 8 Thép phi 8 Thép Việt Nhật - Thép cuộn
phi 8 CT3 kg " " " " 20.000

" 9 Thép phi 10 Thép miền nam - phi 10 (dài
11,7m) kg TCVN 1651-

2:2018
Thanh
vằn " " 17.256

" 10 Thép phi 12 Thép miền nam - phi 12 (dài
11,7m) kg " " " " 19.076

" 11 Thép phi 14 Thép miền nam - phi 14 (dài
11,7m) kg " " " " 18.665

" 12 Thép phi 16 Thép miền nam - phi 16 (dài
11,7m) kg " " " " 18.604

Xã Long
Định

" 2 Đá mi sàn Đá Mi Đồng Nai m3 TCVN
7570:2006

VLXD Trần
Phú xã Long
Định tỉnh
Đồng Tháp

sđt
02733936887

" 770.000

" 4 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Xanh Đồng Nai m3 " " " 790.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 5 Gạch đất nung Gạch ống Tuynel Lợi Lộc -
Đồng Nai viên TCVN

1450:2020
8x8x18c

m " " 1.800

" 6 Xi măng Hà Tiên - Cần Thơ kg TCVN
6260:2020 Bao 50kg " " 2.100

" 7 Thép phi 6 Thép miền Nam kg TCVN
1651:2018

từ Ø8
đến Ø16 " " 17.500

Xã Vĩnh
Kim

" 6 Xi măng CHIFON kg TCVN
6260:2020 bao 50kg " " 1.530

" 7 Xi măng Hà Tiên truyền thống PCB40 kg " " " " 1.584

" 8 Xi măng FICO PCB40 kg " " " " 1.737
" 9 Xi măng HÀ TIÊN XANH kg " " " " 1.584
" 10 Xi măng Nghi Sơn PCB40 kg " " " " 1.798
" 11 Xi măng VICEM HẠ LONG kg " " " " 1.602
" 12 Xi măng INSEE PCB40 kg " " " " 1.798

" 13 Thép phi 6 Thép ø6 và ø8; Nhãn hiệu Hòa
Phát kg TCVN 1651-

1:2018 " " 15.300

" 14 Thép phi 10 Thép ø10
Nhãn hiệu: Miền Nam kg TCVN 1651-

2:2018 " " 14.412

" 15 Thép phi 12 Thép ø12
Nhãn hiệu: Miền Nam kg " " " 15.270

" 16 Thép phi 14 Thép ø14
Nhãn hiệu: Miền Nam kg " " " 15.277

" 17 Thép phi 16 Thép ø16
Nhãn hiệu: Miền Nam kg " " " 14.851

" 18 Gạch không
nung GẠCH BLOCK 9*19*39 Viên TCVN

6477:2016 " " 8.550

" 19 Gạch không
nung GẠCH BLOCK 9*19*19 Viên " " " 4.320

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 20 Gạch không
nung

GẠCH ỐNG BÊ TÔNG
8*8*18 Viên " " " 1.575

" 21 Gạch đất nung Gạch 6 lỗ 80 x 115 x 180 viên " " " 2.392

" 22 Gạch đất nung Gạch 6 lỗ75 x 105 x 180 viên " " " 1.840

" 23 Gạch đất nung Gạch 4 lỗ80 x 80 x 180 A1 viên " " " 1.619

" 24 Gạch đất nung Gạch 4 lỗ 80 x 80 x 180 A2 viên " " " 1.573

" 25 Gạch đất nung Gạch Đinh 40 x 80 x 180 viên " " " 1.555

" 26 Gạch đất nung Gạch Đinh 40 x 80 x 180 viên " " " 1.693

" 27 Gạch đất nung Gạch Đmi 80 x 80 x 90 viên " " " 810

" 28 Gạch đất nung Gạch đặc 60 x 95 x 200 viên " " " 5.060

" 59 Vật tư ngành
điện

Đèn led bán nguyệt 18W mã
BN3-18T/V/N Bộ TCVN 7722-

1:2017

Cửa hàng
Thanh Xuân:
Địa chỉ: ấp
Vĩnh Phú, xã
Vĩnh Kim,
tỉnh Đồng
Tháp

" 154.815

" 60 Vật tư ngành
điện

Đèn led bán nguyệt 36W mã
BN3-36T/V/N Bộ " " " 242.778

" 61 Vật tư ngành
điện

Đèn led panel 40W mã FPD-
6060T/V/N Bộ " " " 744.630

" 62 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 16 mm,
750N mã A9016 Ống

TCVN
9900:2013;
IEC 60695-2-

11:2000

" " 19.815

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 63 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 20 mm,
750N mã A9020 Ống " " " 28.148

" 64 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 25 mm,
750N mã A9025 Ống " " " 40.556

" 65 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 32 mm,
750N mã A9032 Ống " " " 71.204

" 66 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 16 mm,
320N mã A9016L Ống " " " 16.574

" 67 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 20 mm,
320N mã A9020L Ống " " " 21.296

" 68 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 25 mm,
320N mã A9025L Ống " " " 35.185

" 69 Vật tư ngành
điện

Ống luồn PVC Ø 32 mm,
320N mã A9032L Ống " " " 56.481

" 70 Vật tư ngành
điện

Ống luồn đàn hồi Ø 16 mm
(nhựa HDPE) mã A9016CT Cuộn " " " 138.056

" 71 Vật tư ngành
điện

Ống luồn đàn hồi Ø 20 mm
(nhựa HDPE) mã A9020CT Cuộn " " " 178.241

" 72 Vật tư ngành
điện

Ống luồn đàn hồi Ø 25 mm
(nhựa HDPE) mã A9025CT Cuộn " " " 191.944

" 73 Vật tư ngành
điện

Ống luồn đàn hồi Ø 32 mm
(nhựa HDPE) mã A9032CT Cuộn " " " 239.444

Xã Kim
Sơn

" 1 Gạch không
nung Gạch Bê tông 4 lỗ (viên) viên TCVN

6477:2016
8x8x18
Mác 75

Công ty
TNHH Gạch
Ngọc Qui.

Đ/C: 179A ấp
Tân Thuận B,
xã Kim Sơn.

SĐT:
0913712486

Giá bán
tại cửa
hàng

1.700

" 2 Gạch không
nung Gạch Bê tông 2 lỗ (viên) viên " 4x8x18

Mác 75 " " 1.430

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 3 Gạch không
nung Gạch Bê tông đặc (viên) viên " 4x8x18

Mác 75 " " 1.450

" 4 Gạch đất nung Gạch ống Tuynel viên " 8x8x18
Mác 50 " " 1.481

" 5 Gạch đất nung Gạch thẻ Tuynel viên " 4x8x18
Mác 50 " " 1.481

" 6 Gạch không
nung Gạch Block viên " 9x19x39

Mác 75 " " 7.870

" 7 Gạch không
nung Gạch Block viên "

19x19x3
9

Mác 75
" " 15.750

" 8 Cọc ván Cọc ván W300-A (cáp cường
độ cao 10D12.7), L=7m-12m m

TCVN
7888:2014;
TCVN

5574:2018
và tham khảo
JIS A5373;
EN/ASTM

Công Ty
TNHH Hữu
Biên, Ấp Tây
Hoà, xã Kim ,
Tỉnh Đồng
Tháp, sdt:

02733833653

Giá giao
trên

phương
tiện tại
nhà máy

1.770.000

" 9 Cọc ván Cọc ván W350-A (cáp cường
độ cao 14D12.7), L=9m-15m m " " " 1.990.000

" 10 Cọc ván Cọc ván W350-B (cáp cường
độ cao 20D12.7), L=10m-15m m " " " 2.060.000

" 11 Cọc ván Cọc ván W400-A (cáp cường
độ cao 16D12.7), L=10m-16m m " " " 2.170.000

" 12 Cọc ván Cọc ván W400-B (cáp cường
độ cao 20D12.7), L=11m-16m m " " " 2.250.000

" 13 Cọc ván Cọc ván W450-A (cáp cường
độ cao 16D12.7), L=11m-17m m " " " 2.400.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 14 Cọc ván Cọc ván W450-B (cáp cường
độ cao 20D12.7), L=12m-17m m " " " 2.520.000

" 15 Cọc ván Cọc ván W500-A (cáp cường
độ cao 16D15.2), L=12m-17m m " " " 2.720.000

" 16 Cọc ván Cọc ván W500-B (cáp cường
độ cao 24D15.2), L=13m-18m m " " " 2.950.000

" 17 Cọc ván Cọc ván W600-A (cáp cường
độ cao 20D15.2), L=14m-20m m " " " 3.210.000

" 18 Cọc ván Cọc ván W600-B (cáp cường
độ cao 24D15.2), L=15m-21m m " " " 3.320.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 19 Bê tông
thương phẩm

BTXM Mác 10Mpa,R28, độ
sụt 10±2 cm m3

QCVN
16:2019/BX
D và TCVN
6025:1995

"

Giao đến
chân
công

trình của
bên mua
trong
điều

kiện cho
phép đối

với
phương
tiện vận
chuyển
không
tính phí
vận

chuyển
với cự ly

vận
chuyển
trong

bán kính
≤ 20km;
không
bao gồm
chi phí
bơm

Độ sụt
tăng lên
12±2
cm thì
đơn giá
bê tông
cộng
thêm

30.000đ
/m3;
Độ sụt
tăng lên
14±2
cm thì
đơn giá
bê tông
cộng
thêm

60.000đ
/m3

2.270.000

" 20 Bê tông
thương phẩm

BTXM Mác 15Mpa,R28, độ
sụt 10±2 cm m3 " " " 2.330.000

" 21 Bê tông
thương phẩm

BTXM Mác 20Mpa,R28, độ
sụt 10±2 cm m3 " " " 2.390.000

" 22 Bê tông
thương phẩm

BTXM Mác 25Mpa,R28, độ
sụt 10±2 cm m3 " " " 2.460.000

" 23 Bê tông
thương phẩm

BTXM Mác 30Mpa,R28, độ
sụt 10±2 cm m3 " " " 2.530.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 24 Bê tông
thương phẩm

BTXM Mác 35Mpa,R28, độ
sụt 10±2 cm m3 " " " 2.590.000

" 25 Bê tông
thương phẩm

BTXM Mác 40Mpa,R28, độ
sụt 10±2 cm m3 " " " 2.660.000

" 26 Bơm bê tông Thi công bơm cần bê tông 1
lần khối lượng ≥ 20m3 m3 " " 100.000

" 28 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terrazzo 400x400 xanh m2 TVCN

7744:2013 "

Giá giao
trên

phương
tiện tại
nhà máy

130.000

" 29 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terrazzo vàng m2 " 40x40cm " " 130.000

" 30 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terrazzo đỏ m2 " 40x40cm " " 130.000

" 31 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terrazzo đen m2 " 40x40cm " " 125.000

Xã Bình
Trưng

" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg TCVN
6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa
chỉ:xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

Giá bán
tại cửa
hàng

2.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Xi măng Insee (Holcim)
PCB40 kg " bao 50kg

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ: xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 2.100

" 3 Cát xây dựng Cát hạt nhỏ m3 TCVN
7570:2006

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 370.000

" 4 Cát xây dựng Cát hạt nhỏ m3 "

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ:  xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 370.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 5 Cát xây dựng Cát hạt to m3 "

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 380.000

" 6 Cát xây dựng Cát hạt to m3 "

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ: xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 370.000

" 7 Gạch đất nung Gạch ống viên TCVN
1450:2020

8x8x18c
m

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ: xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 1.850

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 8 Gạch đất nung Gạch ống viên " 8x8x18c
m

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 1.800

" 9 Gạch ốp, lát Gạch ốp Ceramic m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

30x60cm

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ: xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 140.000

" 10 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 " 60x60cm " " 140.000

" 11 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terrazzo m2 TVCN

7744:2013 40x40cm " " 100.000

" 12 Thép phi 6 Thép tròn ø6; nhãn hiệu: thép
Miền Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 17.500

" 13 Thép phi 6 Thép tròn ø6; nhãn hiệu: thép
Hòa Phát kg " Thép

cuộn

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 20.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 14 Thép phi 8 Thép tròn ø8; nhãn hiệu: thép
Miền Nam kg " Thép

cuộn

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ: xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 17.500

" 15 Thép phi 8 Thép tròn ø8; nhãn hiệu: thép
Hòa Phát kg " Thép

cuộn

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 20.000

" 16 Thép phi 10 Thép tròn ø10; nhãn hiệu: thép
Miền Nam kg TCVN 1651-

2:2018
cây dài
11,7m

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ: xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 15.599

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Thép phi 10 Thép tròn ø10; nhãn hiệu: thép
Hòa Phát kg " cây dài

11,7m

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 16.565

" 18 Thép phi 12 Thép tròn ø12; nhãn hiệu: thép
Miền Nam kg " cây dài

11,7m

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ: xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 16.584

" 19 Thép phi 12 Thép tròn ø12; nhãn hiệu: thép
Hòa Phát kg " cây dài

11,7m

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa
chỉ:xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 16.296

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 20 Thép phi 14 Thép tròn ø14; nhãn hiệu: thép
Miền Nam kg " cây dài

11,7m

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ:  xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 16.622

" 21 Thép phi 14 Thép tròn ø14; nhãn hiệu: thép
Hòa Phát kg " cây dài

11,7m

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 16.904

" 22 Thép phi 16 Thép tròn ø16; nhãn hiệu: thép
Miền Nam kg " cây dài

11,7m

Cty TNHH
MTV Xây

dựng Thủy lợi
Đạt Quang;
địa chỉ: xã
Bình Trưng,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.627031

" 15.908

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 23 Thép phi 16 Thép tròn ø16; nhãn hiệu: thép
Hòa Phát kg " cây dài

11,7m

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 15.908

" 24 Lưới kẽm Lưới B40
(mạ kẽm) Hồng Hà kg TCVN

Khổ lưới
từ 1m –
2,4m

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 23.000

" 25 Lưới kẽm Lưới B40
(mạ kẽm) Bình Tây kg TCVN

Khổ lưới
từ 1m –
2,4m

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 26.500

" 26 Kẽm buộc Kẽm buộc kg TCVN

Kẽm dày
1mm,
cuộn
20kg,
25kg

Cửa hàng
VLXD Tâm
Phúc; địa chỉ:

xã Bình
Trưng, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0396901449

" 25.000

Vùng III II

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Phường Gò
Công

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Trung tâm nội
thất VLXD
Hưng Quốc,
khu phố 11,
phường Gò
Công. ĐT:

02736.274169

Giá bán
tại cửa
hàng

1.800

" 2 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Vũng Tàu m3 TCVN
7570:2006 trắng " " 780.000

" 8 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Đồng Nai m3 TCVN
7570:2006 trắng

Công ty
TNHH TM
DV XD Lê
Quốc Tuấn,
61 A Thủ
Khoa Huân,
khu phố 11,
phường Gò

Công

" 930.000

" 9 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Đồng Nai m3 " đen xám " " 860.000
" 10 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Đồng Nai m3 " xanh " " 930.000

" 13 Gạch không
nung

Gạch ống (Công ty Phước
Lập) viên

4 lỗ
190x80x

80
" " 1.700

" 14 Gạch không
nung

Gạch ống (Công ty Hiệp
Hưng) viên

4 lỗ
190x80x

80
" " 1.400

Phường
Long

Thuận

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 58/506



" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Công ty
TNHH
Thương

Nghiệp Gò
Công

Khu phố
Thuận Hòa,
phường Long
Thuận, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại

0909.068.037

Giá bán
tại cửa
hàng

1.890

" 2 Xi măng Xi măng đa dụng Insee-
Power S kg " bao 50kg " " 1.940

" 4 Gạch đất nung Gạch ống 4 lỗ 8x8x18cm viên " " 1.800

" 5 Thép phi 6 Thép cuộn D6 Miền Nam
CB300 kg TCVN 1651-

1:2018 " " 17.000

" 6 Thép phi 8 Thép cuộn D8 Miền Nam
CB300 kg " " " 17.000

" 7 Thép phi 10 Thép vằn D10 Miền Nam
CB300 kg TCVN 1651-

2:2018 " " 15.875

" 8 Thép phi 12 Thép vằn D12 Miền Nam
CB300 kg " " " 17.255

" 9 Thép phi 14 Thép vằn D14 Miền Nam
CB300 kg " " " 16.904

" 10 Thép phi 16 Thép vằn D16 Miền Nam
CB300 kg " " " 16.987

" 11 Thép phi 18 Thép vằn D18 Miền Nam
CB300 kg " " " 16.829

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 12 Bột trét
Bột trét tường trong (BỘT

SPEC HELLO PUTTY FOR
INTERIOR 40KG)

kg TCVN
7239:2014 Bao 40kg " " 8.750

" 13 Bột trét
Bột trét tường ngoài (BỘT
SPEC FILLER EXT & INT

40Kg MÀU TÍM)
kg " bao 40kg " " 11.500

" 14 Vật liệu khác
Vữa chà ron Cá Sấu Silver

(White - J0201V71001- G700,
1gói = 1kg)

kg " gói 1kg " " 28.000

" 15 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất SPEC FAST
EXTERIOR 18L lít

TCVN
8652:2020;
TCVN 8653

thùng 18
lít " " 195.000

" 16 Sơn nội thất
Sơn nội thất SPEC HELLO

INNOVATION FOR
INTERIOR 18L

lít " thùng 18
lít " " 78.000

" 17 Sơn nội thất Sơn nội thất SƠN SPEC
FAST INTERIOR 18L lít " thùng 18

lít " " 120.000

" 18 Gạch ốp, lát Gạch men 30x60 m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

" " 120.000

" 19 Gạch ốp, lát Gạch lát 60x60 m2 " " " 160.000
" 20 Gạch ốp, lát Gạch lát sàn 800x800mm m2 " " " 230.000

" 21 Kẽm buộc Kẽm buộc kg
QCVN

16:2023/BX
D

thùng 18
lít " " 25.000

" 22 Chống thấm Kova CT11A plus Sàn 22Kg kg
TCVN

8652:2020;
TCVN 8653

thùng
22kg " " 109.091

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 23 Sơn lót nội
thất

Sơn kiềm nội thất
SPEC HELLO ESSENTIAL
PRIMER FOR INTERIOR

15L

lít " thùng 15
lít " " 150.000

" 24 Sơn lót ngoại
thất

Sơn kiềm ngoại thất
SƠN SPEC HELLO

ESSENTIAL PRIMER FOR
EXTERIOR 15L

lít " thùng 15
lít " " 172.000

Phường
Sơn Qui

1 Xi Măng Xi măng PCB40 Việt Nhật
(đỏ) kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

CT TNHH
Xây Dựng
Thương Mại

Trương
Hoàng Phúc.
Số 78, Đường

Hồ Biểu
Chánh, KP.
Lăng Hoàng
Gia, Phường
Sơn Qui, Tỉnh
Đồng Tháp.
Số điện thoại:
0273 3511

276

Giá bán
tại cửa
hàng

1.796

" 2 Xi Măng Xi măng Bền Sunphat cao
Việt Nhật PCB50-HS kg TCVN

7711:2013 " " " 1.944

" 3 Xi Măng Xi măng PCB40 FUJIPRO
CAO CẤP kg TCVN

6260:2020 " " " 1.889

" 4 Xi Măng Xi măng PCB40 TOP ONE kg " " " " 1.907

" 5 Xi Măng Xi măng PCB40 Hà Tiên -
Kiên Lương CAO CẤP kg " " " " 1.907

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 6 Xi Măng Xi măng PCB40 Hà Tiên - VỊ
THANH kg " " " " 1.796

" 7 Xi Măng Xi măng PCB40 Hà Tiên Kiên
Hải KG kg " " " " 1.796

" 8 Xi Măng Xi măng PCB40 Hà Tiên
Expo kg " " " " 1.796

" 9 Xi Măng Xi măng Phoenix Premium kg TCVN
7711:2013 " " " 1.796

" 10 Thép phi 6 Thép cuộn Miền Nam D6
CB240T kg TCVN 1651-

1:2018 " " 15.836

" 11 Thép phi 8 Thép cuộn Miền Nam D8
CB240T " " " 15.791

" 12 Thép phi 10 Thép vằn Miền Nam D10
Gr40 kg

ASTM
A615/M615-

20
" " 16.159

" 13 Thép phi 10 Thép vằn Miền Nam D10
SD295 kg JIS G

3112:2020 " " 16.059

" 14 Thép phi 12 Thép vằn Miền Nam D12
CB300V kg TCVN 1651-

2:2018 " " 16.059

" 15 Thép phi 14 Thép vằn Miền Nam D14
CB300V kg " " " 16.059

" 16 Thép phi 16 Thép vằn Miền Nam D16
Gr40 kg

ASTM
A615/M615-

20
" " 16.059

" 17 Thép phi 16 Thép vằn Miền Nam D16
SD295 kg JIS G

3112:2020 " " 16.059

" 18 Thép phi 18 Thép vằn Miền Nam D18
CB300V kg TCVN 1651-

2:2018 " " 16.059

" 19 Thép phi 20 Thép vằn Miền Nam D20
CB300V kg TCVN 1651-

2:2018 " " 16.059

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 20 Thép phi 10 Thép vằn Miền Nam D10
CB400V kg " " " 16.059

" 21 Thép phi 12 Thép vằn Miền Nam D12
CB400V kg " " " 15.959

" 22 Thép phi 14 Thép vằn Miền Nam D14
CB400V kg " " " 15.959

" 23 Thép phi 16 Thép vằn Miền Nam D16
CB400V kg " " " 15.959

" 24 Thép phi 18 Thép vằn Miền Nam D18
CB400V kg " " " 15.959

" 25 Thép phi 20 Thép vằn Miền Nam D20
CB400V kg " " " 15.959

" 26 Thép phi 22 Thép vằn Miền Nam D22
CB400V kg " " " 15.959

" 27 Thép phi 25 Thép vằn Miền Nam D25
CB400V kg " " " 15.959

" 28 Thép phi 6 Thép cuộn Việt Nhật D6
CB240T kg " " " 16.591

" 29 Thép phi 8 Thép cuộn Việt Nhật D8
CB240T " " " 16.591

" 30 Thép phi 10 Thép vằn Việt Nhật D10
SD295 kg JIS G

3112:2020 " " 17.009

" 31 Thép phi 10 Thép vằn Việt Nhật D10
CB300 kg TCVN 1651-

2:2018 " " 17.009

" 32 Thép phi 12 Thép vằn Việt Nhật D12
CB300 kg " " " 16.809

" 33 Thép phi 14 Thép vằn Việt Nhật D14
CB300 kg " " " 16.809

" 34 Thép phi 16 Thép vằn Việt Nhật D16
SD295 kg JIS G

3112:2020 " " 16.809

" 35 Thép phi 16 Thép vằn Việt Nhật D16
CB300 kg TCVN 1651-

2:2018 " " 16.809

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 36 Thép phi 18 Thép vằn Việt Nhật D18
CB300 kg " " " 16.809

" 37 Thép phi 20 Thép vằn Việt Nhật D20
CB300 kg " " " 16.809

" 38 Thép phi 10 Thép vằn Việt Nhật D10
CB400 kg " " " 17.009

" 39 Thép phi 12 Thép vằn Việt Nhật D12
CB400 kg " " " 16.809

" 40 Thép phi 14 Thép vằn Việt Nhật D14
CB400 kg " " " 16.809

" 41 Thép phi 16 Thép vằn Việt Nhật D16
CB400 kg " " " 16.809

" 42 Thép phi 18 Thép vằn Việt Nhật D18
CB400 kg " " " 16.809

" 43 Thép phi 20 Thép vằn Việt Nhật  D20
CB400 kg " " " 16.809

" 44 Thép phi 22 Thép vằn Việt Nhật  D22
CB400 kg " " " 16.809

" 45 Thép phi 25 Thép vằn Việt Nhật  D25
CB400 kg " " " 16.809

" 46 Thép phi 6 Thép cuộn Hòa Phát D6
CB240T kg TCVN 1651-

1:2018 " " 15.636

" 47 Thép phi 8 Thép cuộn Hòa Phát D8
CB240T " " " 15.636

" 48 Thép phi 10 Thép vằn Hòa Phát D10 Gr40 kg
ASTM

A615/M615-
20

" " 16.055

" 49 Thép phi 12 Thép vằn Hòa Phát D12
CB300 kg TCVN 1651-

2:2018 " " 15.855

" 50 Thép phi 14 Thép vằn Hòa Phát D14
CB300 kg " " " 15.855

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 51 Thép phi 16 Thép vằn Hòa Phát D16 Gr40 kg
ASTM

A615/M615-
20

" " 15.855

" 52 Thép phi 18 Thép vằn Hòa Phát D18
CB300 kg TCVN 1651-

2:2018 " " 15.855

" 53 Thép phi 20 Thép vằn Hòa Phát D20
CB300 kg " " " 15.855

" 54 Thép phi 10 Thép vằn Hòa Phát D10
CB400 kg " " " 16.255

" 55 Thép phi 12 Thép vằn Hòa Phát D12
CB400 kg " " " 16.055

" 56 Thép phi 14 Thép vằn Hòa Phát D14
CB400 kg " " " 16.055

" 57 Thép phi 16 Thép vằn Hòa Phát D16
CB400 kg " " " 16.055

" 58 Thép phi 18 Thép vằn Hòa Phát D18
CB400 kg " " " 16.055

" 59 Thép phi 20 Thép vằn Hòa Phát D20
CB400 kg " " " 16.055

" 60 Thép phi 22 Thép vằn Hòa Phát D22
CB400 kg " " " 16.055

" 61 Thép phi 25 Thép vằn Hòa Phát D25
CB400 kg " " " 16.055

" 62 Thép phi 6 Thép cuộn VAS D6 CB240T kg " "
Thép
Việt
Mỹ

" 15.500

" 63 Thép phi 8 Thép cuộn VAS D8 CB240T TCVN 1651-
1:2018 " " " 15.500

" 64 Thép phi 10 Thép vằn VAS D10 Gr40 kg
ASTM

A615/M615-
20

" " " 15.945

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 65 Thép phi 12 Thép vằn VAS D12 CB300 kg TCVN 1651-
2:2018 " " " 15.845

" 66 Thép phi 14 Thép vằn VAS D14 CB300 kg " " " " 15.845

" 67 Thép phi 6 Thép vằn VAS D16 Gr40 kg
ASTM

A615/M615-
20

" " " 15.845

" 68 Thép phi 18 Thép vằn VAS D18 CB300 kg TCVN 1651-
2:2018 " " " 15.845

" 69 Thép phi 20 Thép vằn VAS D20 CB300 kg " " " " 15.845
" 70 Thép phi 10 Thép vằn VAS D10 CB400 kg " " " " 15.885
" 71 Thép phi 12 Thép vằn VAS D12 CB400 kg " " " " 15.785
" 72 Thép phi 14 Thép vằn VAS D14 CB400 kg " " " " 15.785
" 73 Thép phi 16 Thép vằn VAS D16 CB400 kg " " " " 15.785
" 74 Thép phi 18 Thép vằn VAS D18 CB400 kg " " " " 15.785
" 75 Thép phi 20 Thép vằn VAS D20 CB400 kg " " " " 15.785
" 76 Thép phi 22 Thép vằn VAS D22 CB400 kg " " " " 15.785
" 77 Thép phi 25 Thép vằn VAS D25 CB400 kg " " " " 15.785

Phường
Bình Xuân

" 1 Xi măng Hà Tiên Kiên Lương kg TCVN
6260:2020 Bao 50kg

Nhà phân
phối gạch
men Thanh

Hùng
Địa chỉ: Khu
phố Long
Chánh,

phường Bình
Xuân

điện thoại:
039.4802268;
0896628040

Giá bán
tại cửa
hàng

1.700

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Holcim (Insee) kg " " " " 1.940
" 3 Xi măng VICIEM Hà Tiên Kg " " " " 1.900
" 4 Xi măng Hà Tiên Đa Dụng Kg " " " " 1.840
" 5 Xi măng Hà Tiên 2 Đa Dụng Kg " " " " 1.740
" 6 Xi măng ECO XANH (FICO) Kg " " " " 1.700

" 7 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Đen Vũng Tàu m3 TCVN
7570:2006 Bao " " 770.000

" 8 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Xám Vũng Tàu m3 " Bao " " 860.000
" 9 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Trắng Vũng Tàu m3 " Bao " " 890.000

" 10 Gạch đất nung Thành Tâm TUYNEL viên TCVN
1450:2020

8x8x18
cm " " 1.950

" 11 Gạch đất nung Tân Uyên KB viên " 8x8x18
cm " " 1.900

" 12 Gạch đất nung Lợi Lộc viên " 8x8x18
cm " " 1.850

" 13 Gạch không
nung Phước Lập viên TCVN

6477:2016
8x8x18
cm " " 1.700

" 14 Gạch không
nung Lộc Hoà Phát viên " 8x8x18

cm " " 1.650

" 15 Thép phi 6 Thép ø6 - ø8
 (Việt Nhật)  CB300 kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 18.170

" 16 Thép phi 10 Thép  ø10
 (Việt Nhật) CB300 kg TCVN 1651-

2:2018
cây dài
11,7m " " 17.670

" 17 Thép phi 12 Thép ø12
 (Việt Nhật) CB300 kg " cây dài

11,7m " " 17.494

" 18 Thép phi 14 Thép ø14
 (Việt Nhật) CB300 kg " cây dài

11,7m " " 17.432

" 19 Thép phi 16 Thép ø16
 (Việt Nhật) CB300 kg " cây dài

11,7m " " 17.391

" 20 Thép phi 18 Thép ø18
 (Việt Nhật) CB300 kg " cây dài

11,7m " " 17.447

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 21 Thép phi 20 Thép ø20
 (Việt Nhật) CB300 kg " cây dài

11,7m " " 17.445

Phường Mỹ
Phước Tây

" 1 Xi măng HTĐD PCB 40; 01 con lân kg TCVN
6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Tâm
Nên; địa chỉ:
Đường Cao
Đăng Chiếm
khu phố 3
phường Mỹ
Phước Tây
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0988212681

Giá bán
tại cửa
hàng

1.940

" 2 Xi măng Insee (Holcim) PCB 40 kg " " " " 2.100

" 3 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006 " " Campuc

hia " 420.000

" 4 Gạch đất nung Gạch ống ( Tynel Thiên Lộc
Phát) viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 1.800

" 5 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 17.500

" 6 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 17.500

" 7 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018

Thanh
dài

11,7m
" " 15.461

" 8 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.775

" 9 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 17.256

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 10 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 25.000
" 11 Vật liệu khác tai-dê kg " " 20.000

Phường
Thanh Hòa

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD-TTNT
Tấn Lợi; địa
chỉ: Khu phố
Thanh Sơn,

phường Thanh
Hòa, tỉnh

Đồng Tháp,
điện thoại:

0919.285.519

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

" 2 Xi măng Insee ( Holcim) PCB 40 kg " " " " 2.100

" 3 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006 " " 400.000

" 4 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 950.000

" 5 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Hà Tiên m3 TCVN
8859:2011 " " 650.000

" 6 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 1.800

" 7 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên " 7x7x17

cm " " 1.700

" 8 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 18.000

" 9 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018

Thanh
dài

11,7m
" " 15.185

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 10 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.296

" 11 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.552

" 12 Xi măng Hà Trung (Long Sơn) kg TCVN
6260:2020 bao 50kg " " 2.000

" 13 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I (lòng tàu xém). viên TCVN
1450:2020

3x8x18
cm " " 1.800

" 14 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 trắng bông Vũng Tàu m3 TCVN
7570:2006 " " 900.000

" 15 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 20.000

" 16 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT

- 55 liền nẹp,
m2 TCVN

9366:2012

độ dày
trung
bình
cánh
2mm,
khung
bao
2mm.

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

Công ty
TNHH SX
TM Xuất

nhập khẩu Đại
Tân Thành

(Giá áp
dụng đối
với kính
cường

lực 8mm;
độ dày

tăng thêm
2mm
cộng
thêm

120.000đ
/m2. Giá
chưa bao
gồm chi
phí thi
công lắp
đặt)

Giá đến
chân
công
trình

trên địa
bàn tỉnh
Đồng
Tháp

địa chỉ:
Lô R1-
R2-R41
Đường
số 7,
KCN

Hải Sơn
(GĐ
3+4)
mở

rộng, xã
Đức
Hòa ,
tỉnh
Tây
Ninh

2.730.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT

- 55 liền nẹp,
m2 "

độ dày
trung
bình
cánh
2mm,
khung
bao
2mm.

Màu Sơn
Vân Gỗ

" " " " 3.120.000

" 18 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 2 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT

- 55 liền nẹp,
m2 "

độ dày
trung
bình
cánh
2mm,
khung
bao
2mm.

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.795.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 19 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 2 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT

- 55 liền nẹp,
m2 "

độ dày
trung
bình
cánh
2mm,
khung
bao
2mm.

Màu Sơn
Vân Gỗ

" " " " 3.185.000

" 20 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 4 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT

- 55 liền nẹp, đ
m2 "

ộ dày
trung
bình
cánh
2mm,
khung
bao
2mm.

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.860.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 21 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 4 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT

- 55 liền nẹp,
m2 "

độ dày
trung
bình
cánh
2mm,
khung
bao
2mm.

Màu Sơn
Vân Gỗ

" " " " 3.250.000

" 22 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.548.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 23 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu Sơn
Vân Gỗ

" " " " 2.938.000

" 24 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.613.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 25 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu Sơn
Vân Gỗ

" " " " 3.003.000

" 26 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.678.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 27 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu Sơn
Vân Gỗ

" " " " 3.068.000

" 28 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng
hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.366.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 29 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng
hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

 độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu Sơn
Vân Gỗ

" " " " 2.756.000

" 30 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng
hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.431.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 31 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng
hệ ĐTT - 55 liền nẹp, m2 "

 độ dày
trung
bình
cánh

1.4mm,
khung
bao

1.4mm.
Màu Sơn
Vân Gỗ

" " " " 2.821.000

" 32 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Vách kính ĐTT - 55, độ dày
trung bình khung bao 1.4mm. m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.145.000

" 33 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Vách kính ĐTT - 55, độ dày
trung bình khung bao 1.4mm. m2 " Màu Sơn

Vân Gỗ " " " " 2.535.000

" 34 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Mặt dựng ĐTT - 65 ( 65 x 77
mm), độ dày 2.5 mm. m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 3.484.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 35 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Mặt dựng ĐTT - 65 ( 65 x 77
mm), độ dày 2.5 mm. m2 " Màu Sơn

Vân Gỗ " " " " 3.874.000

" 36 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng
hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày
trung bình cánh 2mm, khung

bao 2mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.600.000

" 37 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng
hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày
trung bình cánh 2mm, khung

bao 2mm.

m2 " Màu Sơn
Vân Gỗ " " " " 2.990.000

" 38 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng
hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày
trung bình cánh 2mm, khung

bao 2mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.665.000

" 39 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng
hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày
trung bình cánh 2mm, khung

bao 2mm.

m2 " Màu Sơn
Vân Gỗ " " " " 3.055.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 40 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT
- 55, độ dày  trung bình cánh

2mm, khung bao 2mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.565.000

" 41 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT
- 55, độ dày  trung bình cánh

2mm, khung bao 2mm.

m2 " Màu Sơn
Vân Gỗ " " " " 2.965.000

" 42 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 2 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT
- 55, độ dày  trung bình cánh

2mm, khung bao 2mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.665.000

" 43 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 2 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT
- 55, độ dày  trung bình cánh

2mm, khung bao 2mm.

m2 " Màu Sơn
Vân Gỗ " " " " 3.065.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 44 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 4 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT
- 55, độ dày  trung bình cánh

2mm, khung bao 2mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.795.000

" 45 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 4 cánh mở quay
trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT
- 55, độ dày  trung bình cánh

2mm, khung bao 2mm.

m2 " Màu Sơn
Vân Gỗ " " " " 3.185.000

" 46 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55, độ dày

trung bình cánh 1.4mm, khung
bao 1.4mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.465.000

" 47 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55, độ dày

trung bình cánh 2mm, khung
bao 2mm.

m2 "
 Màu

Sơn Vân
Gỗ

" " " " 2.865.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 48 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55, độ dày

trung bình cánh 1.4mm, khung
bao 1.4mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.530.000

" 49 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55, độ dày

trung bình cánh 1.4mm, khung
bao 1.4mm.

m2 " Màu Sơn
Vân Gỗ " " " " 2.930.000

" 50 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55, độ dày

trung bình cánh 1.4mm, khung
bao 1.4mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.630.000

" 51 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên
dạng hệ ĐTT - 55, độ dày

trung bình cánh 1.4mm, khung
bao 1.4mm.

m2 " Màu Sơn
Vân Gỗ " " " " 3.030.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 52 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 2 cánh lùa biên dạng
hệ ĐTT - 55, độ dày trung

bình cánh 1.4mm, khung bao
1.4mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.410.000

" 53 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 2 cánh lùa biên dạng
hệ ĐTT - 55, độ dày trung

bình cánh 1.4mm, khung bao
1.4mm.

m2 " Màu Sơn
Vân Gỗ " " " " 2.810.000

" 54 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 4 cánh lùa biên dạng
hệ ĐTT - 55, độ dày  trung
bình cánh 1.4mm, khung bao

1.4mm.

m2 "

Màu sơn
tỉnh điện
(Nâu cà
phê,
xám,
trắng
sữa,

đen,….)

" " " " 2.510.000

" 55 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ 4 cánh lùa biên dạng
hệ ĐTT - 55, độ dày  trung
bình cánh 1.4mm, khung bao

1.4mm.

m2 " Màu Sơn
Vân Gỗ " " " " 2.910.000

Phường Cai
Lậy

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 83/506



" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên MĐ PCB 40;
01 con lân kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD -

Hoàng Thành;
địa chỉ: Khu
phố Tam

Long, phường
Cai Lậy, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0939797487

" 1.900

" 2 Cát xây dựng Mô đun  ML 1.4 m3 TCVN
7570:2006 " " 380.000

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 940.000

" 4 Gạch đất nung Gạch ống loại I (tuynel Đồng
Nai) viên TCVN

1450:2020 " " 1.950

" 5 Gạch ốp, lát (Kích thước (25x40)cm, gạch
men m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

" " 100.000

" 6 Gạch ốp, lát Kích thước (30x60)cm, gạch
men m2 " " " 120.000

" 7 Gạch ốp, lát Kích thước (60x60)cm, gạch
men m2 " " " 135.000

" 8 Gạch ốp, lát Kích thước (60x60)cm, gạch
bóng kiếng m2 " " " 180.000

" 9 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 18.500

" 10 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 18.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 11 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018

Thanh
dài

11,7m
" " 16.565

" 12 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 17.734

" 13 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 17.608

Phường
Nhị Quý

" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg Bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Minh
Tâm. Khu phố
Quý Thành,
phường Nhị
Quý, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:

0908.252.678

Giá bán
tại cửa
hàng

1.852

" 2 Xi măng Xi măng Insee (Holcim)
PCB40 kg " " " 2.037

" 3 Xi măng Xi măng Nghi Sơn PCB40 kg " " " 1.852

" 4 Gạch đất nung Gạch ống viên TCVN
1450:2020

8x8x18c
m " " 1.667

" 5 Gạch đất nung Gạch thẻ viên " 4x8x18c
m " " 1.667

" 6 Gạch ốp, lát Gạch ốp Ceramic m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

30x60cm " " 111.111

" 7 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 " 60x60cm " " 138.889

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 9 Gỗ Xây dựng Gỗ Thao lao m3
TCVN
12619-
1:2019

" " 32.407.407

Phường An
Bình

" 1 Xi măng Vicem Hà tiên PCB 40 kg TCVN
6260:2020 bao 50kg

Công ty
TNHH VLXD
Long Phụng;
địa chỉ: khu
phố An Lộc,
phường An
Bình, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0942,633,849

Giá bán
tại cửa
hàng

1.636

" 2 Xi măng Vicem Insee PCB 40; 01 con
lân kg " " " " 1.818

" 3 Cát xây dựng Mô đun  ML 1.4 m3 TCVN
7570:2006 " Campuc

hia " 320.000

" 4 Cát xây dựng Mô đun  ML 1.4 m3 " " " " 400.000

" 5 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 883.636

" 6 Đá 4 x 6 Đá 4x6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 834.545

" 7 Gạch đất nung Gạch ống loại I viên TCVN
1450:2020

8x8x18
cm " " 1.669

" 8 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I viên " 19×8,5c
m " " 1.276

" 9 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 16.364

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 10 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.364

" 11 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018

Thanh
dài

11,7m
" " 14.683

" 13 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.968

" 14 Thép phi 16 Thép ø16; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.423

" 15 Thép phi 18 Thép ø18; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 14.137

" 16 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (30x60)mm, bề dày

1.8mm, (nhãn hiệu: Hoa Sen)
Thanh

ASTM
A500/JIS
G3466/EN
10219

Thanh
dài 6m

Tôn Hoa Sen;
địa chỉ: khóm
An Thạnh B,
phường An
Bình, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0349,519,825

" 298.490

" 17 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tole dày 0.57mm, nhãn hiệu:
Tôn Hoa Sen m

A755/A755
M- S2728;
JISG3322

Khổ
1,2m " " 125.119

" 18 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tole dày 0.50mm, nhãn hiệu:
Tôn Hoa Sen m " " " " 115.181

" 19 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tole dày 0.45mm, nhãn hiệu:
Tôn Hoa Sen m " " " " 103.932

" 20 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tole dày 0.40mm, nhãn hiệu:
Tôn Hoa Sen m " " " " 93.458

" 21 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tole dày 0.35mm, nhãn hiệu:
Tôn Hoa Sen m " " " " 82.864

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 22 Thép xây dựng Hộp kẽm 30x30x1ly4 cây

ASTM
A500/JIS
G3466/EN
10219

Thanh
dài 6m " " 153.456

" 23 Thép xây dựng Hộp kẽm 30x60x1ly4 cây " " " " 234.806

" 24 Thép xây dựng Hộp kẽm 40x80x1ly4 cây " " " " 315.951

" 25 Thép xây dựng Hộp kẽm 50x100x1ly4 cây " " " " 397.096

" 26 Thép xây dựng Hộp kẽm 75x75x1ly4 cây " " " " 392.371

" 27 Thép xây dựng Théo ống mạ kẽm Ø21; 1,4ly cây ASTM A53;
ASTM A123

Thanh
dài 6m " " 84.226

" 28 Thép xây dựng Théo ống mạ kẽm Ø27;1,4ly cây " " " " 108.040

" 29 Thép xây dựng Théo ống mạ kẽm Ø42;1,4ly cây " " " " 173.588

" 30 Thép xây dựng Théo ống mạ kẽm Ø60;1,4ly cây " " " " 248.981

" 31 Thép xây dựng Théo ống mạ kẽm Ø90;1,4ly cây " " " " 473.311

Phường
Hồng Ngự

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Ngọc

Dũng -
Phường Hồng
Ngự; SĐT:

0946.666.099

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Vicem Insee PCB 40 kg " " " " 2.000

" 3 Cát xây dựng Cát vàng hạt to m3 TCVN
7570:2006 " " 410.000

" 4 Cát xây dựng Cát vàng hạt nhuyễn m3 " bao 50kg " " 370.000

" 5 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " bao 50kg " " 900.000

" 6 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 1.650

" 7 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I (lòng tàu xém). viên " 4x8x18
cm " " 1.360

" 8 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic 40x80 m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

4x8x18
cm " " 140.000

" 9 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic 60x60 m2 " 4x8x18
cm " " 110.000

" 10 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic 80x80 m2 " 4x8x18
cm " " 180.000

" 11 Thép phi 6 Thép ø6 và ø8 nhãn hiệu:
Miền Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn

VLXD Thành
Thái - đường
Nguyễn Văn
Trỗi, phường
Hồng Ngự,

SĐT
02773.837092

" 16.500

" 12 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018

Thanh
dài

11,7m
" " 15.500

" 13 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.950

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 14 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 17.150

" 15 Cửa các loại
(cửa sắt) Cửa sắt kéo m2

TCVN
170:2007;
TCVN

5639:1991;
TCVN

8791:2011;
TCVN

197:2014

có lá cao
2m (loại
lá dày)

Cửa hàng Kim
Tuấn -P Hồng
Ngự; SĐT:

0913.640.834

" 770.000

Phường
Thường

Lạc

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Sáu

Minh; địa chỉ:
Khu phố Trà
Đư, phường
Thường Lạc,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0832272700

Giá bán
tại cửa
hàng

1.600

" 2 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt
(nhuyễn + trung) m3 TCVN

7570:2006 " Campuc
hia " 320.000

" 3 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) Viên TCVN
1450:2020

8x8x18
cm " " 1.820

" 4 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I Viên " 4x8x18
cm " " 1.650

" 5 Thép phi 6 Thép phi 6 Việt Mỹ kg TCVN 1651-
1:2018 " " 18.000

" 6 Thép phi 8 Thép phi 8 Việt Mỹ kg " " " 18.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Thép phi 10 Thép phi 10 Việt Mỹ kg TCVN 1651-
2:2018 " " 15.737

" 8 Thép phi 12 Thép phi 12 Việt Mỹ kg " " " 16.488
" 9 Thép phi 14 Thép phi 14 Việt Mỹ kg " " " 16.552
" 10 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 24.000

" 11 Xi măng Holsin kg TCVN
6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Hồng
Phúc; địa chỉ:
Khu phố Sở
Thượng,
phường

Thường Lạc,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0985863800

" 1.700

" 12 Xi măng Hà Tiên kg " " " " 1.600

" 13 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Đồng Nai m3 TCVN
7570:2006 " " 940.000

" 14 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt
(nhuyễn + trung) m3 " " " 350.000

" 15 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) Viên TCVN
1450:2020

8x8x18
cm " " 1.850

" 16 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I Viên " 4x8x18
cm " " 1.650

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Xi măng Hà Tiên kg TCVN
6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Tư

Vinh; địa chỉ:
Khu phố

Thường Thới
Hậu, phường
Thường Lạc,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0345140757

Giá bán
tại cửa
hàng

1.700

" 18 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt
(nhuyễn + trung) m3 TCVN

7570:2006 " Campuc
hia " 350.000

" 19 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Đồng Nai m3 " " " 900.000
" 20 Đá 4 x 6 Đá 4x6 An Giang m3 " " " 800.000

" 21 Gạch đất nung Gạch ống Viên 8x8x18
cm " " 1.750

" 22 Gạch đất nung Gạch thẻ Viên 4x8x18
cm " " 1.550

" 23 Thép phi 6 Thép phi 6 Miền Nam kg TCVN 1651-
1:2018 " " 18.000

" 24 Thép phi 8 Thép phí 8 Miền Nam kg " " " 18.000

" 25 Thép phi 10 Thép phi 10 Miền Nam kg TCVN 1651-
2:2018 " " 15.737

" 26 Thép phi 12 Thép phi 12 Miền Nam kg " " " 17.255
" 27 Thép phi 14 Thép phi 14 Miền Nam kg " " " 17.256
" 28 Lưới B40 Lưới B40 kg " " 20.000
" 29 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 22.000
" 30 Đinh Đinh các loại kg " " 22.000

Phường
Cao Lãnh

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Phường Cao
Lãnh 1 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên,

PCB 40 kg TCVN
6260:2020

Bao 50
kg

Cửa hàng
VLXD Kim
Thoa; đ/c:
đường Trần
Hưng Đạo, F
Cao Lãnh;

ĐT:
0913.740.566

" 1.815

" 2 Xi măng
Xi măng Vicem Hà tiên đa

dụng,
PCB 40

kg " " " " 1.667

" 3 Xi măng Xi măng Holcim, PCB 40
(nay là xi măng INSEE) kg " " " " 1.833

" 4 Xi măng
Xi măng Holcim đa dụng,
PCB 40 (nay là xi măng

INSEE)
kg " " " " 1.667

" 7 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Đồng Nai m3 "
Cở đá
10x20m

m
" " 772.727

" 12 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4  Dmax 25-LT m3 " Cở đá
0x40mm "

Đồng
Nai -
TP.HC
M

" 613.636

" 13 Đá mi sàn Đá mi sàng - Đồng Nai m3 TCVN
7570:2006

Cở đá
0x40mm "

Đồng
Nai -
TP.HC
M

" 631.818

" 14 Đá mi bụi Đá mi bụi - Bình Dương m3 " Cở đá
0x40mm "

Bình
DƯơng

-
TP.HC
M

" 550.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 15 Gỗ xây dựng Gỗ thao lao nhóm III m3
TCVN
12619-
1:2019

Gỗ nhóm
III

Cơ sở mộc
Đăng Sơn;
đ/c: đường

Nguyễn Trãi,
phường 3,
TPCL; ĐT:
0918.497.767

Trong
nội ô

phường
Cao
Lãnh

35.185.185

" 16 Vật liệu khác
Song chắn rác có khung, kích
thước 984x307x80mm, tải

trọng 12,5 tấn
Bộ BS EN 124:

2015

KT
984x307
x80 mm

Công ty Cổ
phần tư vấn
đầu tư xây
dựng Trần
Nguyễn,
VPĐD: số
124, đường

Đinh Bộ Lĩnh,
phường Cao
Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp;

ĐT:
0765.33.22.88

" 1.534.500

" 17 Vật liệu khác
Nắp hố ga, kích thước

800x800mm, tải trọng 12,5
tấn

Bộ BS EN 124:
2015

KT
800x800
mm

" " 3.200.000

" 18 Vật liệu khác Nắp hố ga, kích thước
800x800mm, tải trọng 40 tấn Bộ BS EN 124:

2015

KT
800x800
mm

" " 4.400.000

" 19 Vật liệu khác
Nắp hố ga, kích thước

850x850mm, tải trọng 12,5
tấn

Bộ BS EN 124:
2015

KT
850x850
mm

" " 3.300.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 20 Vật liệu khác Nắp hố ga, kích thước
850x850mm, tải trọng 40 tấn Bộ BS EN 124:

2015

KT
850x850
mm

" " 4.510.000

" 21 Vật liệu khác
Nắp hố ga, kích thước

900x900mm, tải trọng 12,5
tấn

Bộ BS EN 124:
2015

KT
900x900
mm

" " 3.400.000

" 22 Vật liệu khác Nắp hố ga, kích thước
900x900mm, tải trọng 40 tấn Bộ BS EN 124:

2015

KT
900x900
mm

" " 4.730.000

" 23 Vật liệu khác
Song chắc rác có khung, kích
thước 960x530, tải trọng xe

12,5 tấn
Bộ BS EN 124:

2015

KT
960x530
mm

" " 2.300.000

" 24 Vật liệu khác
Song chắc rác có khung, kích
thước 960x530, tải trọng xe 25

tấn
Bộ BS EN 124:

2015

KT
960x530
mm

" " 2.500.000

" 25 Vật liệu khác
Song chắc rác có khung, kích
thước 960x530, tải trọng xe 40

tấn
Bộ BS EN 124:

2015

KT
960x530
mm

" " 2.800.000

" 26 Vật liệu khác Song chắn rác không khung,
kích thước 800x250mm Tấm BS EN 124:

2015

KT
800x250
mm

" " 850.000

" 27 Vật liệu khác Song chắn rác không khung,
kích thước 1000x400mm Tấm BS EN 124:

2015

KT
1000x40
0 mm

" " 1.390.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 28 Bê tông nhựa Bê tông nhựa nóng hạt mịn
C9.5 Tấn TCVN:1356

7-1:2022 C9.5

Công ty Cổ
phần

XL&VLXD
Đồng Tháp
(Xí nghiệp
ĐTXD),
VPĐD: số
166, đường
Nguyễn Trãi,
phường Cao
Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp;

ĐT:
0902002276;
(Báo giá theo

CV số
01/TB.CN.X
NĐT ngày
10/3/2026)

Giá tại
cửa hàng
KCN
Trần
Quốc
Toản

2.063.889

" 29 Bê tông nhựa Bê tông nhựa nóng hạt trung
C12.5 Tấn TCVN:1356

7-1:2022 C12.5 " " 2.038.889

" 30 Bê tông nhựa Bê tông nhựa nóng hạt trung
C16.0 Tấn TCVN:1356

7-1:2022 C16.5 " " 2.057.407

" 31 Bê tông nhựa Bê tông nhựa nóng hạt thô
C19.0 Tấn TCVN:1356

7-1:2022 C19.0 " " 1.994.444

" 32 Bê tông
thương phẩm

Bêtông M200-R28, độ sụt
10±2cm m3 TCVN

9340:2012

M200-
R28, độ

sụt
10±2cm

" " 1.509.259

" 33 Bê tông
thương phẩm

Bêtông M250-R28, độ sụt
10±2cm m3 TCVN

9340:2012

M250-
R28, độ

sụt
10±2cm

" " 1.537.037

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 34 Bê tông
thương phẩm

Bêtông M300-R28, độ sụt
10±2cm m3 TCVN

9340:2012

M300-
R28, độ

sụt
10±2cm

" " 1.629.630

" 35 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 400 mm - D=50mm,
f’ c=28Mpa; Hoạt tải 3x10-3

Mpa (cống dọc đường)
m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2012

Cấp tải
thấp

Công ty
TNHH MTV
Thịnh Hưng
Phát; số 309
lộ Hoà Tây,
khóm Thuận

Trung,
phường Cao
Lãnh, Đồng
Tháp; ĐT:

0903 333 306

Viĩnh
Thạnh
Trung-
An

Giang

" 424.000

" 36 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 400 mm - D=50mm,
f’ c=28Mpa;Hoạt tải

65%HL93 (cống qua đường >
H10)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2013

Cấp tải
tiêu
chuẩn

" " " 442.500

" 37 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 400 mm - D=50mm,
f’ c=28Mpa;Hoạt

tải100%HL93 (cống qua
đường > H30)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2014

Cấp tải
cao " " " 453.200

" 38 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 600 mm - D=63mm,
f’ c=28Mpa; Hoạt tải 3x10-3

Mpa (cống dọc đường)
m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2015

Cấp tải
thấp " " " 665.600

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 39 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 600 mm - D=63mm,
f’ c=28Mpa; Hoạt tải

65%HL93 (cống qua đường >
H10)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2016

Cấp tải
tiêu
chuẩn

" " " 749.500

" 40 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 600 mm - D=63mm,
f’ c=28Mpa; Hoạt

tải100%HL93 (cống qua
đường > H30)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
cao " " " 796.900

" 41 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 800 mm - D=80mm,
f’ c=28Mpa; Hoạt tải 3x10-3

Mpa (cống dọc đường)
m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
thấp " " " 1.118.600

" 42 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 800 mm - D=80mm,
f’ c=28Mpa; Hoạt tải

65%HL93 (cống qua đường >
H10)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
tiêu
chuẩn

" " " 1.218.700

" 43 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 800 mm - D=80mm,
f’ c=28Mpa; Hoạt

tải100%HL93 (cống qua
đường > H30)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
cao " " " 1.343.800

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 44 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 1000 mm -
D=100mm, f’ c=28Mpa; Hoạt
tải 3x10-3 Mpa (cống dọc

đường)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
thấp " " " 1.833.300

" 45 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 1000 mm -
D=100mm, f’ c=28Mpa; Hoạt

tải 65%HL93 (cống qua
đường > H10)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
tiêu
chuẩn

" " " 1.999.400

" 46 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 1000 mm -
D=100mm, f’ c=28Mpa; Hoạt

tải100%HL93 (cống qua
đường > H30)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
cao " " " 2.172.300

" 47 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 1200 mm -
D=120mm, f’ c=28Mpa; Hoạt
tải 3x10-3 Mpa (cống dọc

đường)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
thấp " " " 3.526.500

" 48 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 1200 mm -
D=120mm, f’ c=28Mpa; Hoạt

tải 65%HL93 (cống qua
đường > H10)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
tiêu
chuẩn

" " " 3.643.611

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 49 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 1200 mm -
D=120mm, f’ c=28Mpa; Hoạt

tải100%HL93 (cống qua
đường > H30)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2017

Cấp tải
cao " " " 3.871.000

" 50 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 1500 mm -
D=120mm, f’ c=28Mpa; Hoạt
tải 3x10-3 Mpa (cống dọc

đường)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2018

Cấp tải
thấp " " " 4.461.700

" 51 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 1500 mm -
D=120mm, f’ c=28Mpa;Hoạt

tải 65%HL93 (cống qua
đường > H10)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2019

Cấp tải
tiêu
chuẩn

" " " 4.685.900

" 52 Cống bê tông
ly tâm

Cống Φ 1500 mm -
D=120mm, f’ c=28Mpa; Hoạt

tải100%HL93 (cống qua
đường > H30)

m

TCVN
11823 : 2017
- TCVN

9113 : 2020

Cấp tải
cao " " " 5.056.800

" 53 Gối cống
M200 Gối cống Φ 400 cái TCVN Φ 400 " " " 159.800

" 54 Gối cống
M200 Gối cống Φ 600 cái TCVN Φ 600 " " " 236.500

" 55 Gối cống
M200 Gối cống Φ 800 cái TCVN Φ 800 " " " 307.400

" 56 Gối cống
M200 Gối cống Φ 1000 cái TCVN Φ 1000 " " " 420.400

" 57 Gối cống
M200 Gối cống Φ 1200 cái TCVN Φ 1200 " " " 783.600

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 58 Gối cống
M200 Gối cống Φ 1500 cái TCVN Φ 1500 " " " 947.400

" 59 Joint cao su
cống tròn Ron cống Φ 400 sợi TCVN Φ 1500 " " " 39.100

" 60 Joint cao su
cống tròn Ron cống Φ 600 sợi TCVN Φ 1500 " " " 49.100

" 61 Joint cao su
cống tròn Ron cống Φ 800 sợi TCVN Φ 1500 " " " 60.400

" 62 Joint cao su
cống tròn Ron cống Φ 1000 sợi TCVN Φ 1500 " " " 70.500

" 63 Joint cao su
cống tròn Ron cống Φ 1200 sợi TCVN Φ 1500 " " " 81.800

" 64 Joint cao su
cống tròn Ron cống Φ 1500 sợi TCVN Φ 1500 " " " 97.600

" 65 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  100 x 100-
35Mpa ≥ M400; L ≥ 2m;

cường độ thép 17.250 Kg/cm2
m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2014

KT 100 x
100-
35Mpa

" " " 74.400

" 66 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  120 x 120-
35Mpa ≥ M400; L ≥ 2m;

cường độ thép 17.250 Kg/cm2
m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2015

KT 120 x
120-
35Mpa

" " " 93.400

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 67 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  150 x 150-
35Mpa ≥ M400; L ≥ 2m;

cường độ thép 17.250 Kg/cm2
m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 150 x
150-
35Mpa

" " " 131.200

" 68 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  120 x 120-
35Mpa ≥ M400; L ≥ 3m (sử
dụng thép fi 10); cường độ

thép 17.250 Kg/cm2 (Có thép
chờ neo vào móng)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 120 x
120-
35Mpa

" " " 102.900

" 69 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  120 x 120-
35Mpa ≥ M400; L ≥ 3m (sử
dụng thép fi 12); cường độ

thép 17.250 Kg/cm2 (Có thép
chờ neo vào móng)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 120 x
120-
35Mpa

" " " 108.200

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 102/506



" 70 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  150 x 150-
35Mpa ≥ M400; L ≥ 3m (sử
dụng thép fi 10); cường độ

thép 17.250 Kg/cm2 (Có thép
chờ neo vào móng)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 150 x
150-
35Mpa

" " " 141.400

" 71 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  150 x 150-
35Mpa ≥ M400; L ≥ 3m

(sử dụng thép fi 12); cường độ
thép 17.250 Kg/cm2 (Có thép

chờ neo vào móng)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 150 x
150-
35Mpa

" " " 145.600

" 72 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  200 x 200-
35Mpa ≥ M400; (Từ L ≥ 4
đến L <  7m); cường độ thép
14.200 Kg/cm2 (đoạn mũi

không nối cọc)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 200 x
200-
35Mpa

" " " 279.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 73 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  200 x 200 -
35Mpa ≥ M400; (Từ L ≥ 7
đến L ≤ 8m); cường độ thép
14.200 Kg/cm2 (đoạn mũi

không nối cọc)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 200 x
200-
35Mpa

" " " 259.700

" 74 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  250 x 250-
35Mpa ≥ M400; (Từ L ≥ 4
đến L ≤ 6m); cường độ thép
14.200 Kg/cm2 (đoạn mũi

không nối cọc)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 250 x
250-
35Mpa

" " " 293.500

" 75 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  250 x 250-
35Mpa ≥ M400; (Từ L > 6

đến L ≤ 10m); cường độ thép
14.200 Kg/cm2 (đoạn mũi

không nối cọc)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 250 x
250-
35Mpa

" " " 273.600

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 76 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  200 x 200-
35Mpa ≥ M400; (Từ L ≥ 4
đến L <  7m); cường độ thép
14.200 Kg/cm2: (đoạn có nối

cọc)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 200 x
200-
35Mpa

" " " 422.900

" 77 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  200 x 200 -
35Mpa ≥ M400; (Từ L ≥ 7
đến L ≤ 8m); cường độ thép
14.200 Kg/cm2: (đoạn có nối

cọc)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 200 x
200-
35Mpa

" " " 392.700

" 78 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  250 x 250-
35Mpa ≥ M400; (Từ L ≥ 4
đến L ≤ 6m); cường độ thép
14.200 Kg/cm2: (đoạn có nối

cọc)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 250 x
250-
35Mpa

" " " 432.600

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 79 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  250 x 250-
35Mpa ≥ M400; (Từ L > 6

đến L ≤ 10m); cường độ thép
14.200 Kg/cm2: (đoạn có nối

cọc)

m

TCVN
11823 : 2017-
TCVN 5574

: 2018-
TCVN 7888

: 2016

KT 250 x
250-
35Mpa

" " " 402.300

" 80 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  I220, mác
500; L= 4m, 6 thanh fi 7.1
mm; cường độ thép 14.200

Kg/cm2

m TCVN
11823: 2017

I220,
L=4m " " " 430.800

" 81 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  I220, mác
500; L= 5,5m, 6 thanh fi 7.1
mm; cường độ thép 14.200

Kg/cm2

m TCVN
11823: 2017

I220,
L=5,5m " " " 440.200

" 82 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  I220, mác
500; L= 6m, 8 thanh fi 7.1
mm; cường độ thép 14.200

Kg/cm2

m TCVN
11823: 2017

I220,
L=6m " " " 484.400

" 83 Cọc bê tông
dự ứng lực

Cọc bê tông DƯL  I220, mác
500; L= 6,7m, 10 thanh fi 7.1
mm; cường độ thép 14.200

Kg/cm2

m TCVN
11823: 2017

I220,
L=6,7m " " " 488.900

" 84 Cọc ván
Cọc  SW225, mác 500, L=9
mét, loại đóng; cường độ thép

14.200 Kg/cm2
m TCVN

11823:2017

Cọc
đóng

SW225,
L=9 mét

" " " 1.368.400

" 85 Cọc ván
Cọc  SW225, mác 500, L=9
mét, loại rung; cường độ thép

14.200 Kg/cm2
m TCVN

11823:2017

Cọc
rung

SW225,
L=9 mét

" " " 1.573.300

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 86 Tấm tường
chắn Loại 0.915 x 1.0m, mác 250 Tấm TCVN

11823: 2017
KT 0.915
x 1.0m " " " 564.000

" 87 Tấm tường
chắn Loại 0.915 x 1.2m, mác 250 Tấm TCVN

11823: 2017
KT 0.915
x 1.2m " " " 676.800

" 88 Tấm tường
chắn Loại 0.915 x 1.4m, mác 250 Tấm TCVN

11823: 2017
KT 0.915
x 1.4m " " " 795.600

" 89 Tấm tường
chắn Loại 0.915 x 1.5m, mác 250 Tấm TCVN

11823: 2017
KT 0.915
x 1.5m " " " 842.200

" 90 Tấm tường
chắn Loại 0.915 x 1.6m, mác 250 Tấm TCVN

11823: 2017
KT 0.915
x 1.6m " " " 918.400

" 91 Gạch Lát vĩa
hè

Gạch Terrazzo (400x400)mm,
dày 30mm (±2) – màu vàng m2 TCVN 7744:

2013

KT
400x400
mm

" " " 125.400

" 92 Gạch Lát vĩa
hè

Gạch Terrazzo (400x400)mm,
dày 30mm (±2), màu xám,
xám tro, màu đỏ, màu xanh.

m2 TCVN 7744:
2013

KT
400x400
mm

" " " 122.000

" 93 Gạch không
nung

Gạch 190mm x 190mm x
390mm, M75 viên TCVN 6477:

2016

KT
190x190
x390 mm

" " " 18.370

" 94 Gạch không
nung

Gạch 100mm x 190mm x
390mm, M75 viên TCVN 6477:

2016

KT
100x190
x390 mm

" " " 10.840

" 95 Gạch không
nung

Gạch   50mm x 100mm x
190mm, M75 viên TCVN 6477:

2016

KT
50x100x
190 mm

" " " 2.360

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 96 Gạch không
nung

Gạch   45mm x 90mm x
190mm, M75 viên TCVN 6477:

2016

KT
45x90x1
90 mm

" " " 2.000

" 103 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-1.0 Cadivi
(7/0.425) 0,6/1Kv mét TCVN

Cáp đơn
CV/LF

Tiết diện:
1mm2

Công Ty
TNHH MTV
Long Hoàng
Duy SĐT:
0908870808
Đ/C: Số 122,
Đường Cách
Mạng Tháng
Tám, Tổ 67,
khóm 9,

Phường Cao
Lãnh

Củ Chi-
TP.HC
M

" 5.780

" 104 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-1.5 Cadivi
(7/0.52) 0,6/1Kv mét TCVN

Cáp đơn
CV/LF
Tiết diện
: 1.5mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 7.934

" 105 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-2.5 Cadivi
(7/0.67) 0,6/1Kv mét TCVN

Cáp đơn
CV/LF

Tiết diện:
2.5mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 12.928

" 106 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-4 Cadivi
(7/0.85) 0,6/1Kv mét TCVN

Cáp đơn
CV/LF

Tiết diện:
4mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 19.562

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 107 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-6 Cadivi
(7/1.04) 0,6/1Kv mét TCVN

Cáp đơn
CV/LF

Tiết diện:
6mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 28.711

" 108 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-8 Cadivi (7/1.2)-
600V mét TCVN

Cáp đơn
CV/LF

Tiết diện:
8mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 38.560

" 109 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-10 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN

Cáp đơn
CV/LF

Tiết diện:
10mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 47.564

" 110 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-16 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN

Cáp đơn
CV/LF

Tiết diện:
16mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 70.230

" 111 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-25 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN

Cáp điện
lực hạ
thế 1 lõi
Tiết diện:
25 mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 105.989

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 112 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CVV 2X1.5 Cadivi
300/500v mét TCVN

Cáp điện
lực hạ

thế CVV
(Cu/PVC
/PVC) 2

lõi
Tiết diện:
2x1.5
mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 23.055

" 113 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CVV 2X2.5 Cadivi
300/500v mét TCVN

Cáp điện
lực hạ

thế CVV
(Cu/PVC
/PVC) 2

lõi
Tiết diện:
2x2.5
mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 34.479

" 114 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CVV 2x16 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN

Cáp điện
lực hạ

thế CVV
(Cu/PVC
/PVC) 2

lõi
Tiết diện:
2x16
mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 169.160

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 115 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CVV 2X25 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN

Cáp điện
lực hạ

thế CVV
(Cu/PVC
/PVC) 2

lõi
Tiết diện:
2x25
mm2

"
Củ Chi-
TP.HC
M

" 246.816

" 116 Vật  tư ngành
điện

Dây điện VCmo 2x1.5
(2x30/0.25) 300/500v cadivi mét TCVN

Dây
đồng

mềm, vỏ
PVC cao

cấp
không
chì, thân
thiện môi
trường. 2

lõi
Tiết diện:
2x1.5
mm2

"

Củ Chi-
TP.HC
M, Việt
Nam

" 16.792

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 117 Vật  tư ngành
điện

Dây đôi  VCmd 2x2.5
(2x50/0.25) 0.6/1kv cadivi mét TCVN

Dây đôi
mềm dẹt,

ruột
đồng,

cách điện
PVC, vỏ
PVC, 2
lõi

Tiết diện:
2x2.5
mm2

"

Củ Chi-
TP.HC
M, Việt
Nam

" 24.710

" 118 Vật  tư ngành
điện

Dây điện VCmt 2x4
(2x56/0.3) 300/500v cadivi mét TCVN

Dây đôi
mềm
tròn, 2
lõi

Tiết diện:
2x4 mm2

"

Củ Chi-
TP.HC
M, Việt
Nam

" 41.792

" 119 Vật  tư ngành
điện

Đèn led -ASM-HT-9W-03
TLC Cái TCVN

Đèn Led
TLC
Công

suất : 9W

"
TLC
Việt
Nam

" 111.002

" 120 Vật  tư ngành
điện

Đèn led -ASM-HT-12W-03
TLC Cái TCVN

Đèn Led
TLC
Công
suất :
12W

"
TLC
Việt
Nam

" 126.688

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 121 Vật  tư ngành
điện

Đèn led -BTT-28W-01 ( bộ
led 1,2m) TLC Bộ TCVN

Bộ Đèn
Led 1.2m
TLC
Công
suất :
28W

"
TLC
Việt
Nam

" 114.605

" 122 Vật  tư ngành
điện

Bóng tuýp led 1.2m (28w)
TLC bóng TCVN

Đèn Led
1.2m
TLC
Công
suất :
28W

"
TLC
Việt
Nam

" 70.036

" 123 Vật  tư ngành
điện Đèn led 0.6m NANOCO Bộ TCVN Đèn led

0.6m "

NANO
CO_PH
ƯỚC
THẠN

H

" 96.676

" 124 Vật  tư ngành
điện Đèn led 1.2m NANOCO Bộ TCVN Đèn led

1.2m "

NANO
CO_PH
ƯỚC
THẠN

H

" 131.159

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 125 Vật  tư ngành
điện

Contactor 18A(220v/380v)
Schneider - LC1E1810M5 Cái TCVN

Khởi
động từ 3
pha (3
cực)

công suất
18A, sử
dụng

cuộn coil
220V AC

"
Schneid
er_Trun
g Quốc

" 410.880

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 126 Vật  tư ngành
điện

Contactor 25A(220v/380v)
Schneider - LC1E2510M5 Cái TCVN

Khởi
động từ 3
pha (3P)
dòng
Easy
TeSys,
dòng

định mức
25A,

công suất
11kW
(tại

380/400
V), điện
áp cuộn
hút

(Coil)
220V AC
50Hz,

tiếp điểm
phụ 1NO

"
Schneid
er_Trun
g Quốc

" 499.398

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 127 Vật  tư ngành
điện

Contactor 38A(220v/380v)
Schneider - LC1E3210M5 Cái TCVN

Khởi
động từ
dòng

EasyPact
TVS cao
cấp,

chuyên
dùng
điều
khiển

động cơ
3 pha

công suất
15kW
(tại

380/400
V), 38A

"
Schneid
er_Trun
g Quốc

" 754.452

" 128 Vật  tư ngành
điện

MCB 32A-1P (4.5KVA)
Schneider Cái TCVN

MCB 1
cực (1P),
32A

"
Schneid
er_Thái
lan

" 62.335

" 129 Vật  tư ngành
điện

MCB 63A-1P (4.5KVA)
Schneider Cái TCVN

MCB 1
cực (1P),
63A

"
Schneid
er_Thái
lan

" 147.349

" 130 Vật  tư ngành
điện

MCB 32A-2P (4.5KVA)
Schneider Cái TCVN

MCB
2pha,
32A

"
Schneid
er_Thái
lan

" 177.062

" 131 Vật  tư ngành
điện

MCB 63A-2P (4.5KVA)
Schneider Cái TCVN

MCB
2pha,
63A

"
Schneid
er_Thái
lan

" 293.971

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 132 Vật  tư ngành
điện

MCCB 100A-3P
(25KVA)Schneider Cái TCVN

Cầu dao
khối tự
động 3

pha, công
suất
100A,
dòng cắt
ngắn
mạch

25kA tại

"
Schneid
er_Ấn
Độ

" 1.268.051

" 133 Vật  tư ngành
điện

MCCB 160A-3P
(25KVA)Schneider Cái TCVN

Cầu dao
khối tự
động 3

pha, công
suất
160A,
dòng cắt
ngắn
mạch

25kA tại

"
Schneid
er_Ấn
Độ

" 2.468.674

" 134 Vật  tư ngành
điện

MCCB 200A-3P
(25KVA)Schneider Cái TCVN

Cầu dao
khối tự
động 3

pha, công
suất
200A,
dòng cắt
ngắn
mạch

25kA tại

"
Schneid
er_Ấn
Độ

" 3.120.284

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 135 Vật  tư ngành
điện Contactor 18A(220v/380v) LS Cái TCVN

Thiết bị
đóng cắt
3 pha,
18A

" LS_Hàn
Quốc " 431.739

" 136 Vật  tư ngành
điện Contactor 22A(220v/380v) LS Cái TCVN

Thiết bị
đóng cắt
3 pha,
22A

" LS_Hàn
Quốc " 530.578

" 137 Vật  tư ngành
điện Contactor 32A(220v/380v) LS Cái TCVN

Thiết bị
đóng cắt
3 pha,
32A

" LS_Hàn
Quốc " 757.969

" 138 Vật  tư ngành
điện MCB 32A-1P (6 KVA) LS Cái TCVN Cầu dao

tép, 32A " LS_Hàn
Quốc " 67.459

" 139 Vật  tư ngành
điện MCB 63A-1P (6 KVA) LS Cái TCVN

Cầu dao
tự động
tép (1
cực)
dòng

định mức
63A

" LS_Hàn
Quốc " 71.249

" 140 Vật  tư ngành
điện MCB 32A-2P (6 KVA) LS Cái TCVN

Cầu dao
tự động
tép (2
cực)
dòng

định mức
32A

" LS_Hàn
Quốc " 147.804

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 141 Vật  tư ngành
điện MCB 63A-2P (6 KVA) LS Cái TCVN

Cầu dao
tự động
tép (2
cực)
dòng

định mức
63A

" LS_Hàn
Quốc " 151.594

" 142 Vật  tư ngành
điện MCCB 100A-3P (22KVA) LS Cái TCVN

Aptomat
khối 3
pha,
dòng

định mức
100A

" LS_Hàn
Quốc " 871.725

" 143 Vật  tư ngành
điện MCCB 150A-3P (30KVA) LS Cái TCVN

Aptomat
khối 3
pha,
dòng

định mức
150A

" LS_Hàn
Quốc " 1.652.372

" 144 Vật  tư ngành
điện MCCB 200A-3P (30KVA) LS Cái TCVN

Aptomat
khối 3
pha,
dòng

định mức
200A

" LS_Hàn
Quốc " 1.652.372

" 145 Vật  tư ngành
điện

POLYFELT(TS60)(Khổ
4mx135m/cuộn). Hãng
ROYAL TANCATE

m2 TCVN Vãi địa
KT "

ROYA
L_Hà
Lan

" 35.722

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 146 Vật  tư ngành
điện

ART 20 (Khổ
4mx125m/cuộn). m2 TCVN Vãi địa

KT "
TP.HC
M Việt
Nam

" 18.522

" 147 Vật  tư ngành
điện

Đèn đường TD52-120W OEM
DIM 5 Cấp Philip Cái TCVN Đèn

đường "
PHILIP
_Trung
Quốc

" 2.744.023

" 148 Vật  tư ngành
điện

Máy Lọc nước KANGAROO
KG-109-VTU 9 Cấp lọc Bộ TCVN Máy lọc

nước "

KANG
AROO
Trung
Quốc

" 4.572.068

" 149 Vật  tư ngành
điện

Máy Lọc nước KANGAROO
KG 10A5 Hydrogen 2 vòi 10

Cấp lọc
Bộ TCVN Máy lọc

nước "

KANG
AROO
Trung
Quốc

" 8.343.720

" 150 Vật  tư ngành
điện

Máy Lọc nước KANGAROO
KG 61A3 Nhập Khẩu  5 Cấp

lọc, Nóng, Lạnh
Bộ TCVN Máy lọc

nước "

KANG
AROO
Trung
Quốc

" 5.178.442

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 151 Vật  tư ngành
điện

Đèn đường năng lượng mặt
trời JD-369, công suất 100w
Chíp led SMD 5050 công suất
cao 50 chíp. Thời gian chiếu
sáng 10-12h/ngày. Không gian

chiếu sáng: 120m2.
Chất liệu: Nhôm đúc nguyên

khối
Dung lượng pin 3.2V 20.000
mAh. Thời gian xạc 4-6h.
 Kích thước thân đèn: 485 *
215 mm, Chống nước: IP65
Kích thước tấm pin Poly: 530
* 350mm, tuổi thọ 10-12 năm
Điện áp đầu vào của tấm pin:

6v/25w.
Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều
khiển từ xa thông minh + Tấm
pin năng lượng mặt trời + cần

gắn đèn
Bảo hành: 2 năm

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

"

JD
_TP.HC
M Việt
Nam

" 1.375.258

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 152 Vật  tư ngành
điện

Đèn đường năng lượng mặt
trời JD 798 (300W), Model:

JD-798 Tấm pin mặt trời: Poly
6V/60W

Pin Lithium sắt phosphate
3.2V 50.000 mAh

Chíp led: Chíp SMD 3030
công suất cao 126Led, nhiệt
độ màu 6000K Cấp chống

nước: IP66. Nhiệt độ làm việc:
-15°C ÷ 80°C

Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời
gian chiếu sáng: ≥12h/ngày
Diện tích chiếu xạ: khoảng

300m2
Kích thước đèn: 620 *

310mm, Có đèn báo dung
lượng pin

Kích thước tấm pin: 700 *
700mm, tuổi thọ 10-12 năm
Sản phẩm gồm: đèn đường +
tấm pin năng lượng mặt trời +
điều khiển từ xa + giá đỡ tấm
pin ( Không bao gồm cần gắn

đèn )
Bảo hành: 2 năm

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

"

JD
_TP.HC
M Việt
Nam

" 2.405.429

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 153 Vật  tư ngành
điện

Đèn Năng Lượng Mặt Trời
40W | DB01-1
Công suất: 40W.

Độ sáng (Lumen): 5200-5600
lm.

Chip LED: 108pcs LED
PHILIPS 3030.

Pin lưu trữ: 3.2V/ 50Ah Pin
LiFePO4 .

Tấm pin NLMT: 6V/50W
MONO.

Thời gian sạc: 3-4 giờ.
Thời gian sáng: 12H/Ngày.
Tiêu chuẩn bảo vệ (IP): IP66.
Tuổi thọ LED: 50.000 giờ.

Bảo hành: 3 năm.

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

"

JD
_TP.HC
M Việt
Nam

" 2.240.238

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 154 Vật  tư ngành
điện

Đèn Năng Lượng Mặt Trời
60W | DB02-2

CÔNG SUẤT:  60W
Nguồn sáng:  168pcs LED

PHILIPS 3030
Lumen:  7.800-8.400LM

Kích thước đèn:  680*273mm
Thời gian sạc:  6-8H

Thời gian sáng:  12-18H
Pin lưu trữ 3.2V/100AH

Lithium A+
Tấm Pin NLMT 6V/120W

MONO
Kích thước tấm pin:  680x

995mm
IP IP66

Chất liệu:  Nhôm đúc
Bộ sản phẩm bao gồm:  Đèn +

tấm pin
Bảo hành 3 năm

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

"

JD
_TP.HC
M Việt
Nam

" 3.325.014

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 155 Vật  tư ngành
điện

Đèn Năng Lượng Mặt Trời
60W | DB02-3.

CÔNG SUẤT: 60W
Nguồn sáng:  168pcs LED

PHILIPS 3030
Lumen:  8.400-10.000LM

Kích thước đèn:  680*273mm
Thời gian sạc:  3-4H

Thời gian sáng:  12H/Ngày
(Chiếu sáng 5-7 ngày mưa)
Pin lưu trữ:  3.2V/150AH

Lithium A+
Tấm Pin NLMT:  6V/120W

MONO
Kích thước tấm pin:  680x

995mm
IP IP66

Chất liệu:  Nhôm đúc
Bộ sản phẩm bao gồm:  Đèn +

tấm pin
Bảo hành:  5 năm

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

"

JD
_TP.HC
M Việt
Nam

" 4.135.824

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 156 Vật  tư ngành
điện

Đèn Năng Lượng Mặt Trời
OLV-OLK-2.0A Plus.

Model:  OLV-OLK-2.0A Plus
Công suất đèn (W): 36W
Công suất tấm Pin (W):
5V/90W Monocrystalline

Silicon
Kích thước tấm Pin DxRxC

(mm):  780x590x30
Dung lượng acquy lưu trữ:

3.2V/80Ah LiFePo4
 Chip LED: SMD CREE

(USA)
Quang thông đèn (lm): 4000
Chế độ hoạt động:  Cảm biến
ánh sáng và điều khiển từ xa
Thời gian chiếu sáng:  1-2

ngày
Chiều cao lắp đặt:  6-8m

Vật liệu đèn Hợp kim nhôm
Magie

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

"

JD
_TP.HC
M Việt
Nam

" 2.979.900

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 157 Vật  tư ngành
điện

Đèn Năng Lượng Mặt Trời
OLV-OLK-2.0B Plus.

Model: OLV-OLK 2.0B Plus.
Công suất đèn: 56W.

Tấm pin năng lượng mặt trời:
5V/135W Monocrystalline

Silicon.
Dung lượng Pin lưu trữ:

3.2V/100Ah LiFePo4 (pin sắt
bền bỉ).

Chip LED: Cree (USA).
Độ sáng: ~5900 lumen.

Thời gian sạc: Tự động sạc
qua tấm pin.

Thời gian chiếu sáng: 10-12
tiếng, hoạt động tốt cả khi trời

mưa

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

"

JD
_TP.HC
M Việt
Nam

" 3.659.040

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 158 Vật  tư ngành
điện

Đèn Năng Lượng Mặt Trời
OLV-OLK-3.0A.

Công suất đèn: 80W.
Loại Chip LED: SMD CREE

(USA) - 162 Led.
Quang thông: 8.400 lm.

Tấm pin năng lượng mặt trời:
5V/160W Monocrystalline

Silicon.
Dung lượng pin lưu trữ
(Acquy): 3.2V/160Ah

LiFePo4.
Thời gian chiếu sáng: Khoảng

2-3 ngày
Chế độ hoạt động: Cảm biến
ánh sáng (tự động bật/tắt) và

điều khiển từ xa
Thời gian sạc: 6 - 8 giờ.

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

"

JD
_TP.HC
M Việt
Nam

" 5.437.740

" 159 Vật  tư ngành
điện

Đèn Năng Lượng Mặt Trời
OLV-OLK-3.0B.

Model: OLV-OLK 3.0B
(120W).

Thương hiệu: Euler Energy.
Công suất đèn: 120W.

Chip LED: CREE (USA), độ
sáng 14.000 lumen.

Tấm pin năng lượng mặt trời:
Mono 5V/180W, kích thước

1326x680x30mm.
Pin lưu trữ: Lithium LiFePO4

3.2V/200Ah.

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

"

JD
_TP.HC
M Việt
Nam

" 6.454.140

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 160 Vật  tư ngành
điện

Bộ đèn năng lượng mặt trời
SPLIT CONCO 80W 5000
màu xám (KY-F-HX-001)

Công suất: 80W

Độ sáng LED Lumens (có thể
lên đến): 13,600

Tấm pin: Monocrystalline
panel 180W/36V

Pin: lithium
42AH/25.6V(32650 cell)

Bô ̣điều khiển:
PWM,KH120(DH120)

Bộ TCVN
Đèn
đường
NLMT

"

SOKY
O_TP.
HCM
Việt
Nam

" 9.316.125

" 161 Vật  tư ngành
điện

Ống gân xoắn 30/40
Độ dày: 1.5 -0.30 mm
Thương hiệu: Venus

mét TCVN ống xoắn
cam "

VENUS
_TP.HC
M Việt
Nam

" 14.175

" 162 Vật  tư ngành
điện

Ống gân xoắn  40/50
Độ dày: 1.5 -0.30 mm
Thương hiệu: Venus

mét TCVN ống xoắn
cam "

VENUS
_TP.HC
M Việt
Nam

" 20.790

" 163 Vật  tư ngành
điện

Ống gân xoắn 50/65
Độ dày: 1.7 -0.3 mm
Thương hiệu: Venus

mét TCVN ống xoắn
cam "

VENUS
_TP.HC
M Việt
Nam

" 27.825

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 164 Vật  tư ngành
điện

Ống gân xoắn 65/85
Độ dày: 2.0 -0.30 mm
Thương hiệu: Venus

mét TCVN ống xoắn
cam "

VENUS
_TP.HC
M Việt
Nam

" 40.950

" 165 Vật  tư ngành
điện

Ống gân xoắn 80/105
Độ dày: 2.1 -0.30 mm
Thương hiệu: Venus

mét TCVN ống xoắn
cam "

VENUS
_TP.HC
M Việt
Nam

" 53.550

" 166 Vật  tư ngành
điện

Ống gân xoắn 100/130
Độ dày: 2.2 -0.40 mm
Thương hiệu: Venus

mét TCVN ống xoắn
cam "

VENUS
_TP.HC
M Việt
Nam

" 66.150

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 167 Vật  tư ngành
điện

CVV-1 (1x7/0.425) – 0,6/1
kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp

Công ty Cổ
Phần dây cáp
Điện Việt

Nam -Cadivi;
ĐẠI LÝ -
CÔNG TY
TNHH

THƯƠNG
MẠI & DỊCH
VỤ HUY
HOÀNG
Số 32/8
Đường

Trương Định,
Phường Cao
Lãnh, Tỉnh
Đồng Tháp
0277 3 851
845- Fax:

0277 3857288

TP.HC
M -Việt
Nam

" 10.910

" 168 Vật  tư ngành
điện

CVV-1.5 (1x7/0,52) – 0,6/1
kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 14.010

" 169 Vật  tư ngành
điện

CVV-6.0 (1x7/1.04) – 0,6/1
kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 41.490

" 170 Vật  tư ngành
điện CVV-25 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 149.120

" 171 Vật  tư ngành
điện CVV-50– 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 279.530

" 172 Vật  tư ngành
điện CVV-95 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 544.860

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 173 Vật  tư ngành
điện CVV-150 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 842.860

" 174 Vật  tư ngành
điện

CVV-2x1.5 (2x7/0.52)–
300/500 V Mét TCVN 6610-

4 Dây cáp " " " 31.320

" 175 Vật  tư ngành
điện

CVV-2x4 (2x7/0.85)–
300/500 V Mét TCVN 6610-

4 Dây cáp " " " 67.820

" 176 Vật  tư ngành
điện

CVV-2x10 (2x7/1.35)–
300/500 V Mét TCVN 6610-

4 Dây cáp " " " 151.260

" 177 Vật  tư ngành
điện

CVV-3x1.5 (3x7/0.52) –
300/500 V Mét TCVN 6610-

4 Dây cáp " " " 41.320

" 178 Vật  tư ngành
điện

CVV-3x2.5 (3x7/0.67) –
300/500 V Mét TCVN 6610-

4 Dây cáp " " " 62.450

" 179 Vật  tư ngành
điện

CVV-3x6 (3x7/1.04) –
300/500 V Mét TCVN 6610-

4 Dây cáp " " " 127.660

" 180 Vật  tư ngành
điện

CVV-4x1.5 (4x7/0.52) –
300/500 V Mét TCVN 6610-

4 Dây cáp " " " 52.570

" 181 Vật  tư ngành
điện

CVV-4x2.5 (4x7/0.67) –
300/500 V Mét TCVN 6610-

4 Dây cáp " " " 79.490

" 182 Vật  tư ngành
điện CVV-2x16 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 229.800

" 183 Vật  tư ngành
điện CVV-2x25 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 333.200

" 184 Vật  tư ngành
điện CVV-2x150 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 1.744.300

" 185 Vật  tư ngành
điện CVV-2x185 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 2.171.230

" 186 Vật  tư ngành
điện CVV-3x16 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 324.630

" 187 Vật  tư ngành
điện CVV-3x50 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 857.020

" 188 Vật  tư ngành
điện CVV-3x95 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 1.665.690

" 189 Vật  tư ngành
điện CVV-3x120 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 2.156.280

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 190 Vật  tư ngành
điện CVV-4x16 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 416.660

" 191 Vật  tư ngành
điện CVV-4x25 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 617.720

" 192 Vật  tư ngành
điện CVV-4x50 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 1.152.390

" 193 Vật  tư ngành
điện CVV-4x120 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 2.856.820

" 194 Vật  tư ngành
điện CVV-4x185 – 0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 4.245.750

" 195 Vật  tư ngành
điện CVV-3x16+1x10 -0,6/1kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 391.730

" 196 Vật  tư ngành
điện CVV-3x25+1x16 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 565.320

" 197 Vật  tư ngành
điện CVV-3x50+1x25 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 1.004.910

" 198 Vật  tư ngành
điện CVV-3x95+1x50 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 1.938.420

" 199 Vật  tư ngành
điện CVV-3x120+1x70 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 2.556.660

" 200 Vật  tư ngành
điện CVV/DATA-25-0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 200.400

" 201 Vật  tư ngành
điện CVV/DATA-50-0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 335.850

" 202 Vật  tư ngành
điện CVV/DATA-95-0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 600.710

" 203 Vật  tư ngành
điện CVV/DATA-240-0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 1.438.000

" 204 Vật  tư ngành
điện

CVV/DSTA-2x4 (2x7/0.85) -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 103.220

" 205 Vật  tư ngành
điện

CVV/DSTA-2x10 (2x7/1.35) -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 180.750

" 206 Vật  tư ngành
điện CVV/DSTA-2x50 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 627.400

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 207 Vật  tư ngành
điện CVV/DSTA-2x150-0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 1.850.030

" 208 Vật  tư ngành
điện CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 169.560

" 209 Vật  tư ngành
điện CVV/DSTA-3x16 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 348.430

" 210 Vật  tư ngành
điện CVV/DSTA-3x50 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 893.830

" 211 Vật  tư ngành
điện CVV/DSTA-3x185 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 3.313.180

" 212 Vật  tư ngành
điện

CVV/DSTA-3x4+1x2.5 -0,6/1
kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 149.930

" 213 Vật  tư ngành
điện

CVV/DSTA-3x16+1x10 -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 419.250

" 214 Vật  tư ngành
điện

CVV/DSTA -3x50+1x25 -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 1.051.490

" 215 Vật  tư ngành
điện

CVV/DSTA -3x240+1x120 -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 5.198.880

" 216 Vật  tư ngành
điện Dây trồng trần 10mm2 (C-10) kg TCVN -

5064 Dây cáp " " " 671.889

" 217 Vật  tư ngành
điện Dây trồng trần 50mm2 (C-50) kg TCVN -

5064 Dây cáp " " " 645.023

" 218 Vật  tư ngành
điện DK-CVV-2x4 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 89.500

" 219 Vật  tư ngành
điện DK-CVV-2x10  -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 179.870

" 220 Vật  tư ngành
điện DK-CVV-2x35 -0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 484.070

" 221 Vật  tư ngành
điện

DVV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1
kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 33.070

" 222 Vật  tư ngành
điện

DVV-10x2.5 (10x7/0.67) -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 178.840

" 223 Vật  tư ngành
điện

DVV-19x4 (19x7/0.85) -0,6/1
kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 512.040

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 224 Vật  tư ngành
điện

DVV-37x2.5 (37x7/0.67) -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 629.140

" 225 Vật  tư ngành
điện

DVV/Sc-3x1.5 (3x7/0.52) -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 51.860

" 226 Vật  tư ngành
điện

DVV/Sc-8x2.5 (8x7/0.67) -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 175.490

" 227 Vật  tư ngành
điện

DVV/Sc-30x2.5 (30x7/0.67) -
0,6/1 kV Mét TCVN 5935-

1 Dây cáp " " " 555.280

" 228 Vật  tư ngành
điện CX1V/WBC-95-12/20(24) kV Mét TCVN 5935-

2 Dây cáp " " " 627.160

" 229 Vật  tư ngành
điện

CX1V/WBC-240-12/20(24)
kV Mét TCVN 5935-

2 Dây cáp " " " 1.521.530

" 230 Vật  tư ngành
điện AV-16-0,6/1 kV Mét AS/NZS

5000.1 Dây cáp " " " 12.770

" 231 Vật  tư ngành
điện AV-35-0,6/1 kV Mét AS/NZS

5000.1 Dây cáp " " " 23.410

" 232 Vật  tư ngành
điện AV-120-0,6/1 kV Mét AS/NZS

5000.1 Dây cáp " " " 73.070

" 233 Vật  tư ngành
điện AV-500-0,6/1 kV Mét AS/NZS

5000.1 Dây cáp " " " 290.410

" 234 Vật  tư ngành
điện ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2) Mét TCVN 5064 Dây cáp " " " 29.380

" 235 Vật  tư ngành
điện ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5) Mét TCVN 5064 Dây cáp " " " 56.940

" 236 Vật  tư ngành
điện ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4) Mét TCVN 5064 Dây cáp " " " 141.730

" 237 Vật  tư ngành
điện

LV-ABC-2x50-0,6/1 kV (ruột
nhôm) Mét

TCVN
6447/AS
3560

Dây cáp " " " 65.690

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 238 Vật  tư ngành
điện CV/FR-1x25 -0,6/1 kV Mét

TCVN 5935-
1/IEC 60331-

21, IEC
60332-3
CAT C

Dây cáp " " " 158.100

" 239 Vật  tư ngành
điện CV/FR-1x240 -0,6/1 kV Mét

TCVN 5935-
1/IEC 60331-

21, IEC
60332-3
CAT C

Dây cáp " " " 1.400.600

" 240 Vật  tư ngành
điện Ống luồn  tròn F16 dài 2,9 m Ống

BSEN 61386-
21; BS4607;
TCVN 7417-

21

Dây cáp " " " 27.170

" 241 Vật  tư ngành
điện

Ống luồn cứng  F16-1250N-
CA16H Ống

BSEN 61386-
21; BS4607;
TCVN 7417-

21

Dây cáp " " " 31.530

" 242 Vật  tư ngành
điện Ống luồn đàn hồi  CAF-16 Ống

BSEN 61386-
22; BS4607;
TCVN 7417-

22

Dây cáp " " " 253.980

" 243 Vật  tư ngành
điện Ống luồn đàn hồi  CAF-20 Ống

BSEN 61386-
22; BS4607;
TCVN 7417-

22

Dây cáp " " " 352.730

" 244 Vật  tư ngành
điện

VC/LF-0,50 (F 0,80)- 300/500
V Mét TCVN 6610-

3 Dây cáp " " " 3.890

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 245 Vật  tư ngành
điện

VC/LF-1,00 (F1,13)- 300/500
V Mét TCVN 6610-

3 Dây cáp " " " 6.440

" 246 Vật  tư ngành
điện

VCmd/LF-2x0.5-(2x16/0.2)-
0,6/1 kV Mét TC AS/NZS

5000.1 Dây cáp " " " 7.460

" 247 Vật  tư ngành
điện

VCmd/LF-2x0.75-(2x24/0.2)-
0,6/1 kV Mét TC AS/NZS

5000.1 Dây cáp " " " 10.520

" 248 Vật  tư ngành
điện

VCmd/LF-2x1-(2x32/0.2)-
0,6/1 kV Mét TC AS/NZS

5000.1 Dây cáp " " " 13.520

" 249 Vật  tư ngành
điện

VCmd/LF-2x1,5-(2x30/0.25)-
0,6/1 kV Mét TC AS/NZS

5000.1 Dây cáp " " " 19.260

" 250 Vật  tư ngành
điện

VCmd/LF-2x2,5-(2x50/0.25)-
0,6/1 kV Mét TC AS/NZS

5000.1 Dây cáp " " " 31.210

" 251 Vật  tư ngành
điện

Vcmo/LF-2x1-(2x32/0.2)-
300/500 V Mét TCVN 6610-

5 Dây cáp " " " 15.060

" 252 Vật  tư ngành
điện

Vcmo/LF-2x1.5-(2x30/0.25)-
300/500 V Mét TCVN 6610-

5 Dây cáp " " " 21.210

" 253 Vật  tư ngành
điện

Vcmo/LF-2x6-(2x7x12/0.30)-
300/500 V Mét TCVN 6610-

5 Dây cáp " " " 77.180

" 254 Vật  tư ngành
điện CV/LF-1.5 (7/0.52) - 0.6/1kV Mét

TC
AS/NZS500

0.1
Dây cáp " " " 10.020

" 255 Vật  tư ngành
điện CV/LF-2.5 (7/0.67) -  0.6/1kV Mét TCVN 6610-

3 Dây cáp " " " 16.330

" 256 Vật  tư ngành
điện CV/LF-10 (7/1.35) -  0.6/1kV Mét TCVN 6610-

3 Dây cáp " " " 60.080

" 257 Vật  tư ngành
điện CV-50 -  0.6/1kV Mét TCVN 6610-

3 Dây cáp " " " 388.850

" 258 Vật  tư ngành
điện CV-240 - 0.6/1kV Mét TCVN 6610-

3 Dây cáp " " " 1.369.560

" 259 Vật  tư ngành
điện CV-300 - 0.6/1kV Mét TCVN 6610-

3 Dây cáp " " " 1.752.200

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 260 Vật  tư ngành
điện

CXV/SE-DSTA-3x50-
12/20(24) kV Mét

TCVN 5935-
2/ IEC 60502-

2
Dây cáp " " " 1.375.100

" 261 Vật  tư ngành
điện

CXV/SE-DSTA-3x400-
12/20(24) kV Mét

TCVN 5935-
2/ IEC 60502-

2
Dây cáp " " " 7.789.410

" 262 Vật  tư ngành
điện H1Z2Z2-K-4-1,5kV DC Mét BS EN

50618 Dây cáp " " " 33.100

" 263 Vật  tư ngành
điện H1Z2Z2-K-6-1,5kV DC Mét BS EN

50618 Dây cáp " " " 47.390

" 264 Vật  tư ngành
điện H1Z2Z2-K-300-1,5kV DC Mét BS EN

50618 Dây cáp " " " 1.954.550

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 265 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 20W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180 lm/w,

Quatest 1, BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led

Công ty
TNHH Giải
Pháp Công
Nghệ và Đầu
Tư Xây Dựng
SDKD; - Trụ
sơ ̉chính: số
801/3B

Đường Hà
Huy Giáp,

Phường Thới
An, TP Hồ
Chí Minh; -
Chi nhánh:
463 đường
Cái Tôm,
khóm Tịnh

Thới, phường
Cao Lãnh,
tỉnh Đồng
Tháp; ĐT:
0983333599

Giá đã
tính vận
chuyển
đến công
trình các

xã,
phường
thuộc
tỉnh
Đồng
Tháp

3.750.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 266 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 30W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,

Quatest 1, BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 4.100.000

" 267 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 40W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,

Quatest 1, BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 4.950.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 268 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 50W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180 lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 6.050.000

" 269 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 60W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180 lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 6.600.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 270 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 70W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180 lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 7.200.000

" 271 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 80W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
Led " " 7.950.000

" 272 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 90W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 8.925.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 273 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 100W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 9.900.000

" 274 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 110W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 10.850.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 275 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 120W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 11.800.000

" 276 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 130W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 12.300.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 277 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 140W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 12.800.000

" 278 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 145W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 13.100.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 279 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 150W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 13.350.000

" 280 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 160W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
Led " " 13.850.000

" 281 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 180W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 16.200.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 282 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 200W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 18.000.000

" 283 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng 280W,
Led Nhật Bản, Đức ≥

100.000h, CRI 70-80, IP66-
IP67, hiệu suất 150-180lm/w,
dim vô cấp hoặc 5-12 cấp, dán
nhãn năng lượng, Quatest 1,

BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN; CE,
RoHS
(Option)

Bộ đèn
Led " " 22.500.000

" 284 Vật tư ngành
điện

Đèn pha LED 200W, Led
Nhật Bản, Đức ≥ 100.000h,
CRI 70-80, IP66-IP67, hiệu
suất 150-180lm/w, dim 5-12
cấp, dán nhãn năng lượng,
Quatest 1, BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
Led " " 19.500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 285 Vật tư ngành
điện

Đèn pha LED 250W, Led
Nhật Bản, Đức ≥ 100.000h,
CRI 70-80 IP66-IP67, hiệu
suất 150-180lm/w, dim 5-12
cấp, dán nhãn năng lượng,
Quatest 1, BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
Led " " 19.800.000

" 286 Vật tư ngành
điện

Đèn pha LED 600W, Led
Nhật Bản, Đức ≥ 100.000h,
CRI 70-80, IP66-IP67, hiệu
suất 150-180lm/w, dim 5-12
cấp, dán nhãn năng lượng,
Quatest 1, BH 5-6 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
Led " " 28.000.000

287 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
40W, Led Nhật, Đức, CRI 70-
80, IP66, hiệu suất ≥ 140lm/w,
dim 10-12 cấp, solar Mono
100Wp, pin LiFePo4 35Ah
lưu trữ 2-3 ngày, BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 11.320.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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288 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
50W, Led Nhật, Đức, CRI 70-
80, IP66, hiệu suất ≥ 140lm/w,
dim 10-12 cấp, solar Mono
100Wp, pin LiFePo4 40Ah
lưu trữ 2-3 ngày, BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 11.820.000

" 289 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
60W, Led Nhật, Đức, CRI 70-
80, IP66, hiệu suất ≥ 140lm/w,
dim 10-12 cấp, solar Mono
100Wp, pin LiFePo4 45Ah
lưu trữ 2-3 ngày, BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 12.320.000

" 290 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
70W, Led Nhật, Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim 10-12 cấp, solar
Mono 140Wp, pin LiFePo4
50Ah lưu trữ 2-3 ngày, BH 5

năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 13.950.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 149/506



" 291 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
80W, Led Nhật, Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim 10-12 cấp, solar
Mono 160Wp, pin LiFePo4
60Ah lưu trữ 2-3 ngày, BH 5

năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 15.500.000

" 292 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
90W, Led Nhật Đức, CRI 70-
80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim 10-12 cấp, solar
Mono 160Wp, pin LiFePo4
70Ah lưu trữ 2-3 ngày, BH 5

năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 18.400.000

" 293 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
100W, Led Nhật Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim 10-12 cấp, solar
Mono 180Wp, pin LiFePo4
80Ah lưu trữ 2-3 ngày, BH 5

năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 20.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 294 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
110W, Led Nhật Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim 10-12 cấp, solar
Mono 180Wp, pin LiFePo4
80Ah lưu trữ 2-3 ngày, BH 5

năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 21.900.000

" 295 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
120W, Led Nhật Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim 10-12 cấp, solar
Mono 200Wp, pin LiFePo4
100Ah lưu trữ 2-3 ngày,BH 5

năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 22.940.000

" 296 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
60W, Led Nhật, Đức, CRI 70-
80, IP66, hiệu suất ≥ 140lm/w,

dim vô cấp, solar Mono
100Wp, pin LiFePo4 45Ah

lưu trữ 2-3 ngày, đồng bộ thời
gian tắt/mở và giám sát cài đặt
thông số từ xa bằng tủ điều

khiển thông minh,  BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 13.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 297 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
70W, Led Nhật, Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim vô cấp, solar Mono
140Wp, pin LiFePo4 50Ah

lưu trữ 2-3 ngày, đồng bộ thời
gian tắt/mở và giám sát cài đặt
thông số từ xa bằng tủ điều
khiển thông minh, BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 15.450.000

" 298 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
80W, Led Nhật, Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim vô cấp, solar Mono
160Wp, pin LiFePo4 60Ah

lưu trữ 2-3 ngày, đồng bộ thời
gian tắt/mở và giám sát cài đặt
thông số từ xa bằng tủ điều
khiển thông minh, BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 17.000.000

" 299 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
90W, Led Nhật Đức, CRI 70-
80, IP66, hiệu suất ≥ 140

lm/w, dim vô cấp, solar Mono
160Wp, pin LiFePo4 70Ah

lưu trữ 2-3 ngày, đồng bộ thời
gian tắt/mở và giám sát cài đặt
thông số từ xa bằng tủ điều
khiển thông minh, BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 19.900.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 300 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
100W, Led Nhật Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim vô cấp, solar Mono
180Wp, pin LiFePo4 80Ah

lưu trữ 2-3 ngày, đồng bộ thời
gian tắt/mở và giám sát cài đặt
thông số từ xa bằng tủ điều
khiển thông minh, BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 21.500.000

" 301 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
110W, Led Nhật Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim vô cấp, solar Mono
180Wp, pin LiFePo4 80Ah

lưu trữ 2-3 ngày, đồng bộ thời
gian tắt/mở và giám sát cài đặt
thông số từ xa bằng tủ điều
khiển thông minh, BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 23.400.000

" 302 Vật tư ngành
điện

Đèn LED chiếu sáng NLMT
120W, Led Nhật Đức, CRI 70-

80, IP66, hiệu suất ≥ 140
lm/w, dim vô cấp, solar Mono
200Wp, pin LiFePo4 100Ah
lưu trữ 2-3 ngày, đồng bộ thời
gian tắt/mở và giám sát cài đặt
thông số từ xa bằng tủ điều
khiển thông minh, BH 5 năm

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015;
TCVN 7722-
2-3:2019;
QCVN

19:2019/BK
HCN

Bộ đèn
NLMT " " 24.400.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 303 Vật tư ngành
điện

Tủ điều khiển thông minh
công suất 40A không kết nối
bộ Nema, vỏ inox 304 (KT:
680x450x350), bộ ĐK màn
hình cảm ứng màu, kết nối
phần mềm điều khiển qua

internet.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

40A, KT:
680x450
x350 mm

" " 40.000.000

" 304 Vật tư ngành
điện

Tủ điều khiển thông minh
công suất 50A không kết nối
bộ Nema, vỏ inox 304 (KT:
680x450x350), bộ ĐK màn
hình cảm ứng màu, kết nối
phần mềm điều khiển qua

internet.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

50A, KT:
680x450
x350 mm

" " 45.000.000

" 305 Vật tư ngành
điện

Tủ điều khiển thông minh
công suất 40A có kết nối bộ
Nema, vỏ inox 304 (KT:

680x450x350), bộ ĐK màn
hình cảm ứng màu, kết nối
phần mềm điều khiển qua

internet.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

40A, KT:
680x450
x350 mm

" " 63.500.000

" 306 Vật tư ngành
điện

Tủ điều khiển thông minh
công suất 50A có kết nối bộ
Nema, vỏ inox 304 (KT:

680x450x350), bộ ĐK màn
hình cảm ứng màu, kết nối
phần mềm điều khiển qua

internet.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

50A, KT:
680x450
x350 mm

" " 68.500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 307 Vật tư ngành
điện

Tủ điều khiển thông minh hệ
chiếu sáng NLMT, vỏ inox

304 (KT: 750x500x350), màn
hình cảm ứng điện dung 13,3
inch, Pin LiFe 25.6V/50Ah,
Solar 200Wp, kết nối đèn

chiếu sáng NLMT bằng RF,
kết nối phần mềm điều khiển

qua internet.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

NLMT,
KT:

750x500
x350

" " 78.000.000

" 308 Vật tư ngành
điện

Bộ điều khiển chiếu sáng
thông minh (không kết nối
nema), màn hình cảm ứng

màu 5 inch, kết nối phần mềm
điều khiển qua internet.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ
ĐKCS
Thông
minh

" " 32.000.000

" 309 Vật tư ngành
điện

Bộ điều khiển chiếu sáng
thông minh (có kết nối nema
điều khiển từng đèn), màn

hình cảm ứng màu 5 inch, kết
nối phần mềm điều khiển qua

internet.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ
ĐKCS
Thông
minh

" " 45.650.000

" 310 Vật tư ngành
điện

Bộ điều khiển hẹn giờ tắt/ mở
qua mạng Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Timer
đk qua
mạng

" " 18.000.000

" 311 Vật tư ngành
điện Bộ quản lý điều khiển đèn Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Quản
lý đèn " " 12.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 312 Vật tư ngành
điện

Bộ phát sóng wifi có cổng kết
nối RS232 và RS485 Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ phát
sóng wifi " " 9.800.000

" 313 Vật tư ngành
điện

Màn hình 13,3 inch kết nối
với bộ điều khiển hẹn giờ

tắt/mở qua mạng
Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Màn hình
13,3 inch " " 15.000.000

" 314 Vật tư ngành
điện

Bộ Nema điều chỉnh công suất
tại đèn Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Nema " " 2.400.000

" 315 Vật tư ngành
điện

Bộ cầu đấu kín nước chống
giật IP68 rẽ nhánh Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ cầu
đấu IP68
rẽ nhánh

" " 1.500.000

" 316 Vật tư ngành
điện

Bộ cầu đấu kín nước IP68 liên
thông Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ cầu
đấu IP68

liên
thông

" " 400.000

" 317 Vật tư ngành
điện

Cần đèn collier D49 dày
2,5mm, cao 2m vươn xa 1m Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Cần đèn
collier " " 1.350.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 318 Vật tư ngành
điện

Cần đèn collier D49 dày
2,5mm, cao 2m vươn xa 1,5m Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Cần đèn
collier " " 1.625.000

" 319 Vật tư ngành
điện

Cần đèn collier D49 dày
2,5mm, cao 2m vươn xa 2m Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Cần đèn
collier " " 1.900.000

" 320 Vật tư ngành
điện

Cần đèn collier D49 dày
2,5mm, cao 2m vươn xa 2,5m Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Cần đèn
collier " " 2.425.000

" 321 Vật tư ngành
điện

Cần đèn collier D49 dày
2,5mm, cao 2m vươn xa 3m Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Cần đèn
collier " " 2.950.000

" 322 Vật tư ngành
điện

Cần đèn collier D60 dày
2,5mm, cao 2,5m vươn xa

3,5m
Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Cần đèn
collier " " 3.225.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 323 Vật tư ngành
điện

Cần đèn collier D60 dày
2,5mm, cao 2,5m vươn xa 4m Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Cần đèn
collier " " 3.500.000

" 324 Vật tư ngành
điện

Cần đèn collier D60 dày
2,5mm, cao 2,5m vươn xa

4,5m
Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Cần đèn
collier " " 3.725.000

" 325 Vật tư ngành
điện

Cần đèn collier D60 dày
2,5mm, cao 2,5m vươn xa 5m Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Cần đèn
collier " " 3.950.000

" 326 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT Xanh-vàng-đỏ
D100 (3xD100), Led Nichia

(Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn và tay đèn

bằng nhựa ABS, IP65, Quatest
1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
3XD100

" " 6.975.000

" 327 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT Xanh hoặc
vàng hoặc đỏ D100 (1xD100),
Led Nichia (Nhật Bản) tuổi

thọ ≥ 100.000h, IP65, Quatest
1, không bao gồm vỏ đèn và

tay đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D100

" " 2.025.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 328 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT Xanh-vàng-đỏ
D200 (3xD200), Led Nichia

(Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS, IP65, tay đèn bằng
nhôm đúc, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
3XD200

" " 12.200.000

" 329 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT Xanh hoặc
vàng hoặc đỏ D200 (1xD200),
Led Nichia (Nhật Bản) tuổi

thọ ≥ 100.000h, IP65, Quatest
1, không bao gồm vỏ đèn và

tay đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D200

" " 3.475.000

" 330 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT Xanh-vàng-đỏ
D300 (3xD300), Led Nichia

(Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS IP65, tay đèn bằng nhôm

đúc, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
3XD300

" " 14.400.000

" 331 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT Xanh hoặc
vàng hoặc đỏ D300 (1xD300),
Led Nichia (Nhật Bản) tuổi

thọ ≥ 100.000h, IP65, Quatest
1, không bao gồm vỏ đèn và

tay đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D300

" " 3.900.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 332 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT mũi tên Xanh-
vàng-đỏ  D300 (3xD300), Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS, IP65, tay đèn bằng
nhôm đúc, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
3XD300

" " 14.200.000

" 333 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT mũi tên
Xanh hoặc vàng hoặc đỏ

D300 (1xD300), Led Nichia
(Nhật Bản) tuổi thọ ≥

100.000h, IP65, Quatest 1,
không bao gồm vỏ đèn và tay

đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D300

" " 3.800.000

" 334 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT đi bộ xanh-đỏ
D300 (1xD300), Led Nichia

(Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS, IP65, tay đèn bằng
nhôm đúc, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
1XD300

" " 4.800.000

" 335 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT đi bộ xanh-
đỏ D300 (1xD300), Led

Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, IP65, Quatest 1,

không bao gồm vỏ đèn và tay
đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D300

" " 3.900.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 336 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT đi bộ xanh-đỏ
D200 (2xD200), Led Nichia

(Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS, IP65, tay đèn bằng
nhôm đúc, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
2XD200

" " 8.550.000

" 337 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT đi bộ xanh
hoặc đỏ D200 (1xD200), Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, IP65, Quatest 1,

không bao gồm vỏ đèn và tay
đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D200

" " 3.475.000

" 338 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT mũi tên xanh
D300 (1xD300), Led Nichia

(Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS, IP65, tay đèn bằng
nhôm đúc, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
1XD300

" " 4.800.000

" 339 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT mũi tên
xanh D300 (1xD300), Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, IP65, Quatest 1,

không bao gồm vỏ đèn và tay
đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D300

" " 3.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 340 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT chữ thập D300
(1xD300), Led Nichia (Nhật
Bản) tuổi thọ ≥ 100.000h, vỏ
đèn bằng nhựa ABS, IP65, tay
đèn bằng nhôm đúc, Quatest

1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
1XD300

" " 4.800.000

" 341 Vật tư ngành
điện

Moddun đèn THGT chữ thập
D300 (1xD300), Led Nichia

(Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, IP65, Quatest 1,

không bao gồm vỏ đèn và tay
đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D300

" " 3.525.000

" 342 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT mũi tên xe máy
D300 (1xD300), Led Nichia

(Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS, IP65, tay đèn bằng
nhôm đúc, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
1XD300

" " 4.800.000

" 343 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT mũi tên xe
máy D300 (1xD300), Led

Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, IP65, Quatest 1,

không bao gồm vỏ đèn và tay
đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D300

" " 3.900.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 344 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT chớp vàng NLMT
D300 (1xD300), Led Nichia

(Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS, IP65, tay đèn bằng
nhôm đúc, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
1XD300

" " 5.200.000

" 345 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT chớp vàng
NLMT D300 (1xD300), Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, IP65, Quatest 1,

không bao gồm vỏ đèn và tay
đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
đế bắt bo
+ kính
D300

" " 4.000.000

" 346 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT đếm lùi 2 số xanh-
vàng-đỏ D300 (1xD300), Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS, IP65, tay đèn bằng

nhôm đúc, lấy mẫu xanh vàng
đỏ và nhận tín hiệu số đếm
qua RS485, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Đèn
THGT
1XD300

" " 10.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 347 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT đếm lùi 2
số xanh-vàng-đỏ D300

(1xD300), Led Nichia (Nhật
Bản) tuổi thọ ≥ 100.000h,
IP65, lấy mẫu xanh vàng đỏ
và nhận tín hiệu số đếm qua
RS485, Quatest 1, không bao

gồm vỏ đèn và tay đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
nguồn +
đế bắt bo
+ kính
D300

" " 9.900.000

" 348 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT đếm lùi 2 số xanh-
vàng-đỏ D400, vỏ thép sơn

tĩnh điện (KT: 480x422x150),
Led Nichia (Nhật Bản) tuổi
thọ ≥ 100.000h, lấy mẫu xanh
vàng đỏ và nhận tín hiệu số
đếm qua RS485, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Đèn ĐN
KT:

480x422
x150

" " 14.500.000

" 349 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT đếm lùi 2
số xanh-vàng-đỏ D400, Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, lấy mẫu xanh vàng
đỏ và nhận tín hiệu số đếm
qua RS485, Quatest 1, không
bao gồm vỏ đèn và tay đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
nguồn +
kính
D400

" " 12.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 350 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT đếm lùi 2 số xanh-
vàng-đỏ D600 , vỏ thép sơn
tĩnh điện (KT: 600x510x170),
Led Nichia (Nhật Bản) tuổi
thọ ≥ 100.000h, lấy mẫu xanh
vàng đỏ và nhận tín hiệu số
đếm qua RS485, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Đèn ĐN
KT:

600x510
x170

" " 18.500.000

" 351 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT đếm lùi 2
số xanh-vàng-đỏ D600, Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, lấy mẫu xanh vàng
đỏ và nhận tín hiệu số đếm
qua RS485, Quatest 1, không
bao gồm vỏ đèn và tay đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
nguồn +
kính
D600

" " 16.700.000

" 352 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT đếm lùi 3 số xanh-
vàng-đỏ D300 (1xD300), Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, vỏ đèn bằng nhựa
ABS, IP65, tay đèn bằng

nhôm đúc, lấy mẫu xanh vàng
đỏ và nhận tín hiệu số đếm
qua RS485, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Đèn ĐN
1xD300 " " 11.500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 353 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT đếm lùi 3
số xanh-vàng-đỏ D300

(1xD300), Led Nichia (Nhật
Bản) tuổi thọ ≥ 100.000h, lấy
mẫu xanh vàng đỏ và nhận tín

hiệu số đếm qua RS485,
Quatest 1, không bao gồm vỏ

đèn và tay đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
nguồn +
đế bắt bo
+ kính
D300

" " 10.500.000

" 354 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT đếm lùi 3 số xanh-
vàng-đỏ D400, vỏ thép sơn

tĩnh điện (KT: 490x445x150),
Led Nichia (Nhật Bản) tuổi
thọ ≥ 100.000h, lấy mẫu xanh
vàng đỏ và nhận tín hiệu số
đếm qua RS485, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Đèn ĐN
KT:

490x445
x150

" " 15.900.000

" 355 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT đếm lùi 3
số xanh-vàng-đỏ D400, Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, lấy mẫu xanh vàng
đỏ và nhận tín hiệu số đếm
qua RS485, Quatest 1, không
bao gồm vỏ đèn và tay đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
nguồn +
kính
D400

" " 14.200.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 356 Vật tư ngành
điện

Đèn THGT đếm lùi 3 số xanh-
vàng-đỏ D600, vỏ thép sơn

tĩnh điện (KT: 690x510x170),
Led Nichia (Nhật Bản) tuổi
thọ ≥ 100.000h, lấy mẫu xanh
vàng đỏ và nhận tín hiệu số
đếm qua RS485, Quatest 1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Đèn ĐN
KT:

690x510
x170

" " 21.500.000

" 357 Vật tư ngành
điện

Modun đèn THGT đếm lùi 3
số xanh-vàng-đỏ D600, Led
Nichia (Nhật Bản) tuổi thọ ≥
100.000h, lấy mẫu xanh vàng
đỏ và nhận tín hiệu số đếm
qua RS485, Quatest 1, không
bao gồm vỏ đèn và tay đèn.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Modun
bao gồm
Bo led +
Driver +
nguồn +
kính
D600

" " 19.700.000

" 358 Vật tư ngành
điện

Đèn cảnh báo “CHÚ Ý
QUAN SÁT”, vỏ thép sơn

tĩnh điện (KT:
1100x440x110), Led IP68 tuổi
thọ ≥ 100.000h, dán decan

phản quang 3M 3900, Quatest
1.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Đèn
Cảnh báo
KT:1100
x440x11

0

" " 16.000.000

" 359 Vật tư ngành
điện

Tủ điều khiển THGT 2P có
tính năng kết nối GPS, vỏ thép

sơn tĩnh điện (KT:
680x450x350)

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Tủ ĐK
THGT
KT:

680x450
x350

" " 35.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 167/506



" 360 Vật tư ngành
điện

Tủ điều khiển THGT thông
minh điều khiển không dây (tủ

chính), vỏ inox 304 (KT:
680x450x350), bộ đk màn
hình màu cảm ứng, kết nối
phần mềm điều khiển qua

internet.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Tủ ĐK
THGT
chính
KT:

680x450
x350

" " 81.500.000

" 361 Vật tư ngành
điện

Tủ điều khiển THGT thông
minh điều khiển không dây (tủ

phụ), vỏ inox 304 (KT:
680x450x350), kết nối với tủ
điều khiển chính bằng RF.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Tủ ĐK
THGT
phụ  KT:
680x450
x350

" " 37.900.000

" 362 Vật tư ngành
điện

Bộ điều khiển THGT 2P-4P
màn hình LCD 20x4, tính

năng kết nối GPS
Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ ĐK
THGT

màn hình
LCD

" " 26.000.000

" 363 Vật tư ngành
điện

Bộ điều khiển THGT thông
minh 2P-4P màn hình màu
cảm ứng 5 inch, kết nối phần
mềm điều khiển qua internet.

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ ĐK
THGT

màn hình
màu 5
inch

" " 35.000.000

" 364 Vật tư ngành
điện

Bộ chuyển đổi và truyền tín
hiệu giao thông kết nối mạng

IOT 4.0 (bộ gateway)
Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ
Gateway " " 15.000.000

" 365 Vật tư ngành
điện

Bộ chuyển đổi và truyền tín
hiệu giao thông kết nối không

dây 4.0 (Bộ Wifi)
Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ Wifi " " 15.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 366 Vật tư ngành
điện

Bộ thu phát tín hiệu RF (trọn
bộ bao gồm Anten) Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ RF " " 6.500.000

" 367 Vật tư ngành
điện

Bộ điều khiển chớp vàng, vỏ
nhôm CNC, tần số chớp có thể
thay đổi từ 1-10Hz, cài đặt
thời giạn chớp 0-100%,

ngưỡng ngắt tải bảo vệ ắc quy,
ngưỡn điện áp hoạt động tải,..

Bộ

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Bộ đk
chớp
vàng

" " 5.000.000

" 368 Vật tư ngành
điện

Phần mềm quản lý và điều
khiển đèn tín hiệu giao thông,

cài đặt trên hệ điều hành
Windows

Bộ cài đặt

ISO
9001:2015;

ISO
14001:2015

Phần
mềm
quản lý
và điều
khiển
THGT

" " 320.000.000

" 369 Vật tư ngành
điện

Trụ THGT bát giác cao 3,8m
D114 dày 3mm, đế trụ D250

dày 12mm.
Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Trụ dèn
THGT " " 5.500.000

" 370 Vật tư ngành
điện

Trụ THGT bát giác côn cao
5m vươn 3m, thân trụ

D190/120 dày 4mm, tay vươn
D60 dày 3mm, đế trụ D375

dày 12mm.

Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Trụ dèn
THGT " " 16.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 371 Vật tư ngành
điện

Trụ THGT đa giác cao 6m
vươn 3m, thân trụ cao 6m

D250 dày 5mm, tay vươn dài
3m D180/90 dày 3mm, đế trụ

D410 dày 20mm.

Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Trụ dèn
THGT " " 23.000.000

" 372 Vật tư ngành
điện

Trụ THGT đa giác cao 6m
vươn 4m, thân trụ cao 6m

D250 dày 5mm, tay vươn dài
4m D180/90 dày 3mm, đế trụ

D410 dày 20mm.

Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Trụ dèn
THGT " " 24.000.000

" 373 Vật tư ngành
điện

Trụ THGT đa giác cao 6m
vươn 5m, thân trụ cao 6m

D250 dày 5mm, tay vươn dài
5m D180/90 dày 3mm, đế trụ

D410 dày 20mm.

Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Trụ dèn
THGT " " 25.000.000

" 374 Vật tư ngành
điện

Trụ THGT đa giác cao 6m
vươn 6m, thân trụ cao 6m

D250 dày 5mm, tay vươn dài
6m D180/90 dày 3mm, đế trụ

D410 dày 20mm.

Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Trụ dèn
THGT " " 26.000.000

" 375 Vật tư ngành
điện

Trụ THGT đa giác cao 6m
vươn 7m, thân trụ cao 6m

D250 dày 5mm, tay vươn dài
7m D180/90 dày 3mm, đế trụ

D410 dày 20mm.

Bộ

ISO
9001:2015;
Mạ kẽm
nóng theo
tiêu chuẩn
ASTM 123

Trụ dèn
THGT " 27.000.000

" 378 Sơn nội thất Sơn Nội Thất Cao Cấp Siêu
Bóng Cứng kg TCVN Thùng " " 83.000

" 379 Sơn nội thất Sơn Nội Thất Cao Cấp Siêu
Bóng Cứng, kháng khuẩn kg TCVN Thùng " " 246.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 381 Sơn ngoại thất Sơn Ngoại Thất Cao Cấp
Bóng Mờ Siêu Mịn kg TCVN Thùng " " 90.000

" 382 Sơn ngoại thất Sơn Ngoại Thất Cao Cấp Siêu
Bóng Cứng kg TCVN Thùng " " 118.000

" 383 Sơn ngoại thất Sơn Ngoại Thất Cao Cấp Siêu
Bóng Cứng, kháng khuẩn kg TCVN Thùng " " 254.000

" 384 Chống thấm Sơn chống Thấm Màu Cao
Cấp Đa Dụng kg TCVN Thùng " " 88.000

" 385 Chống thấm Sơn Chống Thấm Sàn Pha Xi
Măng: CT11S kg TCVN Thùng " " 67.000

" 386 Sơn lót nội
thất Sơn lót chống kiềm kinh tế kg TCVN Thùng " " 40.000

" 387 Sơn lót nội
thất Sơn lót chống kiềm nội thất kg TCVN Thùng " " 71.000

" 388 Sơn lót ngoại
thất Sơn lót chống kiềm ngoại thất kg TCVN Thùng " " 82.000

" 389 Bột trét Bột bả cao cấp nội thất kg TCVN bao 40
kg " " 6.000

" 390 Bột trét Bột bả cao cấp ngoại thất kg TCVN bao 40
kg " " 7.000

" 391 Bột trét Bột trét nội thất cao cấp
KOVA CITY kg TCVN Bao 40

kg

Công ty
TNHH TM-
DV-XD Minh
Chánh; đ/c:
318,đường
Nguyễn Thị
Minh Khai,
P.Cao Lãnh,
Đồng Tháp.

ĐT:
0918.028.966

Giá bán
tại cửa
hàng

10.221

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 392 Sơn lót nội
thất

Sơn lót nội thất kháng kiềm
KOVA K-109 kg TCVN Thùng 16

lít " " 101.852

" 395 Sơn nội thất Sơn nội thất KOVA VISTA++
trắng kg TCVN Thùng 16

lít " " 73.148

" 396 Sơn nội thất Sơn nội thất KOVA VISTA++
màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 81.481

" 398 Sơn nội thất Sơn nội thất KOVA FIX UP
màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 72.222

" 399 Sơn nội thất Sơn nội thất KOVA K-203
trắng kg TCVN Thùng 16

lít " " 93.519

" 400 Sơn nội thất Sơn nội thất KOVA K-203
màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 111.111

" 401 Sơn nội thất Sơn nội thất KOVA K260
trắng kg TCVN Thùng 16

lít " " 132.407

" 402 Sơn nội thất Sơn nội thất KOVA K260
màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 141.667

" 403 Sơn nội thất Sơn nội thất cao cấp KOVA
K5500 trắng kg TCVN Thùng 16

lít " " 203.703

" 404 Sơn nội thất Sơn nội thất cao cấp KOVA
K5500 màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 212.963

" 405 Sơn nội thất Sơn nội thất cao cấp KOVA K-
871 trắng kg TCVN Thùng 16

lít " " 214.741

" 406 Sơn nội thất Sơn nội thất cao cấp KOVA K-
871 màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 224.074

" 407 Bột trét Bột trét ngoại thất cao cấp
KOVA CITY kg TCVN Bao 40

kg " " 13.889

" 408 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót ngoại thất kháng kiềm
KOVA K-209 kg TCVN Thùng 16

lít " " 184.259

" 409 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót ngoại thất kháng kiềm
KOVA K-207 kg TCVN Thùng 16

lít " " 143.519

" 410 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất KOVA K-265
trắng kg TCVN Thùng 16

lít " " 146.296

" 411 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất KOVA K-265
màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 154.630

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 412 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất KOVA K-261
trắng kg TCVN Thùng 16

lít " " 166.667

" 413 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất KOVA K-261
màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 175.000

" 414 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất cao cấp KOVA
K-5501 Plus trắng kg TCVN Thùng 16

lít " " 217.593

" 415 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất cao cấp KOVA
K-5501 Plus màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 226.852

" 416 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất cao cấp KOVA
CT-04 Chống Thấm trắng kg TCVN Thùng 16

lít " " 267.593

" 417 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất cao cấp KOVA
CT-04 Chống Thấm màu nhạt kg TCVN Thùng 16

lít " " 275.000

" 418 Chống thấm Chất chống thấm cao cấp CT-
IIA Plus Sàn kg TCVN Thùng 22

kg " " 150.000

" 419 Chống thấm Chống thấm phụ gia bê tông
CT-11B kg TCVN Thùng

4kg " " 133.333

" 420 Bột trét Bột trét nội thất cao cấp
PUMA IMT kg TCVN Bao 40kg " " 10.185

" 421 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót kháng kiềm cao cấp
PUMA VINI 2 IN 1 kg TCVN Thùng 17

lít " " 92.320

" 422 Sơn nội thất Sơn nội thất trắng PUMA
ECO PLAST kg TCVN Thùng 25

kg " " 133.704

" 423 Bột trét Bột trét cao cấp ngoài trời
PUMA EMT kg TCVN Bao 40kg " " 10.417

" 424 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất
PUMA P-206 kg TCVN Thùng 25

kg " " 137.963

" 425 Sơn ngoại thất Sơn ngọai thất trắng PUMA
ECO PRO kg TCVN Thùng

25kg " " 158.148

" 426 Chống thấm
Chống thấm đàn hồi 2 thành
phần PM-717 CEMENT

MEMBRANE
kg TCVN Bộ 35kg " " 74.894

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 427 Chống thấm
Sơn chống thấm cho mái ngói,

tường đứng, vách song
WEATHER GOLD

kg TCVN Thùng
20kg " " 149.537

" 429 Sơn ngoại thất Sơn phủ siêu mịn ngoại thất
cao cấp ZENSHIELD kg TCVN Thùng

25kg " " 41.667

" 430 Chống thấm Chống thấm giảm nhiệt độ 15-
20 độ 3M SHIELD kg TCVN Thùng

25kg " " 148.148

" 431 Chống thấm Chống thấm mái ngói siêu
bóng ZENKOLOR kg TCVN Thùng

25kg " " 115.741

" 432 Chống thấm Keo phủ siêu bóng chống
thấm vô hình NANO kg TCVN Thùng

25kg " " 101.852

" 433 Chống thấm Chống thấm chống kiềm cao
cấp ZENMANI kg TCVN Thùng

25kg " " 60.185

" 434 Sơn dầu Sơn chống rỉ sét màu đỏ chu
SOMIC kg TCVN Lon 1kg " " 92.593

" 435 Sơn dầu Sơn chống rỉ sét màu xám
SOMIC kg TCVN Lon 1kg " " 92.593

" 436 Sơn dầu Sơn dầu Somic màu chuẩn
theo bảng màu kg TCVN Lon 1kg " " 138.889

" 437 Sơn dầu Sơn dầu Somic màu đặc biệt
111, F111, 000, 444, 332, 333 kg TCVN Lon 1kg " " 185.185

" 438 Sơn dầu Sơn dầu Somic màu nhũ vàng
999 kg TCVN Kg/bộ " " 388.889

" 439 Sơn dầu Sơn lót 2K trên bề mặt có mạ
kẻm, màu trắng, xám. kg TCVN Kg/bộ " " 324.074

" 440 Sơn dầu Sơn lót EPOXY trên bề mặt
có mạ kẻm, màu trắng, xám. kg TCVN Kg/bộ " " 185.185

" 441 Sơn dầu Sơn phủ 2K & EPOXY  màu
chuẩn trên bảng màu kg TCVN Kg/bộ " " 351.852

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 442 Bột trét Bột trét cao cấp dùng cho nội
thất SUPERMIX-INT (white) kg QCVN Bao 40kg

Sơn Terraco -
Công ty

TNHH MTV
Truyện Nhân,
địa chỉ chi
nhánh: số
132/33, Võ

Trường Toản,
Phường Cao
Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp;
ĐT: 093
9991499
(Xuyên)

" 8.500

" 443 Bột trét
Bột trét cao cấp dùng cho

ngoại thất SUPERMIX-EXT
(white)

kg QCVN Bao 40kg " " 11.000

" 445 Sơn nội thất TERRAMATT – Màu 1-2-3-
nội thất Lít QCVN Thùng 20

Lít " " 72.000

" 446 Sơn nội thất TERRALAST (white)-nội thất Lít QCVN Thùng 20
Lít " " 85.000

" 447 Sơn nội thất TERRALAST – Màu 1-2-3-
nội thất Lít QCVN Thùng 20

Lít " " 97.000

" 448 Sơn nội thất TERRATOP (white)-nội thất Lít QCVN Thùng 20
Lít " " 180.000

" 449 Sơn nội thất TERRATOP – Màu 1-2-3-nội
thất Lít QCVN Thùng 20

Lít " " 215.000

" 450 Sơn ngoại thất TERRASHIELD (white)-
ngoại thất Lít QCVN Thùng 20

Lít " " 115.000

" 451 Sơn ngoại thất TERRASHIELD – Màu 1-2-3-
ngoại thất Lít QCVN Thùng 20

Lít " " 135.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 452 Sơn ngoại thất VICOAT SUPER (white)-
ngoại thất Lít QCVN Thùng 20

Lít " " 200.000

" 453 Sơn ngoại thất

VICOAT SUPER – Màu 1-2-
3

FLEXICOAT DÉCOR (white)-
ngoại thất

Lít QCVN Thùng 20
Lít " " 220.000

" 454 Chống thấm

Sơn chống thấm vách song có
tính năng co giãn, che khuất
các vết nứt, tăng cường hoạt
chất chống rêu mốc và nấm
mốc không cần sơn lót-

FLEXICOAT DÉCOR (white)

Lít QCVN Thùng 20
Lít " " 155.000

" 455 Chống thấm

Sơn chống thấm vách song có
tính năng co giãn, che khuất
các vết nứt, tăng cường hoạt
chất chống rêu mốc và nấm
mốc không cần sơn lót-

FLEXICOAT DÉCOR – Màu
1-2-3

Lít QCVN Thùng 20
Lít " " 165.000

" 456 Chống thấm

Sơn ngói cao cấp màng sơn
dẻo

Sơn chống thấm vách song có
tính năng co giãn, che khuất
các vết nứt, tăng cường hoạt
chất chống rêu mốc và nấm
mốc không cần sơn lót-
TILESHIELD (white)

Lít QCVN Thùng 20
Lít " " 220.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 457 Chống thấm

Sơn ngói cao cấp màng sơn
dẻo

Sơn chống thấm vách song có
tính năng co giãn, che khuất
các vết nứt, tăng cường hoạt
chất chống rêu mốc và nấm
mốc không cần sơn lót-

TILESHIELD – Màu 1-2-3

Lít QCVN Thùng 20
Lít " " 250.000

" 458 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót xử lí bề mặt tăng
cường-PENETRATING

PRIMER (white)
Lít QCVN Thùng 19

Lít " " 95.000

" 459 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót xử lí bề mặt tăng
cường-TERRAPRIME

SUPER (white)
Lít QCVN Thùng 19

Lít " " 155.000

" 460 Sơn lót ngoại
thất

Phủ trên bề mặt, tăng cường
chất bám dính-TERRA KEO Lít QCVN Thùng 25

Lít " " 200.000

" 461 Bột trét

BỘT TRÉT NỘI THẤT
SPEC. ĐỘ PHỦ LÝ

THUYẾT: 1-1,3m2/kg/lớp đã
pha loãng

KG TCVN 40kg/bao

CÔNG TY
TNHH MTV

THIÊN
PHÚC ĐT.

ĐỊA CHỈ: 643
HÒA ĐÔNG,
PHƯỜNG

CAO LÃNH,
ĐT. ĐT:

0898007818

" 11.204

" 462 Bột trét

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT
SPEC. ĐỘ PHỦ LÝ

THUYẾT: 1-1,3m2/kg/lớp đã
pha loãng

KG TCVN 40kg/bao " " 14.699

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 463 Sơn lót nội
thất

SƠN CHỐNG KIỀM NỘI
THẤT SPEC ALKALI
BLOCK. ĐỘ PHỦ LÝ

THUYẾT: 9-11m2/L/lớp đã
pha loãng

Lít TCVN 15L/thùn
g (20kg) " " 152.222

" 464 Sơn ngoại thất

SƠN CHỐNG KIỀM NGOẠI
THẤT SPEC ESSENTIAL.
ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT: 9-
11m2/L/lớp đã pha loãng

Lít TCVN 15L/thùn
g (20kg) " " 180.000

" 465 Chống thấm

SPEC SUPER FIXX (Hợp
chất pha xi măng, siêu chống
thấm tường, sàn, mái, WC,...).
ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT: 5-
6m2/L/lớp đã pha loãng

Lít TCVN 15L/thùn
g (18kg) " " 273.889

" 466 Chống thấm

CHỐNG THẤM TERRACED
HOUSE chống thấm cho các
công trình nhà phố, nhà liền
kề, chống thấm sân thượng,
ban công, sàn bê tông, mái bê
tông (màu ghi xám). ĐỘ PHỦ
LÝ THUYẾT: 6-8m2/L/lớp

đã pha loãng

Lít TCVN 15L/thùn
g (21kg) " " 211.914

" 468 Sơn nội thất

SPEC FAST INTERIOR
(Dòng thông thường, sơn láng
mịn) - màu nhạt. ĐỘ PHỦ LÝ
THUYẾT: 10-12m2/L/lớp đã

pha loãng

Lít TCVN 15L/thùn
g (21kg) " " 125.494

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 469 Sơn nội thất

SPEC EASY WASH (Dòng
trung, sơn láng mịn, chùi rửa
được) - màu nhạt. ĐỘ PHỦ

LÝ THUYẾT: 10-12m2/L/lớp
đã pha loãng

Lít TCVN 15L/thùn
g (21kg) " " 184.753

" 470 Sơn nội thất

SPEC SATIN FOR IN (Dòng
cao cấp mịn màng và bóng
nhẹ, chùi rửa được, chống
rong rêu, mấm mốc) - màu

nhạt. ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT:
12-14m2/L/lớp đã pha loãng

Lít TCVN 18L/thùn
g (23kg) " " 263.457

" 471 Sơn ngoại thất

SPEC FAST EXTERIOR -
Màu thường (Dòng thông

thường, sơn láng mịn, chùi rửa
được, chống nấm mốc). ĐỘ
PHỦ LÝ THUYẾT: 10-
12m2/L/lớp đã pha loãng -

MÀU NHẠT

Lít TCVN 15L/thùn
g (20kg) " " 215.309

" 472 Sơn ngoại thất

SPEC FAST EXTERIOR -
Màu thường (Dòng thông

thường, sơn láng mịn, chùi rửa
được, chống nấm mốc). ĐỘ
PHỦ LÝ THUYẾT: 10-
12m2/L/lớp đã pha loãng -

MÀU ĐẶT BIỆT

Lít TCVN 15L/thùn
g (20kg) " " 247.605

" 473 Sơn ngoại thất

SPEC ALL EXTERIOR -
Màu thường (Dòng trung, Sơn
láng mịn, bóng nhẹ, chùi rửa
được, chống nấm mốc rong
rêu, chống thấm nước). ĐỘ
PHỦ LÝ THUYẾT: 11-
13m2/L/lớp đã pha loãng -

MÀU NHẠT

Lít TCVN 18L/thùn
g (24kg) " " 318.765

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 474 Sơn ngoại thất

SPEC ALL EXTERIOR -
Màu thường (Dòng trung, Sơn
láng mịn, bóng nhẹ, chùi rửa
được, chống nấm mốc rong
rêu, chống thấm nước). ĐỘ
PHỦ LÝ THUYẾT: 11-
13m2/L/lớp đã pha loãng -

MÀU ĐẶT BIỆT

Lít TCVN 18L/thùn
g (24kg) " " 366.580

" 475 Sơn ngoại thất

SPEC SATIN - Màu thường
(Dòng cao cấp, bóng sáng, dễ
lau chùi, chống nấm mốc rong
rêu, chống thấm, chống bám
bụi). ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT:
11-13m2/L/lớp đã pha loãng -

MÀU NHẠT

Lít TCVN 18L/thùn
g (23kg) " " 343.642

" 476 Sơn ngoại thất

SPEC SATIN - Màu thường
(Dòng cao cấp, bóng sáng, dễ
lau chùi, chống nấm mốc rong
rêu, chống thấm, chống bám
bụi). ĐỘ PHỦ LÝ THUYẾT:
11-13m2/L/lớp đã pha loãng -

MÀU ĐẶT BIỆT

Lít TCVN 18L/thùn
g (23kg) " " 395.188

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 477 Sơn nội thất
Sơn trong nhà - Regal In (độ
phủ: 10-12m2/lít) -  Nhãn hiệu

KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
17L

Công ty
TNHH KOTO
PAINT Đồng
Tháp - Đại lý
tại Cao Lãnh:

số 579,
Nguyễn Thái
Học, Phường
Cao Lãnh,
tỉnh Đồng
Tháp; điện
thoại: 0907
535 332 (A.
Toại) (áp

dụng từ tháng
02 năm 2026
theo Bảng báo
giá của Công

ty)

" 79.500

" 478 Sơn nội thất
Sơn trong nhà - Extra Clean
(độ phủ: 11-13m2/lít)  -  Nhãn

hiệu KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
17L " " 89.040

" 479 Sơn nội thất
Sơn trong nhà - Gloss IN (độ
phủ: 11-13m2/lít) -  Nhãn hiệu

KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
17L " " 162.750

" 480 Sơn nội thất
Sơn trong nhà trắng trần –
CEIL WHITE (độ phủ: 9-

11m2/lít) -  Nhãn hiệu KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
17L " " 82.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 481 Sơn nội thất
Sơn lót trong nhà - Primer In
(độ phủ: 10-13m2/lít) -  Nhãn

hiệu KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
17L " " 95.500

" 482 Sơn ngoại thất
Sơn ngoài nhà - Ex Green (độ
phủ: 9-11m2/lít) -  Nhãn hiệu

KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
17L " " 94.000

" 483 Sơn ngoại thất
Sơn ngoài nhà -Regal Ex (độ
phủ: 11-13m2/lít) -  Nhãn hiệu

KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
17L " " 137.025

" 484 Sơn ngoại thất
Sơn ngoài nhà -Gloss EX (độ
phủ: 13-15m2/lít) -  Nhãn hiệu

KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
17L " " 214.390

" 485 Sơn ngoại thất
Sơn ngoài nhà -Super Gloss
EX (độ phủ: 13-15m2/lít) -

Nhãn hiệu KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
5L " " 330.000

" 486 Sơn lót ngoại
thất

Sơn lót ngoài nhà - Primer Ex
(độ phủ: 11-13m2/lít) -  Nhãn

hiệu KOTO
lít

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
17L " " 116.640

" 487 Bột trét
Bột trét nội thất K2 (1-
1,2kg/m2) -  Nhãn hiệu

KOTO
kg TCVN

7239:2014
Bao
40Kg " " 9.500

" 488 Bột trét
Bột trét ngoại thất K1 (1-
1,2kg/m2) -  Nhãn hiệu

KOTO
kg TCVN

7239:2014
Bao
40Kg " " 10.000

" 489 Chống thấm
Chống thấm màu-

Waterproofing  (độ phủ: 4-
5m2/lít) -  Nhãn hiệu KOTO

lít
QCVN

16:2023/BX
D

Thùng
17L " " 151.976

" 490 Chống thấm
Chống thấm pha Ximăng -
Waterproof  (độ phủ: 4-

5m2/lít) -  Nhãn hiệu KOTO
kg

QCVN
16:2023/BX

D

Thùng
20Kg " " 145.000

" 491 Chống thấm
Chống thấm thẩm thấu

Hydrosave H7 - Nhãn hiệu
MIVIKO

Kg
TC 1504-2;
Tiêu chuẩn
Châu Âu

Thùng
20L " " 250.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 492 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Clip-in

600x600x0,5mm, không đục
lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi
kèm khung xương và phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,5mm

CÔNG TY
TNHH

ALUWIN
VIỆT NAM  -
Điện thoại:

0913794052 -
0945803052;
Chi nhánh Số
37, đường
Cao Thắng
khóm Hòa
An, Phường
Cao Lãnh,
tỉnh Đồng
Tháp

" 396.550

" 493 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Clip-in

600x600x0,6mm, không đục
lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi
kèm khung xương và phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,6mm

" " 460.410

" 494 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Clip-in

600x600x0,7mm, không đục
lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi
kèm khung xương và phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,7mm

" " 526.330

" 495 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Clip-in

600x600x0,8mm, không đục
lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi
kèm khung xương và phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,8mm

" " 590.190

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 496 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Lay-in T- Black

600x600x0,5mm, không đục
lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi
kèm khung xương đồng bộ và

phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,5mm

" " 526.330

" 497 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Lay-in T- Black

600x600x0,6mm, không đục
lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng, đi
kèm khung xương đồng bộ và

phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,6mm

" " 591.220

" 498 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Lay-in T- Black

600x600x0,7mm, không đục
lỗ hoặc đục lỗ, màu trăng, đi
kèm khung xương đồng bộ và

phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,7mm

" " 662.290

" 499 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Lay-in T- Black

600x600x0,8mm, không đục
lỗ hoặc đục lỗ, màu trăng, đi
kèm khung xương đồng bộ và

phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,8mm

" " 718.940

" 500 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin G85x0,6mm, không
đục lỗ hoặc đục lỗ, màu trắng,
đi kèm khung xương và phụ

kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
G85x0,6
mm

" " 644.780

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 501 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin sọc rộng R100-

R120x0,6mm, không đục lỗ
hoặc đục lỗ, màu trắng, đi

kèm khung xương và phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
R120x0,
6mm

" " 723.060

" 502 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin sọc rộng R150-

R180x0,6mm, không đục lỗ
hoặc đục lỗ, màu trắng, đi

kèm khung xương và phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
R180x0,
6mm

" " 735.420

" 503 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin R200- R250x0,7mm,
không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu
trắng, đi kèm khung xương và

phụ kiện

m² ISO
9001:2015

KT-
R250x0,
7mm

" " 753.960

" 504 Trần, lam, tấm
ốp

Trần kim loại nhôm (ALW)
Aluwin R300-C300x0,9mm,
không đục lỗ hoặc đục lỗ, màu
trắng, đi kèm khung xương và

phụ kiện

m² ISO
9001:2015

C300x0,
9mm " " 937.300

" 505 Trần, lam, tấm
ốp

Trân kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Cell (Caro)

50x50x0,5mm, mau trắng.
Phụ kiện: Móc treo 1,5 chiếc

m² ISO
9001:2015

KT-
50x50x0,
5mm

" " 1.420.370

" 506 Trần, lam, tấm
ốp

Trân kim loại nhôm (ALW)
Aluwin Cell (Caro)

100x100x0,5mm, mau trắng.
Phụ kiện: Móc treo 1,5 chiếc

m² ISO
9001:2015

KT-
100x100
x0,5mm

" " 666.410

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 507 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình thoi

25x100x1,1mm, màu trắng,
khoảng cách A100mm

m² ISO
9001:2015

KT-
25x100x
1,1mm

" " 2.605.900

" 508 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình thoi

40x155x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A155mm

m² ISO
9001:2015

KT-
40x155x
1,2mm

" " 2.757.310

" 509 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình thoi

40x145x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A145mm

m² ISO
9001:2015

KT-
40x145x
1,2mm

" " 2.726.410

" 510 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

45x145x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A145mm

m² ISO
9001:2015

KT-
45x145x
1,2mm

" " 2.754.220

" 511 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

45x150x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A150mm

m² ISO
9001:2015

KT-
45x150x
1,2mm

" " 2.769.670

" 512 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình thoi

50x145x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A145mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x145x
1,2mm

" " 2.781.000

" 513 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình thoi

50x155x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A155mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x155x
1,2mm

" " 2.799.540

" 514 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

40x210x1,4mm, màu trắng,
khoảng cách A210mm

m² ISO
9001:2015

KT-
40x210x
1,4mm

" " 2.951.980

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 515 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

45x200x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A210mm

m² ISO
9001:2015

KT-
45x200x
1,6mm

" " 3.530.840

" 516 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

45x210x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A210mm

m² ISO
9001:2015

KT-
45x210x
1,6mm

" " 3.606.030

" 517 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

55x200x1,4mm, màu trắng,
khoảng cách A210mm

m² ISO
9001:2015

KT-
55x200x
1,4mm

" " 3.173.430

" 518 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

50x210x1,4mm, màu trắng,
khoảng cách A210mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x210x
1,4mm

" " 3.226.990

" 519 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

40x245x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A245mm

m² ISO
9001:2015

KT-
40x245x
1,6mm

" " 3.409.300

" 520 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

40x255x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A255mm

m² ISO
9001:2015

KT-
40x255x
1,6mm

" " 3.555.560

" 521 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

45x255x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A255mm

m² ISO
9001:2015

KT-
45x255x
1,6mm

" " 3.635.900

" 522 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

50x245x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A260mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x245x
1,6mm

" " 3.651.350

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 523 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

50x255x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A255mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x255x
1,6mm

" " 3.738.900

" 524 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

55x250x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A255mm

m² ISO
9001:2015

KT-
55x250x
1,6mm

" " 3.755.380

" 525 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

40x310x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A300mm

m² ISO
9001:2015

KT-
40x310x
1,6mm

" " 3.809.970

" 526 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

45x300x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A300mm

m² ISO
9001:2015

KT-
45x300x
1,6mm

" " 3.831.600

" 527 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

45x310x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A310mm

m² ISO
9001:2015

KT-
45x310x
1,6mm

" " 4.014.940

" 528 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

45x400x1,8mm, màu trắng,
khoảng cách A400mm

m² ISO
9001:2015

KT-
45x400x
1,8mm

" " 4.283.770

" 529 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

50x410x1,8mm, màu trắng,
khoảng cách A10mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x410x
1,8mm

" " 4.459.900

" 530 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

60x455x2,0mm, màu trắng,
khoảng cách A450mm

m² ISO
9001:2015

KT-
60x455x
2,0mm

" " 4.933.700

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 531 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình thoi

65x460x2,0mm, màu trắng,
khoảng cách A460mm

m² ISO
9001:2015

KT-
65x460x
2,0mm

" " 5.167.510

" 532 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình lá liễu

150x21x1,2mm,  màu trắng,
khoảng cách A150mm

m² ISO
9001:2015

KT-
150x21x
1,2mm

" " 2.017.770

" 533 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình lá liễu

175x25x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A175mm

m² ISO
9001:2015

KT-
175x25x
1,2mm

" " 2.138.280

" 534 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình đầu đạn

50x120x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A120mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x120x
1,2mm

" " 2.994.210

" 535 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình đầu đạn

50x155x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A155mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x155x
1,2mm

" " 3.100.300

" 536 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình đầu đạn

50x175x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A175mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x175x
1,2mm

" " 3.259.950

" 537 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình đầu đạn

50x210x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A210mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x210x
1,2mm

" " 3.384.580

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 538 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình đầu đạn

50x255x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A255mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x255x
1,2mm

" " 3.519.510

" 539 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình đầu đạn

50x310x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A310mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x310x
1,2mm

" " 3.735.810

" 540 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình đầu đạn

50x355x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A355mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x355x
1,2mm

" " 3.875.890

" 541 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình đầu đạn

60x310x1,3mm, màu trắng,
khoảng cách A310mm

m² ISO
9001:2015

KT-
60x310x
1,3mm

" " 3.951.801

" 542 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nẳng (ALW)
Aluwin hình đầu đạn

60x410x1,4mm, màu trắng,
khoảng cách A375mm

m² ISO
9001:2015

KT-
60x410x
1,4mm

" " 4.485.650

" 543 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

25x100x1,3mm, màu trắng,
khoảng cách A100mm

m² ISO
9001:2015

KT-
25x100x
1,3mm

" " 2.324.710

" 544 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

35x155x1,3mm, màu trắng,
khoảng cách A155mm

m² ISO
9001:2015

KT-
35x155x
1,3mm

" " 2.552.340

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 545 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

45x155x1,2mm, màu trắng,
khoảng cách A155mm

m² ISO
9001:2015

KT-
45x155x
1,2mm

" " 2.560.580

" 546 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

50x100x1,3mm, màu trắng,
khoảng cách A100mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x100x
1,3mm

" " 2.567.790

" 547 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

50x200x1,4mm, màu trắng,
khoảng cách A200mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x200x
1,4mm

" " 3.617.360

" 548 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

50x210x1,4mm, màu trắng,
khoảng cách A210mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x210x
1,4mm

" " 3.698.730

" 549 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

50x255x1,4mm, màu trắng,
khoảng cách A255mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x255x
1,4mm

" " 3.806.880

" 550 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

50x275x1,4mm, màu trắng,
khoảng cách A275mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x275x
1,4mm

" " 3.902.670

" 551 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

50x310x1,5mm, màu trắng,
khoảng cách A310mm

m² ISO
9001:2015

KT-
50x310x
1,5mm

" " 4.033.480

" 552 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

60x345x1,5mm, màu trắng,
khoảng cách A345mm

m² ISO
9001:2015

KT-
60x345x
1,5mm

" " 4.241.540

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 553 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

65x410x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A410mm

m² ISO
9001:2015

KT-
65x410x
1,6mm

" " 5.269.480

" 554 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

100x210x1,4mm, màu trắng,
khoảng cách A210mm

m² ISO
9001:2015

KT-
100x210
x1,4mm

" " 4.273.470

" 555 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

100x260x1,5mm, màu trắng,
khoảng cách A260mm

m² ISO
9001:2015

KT-
100x260
x1,5mm

" " 4.818.340

" 556 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình hộp

100x310x1,6mm, màu trắng,
khoảng cách A310mm

m² ISO
9001:2015

KT-
100x310
x1,6mm

" " 5.437.370

" 557 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình lá sách 30x75Z
nhôm dày 1,1mm, màu trắng,
khoảng cách A75mm. Bao

gồm khung đỡ lam.

m² ISO
9001:2015

KT-
30x75Zx
1,1mm

" " 985.710

" 558 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình lá sách 45x62Z
nhôm dày 1,1mm, màu trắng,
khoảng cách A62mm. Bao

gồm khung đỡ lam.

m² ISO
9001:2015

KT-
45x62Zx
1,1mm

" " 1.035.150

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 559 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình lá sách

65x110Znhôm dày 1,2mm,
màu trắng, khoảng cách

A110mm. Bao gồm khung đỡ
lam.

m² ISO
9001:2015

KT-
65x110Z
x1,2mm

" " 1.243.210

" 560 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình lá sách 77x114Z
nhôm dày 1,3mm, màu trắng,
khoảng cách A114mm. Bao

gồm khung đỡ lam.

m² ISO
9001:2015

KT-
77x114Z
x1,3mm

" " 1.490.410

" 561 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình lá sách 75x75Z
nhôm dày 1,1mm, màu trắng,
khoảng cách A75mm. Bao

gồm khung đỡ lam.

m² ISO
9001:2015

KT-
75x75Zx
1,1mm

" " 1.266.900

" 562 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình lá sách 50x70Z
nhôm dày 1,1mm, màu trắng,
khoảng cách A70mm. Bao

gồm khung đỡ lam.

m² ISO
9001:2015

KT-
50x70Zx
1,1mm

" " 1.140.210

" 563 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin hình lá sách 80x125Z
nhôm dày 1,8mm, màu trắng,
khoảng cách A125mm. Bao

gồm khung đỡ lam.

m² ISO
9001:2015

KT-
80x125Z
x1,8mm

" " 1.539.850

" 564 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin 132Z nhôm dày

0,6mm, màu trắng,, khoảng
cách A132mm

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,5mm

" " 762.200

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 565 Trần, lam, tấm
ốp

Lam nhôm chắn nắng (ALW)
Aluwin R85 nhôm dày
0,6mm, màu trắng

m² ISO
9001:2015

KT-
600x600
x0,5mm

" " 924.940

" 566 Trần, lam, tấm
ốp

Alu Aluwin (ALW) Tấm PE
trong nhà màu trắng (màu
khác + 12%). Độ dày nhôm
0.10. Độ dày tấm 3mm

Tấm ISO
9001:2015

1,22x2,4
4x3mm " " 5.227.250

" 567 Trần, lam, tấm
ốp

Alu Aluwin (ALW) Tấm PE
trong nhà màu trắng (màu
khác + 12%). Độ dày nhôm
0.10. Độ dày tấm 4mm

Tấm ISO
9001:2015

1,22x2,4
4x4mm " " 646.840

" 568 Trần, lam, tấm
ốp

Alu Aluwin (ALW) Tấm PE
trong nhà màu trắng (màu
khác + 12%). Độ dày nhôm
0.12. Độ dày tấm 3mm

Tấm ISO
9001:2015

1,22x2,4
4x3mm " " 600.490

" 569 Trần, lam, tấm
ốp

Alu Aluwin (ALW) Tấm PE
trong nhà màu trắng (màu
khác + 12%). Độ dày nhôm
0.12. Độ dày tấm 4mm

Tấm ISO
9001:2015

1,22x2,4
4x4mm " " 676.710

" 570 Trần, lam, tấm
ốp

Alu Aluwin (ALW) Tấm
PVDF ngoài trời màu trắng
(màu khác + 15%). Độ dày
nhôm 0.30. Độ dày tấm 3mm

Tấm ISO
9001:2015

1,22x2,4
4x3mm " " 1.594.440

" 571 Trần, lam, tấm
ốp

Alu Aluwin (ALW) Tấm
PVDF ngoài trời màu trắng
(màu khác + 15%). Độ dày
nhôm 0.30. Độ dày tấm 4mm

Tấm ISO
9001:2015

1,22x2,4
4x4mm " " 1.637.700

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 572 Trần, lam, tấm
ốp

Alu Aluwin (ALW) Tấm
PVDF ngoài trời màu trắng
(màu khác + 15%). Độ dày
nhôm 0.30. Độ dày tấm 5mm

Tấm ISO
9001:2015

1,22x2,4
4x5mm " " 1.767.480

" 573 Trần, lam, tấm
ốp

Alu Aluwin (ALW) Tấm
PVDF ngoài trời màu trắng
(màu khác + 15%). Độ dày
nhôm 0.40. Độ dày tấm 4mm

Tấm ISO
9001:2015

1,22x2,4
4x4mm " " 1.941.550

" 574 Trần, lam, tấm
ốp

Alu Aluwin (ALW) Tấm
PVDF ngoài trời màu trắng
(màu khác + 15%). Độ dày
nhôm 0.40. Độ dày tấm 5mm

Tấm ISO
9001:2015

1,22x2,4
4x5mm " " 2.046.610

" 575 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,3mm, kính cường
lực dày 5mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.480.240

" 576 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,3mm, kính cường
lực dày 8mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.585.300

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 577 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,3mm, kính cường
lực dày 10mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.688.300

" 578 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,3mm, kính dán an
toàn dày 6.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.739.439

" 579 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,3mm, kính dán an
toàn dày 8.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.874.730

" 580 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,3mm, kính dán an
toàn dày 10.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.934.470

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 581 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,5mm, kính cường
lực dày 5mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.629.590

" 582 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,5mm, kính cường
lực dày 8mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.733.620

" 583 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,5mm, kính cường
lực dày 10mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.836.620

" 584 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,5mm, kính dán an
toàn dày 6.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.887.090

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 585 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,5mm, kính dán an
toàn dày 8.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 3.023.050

" 586 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,5mm, kính dán an
toàn dày 10.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 3.081.760

" 587 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,7mm, kính cường
lực dày 5mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
7mm " " 2.721.260

" 588 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,7mm, kính cường
lực dày 8mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
7mm " " 2.879.880

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 589 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,7mm, kính cường
lực dày 10mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
7mm " " 2.981.850

" 590 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,7mm, kính dán an
toàn dày 6.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
7mm " " 3.033.350

" 591 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,7mm, kính dán an
toàn dày 8.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
7mm " " 3.169.310

" 592 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,7mm, kính dán an
toàn dày 10.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
7mm " " 3.228.020

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 593 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,9mm, kính cường
lực dày 5mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 2.736.710

" 594 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,9mm, kính cường
lực dày 8mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 2.841.770

" 595 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,
nhôm dày 1,9mm, kính cường
lực dày 10mm, bao gồm phụ

kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 2.939.620

" 596 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,9mm, kính dán an
toàn dày 6.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 3.023.050

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 597 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,9mm, kính dán an
toàn dày 8.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 3.131.200

" 598 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Aluwin
(ALW) hệ 55 sơn tỉnh điện,

nhôm dày 1,9mm, kính dán an
toàn dày 10.38mm, bao gồm

phụ kiện kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 3.189.910

" 599 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,3mm, kính cường lực dày
5mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.455.520

" 600 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,3mm, kính cường lực dày
8mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.559.550

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 601 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,3mm, kính cường lực dày

10mm, bao gồm phụ kiện kèm
theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.661.520

" 602 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,3mm, kính dán an toàn dày
6.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.710.960

" 603 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,3mm, kính dán an toàn dày
8.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.845.890

" 604 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,3mm, kính dán an toàn dày
10.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
3mm " " 2.904.600

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 605 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính cường lực dày
5mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.601.780

" 606 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính cường lực dày
8mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.705.810

" 607 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính cường lực dày

10mm, bao gồm phụ kiện kèm
theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.806.750

" 608 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính dán an toàn dày
6.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.858.250

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 609 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính dán an toàn dày
8.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.993.180

" 610 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính dán an toàn dày
10.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 3.050.860

" 611 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính cường lực dày
5mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.748.040

" 612 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính cường lực dày
8mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.851.040

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 613 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính cường lực dày

10mm, bao gồm phụ kiện kèm
theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 2.953.010

" 614 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính dán an toàn dày
6.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 3.003.480

" 615 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính dán an toàn dày
8.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 3.139.945

" 616 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,5mm, kính dán an toàn dày
10.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
5mm " " 3.196.090

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 617 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,9mm, kính cường lực dày
5mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 2.708.900

" 618 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Aluwin Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,9mm, kính cường lực dày
8mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 2.811.900

" 619 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,9mm, kính cường lực dày

10mm, bao gồm phụ kiện kèm
theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 2.909.750

" 620 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,9mm, kính dán an toàn dày
6.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 2.964.340

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 621 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,9mm, kính dán an toàn dày
8.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 3.100.300

" 622 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố
định - nhôm Xingfa Việt Nam
hệ 55 sơn tỉnh điện, nhôm dày
1,9mm, kính dán an toàn dày
10.38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo.

m² ISO
9001:2015

XF55x1,
9mm " " 3.157.980

" 623 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố

định - nhựa lõi thép
Aluwindow Việt Nam, màu
trắng, độ dày lõi thép 1,5mm,
độ dày nhựa 2,4x2,0mm.

Kính Aluwin cường lực dày
5mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
2,0mm " " 2.601.780

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 624 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố

định - nhựa lõi thép
Aluwindow Việt Nam, màu
trắng, độ dày lõi thép 1,5mm,
độ dày nhựa 2,4x2,0mm.

Kính Aluwin cường lực dày
8mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
2,0mm " " 2.705.810

" 625 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố

định - nhựa lõi thép
Aluwindow Việt Nam, màu
trắng, độ dày lõi thép 1,5mm,
độ dày nhựa 2,4x2,0mm.

Kính Aluwin cường lực dày
10mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
2,0mm " " 2.806.750

" 626 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố

định - nhựa lõi thép
Aluwindow Việt Nam, màu
trắng, độ dày lõi thép 1,5mm,
độ dày nhựa 2,4x2,0mm.

Kính Aluwin cường lực dày
6,38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
2,0mm " " 2.858.250

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 627 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố

định - nhựa lõi thép
Aluwindow Việt Nam, màu
trắng, độ dày lõi thép 1,5mm,
độ dày nhựa 2,4x2,0mm.

Kính Aluwin cường lực dày
8,38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
2,0mm " " 2.993.180

" 628 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa đi 1 cánh + cửa đi 2 cánh
+ cửa đi trượt và vách kính cố

định - nhựa lõi thép
Aluwindow Việt Nam, màu
trắng, độ dày lõi thép 1,5mm,
độ dày nhựa 2,4x2,0mm.

Kính Aluwin cường lực dày
10,38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
2,0mm " " 3.050.860

" 629 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa sổ 1 cánh + cửa sổ 2 cánh
+ cửa sổ trượt và cửa lật -

nhựa lõi thép Aluwindow Việt
Nam, màu trắng, độ dày lõi
thép 1,5mm, độ dày nhựa

2,2x1,8mm.
Kính Aluwin cường lực dày
5mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
1,8mm " " 2.561.610

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 630 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa sổ 1 cánh + cửa sổ 2 cánh
+ cửa sổ trượt và cửa lật -

nhựa lõi thép Aluwindow Việt
Nam, màu trắng, độ dày lõi
thép 1,5mm, độ dày nhựa

2,2x1,8mm.
Kính Aluwin cường lực dày
8mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
1,8mm " " 2.664.610

" 631 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa sổ 1 cánh + cửa sổ 2 cánh
+ cửa sổ trượt và cửa lật -

nhựa lõi thép Aluwindow Việt
Nam, màu trắng, độ dày lõi
thép 1,5mm, độ dày nhựa

2,2x1,8mm.
Kính Aluwin cường lực dày
10mm, bao gồm phụ kiện kèm

theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
1,8mm " " 2.764.520

" 632 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa sổ 1 cánh + cửa sổ 2 cánh
+ cửa sổ trượt và cửa lật -

nhựa lõi thép Aluwindow Việt
Nam, màu trắng, độ dày lõi
thép 1,5mm, độ dày nhựa

2,2x1,8mm.
Kính Aluwin cường lực dày
6,38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
1,8mm " " 2.814.990

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 633 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa sổ 1 cánh + cửa sổ 2 cánh
+ cửa sổ trượt và cửa lật -

nhựa lõi thép Aluwindow Việt
Nam, màu trắng, độ dày lõi
thép 1,5mm, độ dày nhựa

2,2x1,8mm.
Kính Aluwin cường lực dày
8,38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
1,8mm " " 2.947.860

" 634 Cửa các loại
(cửa nhựa)

Cửa sổ 1 cánh + cửa sổ 2 cánh
+ cửa sổ trượt và cửa lật -

nhựa lõi thép Aluwindow Việt
Nam, màu trắng, độ dày lõi
thép 1,5mm, độ dày nhựa

2,2x1,8mm.
Kính Aluwin cường lực dày
10,38mm, bao gồm phụ kiện

kèm theo đồng bộ.

m² ISO
9001:2015

LT2,4X
1,8mm " " 3.003.480

" 635 Gạch ốp, lát
G 30x30  -Taicera (GẠCH
THẠCH ANH -GRANITE

NHÂN TẠO)
m² TCVN-

7745:2007 30x30cm

CHVLXD
NGỌC TRÍ
Số 393-395,
Đường 30/4,

Tổ 19,
Phường Cao
Lãnh, Tỉnh
Đồng Tháp.

SĐT:
0852877779
(Trụ sở Đồng

Nai)

" 185.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 636 Gạch ốp, lát

G  40x40 ( Màu nhạt )-
Taicera (GẠCH THẠCH
ANH -GRANITE NHÂN

TẠO)

m² TCVN-
7745:2007 40x40cm " " 175.000

" 637 Gạch ốp, lát W30X60-Taicera (GẠCH
MEN  CERAMIC  ) m² TCVN-

7745:2007
30X60c

m " " 175.000

" 638 Gạch ốp, lát
G 60x30 ( Màu nhạt ) -Taicera

(GẠCH THẠCH ANH -
GRANITE NHÂN TẠO)

m² TCVN-
7745:2007 30x60cm " " 225.000

" 639 Gạch ốp, lát
G 60x30 ( Màu đậm ) -Taicera

(GẠCH THẠCH ANH -
GRANITE NHÂN TẠO)

m² TCVN-
7745:2007 30x60cm " " 255.000

" 640 Gạch ốp, lát

G 60x60 ( Màu nhạt ) ( 4 Viên
/thùng/1.44 m2 ) -Taicera
(GẠCH THẠCH ANH -
GRANITE NHÂN TẠO)

m² TCVN-
7745:2007 60x60cm " " 225.000

" 641 Gạch ốp, lát

G 80x80 ( Màu nhạt ) ( 3
Viên /thùng/1.92 m2 ) -
Taicera (GẠCH THẠCH
ANH -GRANITE NHÂN

TẠO)

m² TCVN-
7745:2007 80x80cm " " 275.000

" 642 Gạch ốp, lát

G 60x60 ( Màu nhạt ) ( 4 Viên
/thùng/1.44 m2 ) -Taicera
(GẠCH THẠCH ANH -
GRANITE NHÂN TẠO)

m² TCVN-
7745:2007 60x60cm " " 225.000

" 643 Gạch ốp, lát

G 60x60 ( Màu đậm )  (4
Viên/ thùng/1.44 m2) -Taicera

(GẠCH THẠCH ANH -
GRANITE NHÂN TẠO)

m² TCVN-
7745:2007 60x60cm " " 255.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 644 Gạch ốp, lát

G 120x60 ( Màu nhạt )  ( 2
Viên/ thùng/1.44 m2) -Taicera

(GẠCH THẠCH ANH -
GRANITE NHÂN TẠO)

m² TCVN-
7745:2007

60x120c
m " " 385.000

" 645 Gạch ốp, lát

GP 60x30 ( Màu nhạt ) ( 8
Viên /thùng/1.44 m2 ) -
Taicera (GẠCH BÓNG

TOÀN PHẦN CAO CẤP)

m² TCVN-
7745:2007 30x60cm " " 225.000

" 646 Gạch ốp, lát

GP 60x30 ( Màu Đậm ) ( 8
Viên /thùng/1.44 m2 )-Taicera
(GẠCH BÓNG TOÀN PHẦN

CAO CẤP)

m² TCVN-
7745:2007 30x60cm " " 255.000

" 647 Gạch ốp, lát

GP 60x60 ( Màu nhạt ) ( 4
Viên /thùng/1.44 m2 )-Taicera
(GẠCH BÓNG TOÀN PHẦN

CAO CẤP)

m² TCVN-
7745:2007 60x60cm " " 225.000

" 648 Gạch ốp, lát

GP 60x60 ( Màu đậm ) ( 4
Viên /thùng/1.44 m2 )-Taicera
(GẠCH BÓNG TOÀN PHẦN

CAO CẤP)

m² TCVN-
7745:2007 60x60cm " " 255.000

" 649 Gạch ốp, lát

GP 80x80 ( Màu nhạt ) ( 3
Viên /thùng/1.92 m2 )-Taicera
(GẠCH BÓNG TOÀN PHẦN

CAO CẤP)

m² TCVN-
7745:2007 cm80x80 " " 325.000

" 650 Gạch ốp, lát

GP 120x60 ( Màu nhạt )  ( 2
Viên/ thùng/1.44 m2)-Taicera
(GẠCH BÓNG TOÀN PHẦN

CAO CẤP)

m² TCVN-
7745:2007

60x120c
m " " 375.000

" 651 Gạch ốp, lát
P  60x60 ( Màu nhạt )-Taicera
(GẠCH THẠCH ANH BÓNG

KÍNH )
m² TCVN-

7745:2007 60x60cm " " 255.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 652 Gạch ốp, lát
P  60x60 ( Màu đậm )-Taicera
(GẠCH THẠCH ANH BÓNG

KÍNH )
m² TCVN-

7745:2007 60x60cm " " 275.000

" 653 Gạch ốp, lát
P  80x80 ( Màu nhạt )-Taicera
(GẠCH THẠCH ANH BÓNG

KÍNH )
m² TCVN-

7745:2007 80x80cm " " 295.000

" 654 Gạch ốp, lát
P  80x80 ( Màu đậm )-Taicera
(GẠCH THẠCH ANH BÓNG

KÍNH )
m² TCVN-

7745:2007 80x80cm " " 315.000

" 655 Nhựa đường Carboncor Asphalt 6.7 Tấn

QĐ2787/QĐ-
BGTVT
ngày

23/9/2010

CTY TNHH
XÂY DỰNG

ALPHA
DÉCOR, Đại
lý đặt tại Số
321, Phạm
Hữu Lầu,

Phường Cao
Lãnh (ĐT:

0907.605.900)

" 4.638.000

" 656 Nhựa đường Carboncor Asphalt 9.5 Tấn

QĐ2787/QĐ-
BGTVT
ngày

23/9/2010

" " 4.598.000

" 657 Nhựa đường Carboncor Asphalt 12.5 Tấn

QĐ2787/QĐ-
BGTVT
ngày

23/9/2010

" " 4.598.001

" 658 Nhựa đường Carboncor Asphalt 19.0 Tấn

QĐ2787/QĐ-
BGTVT
ngày

23/9/2010

" " 3.743.000

Phường Mỹ
Ngãi

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Hương
Trà, số 282A
đường Cái
Sao, tô ̉20,
khóm 9,

phường Mỹ
Ngãi, Đồng

Tháp
SĐT:

0918.715.769

Giá bán
đến chân
công
trình

trên địa
bàn

phường
Mỹ Ngãi

1.700

" 2 Xi măng Insee kg " " " " 1.800

" 3 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terrazzo m² TVCN

7744:2013
400x400
x32 mm

Công ty
TNHH SXTM
và XD Gạch
Tân Nghĩa,

địa chỉ: tổ 17,
khóm 14,
Phường Mỹ
Ngãi, tỉnh
Đồng Tháp;

ĐT:
0974.538.805

" 98.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 5 Cát xây dựng Cát xây dựng m3 "

Mô đun
độ lớn
ML 0,1-

0,7

Công ty
TNHH MTV
Nguyễn Tín
Đồng Tháp;
địa chỉ: tổ 17,
khóm 14,
Phường Mỹ
Ngãi, Tỉnh
Đồng Tháp;

ĐT:
0918.342.106

" 340.909

" 6 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Thạnh Phú m3 "

Cở đá
10x16m
m -

10x28m
m

" " 727.273

" 7 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2
Đồng Nai m3 "

Cở đá
10x16m
m -

10x28m
m

Cửa hàng
VLXD Phước
Hiền, địa chỉ:
tổ 27, khóm
14, phường

Mỹ Ngãi, tỉnh
Đồng Tháp

" 727.273

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 8 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Thạnh Phú m3 "
Cở đá
40x60m

m

Công ty
TNHH MTV
Nguyễn Tín
Đồng Tháp;
địa chỉ: tổ 17,
khóm 14,
Phường Mỹ
Ngãi, Tỉnh
Đồng Tháp;

ĐT:
0918.342.106

" 781.818

" 9 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Thạnh Phú m3 TCVN Cở đá
0x40mm " " 722.727

" 10 Đá mi sàn Đá mi sàn Đồng Nai m3 TCVN

Cở đá
10x16m

m-
10x28m

m

" " 718.181

" 11 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm

Cửa hàng
VLXD Hương
Trà, số 282A
đường Cái
Sao, tô ̉20,
khóm 9,

phường Mỹ
Ngãi, Đồng

Tháp
SĐT:

0918.715.769

" 1.574

" 12 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên " 8x8x18

cm " " 1.750

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Gạch không
nung Gạch đặc viên TCVN

6477:2016
200x95x
60mm " " 900

" 14 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic 30x60 m²

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

30x60 " " 130.000

" 15 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic 50x50 m² " 50x50 " " 157.000
" 16 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic 60x60 m² " 60x60 " " 216.000
" 17 Gạch ốp, lát Gạch Porcelain 30x60 m² " 30x60 " " 180.000
" 18 Gạch ốp, lát Gạch Porcelain 60x60 m² " 60x60 " " 170.000
" 19 Gạch ốp, lát Gạch Porcelain 80x80 m² " 80x80 " " 210.000

" 20 Thép phi 8 Thép cuộn f 8 CT3 kg TCVN 1651-
1:2018

Thép
cuộn "

Cty
thép
Miền
Nam

" 17.363

" 21 Thép phi 10 Thép thanh vằn D 10 SD 295
(dài 11,7m) kg TCVN 1651-

2:2018

Thép
thanh
vằn

" " " 15.100

" 22 Thép phi 12 Thép thanh vằn D 12 SD 295
(dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 15.100

" 23 Thép phi 14 Thép thanh vằn D14 SD 295
(dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 15.100

" 24 Thép phi 16 Thép thanh vằn D16 SD 295
(dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 15.100

" 25 Thép phi 18 Thép thanh vằn D18 SD 295
(dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 15.100

" 26 Thép phi 20 Thép thanh vằn D20 SD 295
(dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 15.287

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 27 Thép phi 22 Thép thanh vằn D22 SD 295
(dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 15.366

" 28 Thép phi 25 Thép thanh vằn D25 SD 295
(dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 15.382

" 29 Thép phi 6 Thép cuộn f 6 (Việt - Nhật) kg TCVN 1651-
1:2018

Thép
cuộn "

Cty liên
danh
thép
VN-
Nhật

" 18.000

" 30 Thép phi 8 Thép cuộn f 8 CT3 kg " Thép
cuộn " " " 18.000

" 31 Thép phi 10 Thép thanh vằn D10-
CB300/400 (dài 11,7m) kg TCVN 1651-

2:2018

Thép
thanh
vằn

" " " 15.248

" 32 Thép phi 12 Thép thanh vằn D12-
CB300/400 (dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 16.557

" 33 Thép phi 14 Thép thanh vằn D14-
CB300/400 (dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 16.680

" 34 Thép phi 16 Thép thanh vằn D16-
CB300/400 (dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 16.251

" 35 Thép phi 18 Thép thanh vằn D18-
CB300/400 (dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 16.655

" 36 Thép phi 20 Thép thanh vằn D20-
CB300/400 (dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

" " " 16.691

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 37 Thép phi 22 Thép thanh vằn D22 SD 295
(dài 11,7m) kg "

Thép
thanh
vằn

Cửa hàng
VLXD Thành
Trung, Quốc
lộ 30, khóm 9,
phường Mỹ
Ngãi, tỉnh
Đồng Tháp.

Cty liên
danh
thép
VN-
Nhật

" 14.118

" 38 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 20.000
" 39 Đinh Đinh các loại bình quân kg " " 24.000

" 40 Thép xây dựng Thép hộp và thép ống mạ kẽm
các loại Hoà Phát kg

ASTM
A500/JIS
G3466/EN
10219

Thép hộp
và thép
ống các
loại

" " 27.500

" 41 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi Nhôm Thanh hiệu
XINGFA Window dày 1.4mm
, kính 8 li mài cạnh, phụ kiện,
khóa.. .(không có chia ô), Sơn
Tĩnh Điện (Xám xanh,trắng

sữa)

m²

TCVN
12513:2018;

TCVN
7451:2004;
ISO 10077

Cửa đi
kích

thước các
loại

" " 2.100.000

" 42 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi Nhôm Thanh hiệu
XINGFA  Window 1.8mm ,
kính 8 li mài cạnh, phụ kiện,
khóa.. .(không có chia ô), Sơn
Tĩnh Điện (Xám xanh,trắng

sữa)

m² "

Cửa đi
kích

thước các
loại

" " 2.300.000

" 43 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi Nhôm Thanh hiệu
XINGFA ASIA dày 1.4mm ,
kính 8 li mài cạnh, phụ kiện,
khóa.. .(không có chia ô), Sơn
Tĩnh Điện (Xám xanh,trắng

sữa)

m² "

Cửa đi
kích

thước các
loại

" Việt
Nam " 2.100.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 44 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi Nhôm Thanh hiệu
XINGFA ASIA dày 2.0mm ,
kính 8 li mài cạnh, phụ kiện,
khóa.. .(không có chia ô), Sơn
Tĩnh Điện (Xám xanh,trắng

sữa)

m2 "

Cửa đi
kích

thước các
loại

" " 2.500.000

" 45 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi Hệ 700-4.5cm Nhôm
Thanh hiệu YNGHUA, kính 5

li, phụ kiện, khóa.. .
m2 "

Cửa đi
kích

thước các
loại

" Đài
Loan " 1.550.000

" 46 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa Hệ 700 (YH 898),
Nhôm Thanh hiệu YNGHUA,
kính 5 li, phụ kiện, khóa.. .

m2 "

Cửa sổ
kích

thước các
loại

" " " 1.550.000

" 47 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt kéo Đài Loan
MitaDoor Công nghệ Đài
Loan có lá dày 2,7-3dem, U
dày 6dem (Diện tích từ 8m2

trở lên)

m2

TCVN
170:2007;
TCVN

5639:1991;
TCVN

8791:2011;
TCVN

197:2014

Cửa sắt
kéo kích
thước các

loại

" " " 970.000

" 48 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt kéo Đài Loan
MitaDoor Công nghệ Đài
Loan có lá dày 2,7-3dem, U
dày 8dem (Diện tích từ 8m2

trở lên)

m2 "

Cửa sắt
kéo kích
thước các

loại

" " " 1.090.000

" 49 Cửa khung
nhôm

Cửa đi nhôm hệ 700 - kính 5
ly + lamri m2

TCVN
12513:2018;

TCVN
7451:2004;
ISO 10077

Cửa đi
kích

thước các
loại

" " 1.550.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 50 Cửa khung
nhôm

Cửa đi nhôm hệ 1000 - kính 5
ly + lamri m2 "

Cửa đi
kích

thước các
loại

" " 1.650.000

" 51 Cửa khung
nhôm Cửa sổ mở lùa  - Kính 5 ly m2 "

Cửa sổ
kích

thước các
loại

" " 1.550.000

" 52 Cửa khung
nhôm Cửa sổ mở quay  - Kính 5 ly m2 "

Cửa sổ
kích

thước các
loại

" " 1.550.000

" 53 Cửa khung
nhôm

Khung Bảo vệ inox 8 dem
(hàng đủ) m2 " Khung

Bảo vệ " " 950.000

" 54 Cửa khung
nhôm

Khung Bảo vệ inox 1 ly (hàng
đủ) m2 " Khung

Bảo vệ " " 1.050.000

" 55 Cửa khung
nhôm

Cửa đi hệ 1000 - lamri + kính
8 ly thường m2 "

Cửa đi
kích

thước các
loại

" " 1.750.000

" 56 Cửa khung
nhôm

Cửa đi hệ 1000 - lamri + kính
8 ly Cường lực m2 "

Cửa đi
kích

thước các
loại

" " 1.850.000

" 57 Cửa khung
nhôm

Cửa sổ mở hệ 1000 - Kính 8
ly thường m2 "

Cửa sổ
kích

thước các
loại

" " 1.850.000

" 58 Cửa khung
nhôm

Cửa sổ mở hệ 1000 - Kính 8
ly - Cường lực m2 "

Cửa sổ
kích

thước các
loại

" " 1.850.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 59 Vật liệu khác Vách ngăn khung nhôm hệ
1000 - Kính 5 ly + Lamri m2 "

Vách
ngăn
kích

thước các
loại

" " 1.550.000

" 60 Vật liệu khác Vách ngăn khung nhôm hệ
1000 - Kính 8 ly + Lamri m2 "

Vách
ngăn
kích

thước các
loại

" " 1.650.000

" 61 Cửa các loại
(cửa gỗ) Cửa đi gỗ thao lao m2

TCVN
12619-
1:2019;
TCVN

1755:1986;
TCVN

8048:2009;
TCVN

8574:2010;
TCVN

7756:2007

khung
bao 50
x120mm
và cánh

đố
40x100m

m

Hộ kinh
doanh Ngọc
Ảnh; đ/c:

QL30, khóm
9, phường Mỹ
Ngãi; ĐT:

0914.894.972

" 1.850.000

" 62 Cửa các loại
(cửa gỗ) Cửa sổ gỗ thao lao m2 "

khung
bao 50
x120mm
và cánh

đố
40x100m

m

" " 1.850.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 63 Cửa các loại
(cửa gỗ) Cửa đi gỗ căm xe m2 "

khung
bao 50
x120mm
và cánh

đố
40x100m

m

" " 3.850.000

" 64 Cửa các loại
(cửa gỗ) Cửa sỗ gỗ căm xe m2 "

khung
bao 50
x120mm
và cánh

đố
40x100m

m

"
phường
Mỹ
Ngãi

" 3.850.000

" 65 Cửa các loại
(cửa gỗ) Cửa đi gỗ căm xe m2 "

khung
bao 50
x120mm
và cánh

đố
40x100m

m

Hộ kinh
doanh Đồ gỗ
Hằng Thân;
đ/c: QL30, P
Mỹ Ngãi,
TPCL; ĐT:
0975.103.668

phường
Mỹ
Ngãi

" 3.520.000

" 66 Cửa các loại
(cửa gỗ) Cửa sỗ gỗ căm xe m2 "

khung
bao 50
x120mm
và cánh

đố
40x100m

m

" " 3.520.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 67 Sơn lót nội
thất

Sơn TOA - Sơn lót trong nhà
loại 1 thùng 18 lít (kháng

kiềm)
kg

TCVN
8652:2020;
TCVN 8653

thùng 18
lít

Cửa hàng
VLXD Phước
Hiền, địa chỉ:
tổ 27, khóm
14, phường

Mỹ Ngãi, tỉnh
Đồng Tháp

Thái
Lan " 136.933

" 68 Sơn ngoại thất
Sơn TOA - Sơn lót ngoài nhà
loại 1 thùng 18 lít (kháng

kiềm)
kg " thùng 18

lít " " " 187.644

" 69 Sơn nội thất
Sơn TOA - Sơn nước trong
nhà NanoClean Siêu Bóng

loại 1 thùng 15 lít
kg " thùng 15

lít " " " 257.493

" 70 Sơn ngoại thất
Sơn TOA - Sơn nước ngoài
nhà NanoShield Bóng loại 1

thùng 15 lít
kg " thùng 15

lít " " " 318.827

" 71 Bột trét Sơn TOA - Bột trét TOA
Homecote Nội - Ngoại kg TCVN

7239:2014
Bao 40
kg " " " 10.075

" 72 Sơn lót nội
thất

Sơn Specc - Sơn lót trong nhà
loại 1 thùng 18 lít (kháng

kiềm)
kg

TCVN
8652:2020;
TCVN 8653

thùng 18
lít " " " 83.333

" 73 Sơn lót ngoại
thất

Sơn Specc - Sơn lót ngoài nhà
loại 1 thùng 18 lít (kháng

kiềm)
kg " thùng 18

lít " " " 108.333

" 74 Sơn nội thất Sơn Specc - Sơn nước trong
nhà loại 1 thùng 18 lít kg " thùng 18

lít " " " 155.556

" 75 Sơn ngoại thất Sơn Specc - Sơn nước ngoài
nhà loại 1 thùng 18 lít kg " thùng 18

lít " " " 177.778

" 76 Bột trét Sơn Specc - Bột trét kg TCVN
7239:2014

Bao 40
kg " " " 10.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 77 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm, 9 sóng vuông khổ 1,2 m

- Tole Hoa Sen 0,45dem
md JIS G3302

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

Công ty
TNHH MTV
SX-TM Mỹ
Mỹ Hưng; địa
chỉ: Quốc lộ
30, Phường
Mỹ Ngãi, ĐT

" 129.091

" 78 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm, 9 sóng vuông khổ 1,2 m

- Tole Hoa Sen 0,5dem
md "

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

" " 139.091

" 79 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm mạ màu, khổ 1,2 m - Tole

Đông Á 0,3dem
md

A755/A755
M- S2728;
JISG3322

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

" " 88.182

" 80 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm mạ màu, khổ 1,2 m - Tole

Đông Á 0,35dem
md "

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

" " 98.182

" 81 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm mạ màu, khổ 1,2 m - Tole

Đông Á 0,4dem
md "

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

" " 109.091

" 82 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm mạ màu, khổ 1,2 m - Tole

Đông Á 0,45dem
md "

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

" " 130.909

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 83 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm mạ màu, khổ 1,2 m - Tole

Đông Á 0,5dem
md "

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

" " 140.000

" 84 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm 9 sóng vuông, khổ 1,2m -

Tole Đông Á 0,4dem
md JIS G3302

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

" " 109.091

" 85 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm 9 sóng vuông, khổ 1,2m -

Tole Đông Á 0,45dem
md "

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

" " 122.727

" 86 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm 9 sóng vuông, khổ 1,2m -

Tole Đông Á 0,5dem
md "

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

" " 131.818

" 87 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tấm lợp Compact các loại -
Tấm vách Compact dày 1,2cm

(bao gồm phụ kiện)
m2

EN 438; ISO
4586; ASTM
E84; TCVN
7451:2004

vách
Compact

dày
1,2cm,
chiều dái
bất kỳ

Cửa hàng
VLXD Thành
Trung, Quốc
lộ 30, khóm 9,
phường Mỹ
Ngãi, tỉnh
Đồng Tháp.

" 1.250.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 88 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tấm lợp Compact các loại -
Tấm vách Compact dày 1,8cm

(bao gồm phụ kiện)
m2 "

vách
Compact

dày
1,2cm,
chiều dái
bất kỳ

" " 1.510.000

" 89 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 3.5mm (KT

1220x2440mm)
Tấm

TCVN
8258:2009;
ASTM

C1186; ISO
8336

KT
1220x24
40x3,5m

m

" " 145.000

" 90 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 4.0mm (KT

1220x2440mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x4,0m

m

" Thái
Lan " 165.000

" 91 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 4.5mm (KT

1220x2440mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x4,5m

m

" " " 170.000

" 92 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 6.0mm (KT

1220x2440mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x6,0m

m

" " " 235.000

" 93 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 8.0mm (KT

1220x2440mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x8,0m

m

" " " 275.000

" 94 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 9.0mm (KT

1220x2440mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x9,0m

m

" " " 340.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 95 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 12.0mm (KT

1220x2440mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x12,0
mm

" " " 470.000

" 96 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 14.0mm (KT

1220x2440mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x14,0
mm

" " " 525.000

" 97 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 16.0mm (KT

1220x2440mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x16,0
mm

" " " 585.000

" 98 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 18.0mm (KT

1220x2440mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x18,0
mm

" " " 680.000

" 99 Tấm lót sàn
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 20.0mm (KT

1200x2400mm)
Tấm "

KT
1220x24
40x20,0
mm

" " " 750.000

" 100 Cừ đá Cừ đá kích thước
0,1x0,1x0,8m cây

KT
0,1x0,1x
0,8m

" " 17.000

" 101 Cừ đá Cừ đá kích thước
0,1x0,1x1,0m cây KT0,1x0,

1x1,0m " " 22.000

" 102 Cừ đá Cừ đá kích thước
0,1x0,1x1,2m cây KT0,1x0,

1x1,2m " " 29.000

" 103 Cừ đá Cừ đá kích thước
0,1x0,1x1,5m cây KT0,1x0,

1x1,5m " " 39.000

" 104 Cừ đá Cừ đá kích thước
0,1x0,1x2,0m cây KT0,1x0,

1x2,0m " " 67.000

" 105 Cừ đá Cừ đá kích thước
0,1x0,1x2,5m cây KT0,1x0,

1x2,5m " " 87.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 106 Cừ đá Cừ đá kích thước
0,1x0,1x3,0m cây KT0,1x0,

1x3,0m " " 107.000

" 107 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 4m, phi ngọn
4cm cây TCVN

10796:2015

L=4m,
Þngọn
=4cm

" " 22.000

" 108 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 4m, phi ngọn
4,5cm cây "

L=4m,
Þngọn
=4,5cm

" " 27.000

" 109 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 5m, phi ngọn
4cm cây "

L=5m,
Þngọn
=4cm

" " 32.000

" 110 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 5m, phi ngọn
4,5cm cây "

L=5m,
Þngọn
=4,5cm

" " 37.000

" 111 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 6m, phi ngọn
4cm cây "

L=6m,
Þngọn
=4cm

" " 47.000

" 112 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 6m, phi ngọn
4,5cm cây "

L=6m,
Þngọn
=4,5cm

" " 52.000

" 113 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 8m, phi ngọn
6cm cây "

L=8m,
Þngọn
=6cm

" " 125.000

" 114 Cừ gỗ Cừ tràm dài 2,7m, phi ngọn
3cm cây "

L=2,7m,
Þngọn
=3cm

" " 7.500

" 115 Cừ gỗ Cừ tràm dài 3,7m, phi ngọn
3cm cây "

L=3,7m,
Þngọn
=3cm

" " 11.500

" 116 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4,7m, phi ngọn
3cm cây "

L=4,7m,
Þngọn
=3cm

" " 15.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 117 Cừ gỗ Cừ tràm dài 2,7m, phi ngọn
4cm cây "

L=2,7m,
Þngọn
=4cm

" " 13.500

" 118 Cừ gỗ Cừ tràm dài 3,7m, phi ngọn
4cm cây "

L=3,7m,
Þngọn
=4cm

" " 21.500

" 119 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4,7m, phi ngọn
4cm cây "

L=4,7m,
Þngọn
=4cm

" " 29.500

" 120 Cừ gỗ Cừ tràm dài 2,7m, phi ngọn
5cm cây "

L=2,7m,
Þngọn
=5cm

" " 22.500

" 121 Cừ gỗ Cừ tràm dài 3,7m, phi ngọn
5cm cây "

L=3,7m,
Þngọn
=5cm

" " 31.500

" 122 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4,7m, phi ngọn
5cm cây "

L=4,7m,
Þngọn
=5cm

" " 37.500

" 123 Gỗ xây dựng Gỗ thao lao nhóm III m3
TCVN
12619-
1:2019

Gỗ nhóm
III

Hộ kinh
doanh Bảy

Châu, địa chỉ:
Quốc lộ 30,
phường Mỹ
Ngãi, Đồng
Tháp; ĐT:

0919.501.659

" 36.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 231/506



" 124 Gỗ xây dựng Gỗ thao lao nhóm III m3 " Gỗ nhóm
III

Hộ kinh
doanh Ngọc
Ảnh; đ/c:

QL30, khóm
9, phường Mỹ
Ngãi; ĐT:

0914.894.972

" 36.000.000

" 128 Gỗ xây dựng Ván ép đỏ, đen (loại thường)
dài 4m, rộng 15cm Tấm "

dài 4m,
rộng
15cm

Hộ kinh
doanh Đồ gỗ
Hằng Thân;
đ/c: QL30, P
Mỹ Ngãi,
TPCL; ĐT:
0975.103.668

" 70.000

" 129 Gỗ xây dựng Ván ép đỏ, đen (loại thường)
dài 4m, rộng 20cm Tấm "

dài 4m,
rộng
20cm

" " 92.000

" 130 Gỗ xây dựng Ván ép đỏ, đen (loại thường)
dài 4m, rộng 25cm Tấm "

dài 4m,
rộng
25cm

" " 112.000

" 131 Gỗ xây dựng Ván ép đỏ, đen (loại thường)
dài 4m, rộng 30cm Tấm "

dài 4m,
rộng
30cm

" " 132.000

" 132 Gỗ xây dựng Ván ép đen (thời gian sử dụng
>=5 lần) dài 4m, rộng 20cm Tấm "

dài 4m,
rộng
20cm

" " 108.000

" 133 Gỗ xây dựng Ván ép đen (thời gian sử dụng
>=5 lần) dài 4m, rộng 25cm Tấm "

dài 4m,
rộng
25cm

" " 132.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 134 Gỗ xây dựng Ván ép đen (thời gian sử dụng
>=5 lần) dài 4m, rộng 30cm Tấm "

dài 4m,
rộng
30cm

" " 157.000

" 135 Gỗ xây dựng Ván ép đen (thời gian sử dụng
>=5 lần) dài 4m, rộng 35cm Tấm "

dài 4m,
rộng
35cm

" " 180.000

" 136 Gỗ xây dựng Ván ép đen (thời gian sử dụng
>=5 lần) dài 4m, rộng 40cm Tấm "

dài 4m,
rộng
40cm

" " 216.000

" 137 Gỗ xây dựng Ván ép đen (thời gian sử dụng
>=5 lần) dài 4m, rộng 50cm Tấm "

dài 4m,
rộng
50cm

" " 264.000

" 138 Gỗ xây dựng Ván ép đen (thời gian sử dụng
>=5 lần) dài 4m, rộng 60cm Tấm "

dài 4m,
rộng
60cm

" " 314.000

" 139 Vật tư ngành
nước

Bồn cầu INAX C-117VAN +
lavabo L-285V màu trắng, bàn
cầu 2 khối, xả gạt, nắp thường

bộ TCVN
Bồn cầu
người

lớn xí bệt

Cửa hàng
VLXD Hương
Trà, số 282A
đường Cái
Sao, tô ̉20,
khóm 9,

phường Mỹ
Ngãi, Đồng

Tháp
SĐT:

0918.715.769

" 2.140.000

" 140 Vật tư ngành
nước

Bồn cầu INAX C-306VA + L-
284V , bàn cầu 2 khối, xả
nhấn, nắp thường màu trắng

bộ TCVN
Bồn cầu
người

lớn xí bệt
" " 2.440.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 141 Vật tư ngành
nước

Bàn cầu INAX C-504VAN +
L-298V, bàn cầu 2 khối, xả

nhấn, nắp đóng êm, màu trắng
bộ TCVN

Bồn cầu
người

lớn xí bệt
" " 3.440.000

" 142 Vật tư ngành
nước

Bồn tiểu nam INAX U-116-V
trắng bộ TCVN

Bồn tiều
người
lớn

" " 650.000

" 143 Vật tư ngành
nước

Bồn tiểu nam INAX U-117V
trắng bộ TCVN

Bồn tiều
người
lớn

" " 1.160.000

" 144 Vật tư ngành
nước

Lavabo màu tròn treo Thiên
Thanh (chưa bao gồm phụ

kiện)
Cái TCVN Bồn rữa

tay " " 320.000

" 145 Vật tư ngành
nước

Lavabo trắng tròn treo Thiên
Thanh (chưa bao gồm phụ

kiện)
Cái TCVN Bồn rữa

tay " " 370.000

" 146 Vật tư ngành
nước

Cầu 2 khối rời (kháng khuẩn)
hai nút nhấn Thiên Thanh Bộ TCVN

Bồn cầu
người

lớn xí bệt
" " 2.500.000

" 147 Chống thấm
Chất Chống thấm mái, sân

thượng Bestmix AC400 thùng
20kg (0,75-1,5kg/m2/lớp)

kg TCVN thùng
20kg " Nhập

khầu " 76.200

" 148 Chống thấm

Chất Chống thấm tường bao
che (màu)  Bestmix AC408

thùng 20kg (0,5-
1,0kg/m2/lớp)

kg TCVN thùng
20kg " Nhập

khầu " 92.150

" 149 Vật liệu khác
Vữa rót không co ngót

Bestgrount CE675 Bao 25kg
(1.9kg/ lít vữa trộn)

kg TCVN Bao 25kg " Nhập
khầu " 10.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 150 Vật liệu khác
Chất làm cứng nền sàn

HardRock Bao 25kg (3.0-
5.5kg/m2) - Màu Xanh

kg TCVN Bao 25kg " Nhập
khầu " 13.520

" 151 Vật liệu khác
Chất làm cứng nền sàn

HardRock Bao 25kg (3.0-
5.5kg/m2) - Màu Xám

kg TCVN Bao 25kg " " 6.000

" 152 Vật liệu khác Keo dán gạch BestTile CE150
Bao 25kg (1.65kg/m2/mm) kg TCVN Bao 25kg " " 7.930

" 153 Chống thấm

Chất Chống thấm Nhà vệ sinh,
hạng mục ngầm Bestmix

AC407 thùng 20kg
(1,0kg/m2/lớp) - 2 thành phần

kg TCVN thùng
20kg " " 35.500

" 154 Vật  tư ngành
điện

Đèn LED ốp trần tròn 9W
VANKON - YKLD029WD Bộ TCVN Bộ đèn " " 120.000

" 155 Vật  tư ngành
điện

Đèn LED ốp trần tròn 9W
Rạng Đông - D AT10L ĐM

100/9W
Bộ TCVN Bộ đèn " " 115.000

" 156 Vật  tư ngành
điện

Đèn LED ốp trần tròn 12W
VANKON - YKLD02WD Bộ TCVN Bộ đèn " " 140.000

" 157 Vật  tư ngành
điện Đèn LED 0,6m 9W DUHAL Bộ TCVN Bộ đèn " " 95.000

" 158 Vật  tư ngành
điện Đèn LED 1,2m 18W DUHAL Bộ TCVN Bộ đèn " " 100.000

" 159 Vật  tư ngành
điện

Đèn LED 1,2m 18W
MAXWIN Bộ TCVN Bộ đèn " " 135.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 160 Vật  tư ngành
điện

Cáp đồng CV-1.0 Cadivi
(7/0.425) 0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp

Công Ty
TNHH Thiên
Thơ, địa chỉ:
Quốc lộ 30,
khóm 5,

phường Mỹ
Ngãi, ĐT.
SĐT:

0907096636

" 4.151

" 161 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CV-1.5 Cadivi
(7/0.52) 0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp " " 5.699

" 162 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CV-2.5 Cadivi
(7/0.67) 0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp " " 9.292

" 163 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CV-4 Cadivi
(7/0.85) 0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp " " 14.063

" 164 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CV-6 Cadivi
(7/1.04) 0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp " " 20.638

" 165 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CV-8 Cadivi (7/1.2)-
600V mét TCVN Dây cáp " " 27.718

" 166 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CV-10 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp " " 34.188

" 167 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CV-16 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp " " 52.047

" 168 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CV-25 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp " " 79.553

" 169 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CVV 2X1.5 Cadivi
300/500v mét TCVN Dây cáp " " 16.273

" 170 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CVV 2X2.5 Cadivi
300/500v mét TCVN Dây cáp " " 24.337

" 171 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CVV 2x16 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp " " 119.398

" 172 Vật tư ngành
điện

Cáp đồng CVV 2X25 Cadivi
0,6/1Kv mét TCVN Dây cáp " " 173.114

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 173 Vật tư ngành
điện

Dây điện VCmo 2x1.5
(2x30/0.25) 300/500v cadivi mét TCVN Dây điện " " 12.443

" 174 Vật tư ngành
điện

Dây đôi  VCmd 2x2.5
(2x50/0.25) 0.6/1kv cadivi mét TCVN Dây điện " " 17.762

" 175 Vật tư ngành
điện

Dây điện VCmt 2x4
(2x56/0.3) 300/500v cadivi mét TCVN Dây điện " " 30.037

" 176 Vật tư ngành
điện

Đèn led -ASM-HT-9W-03
TLC Cái TCVN Bộ đèn " " 105.717

" 177 Vật tư ngành
điện

Đèn led -ASM-HT-12W-03
TLC Cái TCVN Bộ đèn " " 120.655

" 178 Vật tư ngành
điện

Đèn led -BTT-28W-01 ( bộ
led 1,2m) TLC Bộ TCVN Bộ đèn " " 109.148

" 179 Vật tư ngành
điện

Bóng tuýp led 1.2m (28w)
TLC bóng TCVN Bộ đèn " " 66.701

" 180 Vật tư ngành
điện Đèn led 0.6m NANOCO Bộ TCVN Bộ đèn " " 92.072

" 181 Vật tư ngành
điện Đèn led 1.2m NANOCO Bộ TCVN Bộ đèn " " 124.913

" 182 Vật tư ngành
điện

Contactor 18A(220v/380v)
Schneider - LC1E1810M5 Cái TCVN Contacto

r " " 410.880

" 183 Vật tư ngành
điện

Contactor 25A(220v/380v)
Schneider - LC1E2510M5 Cái TCVN Contacto

r " " 499.398

" 184 Vật tư ngành
điện

Contactor 38A(220v/380v)
Schneider - LC1E3210M5 Cái TCVN Contacto

r " " 754.452

" 185 Vật tư ngành
điện

MCB 32A-1P (4.5KVA)
Schneider Cái TCVN MCB " " 62.335

" 186 Vật tư ngành
điện

MCB 63A-1P (4.5KVA)
Schneider Cái TCVN MCB " " 147.349

" 187 Vật tư ngành
điện

MCB 32A-2P (4.5KVA)
Schneider Cái TCVN MCB " " 177.062

" 188 Vật tư ngành
điện

MCB 63A-2P (4.5KVA)
Schneider Cái TCVN MCB " " 293.971

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 189 Vật tư ngành
điện

MCCB 100A-3P
(25KVA)Schneider Cái TCVN MCCB " " 1.268.051

" 190 Vật tư ngành
điện

MCCB 160A-3P
(25KVA)Schneider Cái TCVN MCCB " " 2.468.674

" 191 Vật tư ngành
điện

MCCB 200A-3P
(25KVA)Schneider Cái TCVN MCCB " " 3.120.284

" 192 Vật tư ngành
điện Contactor 18A(220v/380v) LS Cái TCVN Contacto

r " " 431.739

" 193 Vật tư ngành
điện Contactor 22A(220v/380v) LS Cái TCVN Contacto

r " " 530.578

" 194 Vật tư ngành
điện Contactor 32A(220v/380v) LS Cái TCVN Contacto

r " " 757.969

" 195 Vật tư ngành
điện MCB 32A-1P (6 KVA) LS Cái TCVN MCB " " 67.459

" 196 Vật tư ngành
điện MCB 63A-1P (6 KVA) LS Cái TCVN MCB " " 71.249

" 197 Vật tư ngành
điện MCB 32A-2P (6 KVA) LS Cái TCVN MCB " " 147.804

" 198 Vật tư ngành
điện MCB 63A-2P (6 KVA) LS Cái TCVN MCB " " 151.594

" 199 Vật tư ngành
điện MCCB 100A-3P (22KVA) LS Cái TCVN MCCB " " 871.725

" 200 Vật tư ngành
điện MCCB 150A-3P (30KVA) LS Cái TCVN MCCB " " 1.652.372

" 201 Vật tư ngành
điện MCCB 200A-3P (30KVA) LS Cái TCVN MCCB " " 1.652.372

" 202 Vật tư ngành
điện

Ống nhựa xoắn Santo ELP
50/40 cam Mét TCVN

Ống
nhựa
HDPE

" " 21.400

" 203 Vật tư ngành
điện

Ống nhựa xoắn HDFE Ospen
phi 65/50 Mét TCVN

Ống
nhựa
HDPE

" " 17.876

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 204 Vật tư ngành
điện

Ống nhựa xoắn HDFE Ospen
phi 110/90 Mét TCVN

Ống
nhựa
HDPE

" " 38.287

" 205 Vật tư ngành
điện

Ống nhựa xoắn HDFE Ospen
phi 130/100 Mét TCVN

Ống
nhựa
HDPE

" " 42.555

" 206 Vật tư ngành
điện

Ống nhựa xoắn HDFE Ospen
phi 160/125 Mét TCVN

Ống
nhựa
HDPE

" " 68.435

" 207 Vật tư ngành
điện

POLYFELT(TS60)(Khổ
4mx135m/cuộn). Hãng
ROYAL TANCATE

m2 TCVN Vãi địa
KT " " 35.722

" 208 Vật tư ngành
điện

ART 20 (Khổ
4mx125m/cuộn). m2 TCVN Vãi địa

KT " " 18.522

" 209 Vật tư ngành
điện

Đèn đường TD52-120W OEM
DIM 5 Cấp Philip Cái TCVN Đèn

đường " " 2.613.355

" 210 Vật tư ngành
điện

Máy Lọc nước KANGAROO
KG-109-VTU 9 Cấp lọc Bộ TCVN Máy lọc

nước " " 4.572.068

" 211 Vật tư ngành
điện

Máy Lọc nước KANGAROO
KG 10A5 Hydrogen 2 vòi 10

Cấp lọc
Bộ TCVN Máy lọc

nước " " 8.343.720

" 212 Vật tư ngành
điện

Máy Lọc nước KANGAROO
KG 61A3 Nhập Khẩu  5 Cấp

lọc, Nóng, Lạnh
Bộ TCVN Máy lọc

nước " " 5.178.442

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 213 Vật tư ngành
điện

Đèn đường năng lượng mặt
trời JD-369, công suất 100w
Chíp led SMD 5050 công suất
cao 50 chíp. Thời gian chiếu
sáng 10-12h/ngày. Không gian

chiếu sáng: 120m2.
Chất liệu: Nhôm đúc nguyên

khối
Dung lượng pin 3.2V 20.000
mAh. Thời gian xạc 4-6h.
 Kích thước thân đèn: 485 *
215 mm, Chống nước: IP65
Kích thước tấm pin Poly: 530
* 350mm, tuổi thọ 10-12 năm
Điện áp đầu vào của tấm pin:

6v/25w.
Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều
khiển từ xa thông minh + Tấm
pin năng lượng mặt trời + cần

gắn đèn
Bảo hành: 2 năm

Bộ TCVN

Đèn
đường
NLMT
JD

" " 1.309.770

Phường Mỹ
Trà

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Vicem Hà tiên đa dụng , PCB
40 kg TCVN

6260:2020 Bao 50kg

Công ty
TNHH Hoà
Thuận Phát;
đ/c: đường

Nguyễn Huệ,
P. Mỹ Trà;

ĐT:
0918.696.769

Giá giao
đến chân
công
trình

trên địa
bàn

phường
Mỹ Trà

1.540

" 2 Xi măng Hà tiên , PCB 40 (2 Sư tử -
màu đỏ) kg " " " " 1.520

" 3 Xi măng Vicem Hạ Long, PCB 40 (bao
50kg) kg " 50kg

Công ty phân
phối: Công ty
TNHH Vật

liệu Xây dựng
Thành

Trung,(Đ/c:
QL30, ấp An
Định, P. Mỹ
Trà, ĐT)
ĐT:

02773.852.95
0 (Mức giá kê
khai này thực
hiện từ ngày
01/08/2026
đến khi có
thông báo

mới)

Nhận
hàng tại
nhà máy
(Lô C25,
KCN
Hiệp
Phước,
xã Hiệp
Phước,
TP.HC
M).
Chưa

bao gồm
chi phí
vận

chuyển
và chi
phí khác

1.259

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 4 Xi măng Vicem Hạ Long Bền Sun
Phát, PCB 40-MS (bao 50kg) kg " 50kg " " 1.259

" 5 Xi măng Vicem Hạ Long Xây tô (bao
40kg) kg " 40kg " " 1.259

" 6 Xi măng Vicem Hạ Long PCB50 (bao
50kg) kg " 50kg " " 1.314

" 7 Xi măng Vicem Hạ Long PCB40 kg " Dạng rời
(Xá) " " 1.175

" 8 Xi măng Vicem Hạ Long PCB50 kg " Dạng rời
(Xá) " " 1.268

" 9 Xi măng Xi măng Bền Sun Phát PCB40-
MS (Rời/Xá) Vicem Hạ Long kg " Dạng rời

(Xá) " " 1.175

" 10 Xi măng Xi măng PCB40 Công nghiệp,
Vicem Hạ Long kg " 50kg " " 1.314

" 11 Xi măng Xi măng PCB40 Công nghiệp,
(Rời/Xá), Vicem Hạ Long kg " Dạng rời

(Xá) " " 1.268

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 12 Bê tông
thương phẩm

Bê tông thương phẩm M150,
độ sụt (10±2) cm, R28; Bê

tông  sử dụng: xi măng Insee,
Vicem Hà Tiên; đá 1x2: Đồng
Nai; cát: Sông Tiền, Mdl≥1,6

m3 TCVN

Công ty CP
Xây dựng
Minh Khoa,
ĐT: 02773

923077; 0939
111777 (A.

Toàn)

 Giá
giao
trong

Khu vực
phường
Cao

Lãnh và
các

phường
lân cận,
phường
Sa Đéc,
phường
Hồng
Ngự, xã
Tân
Hồng,
xã Tháp
Mười
(nơi xe
≥13 tấn
vào

được (áp
dụng từ
ngày

01/06/20
26 theo
thông
báo giá

số
03/2026/
TB-MK
ngày

01/06/20
26 của
Công ty)

1.600.000

" 13 Bê tông
thương phẩm

Bê tông thương phẩm M200,
độ sụt (10±2) cm, R28; Bê

tông  sử dụng: xi măng Insee,
Vicem Hà Tiên; đá 1x2: Đồng
Nai; cát: Sông Tiền, Mdl≥1,6

m3 TCVN " " 1.670.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 14 Bê tông
thương phẩm

Bê tông thương phẩm M250,
độ sụt (10±2) cm, R28; Bê

tông  sử dụng: xi măng Insee,
Vicem Hà Tiên; đá 1x2: Đồng
Nai; cát: Sông Tiền, Mdl≥1,6

m3 TCVN " Việt
Nam " 1.740.000

" 15 Bê tông
thương phẩm

Bê tông thương phẩm M300,
độ sụt (10±2) cm; Bê tông  sử
dụng: xi măng Insee, Vicem
Hà Tiên; đá 1x2: Đồng Nai;
cát: Sông Tiền, Mdl≥1,6

m3 TCVN " Việt
Nam " 1.840.000

" 16 Bê tông
thương phẩm

Bê tông thương phẩm M350,
độ sụt (10±2) cm; Bê tông  sử
dụng: xi măng Insee, Vicem
Hà Tiên; đá 1x2: Đồng Nai;
cát: Sông Tiền, Mdl≥1,5

m3 TCVN " " 1.920.000

" 17 Bê tông
thương phẩm

Bê tông thương phẩm M400,
độ sụt (10±2) cm; Bê tông  sử
dụng: xi măng Insee, Vicem
Hà Tiên; đá 1x2: Đồng Nai;
cát: Sông Tiền, Mdl≥1,6

m3 TCVN " " 1.990.000

" 18 Bơm bê tông Thi công bơm bê tông H<30m m3 TCVN " " 120.000

" 19 Bơm bê tông Thi công bơm bê tông H>30m m3 TCVN " " 140.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 244/506



" 20 Đá mi bụi Đá mi bụi Biên Hòa - Đồng
Nai m3 TCVN

Tại cửa hàng
VLXD Thanh
Trúc (Đ/c:

Dốc Cầu Cần
Lố, P. Mỹ
Trà, tỉnh
Đồng

Tháp).ĐT:
02773.821.92

8

Giá bán
tại cửa
hàng

580.000

" 21 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 TCVN Dạng rời
(Xá) " " 800.000

" 23 Cát xây dựng Cát Cam Bê tông m3 TCVN

Mô đun
độ lớn
ML 0,1-
0,7mm

" " " 340.000

" 24 Thép phi 6 Thép cuộn f 6 (Miền Nam) kg TCVN Thép
cuộn

Công ty
TNHH Hoà
Thuận Phát;
đ/c: đường

Nguyễn Huệ,
P. Mỹ Trà;

ĐT:
0918.696.769

Cty
thép
Miền
Nam

Giá giao
đến chân
công
trình

trên địa
bàn

phường
Mỹ Trà

16.450

" 25 Thép phi 8 Thép cuộn f 8 CT3 (Miền
Nam) kg TCVN Thép

cuộn " " " 16.400

" 26 Thép phi 10 Thép thanh vằn D 10 SD 295
(dài 11,7m) (Miền Nam) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 14.286

" 27 Thép phi 12 Thép thanh vằn D 12 SD 295
(dài 11,7m) (Miền Nam) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 15.688

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 28 Thép phi 14 Thép thanh vằn D 14 SD 295
(dài 11,7m) (Miền Nam) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 15.784

" 29 Thép phi 16 Thép thanh vằn D 16 SD 295
(dài 11,7m) (Miền Nam) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 15.630

" 30 Thép phi 18 Thép thanh vằn D 18 SD 295
(dài 11,7m) (Miền Nam) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 15.769

" 31 Thép phi 20 Thép thanh vằn D 20 SD 295
(dài 11,7m) (Miền Nam) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 15.779

" 32 Thép phi 6 Thép cuộn f 6 (Việt - Nhật) kg TCVN Thép
cuộn "

Cty
thép
Việt
Nhật

" 17.400

" 33 Thép phi 8 Thép cuộn f 8 CT3 (Việt -
Nhật) kg TCVN Thép

cuộn " " " 17.400

" 34 Thép phi 10 Thép thanh vằn D10 SD 295
(dài 11,7m) (Việt - Nhật) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 15.187

" 35 Thép phi 12 Thép thanh vằn D12 SD 295
(dài 11,7m) (Việt - Nhật) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 16.699

" 36 Thép phi 14 Thép thanh vằn D14 SD 295
(dài 11,7m) (Việt - Nhật) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 16.667

" 37 Thép phi 16 Thép thanh vằn D16 SD 295
(dài 11,7m) (Việt - Nhật) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 16.522

" 38 Thép phi 18 Thép thanh vằn D18 SD 295
(dài 11,7m) (Việt - Nhật) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 16.688

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 39 Thép phi 20 Thép thanh vằn D20 SD 295
(dài 11,7m) (Việt - Nhật) kg TCVN

Thép
thanh
vằn

" " " 16.678

" 40 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 30x60x1,0ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " Đông Á " 147.000

" 41 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 30x60x1,1ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " " " 163.000

" 42 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 30x60x1,2ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " " " 178.000

" 43 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 30x60x1,4ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " " " 210.000

" 44 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 40x80x1,0ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " " " 197.000

" 45 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 40x80x1,1ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " " " 218.000

" 46 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 40x80x1,2ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " " " 239.000

" 47 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 40x80x1,4ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " " " 282.000

" 48 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 50x100x1,2ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " " " 365.000

" 49 Thép xây dựng Thép hộp kẽm 50x100x1,4ly
(Đông Á) đ/cây 6m TCVN Thép hộp

kẽm " " " 353.000

" 50 Vật liệu tấm
lợp, bao che Tôn lạnh lợp 4D5 Hoa Sen m JIS G3321 4D5 " Hoa sen " 96.000

" 51 Vật liệu tấm
lợp, bao che Tôn lạnh lợp 5D0 Hoa Sen m JIS G3321 5D0 " " " 105.000

" 52 Vật liệu tấm
lợp, bao che Tôn lạnh lợp 5D7 Hoa Sen m JIS G3321 5D7 " " " 111.000

" 53 Vật liệu tấm
lợp, bao che Tôn lạnh lợp 4D0 Đông Á m JIS G3321 4D0 " Đông Á " 81.000

" 54 Vật liệu tấm
lợp, bao che Tôn lạnh lợp 4D5 Đông Á m JIS G3321 4D5 " " " 91.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 55 Vật liệu tấm
lợp, bao che Tôn lạnh lợp 5D0 Đông Á m JIS G3321 5D0 " " " 102.000

" 56 Gỗ xây dựng Ván ép đỏ (loại thường) dài
4m, rộng 15cm Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
15cm

Cửa hàng Tấn
Phát

đ/c: số 346,
đường

Nguyễn Huệ,
P. Mỹ Trà;

ĐT:
0939.990.902

Giá bán
tại cửa
hàng

85.000

" 57 Gỗ xây dựng Ván ép đỏ (loại thường) dài
4m, rộng 20cm Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
20cm

" " 105.000

" 58 Gỗ xây dựng Ván ép đỏ (loại thường) dài
4m, rộng 25cm Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
25cm

" " 125.000

" 59 Gỗ xây dựng Ván ép đỏ (loại thường) dài
4m, rộng 30cm Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
30cm

" " 150.000

" 60 Gỗ xây dựng
Ván ép đen (loại đặc biệt, thời
gian sử dụng >=5 lần) dài 4m,

rộng 20cm
Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
20cm

" " 125.000

" 61 Gỗ xây dựng
Ván ép đen (loại đặc biệt, thời
gian sử dụng >=5 lần) dài 4m,

rộng 25cm
Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
25cm

" " 145.000

" 62 Gỗ xây dựng
Ván ép đen (loại đặc biệt, thời
gian sử dụng >=5 lần) dài 4m,

rộng 30cm
Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
30cm

" " 170.000

" 63 Gỗ xây dựng
Ván ép đen (loại đặc biệt, thời
gian sử dụng >=5 lần) dài 4m,

rộng 35cm
Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
35cm

" " 195.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 64 Gỗ xây dựng
Ván ép đen (loại đặc biệt, thời
gian sử dụng >=5 lần) dài 4m,

rộng 40cm
Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
40cm

" " 250.000

" 65 Gỗ xây dựng
Ván ép đen (loại đặc biệt, thời
gian sử dụng >=5 lần) dài 4m,

rộng 50cm
Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
50cm

" " 290.000

" 66 Gỗ xây dựng
Ván ép đen (loại đặc biệt, thời
gian sử dụng >=5 lần) dài 4m,

rộng 60cm
Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
60cm

" " 340.000

" 67 Gỗ xây dựng Ván ép phủ phim dài 4m, rộng
20cm Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
20cm

" " 145.000

" 68 Gỗ xây dựng Ván ép phủ phim dài 4m, rộng
25cm Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
25cm

" " 165.000

" 69 Gỗ xây dựng Ván ép phủ phim dài 4m, rộng
30cm Tấm TCVN

dài 4m,
rộng
30cm

" " 185.000

" 70 Gỗ xây dựng Ván ép phủ phim 18mm (6
nước) Tấm TCVN dày

18mm " " 510.000

" 71 Gỗ xây dựng Ván ép phủ phim 18mm (9
nước) Tấm TCVN dày

18mm " " 550.000

" 72 Gỗ xây dựng Ván ép phủ phim 18mm (12
nước) Tấm TCVN dày

18mm " " 610.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 73 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-633 -
Bảo hành 5 năm; Chống sét:
30kV/30kA; Độ kín quang
học IP66; Hiệu suất phát
quang >=145 Lm/W; Chip

Led Lumiled 5050 - Hiệu suất
cao, Bộ nguồn Sky Lighting

Dimming 6 cấp

Bộ TCVN

(60W -
69W),

KT530x2
35x130

Công ty
TNHH Công
trình Chiếu
sáng Đô thị

Số 1
Trụ sở chính:
58A, Trương
Đình Hội,
phường Phú

Định,
TPHCM, ĐT:
0901.915.722;
Địa chỉ ký
gửi: 284

đường Phạm
Thị Nhị,

phường Mỹ
Trà, tỉnh

Đồng Tháp,
ĐT ký gửi:

0975.900.999

Giá bán
bao gồm
chi phí
vận

chuyển,
chưa bao
gồm chi
phí lắp
đặt

8.200.000

" 74 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-633 -
Bảo hành 5 năm; Chống sét:
30kV/30kA; Độ kín quang
học IP66; Hiệu suất phát
quang >=145 Lm/W; Chip

Led Lumiled 5050 - Hiệu suất
cao, Bộ nguồn Sky Lighting

Dimming 6 cấp

Bộ TCVN

(90W -
99W),
KT

605x295
x150

" " 9.400.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 75 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-633 -
Bảo hành 5 năm; Chống sét:
30kV/30kA; Độ kín quang
học IP66; Hiệu suất phát
quang >=145 Lm/W; Chip

Led Lumiled 5050 - Hiệu suất
cao, Bộ nguồn Sky Lighting

Dimming 6 cấp

Bộ TCVN

(90W -
99W),
KT

605x295
x150

" " 9.400.000

" 76 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-633 -
Bảo hành 5 năm; Chống sét:
30kV/30kA; Độ kín quang
học IP66; Hiệu suất phát
quang >=145 Lm/W; Chip

Led Lumiled 5050 - Hiệu suất
cao, Bộ nguồn Sky Lighting

Dimming 6 cấp

Bộ TCVN

(90W -
99W),
KT

605x295
x150

" " 9.400.000

" 77 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-633 -
Bảo hành 5 năm; Chống sét:
30kV/30kA; Độ kín quang
học IP66; Hiệu suất phát
quang >=145 Lm/W; Chip

Led Lumiled 5050 - Hiệu suất
cao, Bộ nguồn Sky Lighting

Dimming 6 cấp

Bộ TCVN

(100W -
109W),
KT

605x295
x150

" " 10.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 78 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-633 -
Bảo hành 5 năm; Chống sét:
30kV/30kA; Độ kín quang
học IP66; Hiệu suất phát
quang >=145 Lm/W; Chip

Led Lumiled 5050 - Hiệu suất
cao, Bộ nguồn Sky Lighting

Dimming 6 cấp

Bộ TCVN

(150W -
159W),
KT

605x295
x150

" " 12.550.000

" 79 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-689 -
Bảo hành 5 năm; Chống sét:
30kV/30kA; Độ kín quang
học IP67; Hiệu suất phát
quang >=150 Lm/W; Chip
Led Lumiled, Bộ nguồn Sky
Lighting Dimming 6 cấp

Bộ TCVN (100W -
109W) " " 10.900.000

" 80 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-689 -
Bảo hành 5 năm; Chống sét:
30kV/30kA; Độ kín quang
học IP67; Hiệu suất phát
quang >=150 Lm/W; Chip
Led Lumiled, Bộ nguồn Sky
Lighting Dimming 6 cấp

Bộ TCVN (150W -
159W) " " 13.600.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 81 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-689 -
Bảo hành 5 năm; Chống sét:
30kV/30kA; Độ kín quang
học IP67; Hiệu suất phát
quang >=150 Lm/W; Chip
Led Lumiled, Bộ nguồn Sky
Lighting Dimming 6 cấp

Bộ TCVN (200W -
209W) " " 15.950.000

" 82 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-126
(Kiểu dáng chiếc lá) - Bảo

hành 2 năm; Độ kín quang học
IP65; Hiệu suất phát quang
>=100 Lm/W; Chip Led
Lumiled, Bộ nguồn Sky
Lighting Dimming 6 cấp

Bộ TCVN (50W -
60W) " " 4.000.000

" 83 Vật tư ngành
điện

Đèn Led chiếu sáng đường
phố Sky Lighting SH-126
(Kiểu dáng chiếc lá) - Bảo

hành 2 năm; Độ kín quang học
IP65; Hiệu suất phát quang
>=100 Lm/W; Chip Led
Lumiled, Bộ nguồn Sky
Lighting Dimming 6 cấp

Bộ TCVN (100W -
150W) " " 7.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 84 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời liền
thể ZY6030 - 40W: Công suất

40W; Kích thước bộ đèn
695x348x275mm; Tấm pin
50W/18V - Liền thể với thân
đèn; Kích thước tấm pin

695x349mm; Bộ điều khiển
sạc MPPT Sukite 1280; Pin

Lithium Life PO4 3.2V/60AH
(Lắp trong đèn); Chip Led 3
Modules Lumileds 5050 -

Hiệu suất cao; Hiệu suất phát
quang >=175lm/W

Bộ TCVN 40W " " 6.000.000

" 85 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời liền
thể ZY6030 - 80W: Công suất

80W; Kích thước bộ đèn
1160x400x275mm; Tấm pin
90W/18V - Liền thể với thân
đèn; Kích thước tấm pin

1157x398mm; Bộ điều khiển
sạc MPPT Sukite 1280; Pin

Lithium Life PO4
12.8V/45AH (Lắp trong đèn);
Chip Led 4 Modules Lumileds
5050 - Hiệu suất cao; Hiệu
suất phát quang >=175lm/W

Bộ TCVN 80W " " 11.500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 86 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời liền
thể ZY6030 - 80W: Công suất
100W; Kích thước bộ đèn

1435x400x275mm; Tấm pin
110W/18V - Liền thể với thân

đèn; Kích thước tấm pin
1434x398mm; Bộ điều khiển
sạc MPPT Sukite 1280; Pin

Lithium Life PO4
12.8V/50AH (Lắp trong đèn);
Chip Led 5 Modules Lumileds
5050 - Hiệu suất cao; Hiệu
suất phát quang >=175lm/W

Bộ TCVN 100W " " 13.000.000

" 87 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời SH
919 - 30W: Độ kín IP66; Hiệu
suất phát quang >=140Lm/W;
Công suất tấm pin 4.5V/35W;
Bộ sạc Tích hợp trên mạch
Led; Pin Lithium (lắp trong
đèn) 3.2V/40AH; Chip Led

SMD 5050x100 chip

Bộ TCVN 30W " " 4.000.000

" 88 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời SH
919 - 55W: Độ kín IP66, chip
led 5050/100 Led; Hiệu suất
phát quang >=150Lm/W;

Công suất tấm pin 6V/100W;
Bộ sạc tích hợp trên mạch
Led; Pin LifeP04 (lắp trong

đèn) 3.2V/100AH

Bộ TCVN 55W " " 7.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 89 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời SH
633NL - 50W: Độ kín IP66,
chip led 5050 hiệu suất cao;

Hiệu suất phát quang
160Lm/W; Công suất tấm pin
18V/140W; Bộ điều khiển sạc

MPPT thông minh; Pin
LifeP04 (Bình ắc quy lắp
trong đèn) 3.2V/100AH

Bộ TCVN 50W " " 8.000.000

" 90 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời SH
633NL - 80W: Độ kín IP66,
chip led 5050 hiệu suất cao;

Hiệu suất phát quang
160Lm/W; Công suất tấm pin

2x100W (2 tấm pin
815x670x30mm); Bộ điều
khiển sạc SNRE - MPPT
thông minh; Pin LifeP04

(Bình ắc quy rời, vỏ bằng hợp
kim nhôm) 12.8V - 60AH

Bộ TCVN 80W " " 11.500.000

" 91 Vật tư ngành
điện

Hệ thống điều khiển chiếu
sáng đô thị thông minh - Thiết
bị điều khiển tủ thông minh Z-

Master

Bộ TCVN 80W " " 38.000.000

" 92 Vật tư ngành
điện

Hệ thống điều khiển chiếu
sáng đô thị thông minh - Bộ
mạch điều khiển đèn thông

minh Z-Inlamp

Bộ TCVN 80W " " 3.500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 93 Vật tư ngành
điện

Đèn Led thông minh Sky
Lighting SH-633 (80W-89W);
chống sét 30kV; Độ kín quang

học IP66; Hiệu suất phát
quang >=140Lm/W;

Chip/Driver Philips chính
hãng

Bộ TCVN (80W -
89W) " " 10.100.000

" 94 Vật tư ngành
điện

Đèn Led thông minh Sky
Lighting SH-633 (150W-

159W); chống sét 30kV; Độ
kín quang học IP66; Hiệu suất
phát quang >=140Lm/W;
Chip/Driver Philips chính

hãng

Bộ TCVN (150W -
159W) " " 13.550.000

" 95 Vật tư ngành
điện

Đèn Led thông minh Sky
Lighting SH-688 (100W-

109W); chống sét 30kV; Độ
kín quang học IP66; Hiệu suất
phát quang >=140Lm/W;
Chip/Driver Philips chính

hãng

Bộ TCVN (100W -
109W) " " 11.110.000

" 96 Vật tư ngành
điện

Đèn Led thông minh Sky
Lighting SH-688 (180W-

189W); chống sét 30kV; Độ
kín quang học IP66; Hiệu suất
phát quang >=140Lm/W;
Chip/Driver Philips chính

hãng

Bộ TCVN (180W -
189W) " " 18.600.000

" 97 Vật tư ngành
điện

Trụ đèn STK D75.6mm, cao
6m, dày 1,8mm, đế chân trụ

300x300x5mm
Trụ TCVN

D75.6m
m, cao
6m

" " 1.800.000

" 98 Vật tư ngành
điện

Trụ đèn STK D75.6mm, cao
6m, dày 2mm, đế chân trụ

300x300x5mm
Trụ TCVN

D75.6m
m, cao
6m

" " 2.160.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 99 Vật tư ngành
điện

Trụ đèn STK D88.3mm, cao
4,5m, dày 2mm, đế chân trụ

300x300x5mm
Trụ TCVN

D88.3m
m, cao
4,5m

" " 2.160.000

" 100 Vật tư ngành
điện

Trụ đèn STK D88.3mm, cao
6m, dày 1,8mm, đế chân trụ

300x300x5mm
Trụ TCVN

D88.3m
m, cao
6m

" " 2.160.000

" 101 Vật tư ngành
điện

Trụ đèn STK D88.3mm, cao
6m, dày 1,8mm, đế chân trụ

350x350x5mm
Trụ TCVN

D88.3m
m, cao
6m

" " 2.280.000

" 102 Vật tư ngành
điện

Trụ đèn STK D88.3mm, cao
6m, dày 2mm, đế chân trụ

350x350x5mm
Trụ TCVN

D88.3m
m, cao
6m

" " 2.520.000

" 103 Vật tư ngành
điện

Trụ đèn STK D113.5mm, cao
6m, dày 3mm, đế chân trụ

400x400x7mm
Trụ TCVN

D113.5m
m, cao
6m

" " 3.900.000

" 104 Vật tư ngành
điện

Trụ đèn STK D113.5mm, cao
6m, dày 2mm, đế chân trụ

400x400x7mm
Trụ TCVN

D113.5m
m, cao
6m

" " 3.120.000

" 105 Vật tư ngành
điện

Cần đèn D48.1mm, dày
1,8mm, cao 1m, vươn xa 1m,

lắp trụ BTLT
Cần TCVN

D48.1m
m, cao

1m, vươn
xa 1m

" " 640.000

" 106 Vật tư ngành
điện

Cần đèn D48.1mm, dày
1,8mm, cao 1m, vươn xa 2m,

lắp trụ BTLT
Cần TCVN

D48.1m
m, cao

1m, vươn
xa 2m

" " 690.000

" 107 Vật tư ngành
điện

Cần đèn D48.1mm, dày
1,8mm, cao 1m, vươn xa 3m,

lắp trụ BTLT
Cần TCVN

D48.1m
m, cao

1m, vươn
xa 3m

" " 740.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 108 Vật tư ngành
điện

Cần đèn D48.1mm, dày
1,8mm, cao 1m, vươn xa 1m,

lắp trụ STK D75.6mm
Cần TCVN

D48.1m
m, cao

1m, vươn
xa 1m

" " 680.000

" 109 Vật tư ngành
điện

Cần đèn D48.1mm, dày
1,8mm, cao 1m, vươn xa 1m,

lắp trụ STK D88.3mm
Cần TCVN

D48.1m
m, cao

1m, vươn
xa 1m

" " 700.000

" 110 Vật tư ngành
điện

Cần đèn D48.1mm, dày
1,8mm, cao 1m, vươn xa 1m,

lắp trụ STK D113.5mm
Cần TCVN

D48.1m
m, cao

1m, vươn
xa 1m

" " 750.000

" 111 Vật tư ngành
điện

Cần đèn D48.1mm, dày 2mm,
cao 1,5m, vươn xa phía trước
1,5m, vươn phía sau 0,5m, lắp

trụ STK D88.3mm, dày
2,0mm

Cần TCVN

D48.1m
m, cao
1,5m,
vươn xa
phía sau
0,5m

" " 970.000

" 112 Vật tư ngành
điện

Cần đèn côn đơn dày 3mm,
cao 2m, vươn xa 1,5m Cần TCVN

cao 2m,
vươn xa
1,5m

" " 800.000

" 113 Vật tư ngành
điện

Khung móng
M16x200x200x600mm Khung TCVN

KT
200x200
x600mm

" " 600.000

" 114 Vật tư ngành
điện

Khung móng
M16x250x250x600mm Khung TCVN

KT
250x250
x600mm

" " 700.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 115 Vật tư ngành
điện

Khung móng
M20x300x300x750mm Khung TCVN

KT
300x300
x750mm

" " 900.000

" 116 Vật tư ngành
điện

Khung móng trụ
M24x300x300x750mm Khung TCVN

KT
300x300
x750mm

" " 1.100.000

" 117 Vật tư ngành
điện

Khung giá đỡ tấm Pin NLMT
KT 680x820mm, thép hộp

20x40x1.8mm
Khung TCVN

KT
680x820
mm

" " 480.000

" 118 Vật tư ngành
điện

Khung giá đỡ tấm Pin NLMT
KT 992x680mm, thép hộp

20x40x1.4mm
Khung TCVN

KT
992x680
mm

" " 480.000

" 119 Vật tư ngành
điện

Khung giá đỡ tấm Pin NLMT
KT 1480x670mm, thép hộp

20x40x1.4mm
Khung TCVN

KT
1480x67
0mm

" " 660.000

" 120 Vật tư ngành
điện

Trụ đèn mạ nhúng kẽm nóng,
trụ đèn chiếu sáng cao 6m,
dày 3mm, đường kính đáy
150mm, đường kính ngọn

60mm

Trụ TCVN Cao 6m,
dày 3m " " 3.600.000

" 121 Vật tư ngành
điện

Cần đèn mạ nhúng kẽm nóng,
Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn
xa 0.5m, cổ dê lắp trên trụ bê

tông li tâm

Bộ TCVN

Cao
1.5m,
vươn xa
0.5m

" " 1.600.000

" 122 Vật tư ngành
điện

Cần đèn mạ nhúng kẽm nóng,
Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn
xa 3m, cổ dê lắp trên trụ bê

tông li tâm

Bộ TCVN

Cao
1.5m,
vươn xa
0.5m

" " 2.000.000

" 123 Vật tư ngành
điện

Cần đèn mạ nhúng kẽm nóng,
Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn
xa 5m, cổ dê lắp trên trụ bê

tông li tâm

Bộ TCVN

Cao
1.5m,
vươn xa
0.5m

" " 2.500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 124 Vật tư ngành
điện

Cần đèn mạ nhúng kẽm nóng,
Cần đèn D60 cao 1.5m, vươn
xa 1.5m, cổ dê lắp trên trụ

STK

Bộ TCVN

Cao
1.5m,
vươn xa
1.5m

" " 1.650.000

" 125 Vật tư ngành
điện

Cần đèn mạ nhúng kẽm nóng,
Cần đèn D60 cao 2.5m, vươn
xa 1.5m, cổ dê lắp trên trụ

STK

Bộ TCVN

Cao
1.5m,
vươn xa
2.5m

" " 1.750.000

" 126 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời liền
thể BCT-OLF-80W (Công
suất: 80W; Tấm pin NLMT:

5V/80W (Mono); Pin:
3.2v/100Ah Pin LiFePO4;

Led: 6000Lm Chip Cree USA;
Chế độ điều khiển: Cảm biến
ánh sáng và điều khiển; Chống
nước - Chống va đập: IP66 -
IK08; Thời gian sáng: 12 -
18h; Chiều cao/Khoảng cách
lắp đặt: 8-10m/45-50m; Chất
liệu: Nhôm; Bộ sản phẩm

gồm: Đèn liền thế + Trục đèn;
Bảo hành: 60 tháng

Bộ TCVN

Công
suất:
80W;
Kích
thước
đèn:
1042x
384 x

229 mm

Công ty CP
Truyền thông
TMDV Đông

Nam Á
Trụ sở chính:

120/14,
Đường TA13,
khu phố 16,
phường Thới
An, TPHCM,

ĐT:
0899.796.796;
Địa chỉ ký
gửi: 284

đường Phạm
Thị Nhị,

phường Mỹ
Trà, tỉnh

Đồng Tháp,
ĐT ký gửi:

0975.900.999

Giá bán
bao gồm
chi phí
vận

chuyển,
chưa bao
gồm chi
phí lắp
đặt

7.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 127 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời liền
thể BCT-OLF-100W (Công
suất: 100W; Tấm pin NLMT:

5V/100W (Mono); Pin:
3.2v/200Ah Pin LiFePO4;

Led: 8000Lm Chip Cree USA;
Chế độ điều khiển: Cảm biến
ánh sáng và điều khiển; Chống
nước - Chống va đập: IP66 -
IK08; Thời gian sáng: 12 -
18h; Chiều cao/Khoảng cách
lắp đặt: 8-10m/45-50m; Chất
liệu: Nhôm; Bộ sản phẩm

gồm: Đèn liền thế + Trục đèn;
Bảo hành: 60 tháng

Bộ TCVN

Công
suất:
100W;
Kích
thước
đèn:
1338x
384 x

253 mm

" " 8.000.000

" 128 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời liền
thể BCT-OLF-120W (Công
suất: 120W; Tấm pin NLMT:

5V/100W (Mono); Pin:
3.2v/300Ah Pin LiFePO4;
Led: 11000Lm Chip Cree

USA; Chế độ điều khiển: Cảm
biến ánh sáng và điều khiển;
Chống nước - Chống va đập:
IP66 - IK08; Thời gian sáng:
12 - 18h; Chiều cao/Khoảng
cách lắp đặt: 8-10m/45-50m;
Chất liệu: Nhôm; Bộ sản
phẩm gồm: Đèn liền thế +

Trục đèn; Bảo hành: 60 tháng

Bộ TCVN

Công
suất:
120W;
Kích
thước
đèn:
1338x
384 x

253 mm

" " 9.000.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 262/506



" 129 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời liền
thể BCT-OLF-140W (Công
suất: 140W; Tấm pin NLMT:

5V/140W (Mono); Pin:
3.2v/300Ah Pin LiFePO4;
Led: 14000Lm Chip Cree

USA; Chế độ điều khiển: Cảm
biến ánh sáng và điều khiển;
Chống nước - Chống va đập:
IP66 - IK08; Thời gian sáng:
12 - 18h; Chiều cao/Khoảng
cách lắp đặt: 8-10m/45-50m;
Chất liệu: Nhôm; Bộ sản
phẩm gồm: Đèn liền thế +

Trục đèn; Bảo hành: 60 tháng

Bộ TCVN

Công
suất:
120W;
Kích
thước
đèn:
1738x
434 x

263 mm

" VN " 9.500.000

" 130 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời DB-
16300W (Công suất: 300W;
Tấm pin NLMT: 5V/22W; Pin

lưu trữ: 32650 LiFePO4,
24.000mAh, 4 viên; Nguồn

sáng: 54 bóng Led SMD 5054;
Lumen: 2384 LM; IP; IP66;
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian
sáng: 12-15h; Chất liệu: Nhựa
ABS kỹ thuật + thấu kính

quang học; Bộ sản phẩm gồm:
Đèn + remote; Bảo hành: 60

tháng

Bộ TCVN

Công
suất:
300W;
Kích
thước

đèn: 560
x 230
mm

" VN " 1.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 131 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời DB-
16300W (Công suất: 400W;
Tấm pin NLMT: 5V/28W; Pin

lưu trữ: 32650 LiFePO4,
30.000mAh, 5 viên; Nguồn

sáng: 72 bóng Led SMD 5054;
Lumen: 2713 LM; IP; IP66;
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian
sáng: 12-15h; Chất liệu: Nhựa
ABS kỹ thuật + thấu kính

quang học; Bộ sản phẩm gồm:
Đèn + remote; Bảo hành: 24

tháng

Bộ TCVN

Công
suất:
400W;
Kích
thước

đèn: 695
x 235
mm

" VN " 2.100.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 132 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời
Interstellar Warrior II (Model:
MJ-XJ904 (chủng loại tấm pin
năng lượng dời); Pin lưu trữ
(Pin loại A - LifePo4 36Ah);
Tuổi thọ (2000 times); Tấm
quang năng (Mono 5V/45W-
Kích thước 530x400mm; Chip
led (90 chip led SMD5050);
CCT (6500-7500K); Kích

thước thân đèn
(615x300x80mm); Thời gian
xả tối đa (2-3 rainy & cloudy
days); Vật liệu thân đèn (Hợp
kim nhôm + Thấu kính Teijin
Polycarbonate); Quang thông
cực đại (3120 lumen); Chức
năng (Điều khiển quang học
thông minh + Remote điều
khiển); Cáp nối (Cáp chống
nước Đầu cắm XT60); Bảo

hành 2 năm; Chứng nhận chất
lượng (CO/CQ, FCC, IEC,

EMC)

Bộ TCVN

Kích
thước

thân đèn:
615x300
x80mm

" VN " 3.879.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 133 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời
Interstellar Warrior II (Model:
MJ-XJ905 (chủng loại tấm pin
năng lượng dời); Pin lưu trữ
(Pin loại A - 48Ah); Tuổi thọ
(2000 times); Tấm quang năng
(Mono 5V/50W- Kích thước
590x400mm; Chip led (90
chip led SMD5050); CCT
(6500-7500K); Kích thước
thân đèn (615x300x80mm);
Thời gian xả tối đa (2-3 rainy
& cloudy days); Vật liệu thân
đèn (Hợp kim nhôm + Thấu
kính Teijin Polycarbonate);
Quang thông (3512 lumen);
Chức năng (Điều khiển quang
học thông minh + Remote
điều khiển); Cáp nối (Cáp

chống nước Đầu cắm XT60);
Bảo hành 2 năm; Chứng nhận
chất lượng (CO/CQ, FCC,

IEC, EMC)

Bộ TCVN

Kích
thước

thân đèn:
615x300
x80mm

" " 4.479.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 134 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời
Interstellar Warrior II (Model:
MJ-XJ906 (chủng loại tấm pin
năng lượng dời); Pin lưu trữ
(Pin loại A - 60Ah); Tuổi thọ
(2000 times); Tấm quang năng
(Mono 5V/50W- Kích thước
670x445mm; Chip led (90
chip led SMD5050); CCT
(6500-7500K); Kích thước
thân đèn (615x300x80mm);
Thời gian xả tối đa (2-3 rainy
& cloudy days); Vật liệu thân
đèn (Hợp kim nhôm + Thấu
kính Teijin Polycarbonate);
Quang thông (3840 lumen);
Chức năng (Điều khiển quang
học thông minh + Remote
điều khiển); Cáp nối (Cáp

chống nước Đầu cắm XT60);
Bảo hành 2 năm; Chứng nhận
chất lượng (CO/CQ, FCC,

IEC, EMC)

Bộ TCVN

Kích
thước

thân đèn:
615x300
x80mm

" " 4.879.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 135 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời
(Model: MJ-SS200 (chủng

loại tấm pin năng liền thể với
đèn); Pin LifeO4 A-

32140/33140, điện trở kháng
1.5mΏ ở mỗi cell pin giúp khả
năng sạc xả vượt trội cho vòng
đời lớn hơn 3,2v/85Ah, 2000
chu kỳ sạc xả; Tấm pin năng

lượng (A-level
monocrystalline silicon

4,5V/85W (1050x389mm));
Chip Led (90 chip SMD5050
+ thấu kính Poly Carbonate);
CCT (6000k-6500k); Vật liệu
thân đèn (hợp kim nhôm 6063
+ sơn tĩnh điện chống chịu

bào mòn cao); Kích thước đèn
(1130x400x102mm); Đường
kính gắn trụ (fi76/fi60); Thời
gian xả (4-5 nhiều mây ở chế
độ cảm biến); Chiều cao lắp
đặt 5m; Xuất xứ: Trung Quốc
; Bảo hành 2 năm; Chứng
nhận chất lượng (CO/CQ,

FCC, IEC, EMC)

Bộ TCVN

Kích
thước
đèn:

1130x40
0x102m

m

" Trung
Quốc " 8.579.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 136 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời
(Model: MJ-SS300 (chủng

loại tấm pin năng liền thể với
đèn); Quang thông cực đại
7800lumen; Pin Level A-

LifeO4 điện trở kháng 1.5mΏ
ở mỗi cell pin giúp khả năng
sạc xả vượt trội cho vòng đời
lớn hơn 3,2v/100Ah, 2000 chu
kỳ; Tấm pin năng lượng (A-
level monocrystalline silicon
4,5V/110W (1360x398mm));
Chip Led (135 chip SMD5050
+ thấu kính Poly Carbonate);
CCT (6000k-6500k); Vật liệu
thân đèn (hợp kim nhôm 6063
+ sơn tĩnh điện chống chịu

bào mòn cao); Kích thước đèn
(1440x400x102mm); Đường
kính gắn trụ (fi76/fi60); Thời
gian xả (4-5 nhiều mây ở chế
độ cảm biến); Chiều cao lắp
đặt 6m; Xuất xứ: Trung Quốc
; Bảo hành 2 năm; Chứng
nhận chất lượng (CO/CQ,

FCC, IEC, EMC)

Bộ TCVN

Kích
thước
đèn:

1440x40
0x102m

m

" " 10.879.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 137 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời
(Model: MJ-SS400 (chủng

loại tấm pin năng liền thể với
đèn); Quang thông cực đại

10000lumen; Pin mới type A-
LifeO4 3,2v/130Ah, 2000 chu
kỳ; Tấm pin năng lượng (A-
level monocrystalline silicon
4,5V/125W (1565x398mm));
Chip Led San'an (180 chip

SMD5050); Vật liệu thân đèn
(hợp kim nhôm 6063 + sơn
tĩnh điện chống chịu bào mòn

cao); Kích thước đèn
(1645x400x102mm); Đường
kính gắn trụ (fi60/fi76); Thời
gian xả (4-5 nhiều mây ở chế
độ cảm biến); Điều khiển

(điều khiển quang học thông
minh + Remote); Mạch điều

khiển sạc xả MPPT; Chiều cao
lắp đặt 6m-10m; Khoảng cách
sáng (bề rộng làn đường 10m-
12m, khoảng cách mỗi trụ
30m-40m; Xuất xứ: Trung
Quốc ; Bảo hành 2 năm;
Chứng nhận chất lượng

(CO/CQ, FCC, IEC, EMC)

Bộ TCVN

Kích
thước
đèn:

1645x40
0x102m

m

" " 12.879.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 138 Vật tư ngành
điện

Đèn năng lượng mặt trời
(Model: MJ-SS500 (chủng

loại tấm pin năng liền thể với
đèn); Quang thông cực đại

13000lumen; Pin mới type A-
LifeO4 3,2v/210Ah, 4000 chu
kỳ; Tấm pin năng lượng (A-
level monocrystalline silicon
4V/140W (1765x398mm));
Chip Led San'an (225 chip

SMD5050); Vật liệu thân đèn
(hợp kim nhôm 6063 + sơn
tĩnh điện chống chịu bào mòn

cao); Kích thước đèn
(1845x400x90mm); Đường

kính gắn trụ fi60; Thời gian xả
(4-5 nhiều mây ở chế độ cảm
biến); Điều khiển (điều khiển
quang học thông minh +

Remote); Mạch điều khiển sạc
xả MPPT; Chiều cao lắp đặt
6m-10m; Khoảng cách sáng
(bề rộng làn đường 10m-12m,
khoảng cách mỗi trụ 30m-
40m; Xuất xứ: Trung Quốc ;
Bảo hành 2 năm; Chứng nhận
chất lượng (CO/CQ, FCC,

IEC, EMC)

Bộ TCVN

Kích
thước
đèn:

1845x40
0x90mm

" Trung
Quốc " 15.879.000

Phường Sa
Đéc

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên, PCB
40 kg TCVN

6260:2020
bao 50
kg

Cửa hàng
VLXD Vạn

Hạnh; ĐC: Kế
số 40, Hồ
Tùng Mậu,
khóm Tân

Bình, phường
Sa Đéc; ĐT:
0903828756

Giá bán
tại cửa
hàng

1.593

" 2 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên, PCB
40 kg " "

Công ty
TNHH VLXD
Tài Nguyên,
ĐC: Kế số 84,
Nguyễn Thái
Bình, khóm
Tân Hòa,
phường Sa
Đéc. ĐT:

0947888887-
0906964679

" 1.630

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 3 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên, PCB
40 kg " "

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

" 1.440

" 4 Xi măng Xi măng Holcim (Insee) PCB
40 kg " "

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

" 1.780

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 5 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên, PCB
40 (Kiên Lương) kg " "

Công ty
TNHH MTV
Phước Mỹ Sa
Đéc; ĐC:
245A, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773863199-
0944099710

" 1.481

" 6 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên, PCB
40 kg " "

Công ty
TNHH MTV
Phước Mỹ Sa
Đéc; ĐC:
245A, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773863199-
0944099710

An
Giang " 1.652

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên, PCB
40 kg " "

Công ty
TNHH MTV
Tuấn Khải 2;
ĐC: 624, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

0913887063

" 1.630

" 8 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt
(nhuyễn + trung) m3 TCVN

7570:2006

Cửa hàng
VLXD Vạn

Hạnh; ĐC: Kế
số 40, Hồ
Tùng Mậu,
khóm Tân

Bình, phường
Sa Đéc; ĐT:
0903828756

" 327.272

" 10 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt
(nhuyễn + trung) m3 "

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

" 340.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 11 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt
(nhuyễn + trung) m3 "

Công ty
TNHH MTV
Phước Mỹ Sa
Đéc; ĐC:
245A, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773863199-
0944099710

" 327.272

" 12 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt
(nhuyễn + trung) m3 "

Công ty
TNHH MTV
Tuấn Khải 2;
ĐC: 624, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

0913887063

" 320.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 m3 "

Công ty
TNHH MTV
Phước Mỹ Sa
Đéc; ĐC:
245A, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773863199-
0944099710

An
Giang " 810.000

" 14 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 m3 " 1 x 2

Cửa hàng
VLXD Vạn

Hạnh; ĐC: Kế
số 40, Hồ
Tùng Mậu,
khóm Tân

Bình, phường
Sa Đéc; ĐT:
0903828756

TP
HCM " 850.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 15 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 m3 " 1 x 2

Công ty
TNHH VLXD
Tài Nguyên;
ĐC: Kế số 84,
Nguyễn Thái
Bình, khóm
Tân Hòa,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0947888887-
0906964679

TP
HCM
(Bình
Dương)
/Đồng
Nai

" 804.545

" 16 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 m3 " 4 x 6

Công ty
TNHH VLXD
Tài Nguyên;
ĐC: Kế số 84,
Nguyễn Thái
Bình, khóm
Tân Hòa,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0947888887-
0906964679

" " 754.545

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 m3 TCVN
8859:2011 0 x 4

Công ty
TNHH VLXD
Tài Nguyên;
ĐC: Kế số 84,
Nguyễn Thái
Bình, khóm
Tân Hòa,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0947888887-
0906964679

" " 695.454

" 18 Đá mi bụi Đá mi bụi m3 TCVN
7570:2006 bụi

Công ty
TNHH VLXD
Tài Nguyên;
ĐC: Kế số 84,
Nguyễn Thái
Bình, khóm
Tân Hòa,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0947888887-
0906964679

" " 690.909

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 19 Đá mi sàn Đá mi sàn m3 " sàn

Công ty
TNHH VLXD
Tài Nguyên;
ĐC: Kế số 84,
Nguyễn Thái
Bình, khóm
Tân Hòa,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0947888887-
0906964679

" " 700.000

" 20 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 m3 " 1 x 2

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

Đồng
Nai " 890.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 21 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 m3 " 4 x 6

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

" " 850.000

" 22 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 m3 " 1 x 2

Công ty
TNHH MTV
Tuấn Khải 2;
ĐC: 624, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

0913887063

Đồng
Nai; TP
HCM

" 790.909

" 23 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 m3 " 4 x 6 " " " 754.545

" 24 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 m3 TCVN
8859:2011 0 x 4 "

Đồng
Nai; TP
HCM

" 640.000

" 25 Đá mi sàn Đá mi sàn m3 TCVN
7570:2006 sàn " " " 790.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 281/506



" 26 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) viên TCVN
1450:2020

8 x 8 x
18cm

Cửa hàng
VLXD Vạn

Hạnh; ĐC: Kế
số 40, Hồ
Tùng Mậu,
khóm Tân

Bình, phường
Sa Đéc; ĐT:
0903828756

Đồng
Nai " 1.575

" 27 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I viên " 4 x 8 x
18cm " " " 1.390

" 28 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) viên " 8 x 8 x
18cm

Công ty
TNHH VLXD
Tài Nguyên;
ĐC: Kế số 84,
Nguyễn Thái
Bình, khóm
Tân Hòa,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0947888887-
0906964679

Đồng
Nai, An
Giang

" 1.727

" 29 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I viên " 4 x 8 x
18cm " " " 1.727

" 30 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) viên " 8 x 8 x
18cm " Vĩnh

Long " 1.650

" 31 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I viên " 4 x 8 x
18cm " " " 1.600

" 32 Gạch đất nung Gạch mi (gạch nữa) viên " 8 x 8 x
9cm " " 1.300

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 33 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) viên " 8 x 8 x
18cm

Công ty
TNHH MTV
Phước Mỹ Sa
Đéc; ĐC:
245A, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773863199-
0944099710

An
Giang " 1.600

" 34 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I viên " 4 x 8 x
18cm " " " 1.200

" 35 Gạch đất nung Gạch mi (gạch nữa) viên " 8 x 8 x
9cm " " " 1.100

" 36 Gạch ốp, lát Gạch lát nền 40 x 40 m2 thùng " " " 147.347

" 37 Gạch ốp, lát Gạch 30 x 60 m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

thùng

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

Vĩnh
Long " 125.000

" 38 Gạch ốp, lát Gạch 50 x 50 m2 " thùng " " " 125.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 39 Gạch ốp, lát Gạch 60 x 60 m2 " thùng

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

" " 170.000

" 40 Gạch ốp, lát Gạch ốp 30 x 60 m2 " thùng

Công ty
TNHH Trang
trí Nội thất
Thắng Phát;
ĐC: Số 44,
Tôn Đức

Thắng, khóm
Tân Bình,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0939702286

" 110.000

" 41 Gạch Lát vĩa
hè

Gạch TBN 30x30 và 40x40 x
(4 và 5) m2 TVCN

7744:2013 thùng

Công ty
TNHH Xây
dựng Đồng

Tiến, ĐC: khu
CN A, khóm
Tân Hòa,
phường Sa
Đéc. ĐT:

0913967111

" 125.000

" 42 Gạch Lát vĩa
hè

Gạch đá mài (Terrazzo) 30x30
và 40x40 x (4 và 5) m2 " thùng " " 105.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 43 Gạch Lát vĩa
hè Gạch vỉa hè 40 x 40 x (4 và 5) m2 " thùng

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

" 125.000

" 44 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) viên TCVN
1450:2020

8 x 8 x
18cm

Công ty
TNHH XD
TM AN

ĐỒNG - ĐC:
71, Nguyễn
Sinh Sắc,
khóm Hòa
Khánh,

phường Sa
Đéc, ĐT:

0939 117 827

" 2.500

" 45 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I viên " 4 x 8 x
18cm " " 2.500

" 46 Gạch đất nung Gạch mi (gạch nữa) viên " 8 x 8 x
9cm " " 1.500

" 47 Gạch không
nung Gạch bê tông đặc viên TCVN

6477:2016
4 x 8 x
18cm " " 2.200

" 48 Gạch không
nung Gạch bê tông đặc viên " 4,5 x 9 x

19cm " " 2.500

" 49 Gạch không
nung Gạch bê tông- ống 4 lỗ viên " 5 x 10 x

19cm " " 2.600

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 50 Gạch không
nung Gạch bê tông - 3 lỗ viên " 8 x 8 x

18cm " " 2.900

" 51 Gạch không
nung Gạch bê tông- 3 lỗ viên " 10 x 19 x

39cm " " 15.000

" 52 Gạch không
nung Gạch bê tông- 3 lỗ viên " 15 x 19 x

39cm " " 19.000

" 53 Gạch không
nung Gạch Thẻ viên " 19 x 19 x

39cm " " 22.000

" 54 Gạch khí
chưng áp

EBLOCK - B3- cường độ nén
>=3,5 mpa m3 TCVN

7959:2017

7,5 x 20
x 60 cm
10 x 20x
60 cm

15 x 20 x
60 cm

20 x 20 x
60 cm

" " 2.000.000

" 55 Gạch khí
chưng áp

EBLOCK - B4- cường độ nén
>= 5.0 mpa m3 "

7,5 x 20
x 60 cm
10 x 20x
60 cm

15 x 20 x
60 cm

20 x 20 x
60 cm

" " 2.250.000

" 56 Gạch khí
chưng áp

EBLOCK - B6- cường độ nén
>=7,5 mpa m3 " 10 x 20 x

60 cm " " 3.300.000

" 57 Gạch khí
chưng áp

EBLOCK - B6- cường độ nén
>=7,5 mpa m3 "

15 x 20 x
60 cm

20 x 20 x
60 cm

" " 3.500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 58 Gạch ốp, lát Gạch 30 x 60 - men m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

15 x 20 x
60 cm

20 x 20 x
60 cm

" " 125.000

" 59 Gạch ốp, lát Gạch 40 x 40 -men m2 "

15 x 20 x
60 cm

20 x 20 x
60 cm

" " 98.000

" 60 Gạch ốp, lát Gạch 60 x 60 - men m2 "

15 x 20 x
60 cm

20 x 20 x
60 cm

" " 128.000

" 61 Gạch ốp, lát Gạch 60 x 60 - bán sứ m2 "

15 x 20 x
60 cm

20 x 20 x
60 cm

" " 165.000

" 62 Gạch ốp, lát Gạch 60 x 60 - đá m2 "

15 x 20 x
60 cm

20 x 20 x
60 cm

" " 199.000

" 63 Gạch ốp, lát Gạch 80 x 80- đá m2 "

15 x 20 x
60 cm

20 x 20 x
60 cm

" " 225.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 64 Đá ốp, lát Đá kim sa trung ngắn m2 "

Độ dày
1,8cm-
2cm,

chiều dài
đá <=
150cm

Công ty
TNHH MTV
TM DV đá

hoa cương Cô
Đài, ĐC:

329/10, khu
phố Tân Hòa,
phường Sa
Đéc. ĐT:

0907499451

Ấn Độ " 1.300.000

" 65 Đá ốp, lát Đá kim sa trung dài m2 "

Độ dày
1,8cm-
2cm,

chiều dài
đá >
150cm

" " " 1.600.000

" 66 Đá ốp, lát Đá xanh hassan m2 " Độ dày
1,8cm " " " 1.600.000

" 67 Đá ốp, lát Đá đen aplus m2 " Độ dày
1,8cm " " " 1.800.000

" 70 Đá ốp, lát Đá trắng sứ trơn m2 " Độ dày
1,8cm " Trung

Quốc " 2.800.000

" 71 Đá ốp, lát Đá nung kết m2 " Độ dày
1,5cm " Ấn Độ " 1.500.000

" 72 Đá ốp, lát Đá xanh cẩm thạch m2 " Độ dày
2cm " Ý " 3.000.000

" 73 Đá ốp, lát Đá nâu Tây Ban Nha m2 " Độ dày
1,8cm "

Tây
Ban
Nha

" 1.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 74 Thép phi 6 Thép cuộn fi 6, fi 8 CT3 (miền
Nam) kg TCVN 1651-

1:2018

Cửa hàng
VLXD Vạn

Hạnh; ĐC: Kế
số 40, Hồ
Tùng Mậu,
khóm Tân

Bình, phường
Sa Đéc; ĐT:
0903828756

" 15.545

" 75 Thép phi 10 Thép thanh vằn D10 SD 295
(miền Nam) kg TCVN 1651-

2:2018 " " 15.545

" 76 Thép phi 12 Thép thanh vằn D12 SD 295
(miền Nam) kg " " " 15.545

" 77 Thép phi 14 Thép thanh vằn D14 SD 295
(miền Nam) kg " " " 15.545

" 78 Thép phi 6 Thép cuộn fi 6, fi 8 CT3 (miền
Nam) kg TCVN 1651-

1:2018

Công ty
TNHH VLXD
Tài Nguyên;
ĐC: Kế số 84,
Nguyễn Thái
Bình, khóm
Tân Hòa,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0947888887-
0906964679

" 16.000

" 79 Thép phi 10 Thép thanh vằn D10 CB400
(dài 11,7m) (miền Nam) kg TCVN 1651-

2:2018
thép dài
11,7m " " 15.635

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 80 Thép phi 12 Thép thanh vằn D12 CB400
(dài 11,7m)  (miền Nam) kg " thép dài

11,7m " " 15.531

" 81 Thép phi 14 Thép thanh vằn D14 CB400
(dài 11,7m) (miền Nam) kg " thép dài

11,7m " " 15.570

" 82 Thép phi 16 Thép thanh vằn D16 CB400
(dài 11,7m) (miền Nam) kg " thép dài

11,7m " " 15.529

" 83 Thép phi 18 Thép thanh vằn D18 CB400
(dài 11,7m) (miền Nam) kg " thép dài

11,7m " " 15.521

" 84 Thép phi 20 Thép thanh vằn D20 CB400
(dài 11,7m) (miền Nam) kg " thép dài

11,7m " " 15.539

" 85 Thép phi 22 Thép thanh vằn D22 CB400
(dài 11,7m) (miền Nam) kg " thép dài

11,7m " " 15.599

" 86 Thép phi 25 Thép thanh vằn D25 CB400
(dài 11,7m) (miền Nam) kg " thép dài

11,7m " " 15.730

" 87 Thép phi 6 Thép cuộn fi 6, fi 8 CT3 (miền
Nam) kg TCVN 1651-

1:2018

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

" 17.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 88 Thép phi 6 Thép cuộn fi 6 CT3 (miền
Nam) kg " thép dài

11,7m

Công ty
TNHH MTV
Phước Mỹ Sa
Đéc; ĐC:
245A, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773863199-
0944099710

" 19.000

" 89 Thép phi 6 Thép cuộn fi 8 CT3 (miền
Nam) kg " thép dài

11,7m " " 18.000

" 90 Cửa các loại
(cửa nhôm) Cửa nhôm hiệu XINGFA m2

TCVN
12513:2018;

TCVN
7451:2004;
ISO 10077

Công ty
TNHH

TMDV Hiển
Toàn Phát,
ĐC: 289/1,
đường ĐT
852, khóm
Tân Thành,
phường Sa
Đéc. ĐT:

0919593738

" 3.500.000

" 91 Cửa các loại
(cửa sắt) Cửa sắt kéo m2

TCVN
170:2007;
TCVN

5639:1991;
TCVN

8791:2011;
TCVN

197:2014

" " 1.500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 92 Cửa các loại
(cửa sắt) Cửa cuốn (Đức) m2 " " " 3.600.000

" 93 Cửa các loại
(cửa sắt) Cửa sắt hộp m2 " " " 2.000.000

" 95 Sơn nội thất Sơn nước Mater trong nhà thùng
TCVN

8652:2020;
TCVN 8653

thùng 18
lít

Cửa hàng
VLXD Vạn

Hạnh; ĐC: Kế
số 40, Hồ
Tùng Mậu,
khóm Tân

Bình, phường
Sa Đéc; ĐT:
0903828756

Nhật
Bản " 1.850.000

" 96 Sơn ngoại thất Sơn nước Nippon ngoài nhà thùng " thùng 18
lít " " " 2.600.000

" 98 Sơn nội thất Sơn nước Toa trong nhà thùng " thùng 15
lít

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

Thái
Lan " 2.750.000

" 99 Sơn ngoại thất Sơn nước Toa ngoài nhà thùng " thùng 15
lít " " " 3.640.000

" 100 Sơn lót nội
thất

Sơn nước Toa chống kiềm
trong và ngoài nhà thùng " thùng 15

lít " " " 2.580.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 101 Sơn ngoại thất Supershield bóng mờ A 15lít thùng " thùng 15
lít

Công ty
TNHH Trang
trí Nội thất
Thắng Phát;
ĐC: Số 44,
Tôn Đức

Thắng, khóm
Tân Bình,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0911811969-
0939702286

" 4.300.000

" 102 Chống thấm Toa Waterblock Color
#0000A 20kg thùng " thùng 15

lít " " 2.400.000

" 105 Sơn lót ngoại
thất

TOA 4 SEASONS SEALER
15 lít thùng " thùng 15

lít " " 2.000.000

" 109 Sơn nội thất
Sơn nước TERRAMATT

(White) nội thất kinh tế bề mặt
mờ

thùng " 25 kg
(16,7 lít)

Cửa hàng
Hoàng

Phương; ĐC:
Số 71, đường
Nguyễn Sinh
Sắc, khóm
Hoà Khánh,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0918 664 919-
0938 985 306

" 1.088.000

" 110 Sơn nội thất
Sơn nước TERRALAST

(White) cao cấp sử dụng cho
nội thất bề mặt mờ

thùng " 18 lít " " 2.016.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 111 Sơn nội thất
Sơn nước TERRATOP

(White) cao cấp dùng cho nội
thất, độ phủ cao, bóng mờ

thùng " 18 lít " " 3.966.000

" 112 Sơn ngoại thất Sơn nước MAXILUX (White)
ngoại thất kinh tế bề mặt mờ thùng " 18 lít " " 2.436.000

" 113 Sơn ngoại thất
Sơn nước TERRASHIELD
(White) cao cấp dùng cho
ngoại thất bề mặt mờ

thùng " 18 lít " " 3.125.000

" 114 Sơn ngoại thất
Sơn nước TERRASHINE
SUPER ngoại thất (White)

bền màu vượt trội
thùng " 18 lít " " 5.952.000

" 115 Sơn lót ngoại
thất

Sơn nước P PRIMER (White)
lót chống kiềm, tăng khả năng

kết dính và xử lý bề mặt
thùng " 15 lít " " 1.626.000

" 116 Sơn lót ngoại
thất

Sơn nước FLEXIPAVE
CONCRETE PRIMER PLUS
lót chuyên dụng cho lớp nền

bám dính tốt

thùng " 18 lít " " 2.404.000

" 117 Sơn ngoại thất
Sơn nước FLEXIPAVE

CONCRETE PRIMER lót
dùng cho sân Tennis

thùng " 18 lít " " 1.852.000

" 118 Sơn ngoại thất

Sơn nước FLEXIPAVE LINE
PAINT kẻ vạch gốc Acrylic
dùng cho sân Tennis, bãi đậu
xe, lối đi, các sân thể thao

khác

thùng " 25 kg " " 4.170.000

" 119 Sơn lót ngoại
thất

Sơn nước P PRIMER (Clear)
lót chống kiềm trong suốt thùng " 15 lít " " 1.292.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 120 Sơn lót ngoại
thất

Sơn nước P PRIMER PLUS
(Clear) lót chống kiềm trong
suốt, gia cố bề mặt chất lượng

cao

thùng " 18 lít " " 1.882.000

" 121 Sơn lót ngoại
thất

Sơn nước P PRIMER PLUS
(Pigmented) lót chống kiềm
có màu suốt, gia cố bề mặt

chất lượng cao

thùng " 18 lít " " 2.814.000

" 122 Chống thấm

Sơn nước FLEXICOAT
THERMO chống thấm đàn
hồi gốc Acrylic, chống nóng,

phản xạ nhiệt

thùng " 18 lít " " 4.662.000

" 123 Chống thấm

Sơn nước FLEXICOAT
DÉCOR chống thấm đàn hồi
cao cấp, có khả năng pha màu,
độ phủ cao, có tính năng co
giãn, không cần sơn lót

thùng " 18 lít " " 3.551.000

" 124 Vật tư ngành
nước Bồn cầu cao Thiên Thanh bộ

QCVN
16:2023/BX

D
QCVN

08:2020/BC
T

TCCS
14:2018/TE

R

Doanh nghiệp
TN Tài Quí;
ĐC: Số 530,
Trần Hưng

Đạo, khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773773577-
0901070956

" 3.120.000

" 125 Vật tư ngành
nước Bồn tiểu nam Thiên Thanh bộ " " " 590.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 126 Vật tư ngành
nước Lavabo Thiên Thanh cái " " " 590.000

" 127 Vật tư ngành
nước Bệt 2 khối LOVEN bộ "

Công ty
TNHH Trang
trí Nội thất
Thắng Phát;
ĐC: Số 44,
Tôn Đức

Thắng, khóm
Tân Bình,
phường Sa
Đéc; ĐT:

0911811969-
0939702286

Nhật
Bản " 2.500.000

" 128 Lưới B40 Lưới B40 kg 20 kg

Công ty
TNHH MTV
Phước Mỹ Sa
Đéc; ĐC:
245A, Trần
Hưng Đạo,
khóm Sa
Giang,

phường Sa
Đéc; ĐT:

02773863199-
0944099710

" 19.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 129 Vật liệu khác Tai dê (thép đai) kg 20 kg

Cửa hàng
VLXD Vạn

Hạnh; ĐC: Kế
số 40, Hồ
Tùng Mậu,
khóm Tân

Bình, phường
Sa Đéc; ĐT:
0903828756

" 19.000

" 130 Vật liệu khác Lưới kẽm gai kg 20 kg

Doanh nghiệp
TB Tài Lợi

An; ĐC: 1/72,
Nguyễn Sinh
Sắc, khóm
Hòa Khánh,
phường Sa
Đéc. ĐT:

0932354547-
0973845638

" 18.300

" 131 Kẽm buộc Kẽm buộc kg 20 kg

Cửa hàng
VLXD Vạn

Hạnh; ĐC: Kế
số 40, Hồ
Tùng Mậu,
khóm Tân

Bình, phường
Sa Đéc; ĐT:
0903828756

" 20.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Xã Tân
Phú

Theo
báo cáo

của
UBND
xã, trên
địa bàn
không
có cửa
hàng

VLXD

Xã Tân
Phước 1

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên 2 Cần Thơ
PCB 40; 01 con lân kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cty TNHH
MTV MTV
xây dựng Mỹ
Phước; địa
chỉ: TL 865 -
ấp Mỹ Đức,
xã Tân Phước
1, tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733.848535

Giá bán
tại của
hàng

1.800

" 2 Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40; 01
con lân kg " " " " 1.740

" 3 Xi măng Insee (Holcim) PCB 40; 01
con lân kg " " " " 1.850

" 4 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006 " Campuc

hia " 355.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 5 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 xanh Đồng Nai m3 " " " 880.000
" 6 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 xám Bình Dương m3 " " " 750.000

" 7 Gạch đất nung Gạch ống loại I (Đồng Nai) viên TCVN
1450:2020

8x8x18
cm " " 1.650

" 8 Thép phi 6 Thép ø6, nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 17.400

" 9 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 17.400

" 10 Thép phi 10 Thép cây ø10; nhãn hiệu:
Miền Nam kg TCVN 1651-

2:2018

Thanh
dài

11,7m
" " 15.875

" 11 Thép phi 12 Thép cây ø12; nhãn hiệu:
Miền Nam kg " " " " 17.350

" 12 Thép phi 14 Thép cây ø14; nhãn hiệu:
Miền Nam kg " " " " 17.467

" 13 Thép phi 16 Thép cây ø16; nhãn hiệu:
Miền Nam kg " " " " 16.987

Xã Tân
Phước 2

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng kinh
doanh VLXD
BA LỚN, địa
chỉ: ấp Tân
Hưng Đông,
xã Tân Phước
2, tỉnh Đồng
Tháp, sđt:

0983849242

Giá bán
tại cửa
hàng

2.040

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006 " " 400.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 4 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
ngọn). viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 2.000

" 5 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30 x 60 (gạch men ốp

tường)
m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

" " 110.000

" 6 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 50x50 (gạch men lát) m2 " " " 110.000

" 7 Thép phi 6 Thép Việt Nhật - Thép cuộn
phi 6 CT3 kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 19.000

" 8 Thép phi 8 Thép Việt Nhật - Thép cuộn
phi 8 CT3 kg " Thép

cuộn " " 19.000

" 9 Thép phi 10 Thép miền nam - phi 10 (dài
11,7m) kg TCVN 1651-

2:2018
Thanh
vằn " " 16.565

" 10 Thép phi 12 Thép miền nam - phi 12 (dài
11,7m) kg " Thanh

vằn " " 18.213

" 11 Thép phi 14 Thép miền nam - phi 14 (dài
11,7m) kg " Thanh

vằn " " 17.608

" 12 Thép phi 16 Thép miền nam - phi 16 (dài
11,7m) kg " Thanh

vằn " " 18.335

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 14 Cát xây dựng Cát vàng xây tô m3 TCVN
7570:2006

Công ty
TNHH MTV
VLXD Tân
Phước, địa
chỉ: ấp Tân

Hưng Phú, xã
Tân Phước 2,
tỉnh Đồng
Tháp,  (sđt:

0974443039,á
p dụng từ
ngày

01/7/2026 )

" 410.000

" 16 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Đồng Nai m3 " " " 980.000
" 18 Đá mi sàn Đá mi Đồng Nai m3 " " " 680.000

" 20 Xi măng Xi măng Hà Tiên Truyền
Thống kg TCVN

6260:2020 " " 1.840

" 21 Xi măng Xi măng Hà Tiên đa
đa dụng kg " bao 50kg " " 1.860

" 22 Xi măng Xi măng Vicem Hà Tiên kg " " " " 1.960
" 23 Xi măng Xi măng Insee kg " " " " 2.040

" 24 Xi măng Xi măng Vicem
Hạ Long kg " " " " 1.960

" 25 Xi măng Xi măng Nghi Sơn
 đa dụng kg " " " " 1.960

" 26 Thép phi 6 Thép Miền Nam tròn trơn
cuộn d6 kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 17.200

" 27 Thép phi 8 Thép Miền Nam tròn trơn
cuộn d8 kg " " " " 17.200

" 28 Thép phi 10 Thép Miền Nam
cây vằn d10 kg TCVN 1651-

2:2018
Thanh
vằn " " 17.200

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 29 Thép phi 12 Thép Miền Nam
cây vằn d12 kg " " " " 17.200

" 30 Thép phi 14 Thép Miền Nam
cây vằn d14 kg " " " " 17.200

" 31 Thép phi 16 Thép Miền Nam
cây vằn d16 kg " " " " 17.200

" 32 Thép phi 18 Thép Miền Nam
cây vằn d18 kg " " " " 17.200

" 33 Thép phi 20 Thép Miền Nam
cây vằn d20 kg " " " " 17.200

" 34 Thép phi 22 Thép Miền Nam
cây vằn d22 kg " " " " 17.200

" 35 Gạch đất nung Gạch xây Tuynel
8x8x18 (Đồng Nai) Viên " " 1.750

" 36 Gạch đất nung Gạch xây Tuynel 4x8x18
(Đồng Nai) Viên " " 1.750

" 37 Gạch đất nung Gạch xây Tuynel
8x8x18 (Thanh Xuân) Viên " " 1.850

" 38 Gạch đất nung Gạch xây Tuynel
4x8x18 (Thanh Xuân) Viên " " 1.850

" 39 Gạch đất nung Gạch xây Tuynel
8x8x18 (Tân Uyên) Viên " " 1.850

" 40 Gạch đất nung Gạch xây Tuynel
4x8x18 (Tân Uyên) Viên " " 1.850

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 41

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 250)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D10; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm

Công ty cổ
phần Hạ Tầng
Tân Phước,
địa chỉ: ấp
Tân Hưng
Phú, xã Tân
Phước 2, tỉnh
Đồng Tháp,

sđt:
02736576666

" 205.000

" 42

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 250)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D12; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 230.000

" 43

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 250)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D14; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 245.000

" 44

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 250)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D14; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 290.000

" 45

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 250)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D16; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 310.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 46

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 250)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D18; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 360.000

" 47

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 250)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
8D16; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 425.000

" 48

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 250)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
8D18; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 510.000

" 49

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D10; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 225.000

" 50

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 20x20cm
(thép chủ 4D12; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 240.000

" 51

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D14; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 255.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 52

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D14; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 310.000

" 53

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D16; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 330.000

" 54

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D18; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 390.000

" 55

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
8D16; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 455.000

" 56

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
8D18; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 530.000

" 57

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 30x30cm(thép chủ
4D18; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 510.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 305/506



" 58

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 30x30cm (thép chủ
4D20; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 575.000

" 59

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 30x30cm (thép chủ
8D18; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 650.000

" 60

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 30x30cm (thép chủ
8D20; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 758.000

" 61

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
4D18; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 525.000

" 62

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
4D20; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 670.000

" 63

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
4D22; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 715.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 64

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
8D18; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 775.000

" 65

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
8D20; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 840.000

" 66

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
8D22; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 915.000

" 67

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 40x40cm (thép chủ
8D18; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 940.000

" 68

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 40x40cm (thép chủ
8D20; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.010.000

" 69

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 40x40cm (thép chủ
8D22; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.080.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 70

Cọc vuông bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Tiết diện 40x40cm
(thép chủ 8D25; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.210.000

" 71

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D10; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 235.000

" 72

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D12; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 250.000

" 73

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D14; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 265.000

" 74

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D14; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 330.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 75

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D16; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 350.000

" 76

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D18; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 410.000

" 77

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
8D16; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 475.000

" 78

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
8D18; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 550.000

" 79

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 30x30cm(thép chủ
4D18; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 540.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 80

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 30x30cm (thép chủ
4D20; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 605.000

" 81

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 30x30cm (thép chủ
8D18; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 680.000

" 82

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 30x30cm (thép chủ
8D20; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 788.000

" 83

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 35x35cm
(thép chủ 4D18; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 560.000

" 84

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
4D20; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 705.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 85

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
4D22; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 750.000

" 86

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 35x35cm
(thép chủ 8D18; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 810.000

" 87

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 35x35cm
(thép chủ 8D20; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 875.000

" 88

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 35x35cm
(thép chủ 8D22; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 950.000

" 89

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 40x40cm
(thép chủ 8D18; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 980.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 90

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 40x40cm (thép chủ
8D20; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.050.000

" 91

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 40x40cm (thép chủ
8D22; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.120.000

" 92

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

350)

Tiết diện 40x40cm (thép chủ
8D25; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.250.000

" 93

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D10; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 250.000

" 94

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D12; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 265.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 95

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 20x20cm (thép chủ
4D14; thép đai D6) md TCVN 20cm x

20cm " " 280.000

" 96

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D14; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 345.000

" 97

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D16; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 365.000

" 98

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
4D18; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 425.000

" 99

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
8D16; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 490.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 100

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 25x25cm (thép chủ
8D18; thép đai D6) md TCVN 25cm x

25cm " " 565.000

" 101

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 30x30cm(thép chủ
4D18; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 560.000

" 102

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 30x30cm (thép chủ
4D20; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 625.000

" 103

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 30x30cm (thép chủ
8D18; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 700.000

" 104

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 30x30cm (thép chủ
8D20; thép đai D6) md TCVN 30cm x

30cm " " 808.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 105

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 35x35cm
(thép chủ 4D18; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 585.000

" 106

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
4D20; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 730.000

" 107

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 35x35cm (thép chủ
4D22; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 775.000

" 108

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 35x35cm
(thép chủ 8D18; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 835.000

" 109

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 35x35cm
(thép chủ 8D20; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 900.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 110

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 35x35cm
(thép chủ 8D22; thép đai D6) md TCVN 35cm x

35cm " " 975.000

" 111

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 40x40cm
(thép chủ 8D18; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.005.000

" 112

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 40x40cm (thép chủ
8D20; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.075.000

" 113

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 40x40cm (thép chủ
8D22; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.145.000

" 114

Cọc vuông bê
tông

cốt thép
(cường độ
bê tông mác

450)

Tiết diện 40x40cm (thép chủ
8D25; thép đai D6) md TCVN 40cm x

40cm " " 1.275.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 115

Cọc ván
BTCT dự ứng
lực (cường độ
bê tông mác

800

Cọc ván SW300
(cáp cường độ cao 10D12.7) md TCVN

99,6cm x
30cm
(Dày
11cm)

" " 1.290.000

" 116

Cọc ván
BTCT dự ứng
lực (cường độ
bê tông mác

800

Cọc ván SW350 (cáp cường
độ cao 14D12.7) md TCVN

99,6cm x
35cm
(Dày
12cm)

" " 1.590.000

" 117

Cọc ván
BTCT dự ứng
lực (cường độ
bê tông mác

800

Cọc ván SW400
(cáp cường độ cao 16D12.7) md TCVN

99,6cm x
40cm
(Dày
12cm)

" " 1.790.000

" 118

Đà cản bê tông
cốt thép

(cường độ bê
tông mác 300)

Đà cản bê tông cốt
thép; Kích thước (DàixRộng):

1200x200 mm
Cái TCVN 120cm x

20 cm " " 305.000

" 119

Đà cản bê tông
cốt thép

(cường độ bê
tông mác 300)

Đà cản bê tông cốt thép; Kích
thước (DàixRộng): 1500 x450

mm
Cái TCVN 150cm x

45 cm " " 627.000

" 120

Đà cản bê tông
cốt thép

(cường độ bê
tông mác 300)

Đà cản bê tông cốt thép; Kích
thước (DàixRộng): 1800x450

mm
Cái TCVN 180cm x

45 cm " " 675.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 121

Móng neo bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Móng neo; Kích thước
(DàixRộng): 1200 x 200 mm Cái TCVN 120cm x

20 cm " " 399.000

" 122

Móng neo bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Móng neo; Kích thước
(DàixRộng): 1200 x 400 mm Cái TCVN 120cm x

40 cm " " 495.000

" 123

Móng neo bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Móng neo; Kích thước
(DàixRộng): 1500 x 400 mm Cái TCVN 150cm x

40 cm " " 591.000

" 124

Móng neo bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 300)

Móng neo;
Kích thước (DàixRộng):

1500x600 mm
Cái TCVN 150cm x

60 cm " " 855.000

" 125 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terazo 400x400x30 m2 TCVN 40x40x3

(cm) " " 125.000

" 126 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terazo 300x300x30 m2 TCVN 30x30x3

(cm) " " 132.000

" 127 Gạch Lát vĩa
hè

Gạch Terazo
300x300x32 m2 TCVN 30x30x3,

2 (cm) " " 139.000

" 128 Gạch không
nung

Gạch bê tông đặc
40x80x180 M75 viên TCVN 4x8x18

(cm) " " 1.960

" 129 Gạch không
nung

Gạch bê tông 4 lỗ 80x80x180
M75 viên TCVN 8x8x18

(cm) " " 2.180

" 130 Gạch không
nung

Gạch bê tông 3 lỗ 90x190x390
M75 viên TCVN 9x19x39

(cm) " " 9.800

" 131 Gạch không
nung

Gạch bê tông 3 lỗ
190x190x390 M75 viên TCVN 19x19x3

9 (cm) " " 18.600

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 318/506



" 132 Gạch bê tông
tự chèn

Gạch tự chèn con sâu
60x110x220 M200 viên TCVN 6x11x22

(cm) " " 3.960

" 133 Gạch bê tông
tự chèn

Gạch tự chèn chữ nhật
60x100x200 M200 viên TCVN 6x10x20

(cm) " " 3.360

" 134 Gạch bê tông
tự chèn

Gạch tự chèn chữ I
60x165x200 M200 viên TCVN 6x16,5x2

0 (cm) " " 4.960

" 135 Gạch bê tông
tự chèn

Gạch trồng cỏ 80x265x395
M200 viên TCVN 8x26,5x3

9,5 (cm) " " 35.300

" 136 Gạch bê tông
tự chèn

Gạch trồng cỏ 80x193x193
M200 viên TCVN 8x19,3x1

9,3 (cm) " " 22.300

" 137

Cọc tường
chắn đất bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 350)

Tiết diện 20x60cm (thép chủ
10D12; thép đai D6) md TCVN 20x60

(cm) " " 643.000

" 138

Cọc tường
chắn đất bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 350)

Tiết diện 20x60cm (thép chủ
10D14; thép đai D6) md TCVN 20x60

(cm) " " 692.000

" 139

Cọc tường
chắn đất bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 350)

Tiết diện 20x60cm (thép chủ
10D16; thép đai D6) md TCVN 20x60

(cm) " " 769.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 140

Cọc tường
chắn đất bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 350)

Tiết diện 20x80cm (thép chủ
12D12; thép đai D6) md TCVN 20x80

(cm) " " 798.000

" 141

Cọc tường
chắn đất bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 350)

Tiết diện 20x80cm (thép chủ
12D14; thép đai D6) md TCVN 20x80

(cm) " " 836.000

" 142

Cọc tường
chắn đất bê
tông cốt thép
(cường độ bê
tông mác 350)

Tiết diện 20x80cm (thép chủ
12D16; thép đai D6) md TCVN 20x80

(cm) " " 964.000

Xã Tân
Phước 3

" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg TCVN
6260:2020

Công ty
TNHH An
Khang, Ấp
Tân Phát, xã
Tân Phước 3,
Đồng Tháp,
0944893049

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

" 2 Cát xây dựng Cát hạt nhỏ m3 TCVN
7570:2006 " " 381.000

" 4 Gạch đất nung Gạch ống viên TCVN
1450:2020

8x8x18c
m " " 1.500

" 5 Gạch đất nung Gạch thẻ viên " 4x8x18c
m " " 1.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 6 Gạch ốp, lát Gạch ốp Ceramic m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

30x60cm " " 120.000

" 7 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 " 60x60cm " " 130.000

" 8 Cát xây dựng Cát hạt vừa m3 TCVN
7570:2006

'Cty TNHH
TM Xây dựng
Đại Phước
Thành ; địa
chỉ:   ấp Tân
Lập, xã Tân
Phước 3, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0919695899

" 349.000

" 9 Cát xây dựng Cát hạt vừa m3 " " " 419.000

" 10 Xi măng Xi măng Chinfon kg TCVN
6260:2020 " " 1.680

" 11 Xi măng Xi măng Hà Tiên kg " " " 1.760
" 12 Xi măng Xi măng Vicem kg " " " 1.780
" 13 Xi măng Xi măng Fico kg " " " 1.930
" 14 Xi măng Xi măng Nghi Sơn kg " " " 1.998
" 15 Xi măng Xi măng Insee kg " " " 1.998

" 16 Gạch đất nung Gạch ống Thành Tâm A Viên 8x8x18c
m " " 1.949

Xã Hưng
Thạnh

UBND
xã

không
báo giá

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Xã Mỹ
Tịnh An

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân Kg TCVN

6260:2020 Bao 50kg

Cty TNHH
TM DV XD
Tú Quyên; địa
chỉ: ấp Trung
Hòa, xã Mỹ
Tịnh An, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0949233201

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006 " Campuc

hia " 400.000

" 4 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 750.000

" 5 Đá 0 x 4 Đá 0x4 Biên Hòa - Đồng Nai m3 TCVN
8859:2011 " " 750.000

" 6 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu xém)
Tân Uyên Viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 1.600

" 7 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 25 x 40 (gạch men ốp

tường) Đồng Tâm
m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

" " 110.000

" 8 Gỗ xây dựng

Gỗ xây dựng nhóm gỗ tạp:
Chủng loại kèo, đòn tay  kích
thước 4x8, 5x10, 6x12, dài 4

trở lên

m3
TCVN
12619-
1:2019

Gỗ xẻ

Cty TNHH
Cao Tiến

Phát; địa chỉ:
ấp An Thị, xã
Mỹ Tịnh An,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0907637696

" 19.500.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 9 Gỗ Xây dựng
Gỗ xây dựng nhóm thao lao:
Chủng loại kèo, đòn tay; kích

thước 4x8, 5x10, 6x12
m3 " Gỗ xẻ " " 32.000.000

" 10 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miềm
Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 18.200

" 11 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018

Thanh
dài

11,7m
" " 15.461

" 12 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông
khổ 1,07m, nhãn hiệu: Hoa

Sen

m2
A755/A755
M- S2728;
JISG3322

Dày 4
zem " " 110.000

" 13 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông
khổ 1,07m, nhãn hiệu: Hoa

Sen

m2 " Dày 4,5
zem " " 121.000

" 14 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông
khổ 1,07m, nhãn hiệu: Hoa

Sen

m2 " Dày 5
zem " " 133.000

" 15 Ngói
Ngói lợp 10 viên/m2, rộng
33cm, dài 42cm, trọng lượng

4kg, Đồng Tâm
Viên 33x42

cm " " 30.000

" 16 Ngói
Ngói lợp 10 viên/m2, rộng
33cm, dài 42cm, trọng lượng

4kg, Đồng Tâm
Viên 33x42

cm " " 32.000

" 17 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa. mặt dựng, vách
ngăn khung nhôm trắng hệ

700 nhôm Đài Loan
m2

TCVN
12513:2018;

TCVN
7451:2004;
ISO 10077

33x42
cm " " 1.700.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 18 Cửa các loại
(cửa gỗ)

Cửa sổ gỗ thao lao: khuôn bao
50x100. đố 40 x 80. ván trám
cửa dày 2cm (chưa kể kính,

khóa và sơn)

m2

TCVN
12619-
1:2019;
TCVN

1755:1986;
TCVN

8048:2009;
TCVN

8574:2010;
TCVN

7756:2007

33x42
cm " " 3.500.000

" 19 Cửa các loại
(cửa gỗ)

Cửa sổ gỗ Căm xe: khuôn bao
50x100. đố 40 x 80. ván trám
cửa dày 2cm (chưa kể kính,

khóa và sơn)

m2 " 33x42
cm " " 3.500.000

" 20 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt kéo có lá cao 2m (loại
lá dày) m2

TCVN
170:2007;
TCVN

5639:1991;
TCVN

8791:2011;
TCVN

197:2014

33x42
cm " " 700.000

" 22 Vôi Vôi nước (Càng Lông) Bao 30
kg/1bao " " 80.000

Xã Lương
Hòa Lạc

UBND
xã

không
báo giá

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Xã Tân
Thuận Bình

UBND
xã

không
báo giá
đúng
hạn

Xã Chợ
Gạo

" 1 Cát xây dựng Cát vàng hạt nhỏ (ML 1,5-2,0) m3

Công ty
TNHH XD và
TM Hiệp

Tâm, số điện
thoại:

02733837666,
địa chỉ: ấp

Long Thạnh,
xã Chợ Gạo,
tỉnh Đồng
Tháp

Giá bán
tại cửa
hàng

370.000

" 2 Xi măng Xi măng Vicem Hà Tiên 2
PCB40 kg TCVN

6260:2020 bao 50kg " " 1.900

" 3 Gạch đất nung Gạch xây Tynel 8x8x18 viên " " 2.200

" 4 Gạch đất nung Gạch xây Tynel 4x8x18 viên " " 2.300

" 5 Gạch đất nung Gạch ống 8x8x18 (Thanh
Xuân) viên " " 2.200

" 6 Gạch đất nung Gạch thẻ 4x8x18 (Thanh
Xuân) viên " " 2.300

" 7 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 20.000
" 8 Đinh Đinh các loại kg " " 21.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 9 Thép phi 6 Thép D6 miền Nam kg TCVN 1651-
1:2018 CB240-T " " 15.273

" 10 Thép phi 8 Thép D8 miền Nam kg " CB240-T " " 15.227

" 11 Thép phi 10 Thép V10 miền Nam kg JIS G
3112:2020

SD295 (1
cây =
6,22kg)

" " 15.493

" 12 Thép xây dựng Thép V12 miền Nam kg TCVN 1651-
2:2018

CB300
(1 cây =
9,89kg)

" " 15.443

" 13 Thép xây dựng Thép V14 miền Nam kg TCVN 1651-
2:2018

CB300
(1 cây =
13,56kg)

" " 15.420

An Thạnh
Thủy

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân kg TCVN

6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng vật
liệu xây dựng
7 Hùng, Ấp
Bình Khương

II, xã an
Thạnh Thủy,
tỉnh Đồng
Tháp. ĐT

0795855123

Giá bán
đến chân
công

trình của
xã

1.800

" 2 Xi măng Vicem ALLYBUILD  PCB
40; 01 con lân kg " " " " 1.900

" 4 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 2-2.5 m3 " " " 370.000

" 6 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 830.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 1.850

" 8 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên " 8x8x18

cm

Của hàng vậy
liệu xây dựng
Hai Liêm, ấp
Thạnh Hòa,
xã An Thạnh
Thủy. ĐT

02733835333

" 1.830

" 9 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006 " " 380.000

" 10 Xi măng STARMAX
PCB 40 kg TCVN

6260:2020
bao 50
kg " " 1.880

" 11 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 TCVN
7570:2006

bao 50
kg

Công ty
TNHH thương
mại xây dựng
THịnh Kiều
Phương, ấp
Bình Thọ
Thương, xã
An Thạnh
Thủy. ĐT

0972805099

" 830.000

" 12 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên TCVN

1450:2020
8x8x18
cm " " 1.850

" 13 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 TCVN
7570:2006 " " 370.000

Xã Bình
Ninh

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Đá 1 x 2 Đá 1x2 xanh (Biên Hòa) m3

Công ty
TNHH MTV
HÀ MY CG,
số điện thoại:
0946625986,
địa chỉ: Ấp
Bình Hưng
Hạ, xã Bình
Ninh, tỉnh
Đồng Tháp

" 750.000

" 3 Xi măng Xi măng Hà Tiên 2 Export
PCB40 Cần Thơ (xanh, đỏ) kg " " 1.700

" 4 Gạch đất nung Gạch xây Tynel 8x8x18 viên " " 1.800

" 5 Gạch đất nung Gạch xây Tynel 4x8x18 viên " " 1.800

" 6 Gạch đất nung Gạch ống 8x8x18 (Mỹ Xuân) viên " " 1.800

" 7 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 20.000
" 8 Đinh Đinh các loại kg " " 21.000

Xã Tân
Dương

UBND
xã

không
báo giá

Vùng IV III
Xã Tân
Hồng

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Xi măng Holcim kg TCVN
6260:2020

Cửa hàng
VLXD Phước
Hải; SĐT:

0834526526;
số 23 Hùng
Vương, ấp 1,
xã Tân Hồng

Giá bán
tại cửa
hàng

1.852

" 3 Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt nhuyễn) m3 "

Công ty
VLXD&TTN
T Tư Hiếu;

địa chỉ: số 87,
Hùng Vương,
ấp 1, xã Tân
Hồng; sđt:

0856.425.885

" 360.000

" 4 Thép phi 6 Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép cuộn f 6 CT3 kg TCVN 1651-

1: 2008

Cửa hàng
VLXD Phước
Hải; SĐT:

0834526526;
số 23 Hùng
Vương, ấp 1,
xã Tân Hồng

" 15.182

" 5 Thép phi 8 Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép cuộn f 8 CT3 kg " " " 15.136

" 6 Thép phi 10
Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép thanh vằn D 10 SD 295

(dài 11,7m)
kg TCVN 1651-

2: 2008 " " 13.376

" 7 Thép phi 12
Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép thanh vằn D 12 SD 295

(dài 11,7m)
kg " " " 14.656

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 8 Thép phi 14
Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép thanh vằn D14 SD 295

(dài 11,7m)
kg " " " 14.761

" 9 Thép phi 16
Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép thanh vằn D16 SD 295

(dài 11,7m)
kg " " " 14.353

" 10 Thép phi 18
Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép thanh vằn D18 SD 295

(dài 11,7m)
kg " " " 14.757

" 11 Thép phi 6 Thép tròn: Thép liên doanh
Việt - Nhật:- Thép cuộn f 6 kg

JIS:G3505-
SWRW10;
JIS:G3505-
SWRW11;
JIS:G3505-
SWRW12

" " 16.245

" 12 Thép phi 8 Thép tròn: Thép liên doanh
Việt - Nhật:- Thép cuộn f 8 kg " " " 16.245

" 13 Thép phi 10
Thép tròn: Thép liên doanh
Việt - Nhật:- Thép thanh vằn
D 10 SD 295 (dài 11,7m)

kg JIS:G3115-
SD295A " " 16.007

" 14 Thép phi 12
Thép tròn: Thép liên doanh
Việt - Nhật:- Thép thanh vằn
D 12 SD 295 (dài 11,7m)

kg " " " 15.819

" 15 Thép phi 14
Thép tròn: Thép liên doanh
Việt - Nhật:- Thép thanh vằn
D14 SD 295 (dài 11,7m)

kg " " " 15.801

" 16 Thép phi 16
Thép tròn: Thép liên doanh
Việt - Nhật:- Thép thanh vằn
D16 SD 295 (dài 11,7m)

kg " " " 15.813

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Thép phi 18
Thép tròn: Thép liên doanh
Việt - Nhật:- Thép thanh vằn
D18 SD 295 (dài 11,7m)

kg " " " 15.810

" 18 Thép phi 20
Thép tròn: Thép liên doanh
Việt - Nhật:- Thép thanh vằn
D20 SD 295 (dài 11,7m)

kg " " " 15.809

" 19 Lưới B40 Lưới B40 (3mm) kg " " 17.400
" 20 Lưới B40 Lưới B40 (3,5mm) kg " " 17.400

" 21 Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C 45x80x2mm
(2,814kg/m) kg

CỬA HÀNG
HOA SEN; số
298, Hùng

Vương, ấp 1,
xã Tân Hồng

" 24.230

" 22 Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C
45x80x1,8mm (2,54kg/m) kg " " 23.264

" 23 Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C
45x100x2mm (3,107kg/m) kg " " 23.408

" 24 Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C
45x100x1,8mm (2,85kg/m) kg " " 23.923

" 25 Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽm C
45x125x2mm (3,55kg/m) kg " " 23.047

" 26 Thép xây dựng  Xà gồ mạ kẽmC
45x125x1,8mm (3,13kg/m) kg " " 24.688

" 27 Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 14 x 14
dày 1,0ly kg " " 21.124

" 28 Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 20 x 20
dày 1,0ly kg " " 20.801

" 29 Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 25 x 25
dày 1,0ly kg " " 20.698

" 30 Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 30 x 30
dày 1,4ly kg " " 20.689

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 31 Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 40 x 40
dày 1,4ly kg " " 20.682

" 32 Thép xây dựng  Thép hộp mạ kẽm 50 x 50
dày 1,4ly kg " " 20.622

" 33 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 75 x 75 dày
1,4ly kg " " 20.562

" 34 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 dày
1,0ly kg " " 20.817

" 35 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 dày
1,2ly kg " " 20.687

" 36 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 dày
1,2ly kg " " 20.636

" 37 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 dày
1,4ly kg " " 20.600

" 38 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 dày
1,4ly kg " " 20.570

" 39 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 50 x 100
dày 1,8ly kg " " 20.582

" 40 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm 60 x 120
dày 1,8ly kg " " 20.568

" 41 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn mạ kẽm trắng 09 sóng
vuông khổ 1,07m- Dày

0,40mm
m JIS G3302 " " 99.000

" 42 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn mạ kẽm trắng 09 sóng
vuông khổ 1,07m- Dày

0,45mm
m " " " 110.000

" 43 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn mạ kẽm trắng 09 sóng
vuông khổ 1,07m- Dày

0,50mm
m " " " 127.000

" 44 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn mạ kẽm trắng 09 sóng
vuông khổ 1,07m- Dày

0,57mm
m " " " 135.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 45 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông
khổ 1,07 m- Dày 0,40mm

m

A755/A755
M - AS
2728; JIS
G3322

" " 130.000

" 46 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông
khổ 1,07 m- Dày 0,45mm

m " " " 135.000

" 47 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông

khổ 1,07 m- Dày 0,5mm
m " " " 145.000

" 48 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ kẽm màu sóng
ngói- Dày 0,45mm m JIS G3321 " " 140.000

" 49 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ kẽm màu sóng
ngói- Dày 0,5mm m " " " 150.000

" 50 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch thẻ
đặc 40x80x180 viên

Công ty
TNHH SX-
XD Minh
Thuận; sđt:
0987545454

" 1.545

" 51 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch ống
4 lỗ 80x80x180 viên " " 2.000

" 52 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch 3 lỗ
10x19x139 viên " " 10.909

" 53 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch 3 lỗ
19x19x39 viên " " 19.091

" 54 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch thẻ
đặc 50x10x20 viên " " 1.818

" 55 Gạch ốp, lát Gạch vỉa hè 400x400x32 m2 " " 87.963
Xã Tân
Thành

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Thế
Hiển, ấp Anh
Dũng, xã Tân
Thành, điện

thoại:
0859873080

Giá bán
tại cửa
hàng

1.680

" 2 Xi măng
Xi măng Holcim, PCB 40
(nay là xi măng INSEE, bao

50kg)
kg " " " 1.740

" 3 Cát xây dựng Cát tự nhiên dùng cho bê tông
và vữa m3 m3

Cửa hàng
VLXD Sáu
Dựng, ấp

Long Sơn, xã
Tân Thành,
điện thoại:
0919465467

" 352.000

" 4 Thép phi 10 Thép Việt Nhật Ø10 kg kg " " 13.300
" 5 Thép phi 12 Thép Việt Nhật Ø12 kg kg " " 13.950
" 6 Thép phi 14 Thép Việt Nhật Ø14 kg kg " " 14.305

" 7 Gạch không
nung

Gạch thẻ đặc, KT: 40x80x180,
M75 viên viên " " 1.300

" 8 Gạch không
nung

Gạch thẻ đặc, KT:
50x100x190, M75 viên viên " " 1.500

" 9 Gạch không
nung

Gạch ống 4 lỗ, KT:
80x80x180, M75 viên viên " " 1.600

" 10 Gạch không
nung

Gạch Block 10, KT:
100x190x390, M75 viên viên " " 7.500

" 11 Gạch không
nung

Gạch Block 20, KT:
190x190x390, M75 viên viên " " 13.500

" 12 Gạch ốp, lát Gạch vỉa hè 400x400x32 m2 m2 " " 88.000
Xã Tân Hộ

Cơ

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Dư, ấp Chiến
Thắng, xã Tân
Hộ Cơ, điện

thoại:
0335944373;

Giá bán
tại cửa
hàng

1.850

" 2 Xi măng Insee PCB 40; 01 con lân (bao
50kg) kg " " " 1.852

" 3 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg "

Cửa hàng
VLXD Sáu
Tùng 2, ấp 1,
xã Tân Hộ
Cơ, điện
thoại:

0828343421;

" 1.850

" 4 Xi măng
Xi măng Holcim, PCB 40
(nay là xi măng INSEE, bao

50kg)
kg " " " 1.852

" 5 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg "

Cửa hàng
VLXD Toàn
Phát, ấp 2, xã
Tân Hộ Cơ,
điện thoại:

0918448518;

" 1.850

" 6 Xi măng
Xi măng Holcim, PCB 40
(nay là xi măng INSEE, bao

50kg)
kg " " " 1.800

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Xi măng Xi măng SCG kg "

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Nam, ấp 2, xã
Tân Hộ Cơ,
điện thoại:

0335339331;

" 2.000

" 8 Xi măng
Xi măng Holcim, PCB 40
(nay là xi măng INSEE, bao

50kg)
kg " " " 1.852

" 9 Cát xây dựng Cát vàng hạt to m3 m3 " " 350.000

" 10 Cát xây dựng Cát tự nhiên dùng cho bê tông
và vữa m3 m3

Cửa hàng
VLXD Toàn
Phát, ấp 2, xã
Tân Hộ Cơ,
điện thoại:

0918448518;

" 320.000

" 11 Thép phi 6 Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép cuộn f 6 CT3 kg

TCVN 1651-
1:

2008
kg

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Nam, ấp 2, xã
Tân Hộ Cơ,
điện thoại:

0335339331;

" 17.500

" 12 Thép phi 8
Thép tròn: Thép Miền Nam-

Thép
cuộn f 8 CT3

kg " kg " " 18.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 336/506



" 13 Thép phi 12

Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép

thanh vằn D 12 SD 295 (dài
11,7m)

kg
TCVN 1651-

2:
2008

kg " " 17.800

" 14 Thép phi 14

Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép

thanh vằn D14 SD 295 (dài
11,7m)

kg " kg " " 15.000

" 15 Thép phi 16

Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép

thanh vằn D16 SD 295 (dài
11,7m)

kg " kg " " 15.500

" 16 Thép phi 18

Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép

thanh vằn D18 SD 295 (dài
11,7m)

kg " kg " " 14.500

" 17 Thép phi 20

Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép

thanh vằn D20 SD 295 (dài
11,7m)

kg " kg " " 15.000

" 18 Thép phi 22
Thép tròn: Thép Miền Nam-
Thép thanh vằn D22 SD 295

(dài 11,7m)
kg " kg " " 14.324

" 19 Thép phi 10 Thép Việt Nhật Ø10 kg kg

Cửa hàng
VLXD Sáu
Tùng 2, ấp 2,
xã Tân Hộ
Cơ, điện
thoại:

0828343421;

" 16.007

" 20 Thép phi 12 Thép Việt Nhật Ø12 kg kg " " 15.819
" 21 Thép phi 14 Thép Việt Nhật Ø14 kg kg " " 15.801
" 22 Thép phi 16 Thép Việt Nhật Ø16 kg kg " " 15.813

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 23 Thép phi 18 Thép Việt Nhật Ø18 kg kg " " 15.810
" 24 Thép phi 20 Thép Việt Nhật Ø20 kg kg " " 15.809

" 25 Gạch không
nung

Gạch thẻ đặc, KT: 40x80x180,
M75 viên

QCVN
16:2019/BX
D/ TCVN
6477:2018

viên

Cửa hàng
VLXD Toàn
Phát, ấp 2, xã
Tân Hộ Cơ,
điện thoại:

0918448518;

" 1.300

" 26 Gạch không
nung

Gạch thẻ đặc, KT:
50x100x190, M75 viên " viên s " 1.500

" 27 Gạch không
nung

Gạch ống 4 lỗ, KT:
80x80x180, M75 viên " viên " " 1.600

" 28 Gạch không
nung

Gạch Block 10, KT:
100x190x390, M75 viên " viên

Cửa hàng
VLXD Minh
Thuận, ấp 2,
xã Tân Hộ
Cơ, điện
thoại:

0987545454;

" 7.500

" 29 Gạch không
nung

Gạch Block 20, KT:
190x190x390, M75 viên " viên " " 13.800

" 30 Gạch đất nung Gạch ống 4 lỗ, KT:
80x80x180, M75 viên viên " " 1.450

" 31 Gạch ốp, lát Gạch vỉa hè 40x40x3,2(loại
đá mài) m2 m2

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Nam, ấp 2, xã
Tân Hộ Cơ,
điện thoại:

0335339331;

" 96.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 32 Gạch ốp, lát Gạch vỉa hè 40x40x3,2(loại
đá mài) m2 m2 " " 83.000

" 33 Gạch ốp, lát Gạch vỉa hè lục giác m2 m2 " " 98.000
" 34 Gạch ốp, lát Gạch vỉa hè chữ nhật m2 m2 " " 84.000
" 35 Gạch ốp, lát Gạch vỉa hè chữ L m2 m2 " " 87.000
" 36 Gạch ốp, lát Gạch vỉa hè con sâu m2 m2 " " 82.000

Xã An
Phước

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên MĐ PCB 40;
01 con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD - Công
Ánh; địa chỉ:
ấp Hoàng
Việt, xã An
Phước, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0834 525 218

Gia ́bán
tại cửa
hàng

1.740

" 2 Cát xây dựng Mô đun  ML 1.4 m3 " " 385.000

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 935.000

" 4 Gạch đất nung Gạch ống loại I (tuynel Đồng
Nai) viên 8x8x18c

m " " 1.780

" 5 Gạch ốp, lát  (Kích thước (25x40)cm, gạch
men m2 " " 100.000

" 6 Gạch ốp, lát Kích thước (30x60)cm, gạch
men m2 " " 120.000

" 7 Gạch ốp, lát Kích thước (60x60)cm, gạch
men m2 " " 135.000

" 8 Gạch ốp, lát Kích thước (60x60)cm, gạch
bóng kiếng m2 " " 180.000

" 9 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg Thép

cuộn " " 18.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 10 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " 18.000

" 11 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg

Thanh
dài

11,7m
" " 15.875

" 12 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " 16.104

" 13 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " 16.904

Xã Thường
Phước

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) bao 50kg

Cửa hàng kinh
doanh VLXD
Phước Tiên,
địa chỉ: ấp 1,
xã Thường
Phước, tỉnh
Đồng Tháp,

(sđt:
02773508779)

Gia ́bán
tại cửa
hàng

1.700

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 900.000

" 4 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 780.000

" 5 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
ngọn). viên 8x8x18c

m " " 1.620

" 6 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18c

m " " 1.620

" 7 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I viên 4x8x18c
m " " 1.520

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 8 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 25 x 40 (gạch men ốp

tường)
m2 " " 120.000

" 9 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30 x 60 (gạch men ốp

tường)
m2 " " 120.000

" 10 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30x30 (gạch men lát) m2 " " 100.000

" 11 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 50x50 (gạch men lát) m2 " " 100.000

" 12 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 60x60 (gạch men lát) m2 " " 120.000

" 13 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch đá-
Gạch 60x60 (gạch đá lát) m2 " " 140.000

" 14 Thép phi 6 Thép Việt Nhật - Thép cuộn
phi 6 CT3 kg Thép

cuộn " " 17.000

" 15 Thép phi 8 Thép Việt Nhật - Thép cuộn
phi 8 CT3 kg " " " 17.000

" 16 Thép phi 10
Thép Việt Nhật - Thép thanh

vằn phi 10 SD 295 (dài
11,7m)

kg Thanh
vằn " " 18.300

" 17 Thép phi 12
Thép Việt Nhật - Thép thanh

vằn phi 12 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 18.300

" 18 Thép phi 14
Thép Việt Nhật - Thép thanh

vằn phi 14 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 18.300

" 19 Thép phi 16
Thép Việt Nhật - Thép thanh

vằn phi 16 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 18.300

" 24 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,3 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 75.455

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 25 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,35 ly m2 " " " 83.636

" 26 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,4 ly m2 " " " 100.000

" 27 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,45 ly m2 " " " 112.727

" 28 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,5 ly m2 " " " 118.182

" 29 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

cửa hàng kinh
doanh VLXD
Hồng Sén, địa

chỉ: ấp
Thường Thới,
xã Thường
Phước, tỉnh
Đồng Tháp

(sđt:
0913117667)

" 1.600

" 30 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 " " 350.000

" 31 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 820.000

" 32 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 800.000

" 33 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 740.000

" 34 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
ngọn). viên 8x8x18c

m " " 1.650

" 35 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18c

m " " 1.650

" 36 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I viên 4x8x18c
m " " 1.300

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 37 Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam
Hưng - 14x14, dày 1,1 ly kg Thanh

dài 6m " " 22.500

" 38 Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam
Hưng - 20x20, dày 1,2 ly kg " " " 22.000

" 39 Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam
Hưng - 25x25, dày 1,2 ly kg " " " 22.000

" 40 Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam
Hưng - 30x30, dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 41 Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam
Hưng - 40x40, dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 42 Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam
Hưng - 50x50, dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 43 Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam
Hưng - 75x75, dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 44 Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam
Hưng - 90x90, dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 45 Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Nam Hưng - 13x26, dày 1,1 ly kg " " " 22.500

" 46 Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Nam Hưng - 20x40, dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 47 Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Nam Hưng - 25x50, dày 1,4 ly kg " " " 22.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 48 Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Nam Hưng - 30x60, dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 49 Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Nam Hưng - 40x80, dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 50 Thép xây dựng
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Nam Hưng - 50x100, dày 1,4

ly
kg " " " 22.000

" 51 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng
- Phi 21 dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 52 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng
- Phi 27 dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 53 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng
- Phi 34 dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 54 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng
- Phi 42 dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 55 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng
- Phi 49 dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 56 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng
- Phi 60 dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 57 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng
- Phi 76 dày 1,4 ly kg " " " 22.000

" 58 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng
- Phi 90 dày 1,8 ly kg " " " 22.000

" 59 Thép phi 6 Thép Miền Nam - Thép cuộn
phi 6 CT3 kg Thép

cuộn " " 17.000

" 60 Thép phi 8 Thép Miền Nam - Thép cuộn
phi 8 CT3 kg " " " 17.000

" 61 Thép phi 10
Thép Miền Nam - Thép thanh

vằn phi 10 SD 295 (dài
11,7m)

kg Thanh
vằn " " 17.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 62 Thép phi 12
Thép Miền Nam - Thép thanh

vằn phi 12 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 17.000

" 63 Thép phi 12
Thép Miền Nam - Thép thanh

vằn phi 14 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 17.000

" 64 Thép phi 12
Thép Miền Nam - Thép thanh

vằn phi 16 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 17.000

" 65 Lưới B40 Lưới B40 kg " " 23.000
" 66 Kẽm buộc Kẽm buộc (dây thép) kg " " 20.000
" 67 Đinh Đinh các loại bình quân kg " " 27.000
" 68 Gạch ốp, lát Gạch KT 300x300 m2 " " 130.000
" 69 Gạch ốp, lát Gạch KT 400x400 m2 " " 120.000
" 70 Gạch ốp, lát Gạch KT 600x600 m2 " " 130.000
" 71 Gạch ốp, lát Gạch KT 250x400 m2 " " 120.000
" 72 Gạch ốp, lát Gạch KT 300x600 m2 " " 130.000

Xã Long
Khánh

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cty TNHH
XDVL Quốc
Đạt Hồng

Ngự; địa chỉ:
ấp Long
Châu, xã

Long Khánh,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0888930767

Giá bán
tại cửa
hàng

1.850

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 " " 360.000

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 910.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 4 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 890.000

" 5 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18c

m " " 1.900

" 6 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I (lòng tàu xém). viên 4x8x18c
m " " 1.700

" 7 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cty TNHH
MTV Tâm

Duy Phát; địa
chỉ:  ấp Long
Phước, xã

Long Khánh,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại: 0974
441 446

" 1.800

" 8 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 " " 365.000

" 9 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 910.000

" 10 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 900.000

" 11 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18c

m " " 1.850

" 12 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I (lòng tàu xém). viên 4x8x18c
m " " 1.750

Xã Long
Phú Thuận

UBND
xã

không
báo giá

Xã An Hòa

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg

QCVN
16:2023/BX

D
bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Diễm
Duy; địa chỉ:
ấp Phú Lâm,
xã An Hòa,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0939.070.031

Giá bán
tại cửa
hàng

1.800

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3
QCVN

16:2023/BX
D

" " 360.000

" 4 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên

QCVN
16:2023/BX

D

8x8x18c
m " " 1.750

" 5 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I (lòng tàu xém). viên
QCVN

16:2023/BX
D

4x8x18c
m " " 1.550

" 6 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

1:2018/BXD
Thép
cuộn " " 19.000

" 7 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 19.000

" 8 Thép phi 12 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018/BXD

Thanh
dài

11,7m
" " 16.000

" 9 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.900

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Xã Tam
Nông

UBND
xã

không
báo giá
đúng
hạn

Xã Phú
Thọ
"

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Hai

Tùng; địa chỉ:
Đường

ĐT844, ấp
Long Phú, xã
Phú Thọ, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0834727332

Giá bán
tại cửa
hàng

1.800

" 2 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Sơn
Phát; địa chỉ:

Đường
ĐT844, ấp

Phú Thọ C, xã
Phú Thọ, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0914.423.443

" 1.760

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 4 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.4 m3

Cửa hàng
VLXD Hai

Tùng; địa chỉ:
Đường

ĐT844, ấp
Long Phú, xã
Phú Thọ, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0834727332;

" 350.000

" 5 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 An Giang m3 " " 940.000

" 6 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Đồng Nai m3

Cửa hàng
VLXD Sơn
Phát; địa chỉ:

Đường
ĐT844, ấp

Phú Thọ C, xã
Phú Thọ, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0914.423.443;

" 950.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18c

m

Cửa hàng
VLXD Hai

Tùng; địa chỉ:
Đường

ĐT844, ấp
Long Phú, xã
Phú Thọ, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:

0834727332;

" 1.750

" 8 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 25 x 40 (gạch men ốp

tường)
m2 10viên/ 1

thùng " " 120.000

" 9 Gạch ốp, lát
Chủng loại Ceramic; kích

thước 50x50cm (gạch men lát
nền)

m2 4 viên/ 1
thùng " " …… 115.000

" 10 Gạch ốp, lát Gạch bán sứ kích thước
60x60cm, loại 1 m2 4 viên/ 1

thùng " " 135.000

" 11 Gạch ốp, lát Gạch bán sứ kích thước
60x60cm, loại 2 m2 4 viên/ 1

thùng " " 125.000

" 12 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Đông Á kg Thép
cuộn " " 17.000

" 13 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: VAS kg
Thanh
dài

11,7m
" " 17.000

" 14 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (3x6)cm, bề dày

1,4mm, (nhãn hiệu: Việt Nhật)
kg Thanh

dài 6m " " 17.000

Xã Tràm
Chim

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg Bao 50kg

Cửa hàng kinh
doanh VLXD
Huyền An, Ấp
2, xã Tràm

Chim. Số điện
thoại:

0965.535.152
(Tuấn)

Giá bán
tại cửa
hàng

1.600

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 " " 320.000

" 3 Đá 0 x 4 Đá 0x4 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 655.000

" 5 Đá 4 x 6 Đá 4x6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 710.000

" 6 Gạch đất nung Gạch ống viên 8x8x18c
m " " 17.000

" 7 Gạch đất nung Gạch thẻ viên 4x8x18c
m " " 1.350

" 8 Gạch ốp, lát Gạch ốp Ceramic m2 30x30cm " " 115.000

" 9 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 40x40cm " " 95.000

" 10 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 60x60cm " " 135.000

" 11 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 25x40cm " " 110.000

" 12 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 30x60cm " " 115.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm màu, khổ 1,2m,dày

0,4mm
m2

Xưởng Tôn
Đông Á,  ẤP
3, xã Tràm
Chim, tỉnh
Đồng Tháp.

Sđt
0939.506.070

" 90.000

" 14 Vật tư ngành
nước Cầu khối Kaniss Cái

Cửa hàng kinh
doanh VLXD
Huyền An, Ấp
2, xã Tràm

Chim. Số điện
thoại:

0965.535.152
(Tuấn)

" 3.800.000

" 15 Vật tư ngành
nước Cầu khối Keli Cái " " 4.500.000

" 16 Vật tư ngành
nước Lavabo Kaniss Cái " " 720.000

" 17 Vật tư ngành
nước Lavabo Kali Cái " " 1.110.000

Xã Phú
Cường

" 1 Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, PCB 40
(một con lân, bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

Việt
Nam

Giá bán
tại cửa
hàng

1.574

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Holcim đa dụng, PCB 40  (nay
là xi măng INSEE, bao 50kg) kg bao 50kg " Việt

Nam " 1.759

" 3 Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, PCB 40
(một con lân, bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Hồng
Phát (xã Phú
Cường, a Tài
0772.88.22.72

)

Việt
Nam " 1.574

" 4 Xi măng Holcim đa dụng, PCB 40  (nay
là xi măng INSEE, bao 50kg) kg bao 50kg " Việt

Nam " 1.759

" 5 Xi măng Trắng Indo  40kg/bao kg bao 40kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

Việt
Nam " 4.630

" 8 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

" 718.182

" 9 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3

Cửa hàng
VLXD Hồng
Phát (xã Phú
Cường, a Tài
0772.88.22.72

)

" 780.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 11 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I, 4x8x18 viên

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

" 1.727

" 12 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn),
8x8x18 cm viên " " 1.682

" 13 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18c

m " " 1.800

" 14 Gạch ốp, lát
Gạch men- Gạch 30 x 60
(gạch men ốp tường, màu

nhạt)
m2 " " 180.000

" 15 Gạch ốp, lát
Gạch men- Gạch 30 x 60
(gạch men ốp tường, màu

đậm)
m2 " " 190.000

" 16 Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 40 x 40
(gạch men lát nền) m2 " " 180.000

" 17 Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 50 x 50
(gạch men lát nền) m2 " " 185.000

" 18 Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 60 x 60
(gạch men lát nền) m2 " " 175.000

" 19 Thép phi 6 Thép Miền Nam: Thép cuộn f
6 kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

" 17.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 20 Thép phi 6 Thép Miền Nam: Thép cuộn f
6 kg

Cửa hàng
VLXD Hồng
Phát (xã Phú
Cường, a Tài
0772.88.22.72

)

" 17.000

" 21 Thép phi 8 Thép Miền Nam: Thép cuộn f
8 CT3 kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

" 18.000

" 22 Thép phi 8 Thép Miền Nam: Thép cuộn f
8 CT3 kg

Cửa hàng
VLXD Hồng
Phát (xã Phú
Cường, a Tài
0772.88.22.72

)

" 17.000

" 23 Thép phi 10 Thép Miền Nam: Thép thanh
vằn D 10 SD 295 (dài 11,7m) kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

" 16.750

" 24 Thép phi 10 Thép Miền Nam: Thép thanh
vằn D 10 SD 295 (dài 11,7m) kg

Cửa hàng
VLXD Hồng
Phát (xã Phú
Cường, a Tài
0772.88.22.72

)

" 16.720

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 25 Thép phi 12 Thép Miền Nam: Thép thanh
vằn D 12 SD 295 (dài 11,7m) kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

" 15.976

" 26 Thép phi 12 Thép Miền Nam: Thép thanh
vằn D 12 SD 295 (dài 11,7m) kg

Cửa hàng
VLXD Hồng
Phát (xã Phú
Cường, a Tài
0772.88.22.72

)

" 15.976

" 27 Thép phi 14 Thép Miền Nam: Thép thanh
vằn D14 SD 295 (dài 11,7m) kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

" 15.623

" 28 Thép phi 14 Thép Miền Nam: Thép thanh
vằn D14 SD 295 (dài 11,7m) kg

Cửa hàng
VLXD Hồng
Phát (xã Phú
Cường, a Tài
0772.88.22.72

)

" 15.782

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 29 Thép phi 16 Thép Miền Nam: Thép thanh
vằn D16 SD 295 (dài 11,7m) kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

" 15.718

" 30 Thép phi 16 Thép Miền Nam: Thép thanh
vằn D16 SD 295 (dài 11,7m) kg

Cửa hàng
VLXD Hồng
Phát (xã Phú
Cường, a Tài
0772.88.22.72

)

" 15.718

" 31 Thép phi 18 Thép Miền Nam: Thép thanh
vằn D18 SD 295 (dài 11,7m) kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tùng (xã Phú
Cường), Chị

Giang
(02773.828.74

7)

" 15.793

Xã An
Long

" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg 50kg/bao

CÔNG TY
TNHH MTV-
VLXD BA
LIÊM; địa

chỉ: QL30, ấp
1, điện thoại:
0919.020.230

Giá bán
tại cửa
hàng

1.476

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg 50kg/bao

CỬA HÀNG
VLXD CÁT
CÁT; địa chỉ:
Ấp Nhứt, điện

thoại:
0918.999.104

" " 1.683

" 3 Xi măng Xi măng Insee kg 50kg/bao " " " 1.881

" 5 Cát xây dựng Cát hạt vừa m3 m3

CỬA HÀNG
VLXD CÁT
CÁT; địa chỉ:
Ấp Nhứt, điện

thoại:
0918.999.104

" " 346.500

" 6 Gạch đất nung Gạch ống viên 8x8x18c
m

CÔNG TY
TNHH MTV-
VLXD BA
LIÊM; địa

chỉ: QL30, ấp
1, điện thoại:
0919.020.230

" " 1.350

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Gạch đất nung Gạch ống viên 8x8x18c
m

CỬA HÀNG
VLXD CÁT
CÁT; địa chỉ:
Ấp Nhứt, điện

thoại:
0918.999.104

" " 1.782

" 8 Gạch đất nung Gạch thẻ viên 4x8x18c
m

CÔNG TY
TNHH MTV-
VLXD BA
LIÊM; địa

chỉ: QL30, ấp
1, điện thoại:
0919.020.230

" " 1.170

" 9 Gạch đất nung Gạch thẻ viên 4x8x18c
m

CỬA HÀNG
VLXD CÁT
CÁT; địa chỉ:
Ấp Nhứt, điện

thoại:
0918.999.104

" " 1.733

" 10 Gạch ốp, lát Gạch ốp Ceramic m2 30x60cm

CÔNG TY
TNHH MTV-
VLXD BA
LIÊM; địa

chỉ: QL30, ấp
1, điện thoại:
0919.020.230

" " 85.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 11 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 60x60cm " " " 135.000

" 12 Gỗ Xây dựng Gỗ tạp m3 m3 " " " 6.120.000

" 13 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm trắng, 9 sóng vuông khổ

1,2m, dày 0,45mm
m2 m2

NHÀ MÁY
TOL VẠN
PHÁT-CHI
NHÁNH
TUẤN

PHÁT; địa
chỉ: QL30, Ấp
3, Xã An Hòa
(ranh AL-
AH); điện
thoại:

0986.242.646

" " 115.000

" 14 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm màu, khổ 1,2m,dày

0,3mm
m2 m2 " " " 88.000

Xã Thanh
Bình

" 1 Xi măng Holcim, PCB 40 (nay là xi
măng INSEE, bao 50kg) kg Bao 50

kg

Cửa hàng
VLXD Thanh

Tín. Đc:
QL30, ấp Tân
Đông B xã
Thanh Bình,
SĐT: 0277
3833 090

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Xi măng PCB 40 Hà Tiên kg Bao 50
kg

Cửa hàng
VLXD Phú
Lợi, đ/c: Số
nhà 150, ấp
Tân Đông A,
Xã Thanh

Bình
SĐT: 0947
390 490

" 1.740

" 3 Cát xây dựng Cát vàng hạt nhuyễn m3
mô đul
cát 0,1-
0,7

Cửa hàng
VLXD Thanh

Tín.
Đc:  QL30, ấp
Tân Đông B
xã Thanh

Bình,  SĐT:
0277 3833

090

" 360.000

" 4 Cát xây dựng Cát vàng hạt nhuyễn m3
mô đul
cát 0,1-
0,7

Cửa hàng
VLXD Phú
Lợi, đ/c: Số
nhà 150, ấp
Tân Đông A,
Xã Thanh

Bình
SĐT: 0947
390 490

" 360.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 5 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) viên

Gạch
Ống

ngọn KT
8x8x18
cm

Cửa hàng
VLXD Thanh

Tín.
Đc:  QL30, ấp
Tân Đông B
xã Thanh

Bình,  SĐT:
0277 3833

090

" 1.045

" 6 Gạch đất nung Gạch Ống loại I 8x818 (lòng
tàu) viên

Gạch
Ống

ngọn KT
8x8x18
cm

Cửa hàng
VLXD Phú
Lợi, đ/c: Số
nhà 150, ấp
Tân Đông A,
Xã Thanh

Bình
SĐT: 0947
390 490

" 1.370

" 7 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I 4x8x18 viên

Gạch thẻ
KT

4x8x18
cm

Cửa hàng
VLXD Thanh

Tín.
Đc:  QL30, ấp
Tân Đông B
xã Thanh

Bình,  SĐT:
0277 3833

090

" 1.250

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 8 Gạch đất nung Gạch Ống loại I 8x818 (gạch
ngọn) viên

Gạch
Ống

ngọn KT
8x8x18
cm

Cửa hàng
VLXD Phú
Lợi, đ/c: Số
nhà 150, ấp
Tân Đông A,
Xã Thanh

Bình
SĐT: 0947
390 490

" 1.330

" 9 Gạch đất nung Gạch Ống loại I 8x818 (lòng
tàu) viên

Gạch
Ống

ngọn KT
8x8x18
cm

" " 1.290

" 10 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I 4x8x18 viên

Gạch thẻ
KT

4x8x18
cm

" " 1.250

" 11 Gạch ốp, lát Gạch men 30 x 30 (lát nền) m2

Ceramic
KT

30x30
cm

Cửa hàng
VLXD Thanh

Tín.
Đc:  QL30, ấp
Tân Đông B
xã Thanh

Bình,  SĐT:
0277 3833

090

" 113.636

" 12 Gạch ốp, lát Gạch men 30 x 45 thùng 8
viên m2

Ceramic
KT

30x45
cm

" " 114.636

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Gạch ốp, lát Gạch men 40 x 40 (màu nhạt) m2
Ceramic

KT
40x40

" " 110.000

" 14 Gạch ốp, lát Gạch men 40 x 40 (màu đậm) m2
Ceramic

KT
40x40

" " 110.000

" 15 Gạch ốp, lát Gạch men 60 x 30 (màu
 nhạt) m2

Ceramic
KT

30x60
" " 147.000

" 16 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh bóng kiếng
60 x 60 (màu nhạt) m2

Ceramic
KT

60x60
" " 190.000

" 17 Gạch ốp, lát Gạch men 30 x 30 nền màu
đậm m2

Ceramic
KT

30x30

Cửa hàng
TTNT Quốc
Bảo, đ/c: ấp
Tân Đông B,
xã Thanh
Bình. SĐT:
0919875102

" 130.000

" 18 Gạch ốp, lát Gạch men 30x30 nền màu
trắng m2

Ceramic
KT

30x30
" " 120.000

" 19 Gạch ốp, lát Gạch men 30x30 nền màu
nhạt m2

Ceramic
KT

30x30
" " 110.000

" 20 Gạch ốp, lát Gạch men 40x40 nền màu
nhạt m2

Ceramic
KT

40x40
" " 120.000

" 21 Gạch ốp, lát Gạch men 40x40 nền màu
nhạt m2

Ceramic
KT

40x40
" " 120.000

" 23 Gạch ốp, lát Gạch men 30 x 30 (lát nền) m2
Ceramic

KT
30x30

" " 126.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 24 Gạch ốp, lát Gạch men 30 x 45 thùng 8
viên m2

Ceramic
KT

30x45
" " 120.000

" 25 Gạch ốp, lát Gạch men 40 x 40 (màu nhạt) m2
Ceramic

KT
40x40

" " 115.000

" 26 Gạch ốp, lát Gạch men 40 x 40 (màu đậm) m2
Ceramic

KT
40x40

" " 125.000

" 27 Gạch ốp, lát Gạch men 50 x 50 (màu đậm) m2
Ceramic

KT
50x50

" " 140.000

" 28 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh 30 x 30 (màu
nhạt) m2

Ceramic
KT

30x30
" " 185.000

" 29 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh 30 x 30 (màu
đậm) m2

Ceramic
KT

30x30
" " 200.000

" 30 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh 40 x 40 (màu
nhạt) m2

Ceramic
KT

40x40
" " 220.000

" 31 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh 40 x 40 (màu
đậm) m2

Ceramic
KT

40x40
" " 240.000

" 32 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh 60 x 30 (màu
nhạt) m2

Ceramic
KT

60x30
" " 230.000

" 33 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh bóng kiếng
60 x 60 (màu nhạt) m2

Ceramic
KT

60x60
" " 190.000

" 34 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh bóng kiếng
60 x 60 (màu đậm) m2

Ceramic
KT

60x60
" " 230.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 35 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh bóng kiếng
80 x 80 (màu nhạt) m2

Ceramic
KT

80x80
" " 280.000

" 36 Gạch ốp, lát Gạch Thạch anh bóng kiếng
80 x 80 (màu đậm) m2

Ceramic
KT

80x80
" " 320.000

" 37 Kẽm buộc Kẽm buộc kg

Cửa hàng
VLXD Phú
Lợi, đ/c: Số
nhà 150, ấp
Tân Đông A,
Xã Thanh

Bình
SĐT: 0947
390 490

" 23.000

" 38 Lưới B40 Lưới B40 Kg " " 23.000

Xã Tân
Thạnh

UBND
xã

không
báo giá

Xã Bình
Thành "

Xã Tân
Long

" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg

Cửa hàng
VLXD Phúc
Thịnh, đ/c:
Ấp Hạ, xã
Tân Long.
SĐT:

0909092026

Giá bán
tại cửa
hàng

1.700

" 2 Xi măng Xi măng Insee (Holcim)
PCB40 kg " " 1.880

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 3 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg

Cửa hàng
VLXD Hai
Nô cơ sở 2,
đ/c:  Ấp Tân
Phong, xã Tân
Long. SĐT:
0344690938

" 1.640

" 4 Xi măng Xi măng Insee (Holcim)
PCB40 kg " " 1.820

" 5 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg

Cửa hàng
VLXD Tân
Lập, đ/c:  Ấp
Tân Phú A, xã
Tân Long.
SĐT:

0966111554

" 1.620

" 6 Xi măng Xi măng Insee (Holcim)
PCB40 kg " " 1.820

" 7 Cát xây dựng Cát hạt to m3

Cửa hàng
VLXD Phúc
Thịnh, đ/c:
Ấp Hạ, xã
Tân Long.
SĐT:

0909092026

" 340.000

" 8 Cát xây dựng Cát hạt to m3

Cửa hàng
VLXD Tân
Lập, đ/c:  Ấp
Tân Phú A, xã
Tân Long.
SĐT:

0966111554

" 330.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 9 Cát xây dựng Cát hạt to m3

Cửa hàng
VLXD Hai
Nô cơ sở 2,
đ/c:  Ấp Tân
Phong, xã Tân
Long. SĐT:
0344690938

" 330.000

" 14 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6
Biên Hòa - Đồng Nai m3

Cửa hàng
VLXD Tân
Lập, đ/c:  Ấp
Tân Phú A, xã
Tân Long.
SĐT:

0966111554

" 920.000

" 15 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6
Biên Hòa - Đồng Nai m3

Cửa hàng
VLXD Hai
Nô cơ sở 2,
đ/c:  Ấp Tân
Phong, xã Tân
Long. SĐT:
0344690938

" 920.000

" 16 Gạch đất nung Gạch ống viên 8x8x18c
m

Cửa hàng
VLXD Phúc
Thịnh, đ/c:
Ấp Hạ, xã
Tân Long.
SĐT:

0706693551

" 1.800

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Gạch đất nung Gạch ống viên 8x8x18c
m

Cửa hàng
VLXD Tân
Lập, đ/c:  Ấp
Tân Phú A, xã
Tân Long.
SĐT:

0966111554

" 1.700

" 18 Gạch đất nung Gạch ống viên 8x8x18c
m

Cửa hàng
VLXD Hai
Nô cơ sở 2,
đ/c:  Ấp Tân
Phong, xã Tân
Long. SĐT:
0344690938

" 1.700

" 19 Kẽm buộc Kẽm buộc kg

Cửa hàng
VLXD Phúc
Thịnh, đ/c:
Ấp Hạ, xã
Tân Long.
SĐT:

0706693551

" 22.000

" 20 Kẽm buộc Kẽm buộc kg

Cửa hàng
VLXD Tân
Lập, đ/c:  Ấp
Tân Phú A, xã
Tân Long.
SĐT:

0966111554

" 21.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 21 Kẽm buộc Kẽm buộc kg

Cửa hàng
VLXD Hai
Nô cơ sở 2,
đ/c:  Ấp Tân
Phong, xã Tân
Long. SĐT:
0344690938

" 21.000

Xã Tháp
Mười

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD TOẠI
PHƯỢNG địa
chỉ: khóm 4,
xã Tháp

Mười; điện
thoại:

0947750947

Giá bán
tại cửa
hàng

1.800

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3

Cửa hàng
VLXD
THANH

BÌNH địa chỉ:
khóm 2, xã
Tháp Mười;
điện thoại:
0947126126

" 360.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Thạnh Phú - Đồng
Nai m3

Cửa hàng
VLXD TOẠI
PHƯỢNG địa
chỉ: khóm 4,
xã Tháp

Mười; điện
thoại:

0947750947

" 800.000

" 4 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Thạnh Phú - Đồng
Nai m3 " " 900.000

" 5 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18

cm

Cửa hàng
VLXD Hùng
Hậu địa chỉ:
khóm 3, xã
Tháp Mười;
điện thoại:
0918944988

" 1.800

" 6 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18

cm " " 1.900

" 7 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 25 x 40 (gạch men ốp

tường)
m2 10 viên/

1 thùng

Cửa hàng
VLXD
THANH

BÌNH địa chỉ:
khóm 2, xã
Tháp Mười;
điện thoại:
0947126126

" 180.000

" 8 Gạch ốp, lát
Chủng loại ceramic; kích
thước (30x60)cm; nhãn

hiệu:……..
m2 8 viên/ 1

thùng " " 180.000

" 9 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: miền nam kg Thép
cuộn " " 18.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 10 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: miền
nam kg

Thanh
dài

11,7m
" " 15.737

" 11 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: miền
nam kg " " " 16.104

" 12 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: miền
nam kg " " " 17.749

" 13 Thép phi 16 Thép ø16; nhãn hiệu: miền
nam kg " " " 16.717

" 14 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (30x60)mm, bề dày

1,8mm, (nhãn hiệu: Hoa sen)
cây Thanh

dài 6m " " 230.000

" 15 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (40x80)mm, bề dày

1,8mm, (nhãn hiệu: Hoa sen)
cây " " " 390.000

" 16 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (50x100)mm, bề dày
1,4mm, (nhãn hiệu: Hoa sen)

cây " " " 650.000

" 17 Nhựa đường Loại nhựa đường kg 190kg/
1thùng

CÔNG TY
PHÚ QUÝ, ấp
Mỹ Hòa 3,
Tháp Mười,

SDT:
0913027770

" 19.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 18 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm và mạ màu, 9 sóng vuông
khổ 1,07m - Dày 0.45mm (

Hoa sen)

md

Cửa hàng sắt
thép SÁU

LIÊM địa chỉ:
khóm 4, xã
Tháp Mười;
điện thoại:
0918825565

" 110.000

" 19 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi nhôm trắng hệ 700
nhôm Đài Loan m2

Cửa hàng
nhôm sắt

SƠN; địa chỉ:
ấp Mỹ An 3,
xã Tháp

Mười; điện
thoại:

0358859360

" 1.450.000

" 20 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa. mặt dựng, vách
ngăn khung nhôm trắng hệ

700 nhôm Đài Loan
m2 " " 900.000

" 21 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi nhôm trắng hệ 1000
nhôm Đài Loan m2 " " 1.750.000

" 22 Cửa các loại
(cửa nhôm) Cửa nhôm Xingfa dài 2li VN m2 " " 2.500.000

" 23 Cửa các loại
(cửa nhôm) Cửa nhôm Xingfa dài 2li QĐ m3 " " 2.900.000

" 24 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt kéo có lá cao 2m (loại
lá dày) m2 " " 1.300.000

" 25 Sơn ngoại thất Sơn Kova ngoài K-265 kg 18lít/
1thùng

Cửa hàng
TTNT
THÔNG
LOAN

" 120.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 27 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 21 BM dày 1.7 m 4m/cây

Cửa hàng điện
nước Hoàng
Dân; địa chỉ:
ấp Mỹ An 4;
điện thoại:

091 889 93 00

" 9.000

" 28 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 27 BM dày 1.7 m 4m/cây " " 13.000

" 29 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 34 BM dày 1.7 m 4m/cây " " 18.000

" 30 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 42 BM dày 1.8 m 4m/cây " " 24.000

" 31 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 49 BM dày 1.9 m 4m/cây " " 29.000

" 32 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 60 BM dày 1.10 m 4m/cây " " 32.000

" 33 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 90 BM dày 1.11 m 4m/cây " " 66.000

" 34 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 114 BM dày 1.12 m 4m/cây " " 92.000

Xã Thanh
Mỹ

" 1 Xi măng Hà Tiên PCB 40 (bao 50kg) kg

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

" 2 Xi măng INSEE (Holcim), PCB 40 kg " " 2.300

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 3 Xi măng Vicem Hà tiên đa dụng, PCB
40 (bao 50kg) - Hà Tiên kg

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 1.900

" 4 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng m3

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 430.000

" 5 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng m3

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 380.000

" 6 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 (trắng), Vũng Tàu m3

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 900.000

" 7 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 (trắng), Vũng Tàu m3 " " 850.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 8 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 loại 1 (trắng), Vũng
Tàu m3 " " 750.000

" 9 Đá 0.5 x 1 Đá 0.5 x 1 (trắng), Vũng Tàu m3 " " 720.000

" 10 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2, Bình Dương m3

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 820.000

" 11 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6, Bình Dương m3 " " 820.000
" 12 Đá 0.5 x 1 Đá 0,5 x 1, Bình Dương m3 " " 750.000

" 13 Đá 0 x 4 Đá 0-4 loại 1 (trắng), Vũng
Tàu m3 " " 750.000

" 14 Gạch đất nung Ống loại I (gạch ngọn) viên 8x8x18
cm

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 1.800

" 15 Gạch đất nung Thẻ loại I viên 4x8x18
cm " " 1.800

" 16 Gạch đất nung Ống loại I (gạch ngọn) viên 8x8x18
cm

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 1.900

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Gạch đất nung Thẻ loại I viên  4x8x18
cm " " 1.900

" 18 Gạch ốp, lát LOẠI A (Ý Mỹ) m2 40X40

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 95.000

" 19 Gạch ốp, lát  LOẠI A (Ý Mỹ) m2 30X60

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 125.000

" 20 Gạch ốp, lát  LOẠI A (Ý Mỹ) m2 60X60 " " 160.000
" 21 Gạch ốp, lát  LOẠI A (Ý Mỹ) m2 30X30 " " 140.000
" 22 Gạch ốp, lát  TAM CẤP ĐÁ m2 50X60 " " 260.000

" 23 Gạch ốp, lát  LOẠI A (Kim Phong) m2 40X40

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 90.000

" 24 Gạch ốp, lát  LOẠI A bóng (Vạn Thiên
Hải) m2 30X60 " " 195.000

" 25 Gạch ốp, lát  LOẠI A (Hà Thanh) m2 60X60 " " 170.000
" 26 Gạch ốp, lát  LOẠI A (Kim Phong) m2 30X30 " " 125.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 27 Thép phi 6 Thép tròn  ∅6,  ∅8 (miền
nam) kg cuộn

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 18.500

" 28 Thép phi 10 Thép tròn  ∅10 (miền nam) kg cây dài
11,7m " " 16.644

" 29 Thép phi 12 Thép tròn  ∅12 (miền nam) kg " " " 17.132
" 30 Thép phi 14 Thép tròn  ∅14 (miền nam) kg " " " 16.973
" 31 Thép phi 16 Thép tròn  ∅16 (miền nam) kg " " " 16.784
" 32 Thép phi 18 Thép tròn  ∅18 (miền nam) kg " " " 16.902

" 33 Thép phi 6 Thép tròn  ∅6,  ∅8 (miền
nam) kg cuộn

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 17.500

" 34 Thép phi 10 Thép tròn  ∅10 (miền nam) kg cây dài
11,7m " " 15.118

" 35 Thép phi 12 Thép tròn  ∅12 (miền nam) kg " " " 16.458
" 36 Thép phi 14 Thép tròn  ∅14 (miền nam) kg " " " 16.478
" 37 Thép phi 16 Thép tròn  ∅16 (miền nam) kg " " " 16.026

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 38 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen) md 30x60x1.
4

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 41.667

" 39 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen) md 40x80x1.
4 " " 55.000

" 40 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen) md 50x100x
1.4 " " 80.000

" 41 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen) md 50x50x1.
4 " " 41.667

" 42 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen) md 75x75x1.
4 " " 65.000

" 43 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen) md 90x90x1.
4 " " 55.000

" 44 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày 0,4mm

(trắng)
m " " 110.000

" 45 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày

0,45mm (trắng)
m " " 125.000

" 46 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày

0,45mm (màu)
m " " 140.000

" 47 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày 0,5mm

(trắng)
m " " 145.000

" 48 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày 0,5mm

(màu)
m " " 155.000

" 49 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 20.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 50 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Việt Nhật) md 30x60x1.
4

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 39.500

" 51 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Việt Nhật) md 40x80x1.
4 " " 53.333

" 52 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Việt Nhật) md 50x100x
1.4 " " 68.833

" 53 Thép xây dựng Thép hộp (STK Việt Nhật) md 75x75x1.
4 " " 64.500

" 54 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Việt Nhật) md 90x90x1.
4 " " 77.167

" 55 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh Việt Nhật 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày 0,4mm

(trắng)
m " " 98.000

" 56 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 20.000

" 57 Sơn ngoại thất Sơn nước ngoài nhà thùng 18
lít - Mykolor Lít

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 260.000

" 58 Sơn nội thất Sơn nước trong nhà loại 1
thùng 18 lít - Mykolor Lít " " 168.000

" 59 Bột trét Bột trét trong kg " " 9.000
" 60 Bột trét Bột trét ngoài kg " " 12.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 61 Sơn ngoại thất Sơn nước ngoài nhà thùng 18
lít - Biotex Lít

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 178.000

" 62 Sơn nội thất Sơn nước trong nhà thùng 18
lít - Biotex Lít " " 167.000

" 63 Bột trét Bột trét trong xolex kg " " 6.800
" 64 Bột trét Bột trét ngoài xolex kg " " 6.700

" 65 Vật liệu khác
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 16.0mm (KT

1220x2440mm)
tấm

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 600.000

" 66 Vật liệu khác
Tấm lót sàn Smarboard Thái
Lan SCG dày 14.0mm (KT

1220x2440mm)
tấm " " 490.000

" 67 Vật liệu khác
Tấm lót sàn Smarboard Sper

dày 16.0mm (KT
1220x2440mm)

tấm

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 620.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 68 Vật tư ngành
nước Lavabo INAX 02 học thường cái

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 2.800.000

" 69 Vật tư ngành
nước Lavabo INAX 01 học thường cái " " 1.700.000

" 70 Vật tư ngành
nước

Bộ xả nhấn lavabo-Caesar
BF605 cái " " 1.200.000

" 71 Vật tư ngành
nước

Xí bệt (Bàn cầu)-thường
INAX cái " " 4.500.000

" 72 Vật tư ngành
nước

Xí bệt (Bàn cầu)-cao cấp
INAX AC959 cái " " 9.500.000

" 73 Vật tư ngành
nước Vòi xịt -Caesar cái " " 350.000

" 74 Vật tư ngành
nước

Chậu tiểu nam-Thiên Thanh
loại nhỏ cái " " 800.000

" 75 Vật tư ngành
nước

Nút nhấn chậu tiểu nam- Inox
304-Caesar BF410 cái " " 350.000

" 76 Vật tư ngành
nước

Gương soi-Caesar M927
(50×70mm) cái " " 750.000

" 77 Vật tư ngành
nước Lavabo 01 học thiên thanh cái

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh. ĐC:
Ấp Mỹ

Thạnh, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0859244222

" 1.350.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 78 Vật tư ngành
nước Bộ xả nhấn lavabo-thiên thanh cái " " 150.000

" 79 Vật tư ngành
nước

Xí bệt (Bàn cầu)-thiên thanh cái " " 2.950.000

" 80 Vật tư ngành
nước

Gương soi-Trường Quanh
(50×70mm) cái " " 500.000

" 81 Chống thấm Chất Chống thấm CT kg

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sang. ĐC: Ấp
Hưng Lợi, xã
Thanh Mỹ.

ĐT
0918715484

" 185.000

" 82 Lưới B40 Lưới B40 kg " " 21.000

Xã Mỹ Quí

UBND
xã

không
báo giá

Xã Đốc
Binh Kiều

" 1 Xi măng Hà Tiên Kiên Lương PCB 40
(bao 50kg) kg

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 1.900

" 2 Xi măng Holcim, PCB 40 (nay là xi
măng INSEE, bao 50kg) kg " " 1.950

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 383/506



" 3 Xi măng Vicem Hà tiên đa dụng, PCB
40 (bao 50kg) - Hà Tiên kg

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 1.900

" 4 Xi măng Trắng Indo 40kg/bao kg

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 9.500

" 5 Xi măng Trắng SCR 40kg/bao kg

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 10.000

" 6 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt nguyễn m3

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 380.000

" 7 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng (hạt trung) m3 " " 420.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 8 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt nguyễn m3

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 360.000

" 9 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2, Bình Dương m3

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 810.000

" 10 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6, Bình Dương m3 " " 800.000
" 11 Đá 0 x 4 Đá 0-4 loại 1, Bình Dương m3 " " 750.000
" 12 Đá 0.5 x 1 Đá 0,5 x 1, Bình Dương m3 " " 750.000

" 13 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2, Bình Dương m3

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 810.000

" 14 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6, Bình Dương m3 " " 810.000
" 15 Đá 0.5 x 1 Đá 0,5 x 1, Bình Dương m3 " " 750.000
" 16 Đá 0 x 4 Đá 0x4 loại 1, Bình Dương m3 " " 750.000

" 17 Gạch đất nung Ống loại I (gạch ngọn),
8x8x18 cm viên  4x8x18

cm

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 1.900

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 18 Gạch đất nung Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên 40X40 " " 1.900

" 19 Gạch đất nung Ống loại I (gạch ngọn),
8x8x18 cm viên 30X60

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 1.850

" 20 Gạch đất nung Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên 60X60 " " 1.800

" 21 Gạch ốp, lát 40X40 LOẠI A (Ý Mỹ) m2 30X30

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 95.000

" 22 Gạch ốp, lát 30X60 LOẠI A (Ý Mỹ) m2 50X60 " " 125.000
" 23 Gạch ốp, lát 60X60 LOẠI A (Ý Mỹ) m2 40X40 " " 160.000
" 24 Gạch ốp, lát 30X30 LOẠI A (Ý Mỹ) m2 30X60 " " 145.000
" 25 Gạch ốp, lát 50X60 TAM CẤP ĐÁ m2 60X60 " " 265.000

" 26 Gạch ốp, lát 40X40 LOẠI A (Kim Phong) m2 30X30

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 90.000

" 27 Gạch ốp, lát 30X60 LOẠI A bóng m2 " " 190.000
" 28 Gạch ốp, lát 60X60 LOẠI A m2 " " 170.000
" 29 Gạch ốp, lát 30X30 LOẠI A m2 " " 125.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 30 Thép phi 6 Thép cuộn f 6, f8 (miền nam) kg

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 18.500

" 31 Thép phi 10 Thép thanh vằn D10 SD 295
(dài 11,7m) miền nam kg " " 16.000

" 32 Thép phi 12 Thép thanh vằn D12 SD 295
(dài 11,7m), miền nam kg " " 17.100

" 33 Thép phi 14 Thép thanh vằn D14 SD 295
(dài 11,7m), miền nam kg " " 16.950

" 34 Thép phi 16 Thép thanh vằn D16 SD 295
(dài 11,7m), miền nam kg " " 16.820

" 35 Thép phi 18 Thép thanh vằn D18 SD 295
(dài 11,7m), miền nam kg " " 16.950

" 36 Thép phi 20 Thép thanh vằn D20 SD 295
(dài 11,7m), miền nam kg " " 16.400

" 37 Thép phi 6 Thép cuộn f 6, f8 (miền nam) kg

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 18.200

" 38 Thép phi 10 Thép thanh vằn D10 SD 295
(dài 11,7m) miền nam kg " " 15.900

" 39 Thép phi 12 Thép thanh vằn D12 SD 295
(dài 11,7m), miền nam kg " " 17.000

" 40 Thép phi 14 Thép thanh vằn D14 SD 295
(dài 11,7m), miền nam kg " " 17.150

" 41 Thép phi 16 Thép thanh vằn D16 SD 295
(dài 11,7m), miền nam kg " " 16.680

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 42 Thép phi 18 Thép thanh vằn D18 SD 295
(dài 11,7m), miền nam kg " " 16.900

" 43 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen)
30x60x1.4 md ASTM A500-

JIS G3444

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 42.600

" 44 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen)
30x60x1.8 md " " " 52.000

" 45 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen)
40x80x1.4 md " " " 57.200

" 46 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen)
40x80x1.8 md " " " 67.800

" 47 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen)
50x100x1.4 md " " " 81.200

" 48 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen)
50x100x1.8 md " " " 124.200

" 49 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen)
50x50x1.4 md " " " 42.200

" 50 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen)
75x75x1.4 md " " " 80.500

" 51 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Hoa sen)
100x100x1.4 md " " " 129.200

" 52 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày 0,4mm

(trắng)
m " " 117.000

" 53 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày

0,45mm (trắng)
m " " 132.000

" 54 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày

0,45mm (màu)
m " " 145.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 55 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày 0,5mm

(trắng)
m " " 140.000

" 56 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh hoa sen 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày 0,5mm

(màu)
m " " 152.000

" 57 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 22.000

" 58 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Việt Nhật)
30x60x1.4 md

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 39.500

" 59 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Việt Nhật)
40x80x1.4 md " " 49.000

" 60 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Việt Nhật)
50x100x1.4 md " " 61.500

" 61 Thép xây dựng Thép hộp (STK Việt Nhật)
50x50x1.4 md " " 41.200

" 62 Thép xây dựng Thép hộp (STK Việt Nhật)
75x75x1.4 md " " 61.000

" 63 Thép xây dựng Thép hộp (STK  Việt Nhật)
90x90x1.4 md " " 73.000

" 64 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh Việt Nhật 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày 0,4mm

(trắng)
m " " 95.000

" 65 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh Việt Nhật 09 sóng
vuông, khổ 1,07m, dày

0,45mm (trắng)
m " " 110.000

" 66 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 22.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 67 Sơn ngoại thất Sơn nước ngoài nhà thùng 18
lít - Mykolor Lít

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 256.000

" 68 Sơn nội thất Sơn nước trong nhà loại 1
thùng 18 lít - Mykolor Lít " " 166.000

" 69 Bột trét Bột trét trong kg " " 10.000
" 70 Bột trét Bột trét ngoài kg " " 12.000

" 71 Sơn ngoại thất Sơn nước ngoài nhà thùng 18
lít - Biotex Lít

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 182.000

" 72 Sơn nội thất Sơn nước trong nhà thùng 18
lít - Biotex Lít " " 168.000

" 73 Bột trét Bột trét trong xolex kg " " 7.000
" 74 Bột trét Bột trét ngoài xolex kg " " 7.500

" 75 Vật tư ngành
nước Lavabo INAX 02 học thường cái

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 2.900.000

" 76 Vật tư ngành
nước Lavabo INAX 01 học thường cái " " 1.750.000

" 77 Vật tư ngành
nước

Bộ xả nhấn lavabo-Caesar
BF605 cái " " 1.200.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 78 Vật tư ngành
nước

Xí bệt (Bàn cầu)-thường
INAX cái " " 4.000.000

" 79 Vật tư ngành
nước

Xí bệt (Bàn cầu)-cao cấp
INAX AC959 cái " " 9.200.000

" 80 Vật tư ngành
nước Vòi xịt -Caesar cái " " 400.000

" 81 Vật tư ngành
nước

Chậu tiểu nam-Thiên Thanh
loại nhỏ cái " " 800.000

" 82 Vật tư ngành
nước

Nút nhấn chậu tiểu nam- Inox
304-Caesar BF410 cái " " 350.000

" 83 Vật tư ngành
nước

Gương soi-Caesar M927
(50×70mm) cái " " 720.000

" 84 Vật tư ngành
nước Lavabo 01 học thiên thanh cái

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 1.250.000

" 85 Vật tư ngành
nước Bộ xả nhấn lavabo-thiên thanh cái " " 160.000

" 86 Vật tư ngành
nước

Xí bệt (Bàn cầu)-thiên thanh cái " " 3.200.000

" 87 Vật tư ngành
nước

Gương soi-Trường Quanh
(50×70mm) cái " " 450.000

" 88 Chống thấm Chất Chống thấm CT kg

Cửa hàng
VLXD Minh
Nhật. ĐC: Ấp
Tân Kiều, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0834919916

" 190.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 89 Lưới B40 Lưới B40 kg " " 22.000

" 90 Lưới B40 Lưới B40 kg

Cửa hàng
VLXD Ba Vũ.
ĐC: Ấp 3, xã
Đốc Binh
Kiều. ĐT

0984267177

" 20.000

Xã Trường
Xuân

" 1 Xi măng Vicem Hà tiên, PCB 40 (bao
50kg) kg Bao 50kg

Cửa Hàng
Nguyễn

Thanh Dũng
ấp 1 , xã

Trường Xuân
, tỉnh Đồng
Tháp . ĐT
0972711719

Giao
trong nội
ô xã

Trường
Xuân
bằng
đường
bộ, bao
gồm

bốc, dở

1.800

" 2 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng m3 " " 370.000
" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Bình Dương m3 " " 950.000

" 4 Gạch đất nung Ống loại I (gạch ngọn),
8x8x18 cm viên 8x8x18

cm

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sơn. ĐC: Ấp

5A, xã
Trường Xuân.

ĐT:
0913669252

" 1.900

" 5 Gạch đất nung Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên 4x8x18
cm " " 1.900

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 6 Xi măng Hà tiên, PCB 40 ( bao 50kg) kg " " 1.800

" 7 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng m3 " " 360.000
" 8 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Bình Dương m3 " " 920.000
" 9 Đá 0 x 4 Đá 0x4 loại 1 Bình Dương m3 " " 750.000

" 10 Thép phi 10 Thép Miền Nam D10 (dài
11,7m) kg Thanh

vằn

Cửa hàng Sắt
thép Sáu Liêm
ĐC: Ấp 5B,
xã Trường
Xuân. ĐT:
0949891892

" 14.900

" 11 Thép phi 12 Thép Miền Nam D12 (dài
11,7m) kg " " " 16.200

" 12 Thép phi 14 Thép Miền Nam D14 (dài
11,7m) kg " " " 16.950

" 13 Thép phi 16 Thép Miền Nam D16 (dài
11,7m) kg " " " 15.950

" 14 Thép phi 18 Thép Miền Nam D18 (dài
11,7m) kg " " " 16.500

" 15 Thép phi 6 Thép cuộn Miền Nam D6, D8 kg " " 18.000

" 16 Đinh Đinh kg " " 24.000
" 17 Kẽm buộc Dây kẽm kg " " 23.000
" 18 Lưới B40 Lưỡi B40 kg " " 20.000

" 19 Thép phi 10 Thép Miền Nam D10 (dài
11,7m) kg Thanh

vằn

Cửa hàng
VLXD Hoàng
Sơn. ĐC: Ấp

5A, xã
Trường Xuân.

ĐT:
0913669252

" 14.950

" 20 Thép phi 12 Thép Miền Nam D12 (dài
11,7m) kg " " " 16.300

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 21 Thép phi 14 Thép Miền Nam D14 (dài
11,7m) kg " " " 16.900

" 22 Thép phi 16 Thép Miền Nam D16 (dài
11,7m) kg " " " 16.000

" 23 Thép phi 6 Thép cuộn Miền Nam D6, D8 kg " " 18.000

" 24 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4m, phi ngọn
>=3,8cm cây

Vựa cừ tràm
Tư Hội. ĐC:
ấp 6B, xã

Trường Xuân.
ĐT

0918054077

" 24.000

" 25 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4,5m, phi ngọn
>=4,2cm cây " " 33.000

" 26 Cừ gỗ Cừ tràm dài 5m, phi ngọn
>=4,5cm cây " " 38.000

" 27 Cừ gỗ Cừ bạch đàn, dài 6m; đk ngọn
>=8cm cây " " 138.000

" 28 Cừ gỗ Cừ bạch đàn, dài 8m; đk ngọn
>=8cm cây " " 150.000

" 29 Cừ gỗ Cừ tràm dài 6m; đk ngọn 8cm cây " " 135.000

" 30 Cừ gỗ Cừ tràm dài 8m; đk ngọn 8cm cây " " 180.000

" 31 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4m, phi ngọn
>=3,8cm cây

Vựa cừ tràm
Quang ĐC: ấp
5B, xã Trường
Xuân. ĐT

0917910246

" 24.000

" 32 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4,5m, phi ngọn
>=4,2cm cây " " 34.000

" 33 Cừ gỗ Cừ tràm dài 5m, phi ngọn
>=4,5cm cây " " 37.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 34 Cừ gỗ Cừ tràm dài 6m; đk ngọn 8cm cây " " 140.000

" 35 Cừ gỗ Cừ tràm dài 8m; đk ngọn 8cm cây " " 185.000

" 36 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4m, phi ngọn
>=3,8cm cây

Vựa cừ tràm
Bình Thuận
Hiếu  ĐC: ấp
6B, xã Trường
Xuân. ĐT

0949959637

" 23.500

" 37 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4,5m, phi ngọn
>=4,2cm cây " " 33.000

" 38 Cừ gỗ Cừ tràm dài 5m, phi ngọn
>=4,5cm cây " " 38.000

" 39 Cừ gỗ Cừ tràm dài 6m; đk ngọn 8cm cây " " 135.000

" 40 Cừ gỗ Cừ tràm dài 8m; đk ngọn 8cm cây " " 180.000

" 41 Cừ gỗ Cừ bạch đàn, dài 6m; đk ngọn
>=8cm cây

Vựa cừ tràm
Tư Hội. ĐC:
ấp 6B, xã

Trường Xuân.
ĐT

0918054077

" 135.000

" 42 Cừ gỗ Cừ bạch đàn, dài 8m; đk ngọn
>=8cm cây " " 195.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 43 Lưới B40 Lưới B40 kg

Cửa hàng Sắt
thép Nhôm
Inox Sáu

Liêm ĐC: Ấp
5B, xã Trường
Xuân. ĐT:
0949891892

" 21.500

Xã Phương
Thịnh

UBND
xã

không
báo giá

Xã Phong
Mỹ

" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg TCVN
6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tuấn 2; địa
chỉ: Ấp 4 xã
Phong Mỹ,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0948.688.748.

Giá bán
tại cửa
hàng

1.700

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Xi măng Insee (Holcim)
PCB40 kg " "

Cửa hàng
VLXD Tám
Có; địa chỉ:
Ấp 10, xã
Phong Mỹ,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0399.994.422.

" 1.800

" 3 Cát xây dựng Cát xây dựng m3 TCVN
7570:2006

Mô đun
độ lớn
ML 0,1-

0,7

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tuấn 2; địa
chỉ: Ấp 4 xã
Phong Mỹ,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0948.688.748.

" 340.909

" 4 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Thạnh Phú m3 " " " 727.273

" 5 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " " 727.273

" 6 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Thạnh Phú m3 " " " 781.818

" 7 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Thạnh Phú m3 TCVN
8859:2011 " " 722.727

" 8 Đá mi sàn Đá mi sàn m3 TCVN
7570:2006 " " 718.181

" 9 Gạch đất nung Gạch ống viên TCVN
1450:2020

8x8x18c
m " " 1.574

" 10 Gạch không
nung Gạch bê tông viên TCVN

6477:2016
20x9,5x6

cm " " 900

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 397/506



" 11 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

30x60cm " " 125.000

" 12 Thép phi 6 Thép tròn ø6 kg TCVN 1651-
1:2018

Thép
cuộn

Cửa hàng
VLXD Thanh
Tuấn 2; địa
chỉ: Ấp 4 xã
Phong Mỹ,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0948.688.748.

" 17.363

" 13 Thép phi 8 Thép tròn ø8 kg " " " " 17.363

" 14 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " cây dài

11,7m " " 15.100

" 15 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 15.100

" 16 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 15.100

" 17 Thép phi 16 Thép ø16; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 15.100

" 18 Thép phi 18 Thép ø18; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 15.100

" 19 Thép phi 20 Thép ø20; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 15.287

" 20 Thép phi 22 Thép ø22; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 15.366

" 21 Thép phi 25 Thép ø25; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 15.382

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 22 Thép xây dựng Thép hộp và thép ống mạ kẽm
các loại Hoà Phát kg

ASTM
A500/JIS
G3466/EN
10219;
TCVN

11222:2015

Thép hộp
và thép
ống các
loại

Cửa hàng
VLXD Tám
Có; địa chỉ:
Ấp 10, xã
Phong Mỹ,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0399.994.422.

" 27.500

" 23 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm, 9 sóng vuông khổ 1,2 m

- Tole Hoa Sen 0,45dem
md JIS G3302

rộng
1,2m;

chiều dài
bất kỳ

Cửa hàng
VLXD Tám
Có; địa chỉ:
Ấp 10, xã
Phong Mỹ,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0399.994.422.

" 129.091

" 24 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm, 9 sóng vuông khổ 1,2 m

- Tole Hoa Sen 0,5dem
md " " " " 139.091

" 25 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh mạ hợp kim nhôm
kẽm mạ màu, khổ 1,2 m - Tole

Đông Á 0,45dem
md

A755/A755
M- S2728;
JISG3322

" " " 130.909

Xã Ba Sao

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân kg

QCVN
16:2023/BX

D
bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Minh
Mẫn; địa chỉ:
Ấp 3P xã Ba
Sao, tỉnh

Đồng Tháp,
điện

thoại:0947999
568

Giá bán
tại cửa
hàng

1.680

" 2 Xi măng Insee kg
QCVN

16:2023/BX
D

bao 50kg " " 1.960

" 3 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3
QCVN

16:2023/BX
D

" " 380.000

" 4 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 m3 …… " " 900.000
" 5 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 m3 " " 680.000
" 6 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 m3 " " 830.000

" 7 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " 18.700

" 8 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " 18.700

" 13 Gạch đất nung Gạch ống nền + tường Viên 8x8x18 cm " " 1800 -1850

" 14 Gạch đất nung Gạch thẻ Viên 4x8x18 cm " " 1.500

" 15 Gạch 1/2 Viên  cm " " 1.200
Xã Mỹ Thọ

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng  Hà tiên đa dụng , PCB 40
(bao 50kg) kg TCVN

6260:2009

Cty TNHH
VLXD

TRUNG TÍN
ĐỒNG

THÁP; địa
chỉ:  ấp Mỹ

Hưng Hoà, xã
Mỹ Thọ, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0917222244

Không
tính vận
chuyển
trong

phạm vi
bán kính
6km

1.600

" 2 Cát xây dựng  Cát cam 1.2-1.4 m3 "
Giá bán
tại cửa
hàng

350.000

" 4 Xi măng  Hà tiên 2 đa dụng , PCB 40
(bao 50kg) kg TCVN

6260:2009 "

Không
tính vận
chuyển
trong

phạm vi
bán kính
6km

1.660

" 5 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Biên Hoà Đồng Nai m3 "
Giá bán
tại cửa
hàng

780.000

" 6 Đá 4 x 6 Đá 4x6 Biên Hoà Đồng Nai m3 " " 700.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông đặc, KT 40 x 80 x 180;

Mác 75, trọng lượng
1,18kg/viên

viên TCVN
6477:2016

Công ty
TNHH TÍN
PHÁT CAO
LÃNH, địa
chỉ: Ấp Mỹ
Đông 4, xã
Mỹ Thọ, tỉnh
Đồng Tháp;
Điện thoại:

0277 6565777
- Di động:

0936 666 024.
Áp dụng từ

ngày
20/06/2026
(Theo Bảng
báo giá của
Công ty cho
đến khi có
thông báo

mới)

Giá tại
nhà máy
(Đã bao
gồm chi
phí bốc
hàng lên
xe và tàu
cho bên
mua)

1.950

" 8 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông đặc, KT 45 x 90 x 190;

Mác 75, trọng lượng
1,68kg/viên

viên " " " 2.150

" 9 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông đặc, KT 50 x 100 x 190;

Mác 75, trọng lượng
2,0kg/viên

viên " " " 2.250

" 10 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông 4 lỗ, KT 80 x 80 x 180;

Mác 75, trọng lượng
2,1kg/viên

viên " " " 2.350

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 402/506



" 11 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông 3 lỗ, KT 100 x 190 x
390, Mác 75, trọng lượng

10,68kg/viên

viên " " " 12.000

" 12 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông 3 lỗ, KT 190 x 190 x
390, Mác 75, trọng lượng

17,86kg/viên

viên " " " 20.500

" 13 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông 4 lỗ, KT 190 x 190 x
390, Mác 75, trọng lượng

17,86kg/viên

viên " " " 21.500

" 14 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông 4 lỗ, KT 80 x 80 x 190;

Mác 75, trọng lượng
1,18kg/viên

viên " " " 2.450

" 15 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông đặc, KT 40 x 80 x 180;

Mác 100, trọng lượng
1,18kg/viên

viên " " " 2.050

" 16 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông đặc, KT 45 x 90 x 190;

Mác 100, trọng lượng
1,68kg/viên

viên " " " 2.250

" 17 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông đặc, KT 50 x 100 x 190;

Mác 100, trọng lượng
2,0kg/viên

viên " " " 2.350

" 18 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông đặc, KT 40 x 80 x 190;

Mác 100, trọng lượng
1,3kg/viên

viên " " " 2.150

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 19 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch bê
tông đặc, KT 50 x 100 x 200;

Mác 100, trọng lượng
2,1kg/viên

viên " " " 2.450

" 20 Gạch không
nung

Gạch không nung - Gạch
trồng cỏ, KT 80 x 260 x 390;

Mác 200
viên " " " 21.500

Xã Bình
Hàng
Trung

UBND
xã

không
báo giá

Xã Mỹ
Hiệp

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng kinh
doanh VLXD
Chín Tẩn, địa
chỉ: ấp 1, xã
Mỹ Hiệp, tỉnh
Đồng Tháp,

sđt:
0907950046

Giá bán
tính vận
chuyển
trong

phạm vi
5km

1.960

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 " " 400.000

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 880.000

" 4 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 860.000

" 6 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
ngọn). viên 8x8x18

cm " " 1.800

" 7 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18

cm " " 1.780

" 8 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I viên 4x8x18
cm " " 1.600

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 9 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 25 x 40 (gạch men ốp

tường)
m2 " " 110.000

" 10 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30 x 60 (gạch men ốp

tường)
m2 " " 130.000

" 11 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30x30 (gạch men lát) m2 " " 130.000

" 12 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 50x50 (gạch men lát) m2 " " 120.000

" 13 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 60x60 (gạch men lát) m2 " " 120.000

" 14 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch đá-
Gạch 60x60 (gạch đá lát) m2 " " 170.000

" 15 Thép phi 6 Thép Miền Nam - Thép cuộn
phi 6 CT3 kg Thép

cuộn " " 16.410

" 16 Thép phi 8 Thép Miền Nam - Thép cuộn
phi 8 CT3 kg " " " 16.360

" 17 Thép phi 10
Thép Miền Nam - Thép thanh

vằn phi 10 SD 295 (dài
11,7m)

kg Thanh
vằn " " 14.397

" 18 Thép phi 12
Thép Miền Nam - Thép thanh

vằn phi 12 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 15.852

" 19 Thép phi 14
Thép Việt Nhật - Thép thanh

vằn phi 14 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 15.946

" 20 Thép phi 16
Thép Miền Nam - Thép thanh

vằn phi 16 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 15.473

" 21 Thép phi 18
Thép Miền Nam - Thép thanh

vằn phi 18 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 15.927

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 22 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông TPP, dày
0,3 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 70.000

" 23 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông TPP, dày
0,35 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 80.000

" 24 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông
PHƯƠNG NAM, dày 0,4 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 87.000

" 25 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông TPP, dày
0,45 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 98.000

" 26 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông
PHƯƠNG NAM, dày 0,5 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 106.000

" 27 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

cửa hàng kinh
doanh VLXD
Thế Kỷ, địa
chỉ: ấp Mỹ
Long 2, xã

Mỹ Hiệp, tỉnh
Đồng Tháp,

sđt:
0907468382

" 2.000

" 29 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Bình dương m3 " " 960.000
" 30 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Bình dương m3 " " 860.000

" 32 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
ngọn). viên 8x8x18

cm " " 1.800

" 33 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18

cm " " 1.780

" 34 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I viên 4x8x18
cm " " 1.600

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 406/506



" 35 Thép phi 16
Thép Miền Nam - Thép thanh

vằn phi 16 SD 295 (dài
11,7m)

kg Thanh
vằn " " 23.000

" 36 Thép phi 6 Thép Việt Nhật - Thép cuộn
phi 6 CT3 kg cuộn " " 14.500

" 37 Gạch ốp, lát Gạch KT 300x300 m2 " " 125.000
" 38 Gạch ốp, lát Gạch KT 600x600 m2 " " 135.000
" 39 Gạch ốp, lát Gạch KT 250x400 m2 " " 115.000
" 40 Gạch ốp, lát Gạch KT 300x600 m2 " " 130.000

" 41 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông TPP, dày
0,3 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 70.000

" 42 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông TPP, dày
0,35 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 77.000

" 43 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông
PHƯƠNG NAM, dày 0,4 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 87.000

" 44 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông TPP, dày
0,45 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 99.000

" 45 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông
PHƯƠNG NAM, dày 0,5 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 107.000

" 46 Bạt sọc Khổ 6 m m " " 86.000
" 47 Bạt sọc Khổ 3 m m " " 46.000
" 48 Bạt sọc Khổ 2.5 m m " " 42.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 49 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng kinh
doanh VLXD
Loan Mến, địa
chỉ: ấp 1, xã
Mỹ Hiệp, tỉnh
Đồng Tháp,

sđt:
0939956760

" 1.960

" 50 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 " " 400.000

" 51 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 960.000

" 52 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 860.000

" 53 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
ngọn). viên 8x8x18

cm " " 1.800

" 54 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18

cm " " 1.780

" 55 Gạch đất nung Gạch thẻ loại I viên 4x8x18
cm " " 1.600

" 56 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30 x 60 (gạch men ốp

tường)
m2 " " 135.000

" 57 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30x30 (gạch men lát) m2 " " 130.000

" 58 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 50x50 (gạch men lát) m2 " " 100.000

" 59 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 60x60 (gạch men lát) m2 " " 120.000

" 60 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic - Gạch đá-
Gạch 60x60 (gạch đá lát) m2 " " 160.000

" 61 Thép phi 6 Thép Việt Nhật - Thép cuộn
phi 6 CT3 kg Thép

cuộn " " 16.410

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 62 Thép phi 8 Thép Việt Nhật - Thép cuộn
phi 8 CT3 kg " " " 16.360

" 63 Thép phi 10
Thép Việt Nhật - Thép thanh

vằn phi 10 SD 295 (dài
11,7m)

kg Thanh
vằn " " 14.397

" 64 Thép phi 12
Thép Việt Nhật - Thép thanh

vằn phi 12 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 15.852

" 65 Thép phi 14
Thép Việt Nhật - Thép thanh

vằn phi 14 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 15.946

" 66 Thép phi 16
Thép Việt Nhật - Thép thanh

vằn phi 16 SD 295 (dài
11,7m)

kg " " " 15.473

" 67 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,3 ly m2

Chiều
rộng
1,07m

" " 76.000

" 68 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,35 ly m2 " " " 85.000

" 69 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,4 ly m2 " " " 105.000

" 70 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,45 ly m2 " " " 114.000

" 71 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tol lạnh sóng vuông Đông Á,
dày 0,5 ly m2 " " " 120.000

Xã Mỹ An
Hưng

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Năm
Hải; Địa chỉ:
Số 107A, ấp
An Hòa, Xã
Mỹ An Hưng,
Tỉnh Đồng
Tháp; Sđt:
0948662096

Giá bán
tại cửa
hàng

1.500

" 2 Xi măng Xi măng Insee (Holcim)
PCB40 kg " " " 1.760

" 4 Cát xây dựng Cát hạt vừa m3 " " 340.000

" 5 Gạch đất nung Gạch ống viên 8x8x18c
m " " 1.450

" 6 Gạch đất nung Gạch thẻ viên 4x8x18c
m " " 1.300

" 7 Gạch ốp, lát Gạch ốp Ceramic m2 30x60cm " " 95.000

" 8 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 60x60cm " " 95.000

" 9 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terrazzo m2 40x40cm " " 100.000

Xã Tân
Khánh
Trung

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Xi măng Lavica kg Bao 50
kg

Cửa hàng
VLXD Anh
Quyền 2,

Đ/c: 285, ấp
Hưng Mỹ
Tây, xã Tân
khánh Trung.
Điện thoại:
0393674078

1.800

" 2 Xi măng Xi măng Holcim kg "

Cửa hàng
VLXD Năm

Khê,
Đ/c: 285, ấp
Hưng Mỹ
Tây, xã Tân
khánh Trung.
Điện thoại:
0775826969

1.760

" 3 Cát xây dựng Cát bê tông m3

Cửa hàng
VLXD Anh
Quyền 2,

Đ/c: 285, ấp
Hưng Mỹ
Tây, xã Tân
khánh Trung.
Điện thoại:
0393674078

340.000

" 4 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 (đen) Đồng Nai m3 " 880.000
" 6 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Đồng Nai m3 " 700.000
" 7 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 (trắng) Cô Tô m3 " 900.000

" 8 Gạch đất nung Gạch nung - Gạch ống,
8x8x18 cm viên " 1.650

" 9 Gạch đất nung Gạch nung - Gạch thẻ, 4x8x18
cm viên " 1.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 10 Thép phi 6 Thép Miền Nam- Thép cuộn f
6 CT3 kg Cuộn " 18.000

" 11 Thép phi 8 Thép Miền Nam- Thép cuộn f
8 CT3 kg " " 18.000

" 18 Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 60x60 (gạch
lót nền) VTC m2 60cm

x60cm " 130.000

" 19 Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 25x40 (gạch
ốp tường) VTC m2 25cm

x40cm " 120.000

" 20 Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 30x30 (gạch
ốp tường) m2 30cm

x30cm " 120.000

" 25 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt Ba nô cánh (sắt Hoa
Sen) , kẻ cả các phụ kiện và
chi phí vận chuyển lắp dựng

m2

Tiệm cửa sắt-
HKD Đỗ

Đăng Giang,
Địa chỉ; số

186A, ấp Tân
Bình, xã Tân
khánh Trung.
Điện thoại:

0917 223 263

1.600.000

" 26 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa kéo loại 1, kẻ cả các phụ
kiện và chi phí vận chuyển lắp

dựng (loại 1mm)
m2 " 1.050.000

" 27 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa nhôm sinpha nhập khẩu
Quảng Đông, kẻ cả các phụ

kiện và chi phí vận chuyển lắp
dựng (loại 2 mm)

m2 " 2.900.000

" 28 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa nhôm Ba nô Đài Loan, kẻ
cả các phụ kiện và chi phí vận
chuyển lắp dựng (loại 1.4mm)

m2 " 1.400.000

" 29 Kính Kính trắng cường lực (loại 08
mm ) m2 " 260.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 30 Kính Kính trắng không cường lực
(loại 05 mm) m2 " 170.000

" 31 Kính Kính bông vải Hải đường (loại
4.5 mm) m2 " 180.000

" 32 Kính Kính trắng cường lực (loại
 05 mm) m2 " 220.000

Xã Lấp Vò

" 1 Xi măng Xi măng Lavica kg Bao 50
kg

Cửa hàng
VLXD Thu

Trang,
 ấp Bình Lợi,
xã Lấp Vò.
Điện thoại:
0913247714

Giá giao
trong địa
bàn xã
Lấp Vò

68.000

" 2 Xi măng Xi măng Holcim kg " " " 95.000
" 3 Cát xây dựng Cát bê tông m3 " " 380.000
" 6 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Đồng Nai m3 " " 700.000
" 8 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 (Đen) m3 " " 870.000

" 11 Thép phi 6 Thép Miền Nam- Thép cuộn f
6 CT3 kg Cuộn " " 16.500

" 12 Thép phi 8 Thép Miền Nam- Thép cuộn f
8 CT3 kg " " " 16.500

" 17 Thép phi 18 Thép Miền Nam- Thép thanh
vằn D18 SD 300 (dài 11,7m) kg " " " 15.977

" 18 Thép phi 20 Thép Miền Nam- Thép thanh
vằn D20 SD 300 (dài 11,7m) kg " " " 15.875

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 23 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt Ba nô cánh (sắt Hoa
Sen) , kẻ cả các phụ kiện và
chi phí vận chuyển lắp dựng

m2

Tiệm cửa sắt-
HKD Thanh
Hùng, Địa
chỉ; ấp Bình
Thạnh 1, xã
Lấp Vò. Điện

thoại:
0983845092

" 1.600.000

" 24 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa kéo loại 1, kẻ cả các phụ
kiện và chi phí vận chuyển lắp

dựng (loại 1mm)
m2 " " 1.050.000

" 25 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa nhôm sinpha nhập khẩu
Quảng Đông, kẻ cả các phụ

kiện và chi phí vận chuyển lắp
dựng (loại 2 mm)

m2 " " 2.900.000

" 26 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa nhôm Ba nô Đài Loan, kẻ
cả các phụ kiện và chi phí vận
chuyển lắp dựng (loại 1.4mm)

m2 " " 1.400.000

" 27 Kính Kính trắng cường lực (loại 08
mm ) m2 " " 260.000

" 28 Kính Kính trắng không cường lực
(loại 05 mm) m2 " " 170.000

" 29 Kính Kính bông vải Hải đường (loại
4.5 mm) m2 " " 180.000

" 30 Kính Kính trắng cường lực (loại
 05 mm) m2 " " 220.000

Xã Lai
Vung

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Cọc vuông
Cọc bê tông cốt thép

0,12x0,12m (sắt D10) Mác
300

Mét dài 120 x
120 mm

Cty Hoà Vũ
 - Địa chỉ: Số
13D, Đường
26 tháng 3B,
Ấp An Lợi B,
Xã Lai Vung,
Tỉnh Đồng

Tháp
 - Điện thoại :
0946963043

258,
QL54,
Ấp An
Bình ,
Xã Lai
Vung,
Đồng
Tháp

Giá bán
tại cửa
hàng

121.000

" 2 Cọc vuông
Cọc bê tông cốt thép

0,15x0,15m (sắt D10) Mác
300

" 150 x
150 mm " " " 143.000

" 3 Cọc vuông Cọc bê tông dự ứng lực
0,15x0,15m Mác 400 " 150 x

150 mm " " " 98.000

" 4 Cọc vuông Cọc bê tông cốt thép 0,2x0,2m
(sắt D10) Mác 300 " 200 x

200 mm " " " 186.000

" 5 Cọc vuông Cọc bê tông cốt thép 0,2x0,2m
(sắt D12) Mác 300 " 200 x

200 mm " " " 212.000

" 6 Cọc vuông Cọc bê tông cốt thép 0,2x0,2m
(sắt D14) Mác 300 " 200 x

200 mm " " " 236.000

" 7 Cọc vuông Cọc bê tông cốt thép 0,2x0,2m
(sắt D16) Mác 300 " 200 x

200 mm " " " 261.000

" 8 Cọc vuông
Cọc bê tông cốt thép

0,25x0,25m (sắt D12) Mác
300

" 250 x
250 mm " " " 263.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 9 Cọc vuông
Cọc bê tông cốt thép

0,25x0,25m (sắt D14) Mác
300

" 250 x
250 mm " " " 288.000

" 10 Cọc vuông
Cọc bê tông cốt thép

0,25x0,25m (sắt D16) Mác
300

" 250 x
250 mm " " " 326.000

" 11 Cọc vuông
Cọc bê tông cốt thép

0,25x0,25m (sắt D18) Mác
300

" 250 x
250 mm " " " 368.000

" 12 Gạch Lát vĩa
hè

Gạch vỉa hè màu đỏ (loại 1)
TCVN7744-2013 M2 400x400

x30 mm " " " 99.000

" 13 Gạch vỉa hè màu vàng (loại 1)
TCVN7744-2013 " 400x400

x30 mm " " " 105.000

" 14 Gạch Lát vĩa
hè

Gạch vỉa hè màu xám (loại 1)
TCVN7744-2013 " 400x400

x30 mm " " " 96.000

" 15 Gạch Lát vĩa
hè

Gạch vỉa hè màu xanh (loại 1)
TCVN7744-2013 " 400x400

x30 mm " " " 102.000

" 16 Xi măng Xi măng Lavica kg QCVN16:20
23

Đóng
bao 50kg

CTY TNHH
MTV XI
MĂNG
LAVICA

 - Địa chỉ: Tổ
5, ấp Tân

Định, xã Lai
Vung, tỉnh
Đồng Tháp.
 - Số điện
thoại:

0707948552

CTY
CP

khoáng
sản và
xi măng
Cần
Thơ

Giá bán
đã bao
gồm chi
phí vận
chuyển

1.800

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Bê tông
thương phẩm Bê tông nhựa chặt Tấn TCVN

13567-2022

Bê tông
nhựa

chặt C19

Công ty
TNHH bê
tông nhựa
nóng AnCo.
 - MST:

0314137132
 - Địa chỉ trạm
trộn: Quốc lộ
54 ấp Tân
Định, Tân
Thành, Lai
Vung, Đồng

Tháp.
 - Hotline:

0931.30.3225

Việt
Nam

Đơn giá
trên

chưa bao
gồm chi
phí vận
chuyển

1.866.000

" 18 Bê tông nhựa Bê tông nhựa chặt Tấn TCVN
13567-2022

Bê tông
nhựa

chặt C16
" " " 1.876.000

" 19 Bê tông nhựa Bê tông nhựa chặt Tấn TCVN
13567-2022

Bê tông
nhựa
chặt
C12.5

" " " 1.887.000

" 20 Bê tông nhựa Bê tông nhựa chặt Tấn TCVN
13567-2022

Bê tông
nhựa

chặt C9.5
" " " 1.896.000

" 21 Bê tông nhựa Hỗn hợp nhựa bán rỗng Tấn TCVN
13567-2022

Hỗn hợp
nhựa bán
rỗng
HHBR
19

" " " 1.657.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 22 Bê tông nhựa Hỗn hợp nhựa bán rỗng Tấn TCVN
13567-2022

Hỗn hợp
nhựa bán
rỗng
HHBR
25

" " " 1.650.000

" 23 Bê tông nhựa Hỗn hợp nhựa bán rỗng Tấn TCVN
13567-2022

Hỗn hợp
nhựa bán
rỗng
HHBR
37,5

" " " 1.640.000

" 24 Bê tông nhựa Hỗn hợp nhựa rỗng thoát nước Tấn TCVN13048
:2020

Hỗn hợp
nhựa
rỗng
thoát
nước

BTNRT
N 19

" " " 2.500.000

" 25 Bê tông nhựa Hỗn hợp nhựa rỗng thoát nước Tấn TCVN13048
:2020

Hỗn hợp
nhựa
rỗng
thoát
nước

BTNRT
N 12,5

" " " 2.510.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 26 Bê tông nhựa Bê tông nhựa Polime Tấn TCVN
13567-2022

Bê tông
nhựa
chặt

Polime
C16

" " " 2.040.000

" 27 Nhựa đường Nhựa đường Kg TCVN
8818:2011

Nhựa
đường

lỏng MC-
70

" " " 34.000

Xã Hòa
Long

" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg

Hộ Kinh
Doanh Phúc
Huy, số 185,
ấp 2, xã Hoà
Long, tỉnh
Đồng Tháp

Giá bán
tại cửa
hàng

1.700

" 2 Xi măng Xi măng Trắng 40kg/bao kg " " 9.000

" 3 Xi măng Xi măng Insee (Holcim)
PCB40 kg " " 1.960

" 5 Cát xây dựng Cát hạt to m3 " " 330.000

" 6 Trần la phông khung Vĩnh tường. Tấm
Nhựa 60 x60 m2 " " 120.000

Xã Phong
Hòa

UBND
xã

không
báo giá

Xã Phú
Hựu

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Xi măng PCB 40 bao HT2-CT kg

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.277

" 1.800

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.287

" 850.000

" 4 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Thạnh phú - Đồng
Nai m3

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.292

" 750.000

" 5 Đá mi sàn Đá mi sàng Thạnh Phú -Đồng
Nai m3

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.293

" 850.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 6 Gạch đất nung Gạch nung: Gạch ống loại I
(gạch ngọn). 8x8x18 cm viên

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.294

" 1.950

" 7 Gạch đất nung Gạch nung: Gạch ống loại I
(lòng tàu xém). 8x8x18 cm viên

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.295

" 1.900

" 8 Thép phi 6 Thép Miền Nam- Thép cuộn
phi 6 CT3 kg TCVN 1651-

1: 2008

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.295

" 18.000

" 9 Thép phi 8 Thép Miền Nam- Thép cuộn
phi 8 CT3 kg TCVN 1651-

1: 2008

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.296

" 18.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 15 Gạch ốp, lát Gạch lát vỉa hè KT:
(400x400)mm, dày 30mm m2 TCVN

7744:2013

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.316

" 100.000

" 16 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic Gạch 25 x 40
(gạch men ốp tường) m2

TCVN: 7745-
2007; QCVN
16:2019/BX

D

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.298

" 120.000

" 17 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30 x 60 (gạch men ốp

tường)
m2

TCVN: 7745-
2007; QCVN
16:2019/BX

D

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.299

" 130.000

" 18 Gạch ốp, lát Gạch Ceramic: Gạch 30 x 30 m2

TCVN: 7745-
2007; QCVN
16:2019/BX

D

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.300

" 150.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 19 Gạch ốp, lát Gạch thạch Anh
(Granite):60x60 m2

TCVN: 7745-
2007; QCVN
16:2019/BX

D

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.303

" 195.000

" 20 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh  09 sóng vuông khổ
1,07m - Dày 0.35mm (BH 10

năm)
m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611250

" 80.636

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 21 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn  lạnh 09 sóng vuông khổ
1,07m - Dày 0.40mm (BH 10

năm)
m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611251

" 91.818

" 22 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh  09 sóng vuông khổ
1,07m - Dày 0.45mm (BH 10

năm)
m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611252

" 102.727

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 23 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn  lạnh 09 sóng vuông khổ
1,07m - Dày 0.5mm (BH 10

năm)
m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611253

" 112.727

" 24 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn màu, 9 sóng vuông khổ
1,07m - Dày 0.30mm m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611254

" 78.636

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 25 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn màu, 9 sóng vuông khổ
1,07m - Dày 0.35mm m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611255

" 87.636

" 26 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn  màu, 9 sóng vuông khổ
1,07m - Dày 0.40mm m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611256

" 100.545

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 27 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn  màu, 9 sóng vuông khổ
1,07m - Dày 0.45mm m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611257

" 111.091

" 28 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn màu, 9 sóng vuông khổ
1,07m - Dày 0.50mm m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611258

" 123.545

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 29 Bột trét trong nhà kg

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.299

" 8.500

" 30 Bột trét ngoài trời kg

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.299

" 12.000

" 31 Sơn nội thất Sơn nội thất (Mykolor NaNa) kg

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.299

" 170.000

" 32 Sơn ngoại thất Sơn ngoại thất (Mykolor
NaNa) kg

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Tâm.Địa chỉ:
Xã Phú Hựu,

Đồng
Tháp.SĐT

0938.666.299

" 290.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 33 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm - Phi 21
mm dày 1.4 mm (4.1 kg/cây) cây

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611256

" 86.364

" 34 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm - Phi 27
mm dày 1.4 mm (5.23 kg/cây) cây

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611257

" 108.182

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 35 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm - Phi 34mm
dày 1.4 mm (6.65 kg/cây) cây

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611258

" 135.455

" 36 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm - Phi 49mm
dày 1.4 mm (9.67 kg/cây) cây

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611259

" 193.636

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 37 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm - Phi 60mm
dày 1.4 mm (12.12kg/cây)

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611260

" 240.909

" 38 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm - Phi 76mm
dày 1.4 mm (15.36kg/cây) cây

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611261

" 303.636

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 39 Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm - Phi 90mm
dày 1.4 mm (17.99kg/cây) cây

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành
2; địa chỉ:

335, Quốc lộ
80, ấp Phú
Hòa, xã Phú
Hựu, Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.611262

" 354.545

Xã Tân
Nhuận
Đông

" 1 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên, PCB
40 kg bao 50

kg

Cty TNHH
MTV Phát
Duy Nha

Mân; địa chỉ:
80 ấp Tân

Thuận, xã Tân
Nhuận Đông,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.615596

Giá bán
phạm vi
cự ly

nhỏ hơn
5km

1.667

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Xi măng Holcim (Insee) PCB
40 kg " " " 1.759

" 3 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt (to) m3 " " 340.909
" 4 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 An Giang m3 " " 831.818
" 5 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4 Đồng Nai m3 " " 722.727
" 6 Đá mi bụi Đá mi bụi Đồng Nai m3 " " 727.272
" 7 Đá mi sàn Đá mi sàn Đồng Nai m3 " " 718.181
" 8 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 An Giang m3 " " 781.818

" 9 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) viên 8x8x18c
m " " 1.700

" 10 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I viên 4x8x18c
m " " 1.770

" 11 Gạch đất nung Gạch mi (gạch nữa) viên 8x8x9cm " " 900

" 12 Gạch không
nung Gạch Ống viên 8x8x18c

m " " 1.900

" 13 Gạch không
nung Gạch Thẻ viên 4x8x18c

m " " 1.550

" 14 Thép phi 6 Thép cuộn Miền Nam fi 6, fi 8
CT3 kg cuộn " " 17.363

" 15 Thép phi 10 Thép thanh vằn Miền Nam
D10 SD 295 (dài 11,7m) kg cây dài

11,7m " " 15.248

" 16 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D12 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 16.557

" 17 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D14 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 16.680

" 18 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D16 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 16.251

" 19 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D18 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 16.655

" 20 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D20 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 16.691

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 21 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên, PCB
40 kg bao 50

kg

Doanh nghiệp
VLXD 7

Giàu, ấp Tân
Lập, xã Tân
Nhuận Đông;

ĐT:
0983921527-
0376145971

" 1.600

" 22 Xi măng Xi măng Holcim (Insee) PCB
40 kg " " " 1.800

" 23 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt
(nhuyễn + trung) m3 " " 340.000

" 24 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Đồng Nai m3 " " 900.000
" 25 Đá 4 x 6 Đá 4 x 6 Đồng Nai m3 " " 850.000

" 26 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) viên 8x8x18c
m " " 1.650

" 27 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I viên 4x8x18c
m s " 1.600

" 28 Gạch đất nung Gạch mi (gạch nữa) viên 8x8x9cm " " 1.400

" 29 Thép phi 6 Thép cuộn Miền Nam fi 6, fi 8
CT3 kg cuộn " " 17.300

" 30 Thép phi 10 Thép thanh vằn Miền Nam
D10 SD 295 (dài 11,7m) kg cây dài

11,7m " " 14.909

" 31 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D12 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 16.392

" 32 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D14 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 16.481

" 33 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D16 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 15.962

" 34 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D18 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 16.446

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 35 Cừ gỗ Cừ tràm dài 5m, phi ngọn 5cm cây " " 27.000

" 36 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4m, phi ngọn 4cm cây " " 15.000

" 37 Cừ gỗ Cừ tràm dài 3m, phi ngọn 3cm cây " " 9.000

" 38 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 6m, phi ngọn
10cm cây " " 120.000

" 39 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 6m, phi ngọn
8cm cây " " 110.000

" 40 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 5m, phi ngọn
10cm cây " " 90.000

" 41 Cừ gỗ Cừ bạch đàn dài 5m, phi ngọn
6cm cây " " 70.000

" 42 Vật liệu khác Lưới kẽm gai kg " " 18.300

" 43 Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên, PCB
40 kg bao 50

kg

Cửa hàng
VLXD Gia
Khiêm Đồng
Tháp, ĐC: cầu
kênh thầy
tám, ấp An
Bình, xã Tân
Nhuận Đông.

ĐT:
0984595625

" 1.580

" 44 Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt
(nhuyễn + trung) m3 " " 340.000

" 45 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 An Giang m3 " " 727.273

" 46 Gạch đất nung Gạch Ống loại I (gạch ngọn) viên 8x8x18c
m " " 1.600

" 47 Gạch đất nung Gạch Thẻ loại I viên 4x8x18c
m " " 1.200

" 48 Gạch đất nung Gạch mi (gạch nữa) viên 8x8x9cm " " 1.100

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 49 Thép phi 6 Thép cuộn Miền Nam fi 6, fi 8
CT3 kg cuộn " " 15.100

" 50 Thép phi 10 Thép thanh vằn Miền Nam
D10 SD 295 (dài 11,7m) kg cây dài

11,7m " " 15.100

" 51 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D12 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 15.100

" 52 Thép phi 12 Thép thanh vằn Miền Nam
D14 SD 295 (dài 11,7m) kg " " " 15.100

" 53 Lưới B40 Lưới B40 kg " " 19.000
" 54 Vật liệu khác Tai dê (thép đai) kg " " 19.000
" 55 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 20.000
" 56 Trần la phông Trần la phong Nhựa 60 x60 m2 " " 150.000

" 57 Trần la phông Trần la phong Thạch cao 60
x60 m2 " " 160.000

Xã Tân
Phú Trung

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg

Cửa hàng
VLXD Năm
Hoà. Địa chỉ:
ấp Đông, xã
Tân Phú

Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0935.673844

Giá bán
tại cửa
hàng

1.455

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Holcim Đa dụng PCB 40 (nay
là xi măng INSEE, bao 50kg) kg

Cửa hàng
VLXD Thành
Tài 2; địa chỉ:
ấp Tân Mỹ, xã

Tân Phú
Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0776.666600

" 1.727

" 3 Cát xây dựng Cát xây dựng (hạt to) m3

Cửa hàng
VLXD Thành
Tài 2; địa chỉ:
ấp Tân Mỹ, xã

Tân Phú
Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0776.666600

" 409.091

" 4 Đá 0 x 4 Đá 0 x 4-Thạnh Phú m3 " " 745.000

" 5 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2-Thạnh Phú m3

Cửa hàng
VLXD Năm
Hoà. Địa chỉ:
ấp Đông, xã
Tân Phú

Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0935.673844

" 818.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 6 Gạch đất nung Gạch nung: Gạch ống loại I
(gạch ngọn). 8x8x18 cm viên " " 1.700

" 7 Gạch đất nung Gạch nung: Gạch ống loại I
(lòng tàu xém). 8x8x18 cm viên " " 1.650

" 8 Gạch đất nung Gạch nung: Gạch thẻ loại 1
(gạch ngọn). 4x8x18 cm viên " " 1.600

" 9 Gạch đất nung Gạch nung: Gạch thẻ loại 1
(lòng tàu xém). 4x8x 18 cm viên " " 1.550

" 10 Thép xây dựng
Xà gồ thép C mạ kẽm Hoa
Sen: C 45x80x2mm (2.8-

2,9kg/m)
m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành;
địa chỉ: 335,
Quốc lộ 80,
ấp An Hoà
Nhất, xã Tân
Phú Trung,
tỉnh Đồng
Tháp. điện
thoại:

02773.868156

" 77.272

" 11 Thép xây dựng
Xà gồ thép C mạ kẽm Hoa
Sen: C 45x100x2mm (3.1-3.

2kg/m)
m " " 81.818

" 12 Thép xây dựng
Xà gồ thép C mạ kẽm Hoa
Sen: C 45x 125x2mm (3.45-

3.55kg/m)
m " " 90.909

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Thép xây dựng
Xà gồ thép C mạ kẽm Hoa
Sen: C 45x150x2mm (3.9-

4.0kg/m)
m " " 95.454

" 14 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028: 14 x 14 dày 1.1 ly cây " " 60.181

" 15 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  20 x 20 dày 1,2ly cây " " 96.000

" 16 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  25 x 25 dày 1,4 ly cây " " 140.545

" 17 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028: 30 x 30 dày 1.4ly cày " " 170.727

" 18 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  40 x 40 dày 1,4ly cây " " 212.909

" 19 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  50 x 50 dày 1.4ly cây " " 291.181

" 20 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  75 x 75 dày 1.4ly cây " " 436.454

" 21 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  13 x 26 dày 1.21 ly cây " " 93.272

" 22 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028: 20x40 dày 1.2ly cây " " 147.636

" 23 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  25 x 50 dày 1.2ly cây " " 186.272

" 24 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028: 30x60 dày 1.4ly cây " " 261.181

" 25 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  40 x 80 dày 1 8ly cây " " 448.090

" 26 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  50 x 100 dày 1.8ly cây " " 564.181

" 27 Thép xây dựng Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Z028:  60 x 120 dày 1,4ly cây " " 532.454

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 28 Thép phi 6 Thép Miền Nam- Thép cuộn
phi 6 CT3 kg

Cửa hàng
VLXD Thành
Tài 2; địa chỉ:
ấp Tân Mỹ, xã

Tân Phú
Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0776.666599

" 15.636

" 29 Thép phi 8 Thép Miền Nam- Thép cuộn
phi 8 CT3 kg " " 15.636

" 30 Thép phi 10 Thép Miền Nam- Thép thanh
vằn D 10 SD 295 (dài 11.7m) kg " " 13.390

" 31 Thép phi 12 Thép Miền Nam- Thép thanh
vằn D 12 SD 295 (dài 11.7m) kg " " 14.762

" 32 Thép phi 14 Thép Miền Nam- Thép thanh
vằn D14 SD 295 (dài 11,7m) kg " " 15.213

" 33 Thép phi 16 Thép Miền Nam- Thép thanh
vằn D 16 SD 295 (dài 11,7m) kg " " 14.830

" 34 Thép phi 18 Thép Miền Nam- Thép thanh
vằn D 18 SD 295 (dài 11,7m) kg " " 14.699

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 35 Gạch ốp, lát Gạch đá mài 40 x 40 dày
3,2cm loại 1 m2

Cửa hàng
VLXD Công
Minh; địa chỉ:
ấp Tân Lập,
xã Tân Phú
Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0907.151959

" 95.000

" 36 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 25 x 40 (gạch men ốp

tường)
m2 " " 98.000

" 37 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30 x 60 (gạch men ốp

tường, màu nhạt)
m2 " " 125.000

" 38 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch Thạch
Anh:- Gạch 30 x 30 màu nhạt

thùng 11 viên
m2 " " 130.000

" 39 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch Thạch
Anh:- Gạch 30x30 màu đậm

thùng 11 viên
m2 " " 130.000

" 40 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch Thạch
Anh bóng kiếng:- Loại 60 x

60 màu đen đậm
m2 " " 160.000

" 41 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch Thạch
Anh bóng kiếng:- Loại 80 x

80 màu đậm
m2 " " 220.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 42 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông
khổ 1,07m - Dày 0.22mm m

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành;
địa chỉ: 335,
Quốc lộ 80,
ấp An Hoà
Nhất, xã Tân
Phú Trung,
tỉnh Đồng
Tháp. điện
thoại:

02773.868156

" 63.636

" 43 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông
khổ 1,07m - Dày 0.30mm m " " 81.818

" 44 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông
khổ 1,07m - Dày 0.35mm m " " 90.909

" 45 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông
khổ 1,07m - Dày 0.40mm m " " 109.090

" 46 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn mạ kẽm 09 sóng vuông
khổ 1,07m - Dày 0.45mm m " " 118.181

" 47 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh màu sóng ngói trúc,
khổ 1,1m - Dày 0.45mm m " " 127.272

" 48 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn lạnh màu sóng ngói trúc,
khổ 1,1m - Dày 0.5mm m " " 136.363

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 49 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt: Cửa sắt kéo có lá cao
2m (loại lá dày) m2

Cơ sở Đại
Lợi, địa chỉ:
ấp Phú Thạnh,
xã Tân Phú
Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0764.795191

" 881.818

" 50 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt: Cửa sẳt kéo không có
lá m2 " " 740.909

" 51 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt: Cửa đi Panô sẳt chưa
kể kính khóa (hoa văn sẳt

vuông)
m2 " " 650.000

" 52 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt: Cửa sổ khung sắt
chưa kể kính khóa (hoa văn

sắt dẹt)
m2 " " 554.545

" 53 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt: Cửa sổ khung sắt
chưa kể kính khóa (hoa văn

sắt vuông)
m2 " " 650.000

" 54 Cửa các loại
(cửa gỗ)

Cửa gỗ: Cửa sổ gỗ thao lao:
khuôn bao 50x100. đố 40 x
80. ván trám cửa dày 2cm
(chưa kể kính, khóa và sơn)

m2 " " 2.772.727

" 55 Cửa các loại
(cửa gỗ)

Cửa gỗ: Cửa sổ gỗ thao lao:
khuôn bao 50x 100. đố cánh
40 X 80 chưa kể kính, khóa và

sơn)

m2 " " 2.772.727

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 443/506



" 56 Vật tư ngành
điện

Bóng tròn 75W-220V Điện
Ọuang Cái

Cửa hàng
VLXD Năm
Hoà. Địa chỉ:
ấp Đông, xã
Tân Phú

Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0935.673844

" 10.000

" 57 Vật tư ngành
điện Bóng neon 0.6 m Điện Quang Cái " " 14.545

" 58 Vật tư ngành
điện Bóng neon 1.2 m Điện Quang Cái " " 19.091

" 59 Vật tư ngành
điện

Bóng đèn neon 0.6 m Nhật
(Toshiba) Cái " " 15.455

" 60 Vật tư ngành
điện

Bóng đèn neon 1.2 m Nhật
(Toshiba) Cái " " 19.091

" 61 Vật tư ngành
điện Conchuột Philip cái " " 8.182

" 62 Vật tư ngành
điện Con chuột Nano cái " " 8.182

" 63 Vật tư ngành
điện Ổ cắm Lioa có che 03 lỗ cái " " 36.364

" 64 Vật tư ngành
điện Ống dẹp 10 x 20 Linhan ống " " 7.273

" 65 Vật tư ngành
điện Cầu dao 30A-2 pha Cadivi cái " " 56.364

" 66 Vật tư ngành
điện Cầu dao 60A-2 pha Cadivi cái " " 81.818

" 67 Vật tư ngành
điện

Dây điện đôi mềm 24 bọc
PVC Cadivi (2x0,75) m " " 8.182

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 68 Vật tư ngành
điện Quạt treo tường Senko Cái " " 268.182

" 69 Vật tư ngành
nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm
2 mặt) Hoa Sen: cây dài 6m -

Phi 21 mm dày 1.4 mm
cây

Công ty
TNHH TĐ
đầu tư Hoa
Sen Chi

nhánh tỉnh
Đồng Tháp-
Cửa hàng

Châu Thành;
địa chỉ: 335,
Quốc lộ 80,
ấp An Hoà
Nhất, xã Tân
Phú Trung,
tỉnh Đồng
Tháp. điện
thoại:

02773.868156

" 93.727

" 70 Vật tư ngành
nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm
2 mặt) Hoa Sen: cây dài 6m -

Phi 27 mm dày 1.4mm
cây " " 119.545

" 71 Vật tư ngành
nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm
2 mặt) Hoa Sen: cây dài 6m -

Phi 34 mm dày 1.4mm
cây " " 152.000

" 72 Vật tư ngành
nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm
2 mặt) Hoa Sen: cây dài 6m -

Phi 42 mm dày 1.4mm
cây " " 193.090

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 445/506



" 73 Vật tư ngành
nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm
2 mặt) Hoa Sen: cây dài 6m -

Phi 49 mm dày 1,4mm
cây " " 221.000

" 74 Vật tư ngành
nước

Ống sắt tráng kẽm (tráng kẽm
2 mặt) Hoa Sen: cây dài 6m -

Phi 60 mm dày 1.4mm
cây " " 277.000

" 75 Vật tư ngành
nước Bàn cầu xổm American cái

Cửa hàng
VLXD Công
Minh; địa chỉ:
ấp Tân Lập,
xã Tân Phú
Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0907.151959

" 490.000

" 76 Vật tư ngành
nước

Bàn cầu khối American (02
khối rời) bộ " " 5.900.000

" 77 Vôi Vôi đá (vôi cục) kg

Cửa hàng
VLXD Năm
Hoà. Địa chỉ:
ấp Đông, xã
Tân Phú

Trung, tỉnh
Đồng Tháp.
Điện thoại:
0935.673844

" 2.727

" 78 Vật liệu khác Vôi nước kg " " 2.727
" 79 Vật liệu khác Adao kg " " 32.727

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 80 Vật liệu khác Bông cỏ kg " " 74.545
" 81 Vật liệu khác Bột đá kg " " 1.818
" 82 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 20.000
" 83 Lưới B40 Lưới B40 (theo khổ rộng) kg " " 20.000
" 84 Đinh Đinh các loại bình quân kg " " 29.091
" 85 Đinh Đinh dù kg " " 29.091
" 86 Khóa Khóa tay nắm Solex trắng Cái " " 68.182

" 87 Vật tư ngành
nước

Keo dán ống uPVC (Bình
Minh) lkg kg " " 136.364

Xã Thanh
Hưng

" 1 Xi măng Xi măng Hà Tiên PCB40 kg bao 50
kg

Cửa Hàng
VLXD Danh
Phi, Ấp 2, xã
Thanh Hưng,
tỉnh Đồng
Tháp,

ĐT:09328773
09

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

" 2 Xi măng Xi măng Insee (Holcim)
PCB40 kg " " 2.000

" 3 Xi măng Xi măng Nghi Sơn PCB40 kg " " 2.000
" 4 Xi măng Xi măng Fico PCB40 kg " " 1.800
" 5 Cát xây dựng Cát hạt nhỏ m3 " " 350.000
" 6 Cát xây dựng Cát hạt vừa m3 " " 350.000
" 7 Cát xây dựng Cát hạt to m3 " " 400.000

" 10 Gạch ốp, lát Gạch ốp Ceramic m2 30x60cm " " 160.000

" 11 Gạch ốp, lát Gạch lát Ceramic m2 60x60cm " " 160.000

" 12 Gạch Lát vĩa
hè Gạch Terrazzo m2 40x40cm " " 120.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Xã An Hữu

UBND
xã

không
báo giá

Xã Mỹ Lợi

" 1 Xi măng Hà Tiên PC40; 02 con lân kg

QCVN
16:2023/BX
D; TCVN
6260:2020

Bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Hưng
Thịnh 6; Đ/c:
ấp Lợi Nhơn,
xã Mỹ Lợi,
ĐT; SĐT:

0913 937 530

Giá bán
đến chân
công
trình

trên địa
bàn xã

1.900

" 2 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 50 kg '' " '' '' 1.900

" 3 Xi măng Xi măng trắng SCG kg '' Bao 40kg '' '' 6.000

" 4 Đá mi sàn Đá mi - An Giang m3 '' '' 780.000
" 5 Đá 0 x 4 Đá 0x4 - An Giang m3 '' '' 710.000
" 6 Đá 1 x 2 Đá 1x2 - An Giang m3 '' '' 800.000
" 7 Cát xây dựng Cát vàng m3  hạt to '' '' 350.000

" 8 Gạch đất nung Gạch ống Viên 8x8x18c
m '' '' 1.700

" 9 Gạch đất nung Gạch thẻ Viên 4x8x18c
m '' '' 1.850

" 10 Gạch ốp, lát Gạch ốp m2
Ceramic
KT: 25 x

40
'' '' 100.000

" 11 Gạch ốp, lát Gạch ốp m2
Ceramic
KT: 30 x

45
'' '' 128.000

" 12 Gạch ốp, lát Gạch ốp m2
Ceramic
KT: 30 x

60
'' '' 138.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 448/506



" 13 Gạch ốp, lát Gạch lát nền m2
Ceramic
KT: 40 x

40
'' '' 88.000

" 14 Gạch ốp, lát Gạch lát nền m2
Ceramic
KT: 50 x

50
'' '' 108.000

" 15 Gạch ốp, lát Gạch lát nền m2
Ceramic
KT: 60 x

60
'' '' 165.000

" 16 Gạch ốp, lát Gạch lát nền m2
Ceramic
KT: 80 x

80
'' '' 225.000

" 17 Thép phi 6 Thép D6 Miền Nam kg Cuộn '' '' 17.310
" 18 Thép phi 8 Thép D8 Miền Nam kg " '' '' 17.260

" 19 Thép phi 10 Thép D10 Miền Nam kg Cây
11,7m '' '' 15.075

" 20 Thép phi 12 Thép D12 Miền Nam kg " '' '' 16.488
" 21 Thép phi 14 Thép D14 Miền Nam kg " '' '' 16.495
" 22 Thép phi 16 Thép D16 Miền Nam kg " '' '' 16.043
" 23 Thép phi 18 Thép D18 Miền Nam kg " '' '' 16.505

" 24 Xi măng Hà Tiên 2 Cần Thơ - Chất
lượng cao PCB40 kg 50kg

Công ty
TNHH TM-
XD Thuận
Phát Cái Bè;
Đ/c: xã Mỹ

Lợi,ĐT; SĐT:
0983731161

Giá bán
đến chân
công
trình

trên địa
bàn xã

1.940

" 25 Xi măng Lavica PCB40 kg 50kg '' '' 1.780
" 26 Xi măng Hà Tiên PCB50 kg 50kg '' '' 2.100
" 27 Đá 0 x 4 Đá 0x4 - An Giang m3 '' '' 700.000
" 28 Đá 1 x 2 Đá 1x2 - An Giang m3 '' '' 740.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 30 Gạch đất nung Gạch ống Viên 8x8x18c
m '' '' 1.700

" 31 Gạch đất nung Gạch thẻ Viên 4x8x18c
m '' '' 1.700

" 32 Gạch ốp, lát Gạch ốp m2
Ceramic
KT: 25 x

40
'' '' 100.000

" 33 Gạch ốp, lát Gạch ốp m2
Ceramic
KT: 30 x

45
'' '' 120.000

" 34 Gạch ốp, lát Gạch ốp m2
Ceramic
KT: 30 x

60
'' '' 140.000

" 35 Gạch ốp, lát Gạch lát m2
Ceramic
KT: 40 x

40
'' '' 84.000

" 36 Gạch ốp, lát Gạch lát m2
Ceramic
KT: 50 x

50
'' '' 105.000

" 37 Gạch ốp, lát Gạch lát m2
Ceramic
KT: 60 x

60
'' '' 140.000

" 38 Gạch ốp, lát Gạch lát m2
Ceramic
KT: 80 x

80
'' '' 220.000

" 39 Thép phi 6 Thép D6 Miền Nam kg Cuộn '' '' 18.250
" 40 Thép phi 8 Thép D8 Miền Nam kg " '' '' 18.250

" 41 Thép phi 10 Thép D10 Miền Nam kg Cây
11,7m '' '' 15.737

" 42 Thép phi 12 Thép D12 Miền Nam kg " '' '' 17.255
" 43 Thép phi 14 Thép D14 Miền Nam kg " '' '' 17.326
" 44 Thép phi 16 Thép D16 Miền Nam kg " '' '' 16.771
" 45 Thép phi 18 Thép D18 Miền Nam kg " '' '' 17.170

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 47 Sơn nội thất Sơn trong (Kotlite int) Lít '' '' 150.000
" 48 Sơn nội thất Sơn trong (Kotsmart) Lít '' '' 290.000

" 49 Sơn ngoại thất Sơn ngoài (Kotma) Lít '' '' 100.000

" 50 Sơn ngoại thất Sơn ngoài (Kotlus) Lít '' '' 155.000

" 51 Sơn ngoại thất Sơn ngoài (Kotlite ext) Lít '' '' 210.000

" 52 Sơn ngoại thất Sơn ngoài (Kot Shield) Lít '' '' 300.000

" 53 Sơn ngoại thất Sơn ngoài (Kot glossy) Lít '' '' 390.000

" 54 Sơn lót ngoại
thất Kot sealer N2 Lít '' '' 105.000

" 55 Sơn lót ngoại
thất Kot sealer white Lít '' '' 160.000

" 56 Sơn lót ngoại
thất Kot ultra primer Lít '' '' 270.000

" 57 Trét trong ( Kotmax) kg '' '' 7.500
" 58 Bột trét Trét ngoài ( Kotwall) kg '' '' 9.000
" 59 Bột trét Trét ngoài ( Pro putty ) kg '' '' 12.000

Xã Mỹ Đức
Tây

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Cát xây dựng Cát vàng m3

Cửa hàng
VLXD Ngọc
Hiện - Ngọc
Thúy (Cty
Nguyễn

Vinh); địa chỉ:
ấp Mỹ Hưng,
xã Mỹ Đức
Tây, tỉnh

Đồng Tháp,
điện thoại:
0908558385

Giá bán
tại cửa
hàng

390.000

" 2 Xi măng Xi măng Hà Tiên 2 kg bao 50kg " " 1.900

" 3 Thép phi 8 Thép D8 Miền Nam kg cuộn " " 17.500

" 4 Thép phi 10 Thép D10 Miền Nam kg Cây
11,7m " " 15.185

" 5 Thép phi 12 Thép D12 Miền Nam kg " " " 16.775
" 6 Thép phi 14 Thép D14 Miền Nam kg " " " 16.199

" 7 Cát xây dựng Cát vàng m3 m3

Cửa hàng
VLXD Đức
Trí; địa chỉ:
ấp Mỹ Hưng
C, xã Mỹ Đức

Tây, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0975457729

" 390.000

" 8 Xi măng Xi măng Hà Tiên 2 kg bao 50kg " " 1.900

" 9 Thép phi 8 Thép D8 Miền Nam kg cuộn " " 17.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 10 Thép phi 10 Thép D10 Miền Nam kg Cây
11,7m " " 15.185

" 11 Thép phi 12 Thép D12 Miền Nam kg " " " 16.775
" 12 Thép phi 14 Thép D14 Miền Nam kg " " " 16.199

" 13 Xi măng Xi măng Hà Tiên kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD

HuyDanh; địa
chỉ: ấp Mỹ
Nghĩa 1, xã
Mỹ Đức Tây,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02733746499

" 1.900

" 14 Cát xây dựng Cát vàng m3 " " 390.000
" 15 Thép phi 6 Thép D6, 8 Miền Nam kg cuộn " " 18.000

" 16 Thép phi 10 Thép D10 Miền Nam kg Cây
11,7m " " 15.875

" 17 Thép phi 12 Thép D12 Miền Nam kg " " " 16.775
" 18 Thép phi 14 Thép D14 Miền Nam kg " " " 17.256

" 19 Xi măng Xi măng Hà Tên - Kiên Sơn kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Nam
Thành; địa
chỉ: ấp Mỹ
An, xã Mỹ

Đức Tây, tỉnh
Đồng Tháp,
điện thoại:
0903161771

" 1.800

" 20 Cát xây dựng Cát vàng m3 m3 " " 360.000
" 21 Thép phi 6 Thép D6, 8 Miền Nam kg cuộn " " 17.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 22 Thép phi 10 Thép D10 Miền Nam kg Cây
11,7m " " 15.185

" 23 Thép phi 12 Thép D12 Miền Nam kg " " " 16.296

" 24 Thép phi 10 Thép D10 Miền Nam kg Cây
11,7m

Cửa hàng
VLXD Tấn
Tài; địa chỉ:
ấp Mỹ Phúc,
xã Mỹ Đức
Tây, tỉnh

Đồng Tháp,
điện thoại:
0373243027

" 15.599

" 25 Thép phi 12 Thép D12 Miền Nam kg " " " 16.296

Xã Mỹ
Thiện

UBND
xã

không
báo giá

Xã Hậu Mỹ "

Xã Hội Cư

UBND
xã

không
báo giá
đúng
hạn

Xã Mỹ
Thành

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Hà Tiên PCB 40; kg bao 50kg

Cửa hàng vật
liệu xây dựng
Vĩnh Phát; địa
chỉ: ấp 7, xã
Mỹ Thành,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0985709128;
áp dụng từ
24/7/2026

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

" 2 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 " 340.000

" 4 Gạch đất nung Gạch Tây Ninh viên 8x8x18
cm " 1.600

" 5 Thép phi 6 Thép D6, 8 Miền Nam kg cuộn " 16.000

" 6 Thép phi 10 Thép D10 Miền Nam kg Cây
11,7m " 14.771

Xã Thạnh
Phú

UBND
xã

không
báo giá

Xã Bình
Phú

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Fico PCB 40
(bao 50kg) kg bao 50kg

Công ty
TNHH VLXD

& TTNT
Minh Sang

Khu phố Bình
Long, Xã
Bình Phú,
Tỉnh Đồng
Tháp SĐT:
0378011265

" 1.980

" 3 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 880.000

" 4 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 840.000

" 5 Đá 4 x 6 Đá 4x6 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 910.000

" 6 Đá 0 x 4 Đá 0x4 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 660.000

" 7 Gạch đất nung Gạch ống loại I (tuynel Đồng
Nai) viên 4x8x18

cm " " 1.900

" 8 Gạch đất nung Gạch ống loại I (tuynel Đồng
Nai) viên 8x8x18

cm " " 2.000

" 9 Gạch ốp, lát 40X40 LOẠI A (Ý Mỹ) m2 " " 105.000
" 10 Gạch ốp, lát 30X60 LOẠI A (Ý Mỹ) m2 " " 145.000
" 11 Gạch ốp, lát 60X60 LOẠI A (Ý Mỹ) m2 " " 150.000
" 12 Gạch ốp, lát 30X30 LOẠI A (Ý Mỹ) m2 " " 130.000

" 13 Gạch ốp, lát 40X40 LOẠI A (Kim Phong) m2 " " 120.000

" 14 Gạch ốp, lát 30X60 LOẠI A bóng (Vạn
Thiên Hải) m2 " " 160.000

" 15 Gạch ốp, lát 60X60 LOẠI A (Hà Thanh) m2 " " 135.000

" 16 Gạch ốp, lát 30X30 LOẠI A (Kim Phong) m2 " " 135.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 17 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Miền
Nam kg Thép

cuộn " " 16.800

" 18 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " 16.800

" 19 Thép phi 10 Thép thanh vằn D10 SD 295;
nhãn hiệu: Miền Nam kg Cây dài

11,7m " " 15.599

" 20 Thép phi 12 Thép thanh vằn D12 SD 295;
nhãn hiệu: Miền Nam kg " " " 17.159

" 21 Thép phi 14 Thép thanh vằn D14 SD 295;
nhãn hiệu: Miền Nam kg " " " 17.256

" 22 Thép phi 16 Thép thanh vằn D16 SD 295;
nhãn hiệu: Miền Nam kg " " " 16.771

" 23 Kẽm buộc Kẽm buộc kg " " 19.900
Xã Hiệp

Đức

" 1 Xi măng Xi măng Nghi Sơn đa dụng
PCB40 kg

QCVN
16:2023/BX
D;TCVN
6260:2020

bao 50kg

Công ty
TNHH MTV
VLXD Thành
Đạt ấp Hội
Nghĩa, xã
Hiệp Đức,
Tỉnh Đồng
Tháp SĐT:
0984723278

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

" 3 Gạch đất nung Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên TCVN
1450:2020

4x8x18c
m " " 1.700

" 4 Gạch đất nung Ống loại I (gạch ngọn),
8x8x18 cm viên TCVN

1450:2020
8x8x18c

m " " 1.700

" 5 Gạch ốp, lát 40x40 loại A (Hoàng Gia) m2

TCVN
7745:2007,
TCVN

13113:2020

m2 " " 90.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 6 Gạch ốp, lát 30x60 loại A (Hoàng Mỹ) m2 " m2 " " 125.000
" 7 Gạch ốp, lát 60x60 loại A (Hoàng Mỹ) m2 " m2 " " 130.000
" 8 Gạch ốp, lát 30x30 loại A (Fico) m2 " m2 " " 130.000

" 9 Thép phi 6 Thép ø6,8; nhãn hiệu Miền
Nam kg TCVN 1651-

1:2018
Thép
cuộn " " 18.500

" 10 Thép phi 10 Thép ø10; nhãn hiệu: Miền
Nam kg TCVN 1651-

2:2018
cây dài
11,7m " " 15.875

" 11 Thép phi 12 Thép ø12; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 16.584

" 12 Thép phi 14 Thép ø14; nhãn hiệu: Miền
Nam kg " " " " 15.847

" 13 Kẽm buộc Kẽm buộc kg kg " " 20.000

" 14 Sơn ngoại thất Sơn nước ngoài nhà thùng 18
lít -TiTo-Gốc62 kg Thùng

18kg " " 100.000

Xã Long
Tiên

UBND
xã

không
báo giá

Xã Ngũ
Hiệp

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; Đồng
Tháp (bao 50kg) kg

QCVN
6260:2020/B

XD

Cửa hàng
VLXD Đẹp
Giàu Sang;
địa chỉ: ấp
Hòa Hảo, xã
Ngũ Hiệp,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.812.90
8;

Giá bán
tại cửa
hàng

1.900

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Nghi Sơn PCB 40; (bao 50kg) kg
QCVN

6260:2020/B
XD

" " 2.000

" 4 Đá 1 x 2 Đá 1x2 - Đồng Nai m3  

Cửa hàng
VLXD Đẹp
Giàu Sang;
địa chỉ: ấp
Hòa Hảo, xã
Ngũ Hiệp,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.812.90
8;

" xanh 850.000

" 5 Đá 1 x 2 Đá 1x2 - Đồng Nai m3 " " xám 750.000

" 6 Đá 0 x 4 Đá 0*4 Loại 1 - Bình Dương m3

Cty TNHH
MTV VLXD
ÚT BƯỚM;
địa chỉ: ấp
Bình Chánh
Tây, xã Ngũ

Hiệp,
tỉnh Đồng
Tháp,

điện thoại:
0983 993 157

" 650.000

" 7 Đá 0 x 4 Đá 0*4 Loại 2 - Bình Dương m3 " " 600.000

" 8 Đá 5 x 7 Đá 5*7 - Đồng Nai m3 " " 675.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 9 Gạch đất nung 8x8x18cm; viên

Cửa hàng
VLXD Đẹp
Giàu Sang;
địa chỉ: ấp
Hòa Hảo, xã
Ngũ Hiệp,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

02773.812.90
8;

" 1.700

" 10 Thép phi 6 Thép ø6; ø8 Miền Nam kg Thép
cuộn " " 17.500

" 11 Thép phi 10 Thép ø10; Miền Nam kg
Thanh
dài

11,7m
" " 15.875

" 12 Thép phi 12 Thép ø12; Miền Nam kg " " " 16.775
" 13 Thép phi 14 Thép ø14; Miền Nam kg " " " 16.904
" 14 Thép phi 16 Thép ø16; Miền Nam kg " " " 16.717
" 15 Thép phi 18 Thép ø18; Miền Nam kg " " " 17.042
" 16 Thép phi 20 Thép ø20; Miền Nam kg " " " 16.911

Xã Vĩnh
Bình

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 3 Đá 0 x 4 Đá 0x4 Đồng Nai m3

Công Ty
TNHH Tín
Nghĩa - Mỹ

13/4B Nguyễn
Văn Côn, Ấp
1, Xã Vĩnh
Bình, Đồng

Tháp
SĐT: (0273)
3838 747 -

0941 838 747

" 650.000

" 4 Đá 1 x 2 Đá 1x2 đen Đồng Nai m3 " " 800.000
" 5 Đá 1 x 2 Đá 1x2 trắng bông Vũng Tàu m3 " " 880.000
" 6 Đá 4 x 6 Đá 4x6 Đồng nai m3 " " 750.000
" 7 Đá 5 x 7 Đá 5x7 Đồng Nai m3 " " 820.000

" 8 Xi măng SCG Starmax PCB40 kg bao 50
kg "

SCG
Thái
Lan

" 2.000

" 9 Xi măng SCG Super xi măng Low
Carbon PCB40 kg bao 50

kg " " " 2.100

" 10 Xi măng Xi măng trắng Thái Lan SCG
Extra PCW30 kg bao 40

kg "
SCG
Thái
Lan

" 7.000

" 11 Xi măng

Tây Đô Bền Sun Phát
PCBBFS40-HS

(chuyên dùng công trình ven
biển, nhiễm mặn, phèn)

kg bao 50
kg " Tây Đô " 2.200

" 12 Xi măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ PCB40 kg bao 50
kg " " " 2.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Xi măng

Hà Tiên 2 - Cần Thơ Bền Sun
Phát PCBBFS40-HS

(chuyên dùng công trình ven
biển, nhiễm mặn, phèn)

kg bao 50
kg " " " 2.200

" 14 Xi măng Hà Tiên Xanh PCB40 kg bao 50
kg " Fico-

YTL " 2.000

" 15 Xi măng Fico-YTL Supreme PCB40 kg bao 50
kg " " " 2.000

" 16 Xi măng Fico PCB40 kg bao 50
kg " " " 2.000

" 17 Xi măng

Fico-YTL Supreme Shield
Bền Sun Phát PCBBFS40-HS
(chuyên dùng công trình ven
biển, nhiễm mặn, nhiễm phèn)

kg bao 50
kg " Fico-

YTL " 2.150

" 18 Xi măng Xi măng VICEM PCB40 kg bao 50
kg "

VICEM
Hạ
Long

" 2.050

" 19 Xi măng

Xi măng VICEM Bền Sun
Phát PCB40-MS

(chuyên dùng công trình ven
biển, nhiễm mặn, nhiễm phèn)

kg bao 50
kg " " " 2.150

" 20 Thép phi 6 Thép cuộn Ø 6 Miền Nam kg " " 17.000
" 21 Thép phi 8 Thép cuộn Ø 8 Miền Nam kg " " 17.200

" 22 Thép phi 10 Thép cây vằn Ø 10 Miền Nam kg " " 16.500

" 23 Thép phi 12 Thép cây vằn Ø 12 Miền Nam kg " " 18.000

F 24 Thép phi 14 Thép cây vằn Ø 14 Miền Nam kg " " 18.200

" 25 Thép phi 16 Thép cây vằn Ø 16 Miền Nam kg " " 17.700

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 26 Thép phi 18 Thép cây vằn Ø 18 Miền Nam kg " " 18.100

" 27 Thép phi 20 Thép cây vằn Ø 20 Miền Nam kg " " 18.100

Xã Đồng
Sơn

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Công ty
TNHH Cao
Tiến, địa chỉ
ấp Lợi An, xã
Đồng Sơn,
tỉnh Đồng
Tháp, điện
thoại:

0981.299.789

Giá bán
tại cửa
hàng

1.704

" 2 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 MS;
01 con lân (bao 50kg) kg " " " 1.796

" 8 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18

cm " " 1.944

" 9 Gạch đất nung Gạch đinh loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18

cm " " 2.180

" 10 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 25 x 40 (gạch men ốp

tường)
m2 10viên/ 1

thùng " " 87.963

" 11 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30 x 60 (gạch men ốp

tường)
m2 6 viên/ 1

thùng " " 109.259

" 12 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 60 x 60 (gạch men ốp

tường)
m2 4 viên/ 1

thùng " " 110.000

" 13 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: thép miền
nam kg TCVN 1651-

1:2008
Thép
cuộn " " 17.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 14 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: thép miền
nam kg " " " " 17.200

" 15 Thép phi 10 thép cây vằn ø10 nhãn hiệu:
thép miền nam kg TCVN 1651-

2:2008

Thanh
dài

11,7m
" " 16.500

" 16 Thép phi 12 thép cây vằn ø12 nhãn hiệu:
thép miền nam kg " " " " 18.000

" 17 Thép phi 14 thép cây vằn ø14 nhãn hiệu:
thép miềm nam kg " " " " 18.200

" 18 Thép phi 16 thép cây vằn ø16 nhãn hiệu:
thép miền nam kg " " " " 17.700

" 19 Thép phi 18 thép cây vằn ø18 nhãn hiệu:
thép miềm nam kg " " " " 18.100

" 20 Thép phi 20 thép cây vằn ø20 nhãn hiệu:
thép miềm nam kg " " " " 18.100

" 21 Ngói
Ngói lợp 10 viên/m2, rộng
33cm, dài 42cm, trọng lượng

4kg
viên " " 23.150

" 22 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa. mặt dựng, vách
ngăn khung nhôm trắng hệ

700 nhôm Đài Loan
m2 " " 455.000

Xã Phú
Thành

UBND
xã

không
báo giá

Xã Long
Bình

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 1 Xi măng Vicem Hà tiên PCB 40 kg TCVN
6260:2020 bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Phước
Lộc; địa chỉ:
ấp Thới Hòa,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0939194968

Giá bán
tại cửa
hàng

1.796

" 2 Xi măng Vicem Hà tiên PCB 40 kg " "

Cửa hàng
VLXD Bảy
Diệp; địa chỉ:

ấp Hòa
Thạnh, xã
Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0913149977

" 1.796

" 3 Xi măng Vicem Hà tiên PCB 40 kg " "

Cửa hàng
VLXD Tâm;
địa chỉ: ấp

Thới Hòa, xã
Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện
thoại: ...;

" 1.796

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 4 Xi măng Vicem Hà tiên PCB 40 kg " "

Cửa hàng
VLXD Năm
Long; địa chỉ:
ấp Thuận Trị,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
02733.830027

" 1.796

" 5 Xi măng Vicem Hà tiên PCB 40 kg " "

Cửa hàng
VLXDThanh
Phong; địa
chỉ: ấp Lợi
An, xã Long
Bình, tỉnh
Đồng Tháp;
điện thoại: …

" 1.796

" 6 Cát xây dựng Mô đun  ML 1.4 m3 m3

Cửa hàng
VLXD Phước
Lộc; địa chỉ:
ấp Thới Hòa,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0939194968

" 400.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 7 Cát xây dựng Mô đun  ML 1.4 m3 m3

Cửa hàng
VLXD Bảy
Diệp; địa chỉ:

ấp Hòa
Thạnh, xã
Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0913149977

Giá bán
đến chân
công
trình

trên địa
bàn xã
Long
Bình

400.000

" 8 Cát xây dựng Mô đun  ML 1.4 m3 m3

Cửa hàng
VLXD Tâm;
địa chỉ: ấp

Thới Hòa, xã
Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện
thoại: …

Giá bán
tại cửa
hàng

400.000

" 9 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 m3

Cửa hàng
VLXD Bảy
Diệp; địa chỉ:

ấp Hòa
Thạnh, xã
Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0913149977

Giá bán
đến chân
công
trình

trên địa
bàn xã
Long
Bình

850.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 10 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 m3

Cửa hàng
VLXD Năm
Long; địa chỉ:
ấp Thuận Trị,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
02733.830027

" 850.000

" 11 Gạch đất nung Gạch ống loại I tuynel Đồng
Nai viên 8x8x18

cm

Cửa hàng
VLXD Bảy
Diệp; địa chỉ:

ấp Hòa
Thạnh, xã
Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0913149977

tuynel
Đồng
Nai

" 1.700

" 12 Gạch đất nung Gạch ống loại I tuynel Đồng
Naituynel Đồng Nai viên 8x8x18

cm

Cửa hàng
VLXD Năm
Long; địa chỉ:
ấp Thuận Trị,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
02733.830027

tuynel
Đồng
Nai

" 1.700

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Hòa Phát kg Thép
cuộn

Cửa hàng
VLXD Bảy
Diệp; địa chỉ:

ấp Hòa
Thạnh, xã
Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0913149977

Việt
Nam " 16.436

" 14 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Hòa Phát kg " " Việt
Nam " 16.436

" 20 Thép phi 6 Thép ø6; nhãn hiệu: Hòa Phát kg Thép
cuộn

Cửa hàng
VLXD Phước
Lộc; địa chỉ:
ấp Thới Hòa,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0939194968

Việt
Nam " 16.436

" 21 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Hòa Phát kg " " Việt
Nam " 16.436

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 27 Thép phi 8 Thép ø8; nhãn hiệu: Hòa Phát kg Thép
cuộn

Cửa hàng
VLXD Năm
Long; địa chỉ:
ấp Thuận Trị,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
02733.830027

Việt
Nam " 16.436

" 33 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (30x60)mm, bề dày

1.8mm, (nhãn hiệu: Hòa Phát)
Thanh Thanh

dài 6m

Cửa hàng
VLXD Bảy
Diệp; địa chỉ:

ấp Hòa
Thạnh, xã
Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0913149977;

" 265.000

" 34 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (40x80)mm, bề dày

1.8mm, (nhãn hiệu: Hòa Phát)
Thanh " " " 355.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 35 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (30x60)mm, bề dày

1.8mm, (nhãn hiệu: Hòa Phát)
Thanh "

Cửa hàng
VLXD Năm
Long; địa chỉ:
ấp Thuận Trị,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
02733.830027

;

" 265.000

" 36 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (40x80)mm, bề dày

1.8mm, (nhãn hiệu: Hòa Phát)
Thanh " " " 355.000

" 37 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (30x60)mm, bề dày

1.8mm, (nhãn hiệu: Hòa Phát)
Thanh "

Cửa hàng
VLXD Phước
Lộc; địa chỉ:
ấp Thới Hòa,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp; điện

thoại:
0939194968;

" 265.000

" 38 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (40x80)mm, bề dày

1.8mm, (nhãn hiệu: Hòa Phát)
Thanh " " " 355.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 39
Nhựa

Carboncor
Asphalt

Nhựa Carboncor Asphalt 6.7 Tấn
TCCS

09:2024/CĐ
BVN

Bao 25kg

Công ty
TNHH

TMXD Thiên
Quang, đ/c:

Ấp Thuận Trị,
xã Long Bình,
tỉnh Đồng
Tháp, sđt:

0933651540

Giá bán
tại cửa
hàng

4.320.000

" 40
Nhựa

Carboncor
Asphalt

Nhựa Carboncor Asphalt 9.5 Tấn " " " " 4.280.000

" 41
Nhựa

Carboncor
Asphalt

Nhựa Carboncor Asphalt 12.5 Tấn " " " " 4.280.000

" 42
Nhựa

Carboncor
Asphalt

Nhựa Carboncor Asphalt 19 Tấn " " " " 3.425.000

Xã Vĩnh
Hựu

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 3 Đá 0 x 4 Đá 0x4 Đồng Nai m3

Công Ty
TNHH Tín
Nghĩa -
Mỹ13/4B

Nguyễn Văn
Côn, Ấp 1, Xã
Vĩnh Bình,
Đồng Tháp
SĐT: (0273)
3838 747 -

0941 838 747,
Bãi VLXD ấp
Hoà Bình, xã
Vĩnh Hựu,
tỉnh Đồng
Tháp

" 650.000

" 4 Đá 1 x 2 Đá 1x2 đen Đồng Nai m3 " " 800.000
" 5 Đá 1 x 2 Đá 1x2 trắng bông Vũng Tàu m3 " " 880.000
" 6 Đá 4 x 6 Đá 4x6 Đồng nai m3 " " 750.000
" 7 Đá 5 x 7 Đá 5x7 Đồng Nai m3 " " 820.000

" 8 Xi măng SCG Starmax PCB40 kg bao 50
kg "

SCG
Thái
Lan

" 2.000

" 9 Xi măng SCG Super xi măng Low
Carbon PCB40 kg " " " " 2.100

" 10 Xi măng Xi măng trắng Thái Lan SCG
Extra PCW30 kg bao 40

kg "
SCG
Thái
Lan

" 7.000

" 11 Xi măng

Tây Đô Bền Sun Phát
PCBBFS40-HS

(chuyên dùng công trình ven
biển, nhiễm mặn, phèn)

kg bao 50
kg " Tây Đô " 2.200

" 12 Xi măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ PCB40 kg " " " " 2.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Xi măng

Hà Tiên 2 - Cần Thơ Bền Sun
Phát PCBBFS40-HS

(chuyên dùng công trình ven
biển, nhiễm mặn, phèn)

kg " " " " 2.200

" 14 Xi măng Hà Tiên Xanh PCB40 kg " " Fico-
YTL " 2.000

" 15 Xi măng Fico-YTL Supreme PCB40 kg " " " " 2.000
" 16 Xi măng Fico PCB40 kg " " " " 2.000

" 17 Xi măng

Fico-YTL Supreme Shield
Bền Sun Phát PCBBFS40-HS
(chuyên dùng công trình ven
biển, nhiễm mặn, nhiễm phèn)

kg " " Fico-
YTL " 2.150

" 18 Xi măng Xi măng VICEM PCB40 kg " "
VICEM

Hạ
Long

" 2.050

" 19 Xi măng

Xi măng VICEM Bền Sun
Phát PCB40-MS

(chuyên dùng công trình ven
biển, nhiễm mặn, nhiễm phèn)

kg " " " " 2.150

" 20 Thép phi 6 Thép cuộn Ø 6 Miền Nam kg " " 17.000
" 21 Thép phi 8 Thép cuộn Ø 8 Miền Nam kg " " 17.200

" 22 Thép phi 10 Thép cây vằn Ø 10 Miền Nam kg " " 16.500

" 23 Thép phi 12 Thép cây vằn Ø 12 Miền Nam kg " " 18.000

" 24 Thép phi 14 Thép cây vằn Ø 14 Miền Nam kg " " 18.200

" 25 Thép phi 16 Thép cây vằn Ø 16 Miền Nam kg " " 17.700

" 26 Thép phi 18 Thép cây vằn Ø 18 Miền Nam kg " " 18.100

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 27 Thép phi 20 Thép cây vằn Ø 20 Miền Nam kg " " 18.100

" 28 Đá 0 x 4 Đá 0x4 Đồng Nai m3

Công Ty
TNHH TM
DV XD

Phước Hùng
ấp Thạnh
Thới, Xã
Đồng Sơn,
tỉnh Đồng
Tháp
SĐT:

0971069736
Bãi VLXD ấp
Thạnh Thới,
xã Vĩnh Hựu,
tỉnh Đồng
Tháp

" 720.000

" 29 Đá 5 x 7 Đá 5x7 Đồng Nai m3 " " 770.000
" 30 Cát xây dựng Vĩnh sương nhuyễn m3 " " 350.000
" 32 Đá 1 x 2 Đá 1x2 đen Đồng Nai m3 " " 750.000
" 33 Đá 1 x 2 Đá 1x2 trắng Đồng Nai m3 " " 900.000

" 35 Đá 1 x 2 Đá 1x2
trắng bông Vũng tàu m3 " " 900.000

" 36 Cát xây dựng Cát to m3 " " 330.000
" 38 Đá 0 x 4 Đá 0x4 Đồng Nai m3 " " 685.000
" 39 Đá mi sàn Đá mi 1x1 ly tâm Đồng Nai m3 " " 830.000
" 40 Đá mi sàn Đá mi sàn ly tâm Đồng Nai m3 " " 770.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Xã Gò
Công Đông

UBND
xã báo

giá
không
đúng
hạn

Xã Tân
Điền

" 1 Xi măng Vicem PCB 40 Hà Tiên Kiên
Lương kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD Toàn

Đăng;
Địa chỉ: Ấp

Kinh Dưới, xã
Tân Điền,
điện thoại:
0348526625

Giá bán
tại cửa
hàng

1.800

" 2 Xi măng Vicem PCB 40 Topwin
cement kg " " 1.800

" 3 Thép phi 6 Thép Miền Nam Ø 6 kg cuộn " " 18.000
" 4 Thép phi 8 Thép Miền Nam Ø 8 kg " " " 18.000

" 5 Thép phi 10 Thép Miền Nam Ø 10 kg Cây dài
11,7m " " 15.185

" 6 Thép phi 12 Thép Miền Nam Ø 12 kg " " " 17.063
" 7 Thép phi 14 Thép Miền Nam Ø 14 kg " " " 16.059
" 8 Đá 1 x 2 Đá 1x2 trắng Đồng Nai m3 " " 860.000
" 9 Đá 1 x 2 Đá 1x2 đen Đồng Nai m3 " " 760.000

" 11 Cát xây dựng Cát xây dựng m3

Mô đun
độ lớn
ML 1.4-

1.6

" " 390.000

" 12 Gạch đất nung Gạch ống 8x8x18cm Viên " Bảo
Châu " 1.800

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 13 Gạch đất nung Gạch thẻ 4x8x18 Viên " " " 1.800

" 14 Gạch ốp, lát Ceramic m2
400x400,500
x500;600x60

0
" Long

Giang " 130.000

" 15 Thép phi 6 Thép Miền Nam Ø 6 kg cuộn

Cửa hàng
VLXD Hai A;
Địa chỉ: Ấp

Kinh Dưới, xã
Tân Điền,
điện thoại:
0902813625

" 19.000

" 16 Thép phi 8 Thép Miền Nam Ø 8 kg " " " 19.000

" 17 Thép phi 10 Thép Miền Nam Ø 10 kg Cây dài
11,7m " " 16.565

" 18 Thép phi 12 Thép Miền Nam Ø 12 kg " " " 17.255

" 20 Cát xây dựng Cát xây dựng m3
Mô đun độ
lớn ML 1.4-

1.6
" Tân

Châu " 400.000

" 21 Xi măng Vicem PCB 40 kg bao 50kg " Sao
Mai " 2.100

" 22 Đá 1 x 2 Đá 1x2 Đồng Nai m3 " " 800.000
" 23 Đá 0 x 4 Đá 0x4 Đồng Nai m4 " " 630.000

" 24 Xi măng XI MĂNG HT - kg bao 50kg

CTY TNHH
Hai thành

viên CK. ẤP
GÒ ME -XÃ
TÂN ĐIỀN-
TỈNH ĐỒNG

THÁP.
0907651391

" 1.900

" 25 Xi măng XI MĂNG INSEE kg " " " 1.980
" 26 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3 " " 420.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 27 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 790.000

" 28 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 Biên Hòa - Đồng Nai m3 " " 920.000

" 29 Gạch đất nung Gạch ống loại I (PHÚC AN). viên 8x8x18
cm " " 2.050

" 30 Gạch đất nung Gạch ống loại I (LỢI LỘC). viên 8x8x18
cm " " 2.100

" 31 Gạch ốp, lát
Gạch Ceramic - Gạch men-
Gạch 30*60 (gạch men ốp

tường)
m2 " " …… 125.000

Xã Tân
Hòa

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Cửa hàng
VLXD - Công
ty TNHH XD-

TM Thái
Bảo,địa chỉ:
ĐT,862, ấp
Hòa Bình, xã
Tân Hòa, tỉnh
Đồng Tháp,

SĐT:
0368648568

Giá bán
tại cửa
hàng

1.800

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 2 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg "

Cửa hàng
VLXD Bảy

Trọng,địa chỉ:
ĐH.09, ấp

Dương Quới,
xã Tân Hòa,
tỉnh Đồng
Tháp, SĐT:
0913796692

" 1.800

" 3 Xi măng Ximăng BỀN Sunphat cao
Việt Nhật PCB50-HS kg "

Cửa hàng
VLXD - Công
ty TNHH XD-

TM Thái
Bảo,địa chỉ:
ĐT,862, ấp
Hòa Bình, xã
Tân Hòa, tỉnh
Đồng Tháp,

SĐT:
0368648568

" 1.900

" 4 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML 1.5-2 m3

Cửa hàng
VLXD Bảy

Trọng,địa chỉ:
ĐH.09, ấp

Dương Quới,
xã Tân Hòa,
tỉnh Đồng
Tháp, SĐT:
0913796692

" 380.000

" 5 Cát xây dựng Mô đun độ lớn ML ≥1.0-1.8 m3 " " 330.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 10 Đá 1 x 2 Đá 1 x 2 xám xanh Biên Hòa -
Đồng Nai m3 " " 780.000

" 14 Đá mi sàn Đá mi sàn Biên Hòa - Đồng
Nai m3

Cửa hàng
VLXD - Công
ty TNHH XD-

TM Thái
Bảo,địa chỉ:
ĐT,862, ấp
Hòa Bình, xã
Tân Hòa, tỉnh
Đồng Tháp,

SĐT:
0368648568

" 700.000

" 15 Gạch đất nung Gạch đinh loại I (lòng tàu
xém). viên 4x8x18

cm " " 1.650

" 16 Gạch đất nung Gạch ống loại I (lòng tàu
xém). viên 8x8x18

cm " " 1.850

" 17 Gạch không
nung

Gạch đinh loại I , cốt liệu mác
75 viên 4x8x18

cm " " 1.450

" 18 Gạch không
nung

Gạch ống loại I , cốt liệu mác
75 viên 8x8x18

cm " " 1.650

" 19 Gạch ốp, lát
Gạch thương hiệu Prime

Ceramic - Gạch men- Gạch 25
x 40 (gạch men ốp tường)

m2 " " …… 125.000

" 20 Gạch ốp, lát
Gạch thương hiệu Prime

Ceramic - Gạch men- Gạch 25
x 40 (gạch men ốp tường)

m2 " " …… 135.000

" 21 Gạch ốp, lát
Gạch hiệu Prime Ceramic -

Gạch tráng men- Gạch 60 x 60
(gạch tráng men lót nền)

m2 …… " " 145.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 22 Gạch ốp, lát

Gạch thương hiệu Prime -
Gạch đá Granit- Gạch 60 x 60
(gạch đá granit lót nền bóng

kính)

m2 …… " " 185.000

" 23 Gỗ Xây dựng
Gỗ xây dựng nhóm III: Chủng
loại: gỗ Thao lao; kích thước

5x10 dài >4,5m
m3 Gỗ xẻ đủ

mực " " …… 29.000.000

" 24 Gỗ Xây dựng
Gỗ xây dựng nhóm V: Chủng
loại: gỗ thông cốp pha; kích
thước ván dày 3cm, dài >4m

m3 Gỗ xẻ đủ
mực " " 5.500.000

" 25 Cừ gỗ Cừ tràm dài 4m, gốc D≥80,
ngọn D≥40 Cây

Gỗ tròn
(đường
kính)

" " …… 43.000

" 26 Thép phi 6 Thép ø6+ø8; nhãn hiệu: Thép
Miền nam kg Thép

cuộn

Cửa hàng
VLXD Bảy

Trọng,địa chỉ:
ĐH.09, ấp

Dương Quới,
xã Tân Hòa,
tỉnh Đồng
Tháp, SĐT:
0913796692

" …… 15.830

" 27 Thép phi 12 Thép ø12-ø25; nhãn hiệu:
Thép Miền nam kg

Thanh
dài

11,7m
" " …… 15.318

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 28 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (30x60)mm, bề dày

1.4mm, (nhãn hiệu Hòa Phát)
Cây Thanh

dài 6m

Công ty Tôn -
sắt -inox

Mình Thành,
địa chỉ:

ĐT,862, ấp
Hòa Bình, xã
Tân Hòa, tỉnh
Đồng Tháp,

SĐT:
0966996407

" …… 240.000

" 29 Thép xây dựng
Thép hộp tráng kẽm, kích
thước (50x100)mm, bề dày
1.8mm, (nhãn hiệu Hòa Phát)

Cây Thanh
dài 6m " " 490.000

" 30 Thép xây dựng
Thép tròn tráng kẽm, kích

thước D90mm, bề dày 1.4mm,
(nhãn hiệu Hòa Phát)

Cây Thanh
dài 6m " " …… 365.000

" 31 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn Hoa Sen mạ màu, 9 sóng
vuông khổ 1,07m - Dày

0.4mm
md

Chiều
rộng
1,07M

Công ty Tôn -
sắt -inox

Mình Thành,
địa chỉ:

ĐT,862, ấp
Hòa Bình, xã
Tân Hòa, tỉnh
Đồng Tháp,

SĐT:
0966996407

" …… 100.000

" 32 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn Hoa Sen mạ màu, 9 sóng
vuông khổ 1,07m - Dày

0.5mm
md

Chiều
rộng
1,07M

" " …… 120.000

" 33 Vật liệu tấm
lợp, bao che

Tôn Hoa Sen mạ màu, sóng
ngói, Dày 0.5mm md

Chiều
rộng
1,06M

" " 135.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 34 Ngói Ngói CMC Galaxy- ngói sóng
tráng men màu viên 10v/ m2

Cửa hàng
VLXD - Công
ty TNHH XD-

TM Thái
Bảo,địa chỉ:
ĐT,862, ấp
Hòa Bình, xã
Tân Hòa, tỉnh
Đồng Tháp,

SĐT:
0368648568

" …… 24.000

" 35 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa. mặt dựng, vách
ngăn khung nhôm trắng hệ

700 nhôm Đài Loan
m2 ……

Cửa hàng
Nhôm kính
Minh Tú, địa
chỉ: ĐT,862
ấp Hòa Thơm
2, xã Tân
Hòa, tỉnh

Đồng Tháp.
SĐT:

0907301513

" …… 1.600.000

" 36 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa sổ lùa. mặt dựng, vách
ngăn khung nhôm trắng hệ

1000 nhôm Đài Loan
m2 …… " " …… 2.000.000

" 37 Cửa các loại
(cửa nhôm)

Cửa đi nhôm Xinfa +kính
cường lực dày 1cm loại nhôm

nhập khẩu
m2 …… " " …… 2.300.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 38 Cửa các loại
(cửa gỗ)

Cửa sổ+đi loại gỗ thao lao:
khuôn bao 50x100. đố 40 x
80. ván trám cửa dày 2cm (đã
kể kính, khóa và sơn PU)

m2 ……

Xưởng + cửa
hàng đồ gỗ
Hữu Huệ;
ĐH,03 ấp

Thanh Nhung
2, xã Tân
Hòa, tỉnh

Đồng Tháp;
SDT:

0945134850

" …… 2.800.000

" 39 Cửa các loại
(cửa gỗ)

Cửa sổ+đi loại gỗ căm xe:
khuôn bao 50x100. đố 40 x
80. ván trám cửa dày 2cm (đã
kể kính, khóa và sơn PU)

m2 …… " " …… 4.500.000

" 40 Cửa các loại
(cửa sắt)

Cửa sắt kéo Đài Loan có lá
cao 2m (loại lá dày) m2 ……

Cửa hàng
Nhôm kính
Minh Tú, địa
chỉ: ĐT,862
ấp Hòa Thơm
2, xã Tân
Hòa, tỉnh

Đồng Tháp.
SĐT:

0907301513

" …… 1.950.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 41 Sơn ngoại thất
Sơn và chống thấm Việt Nhật:
Sơn ngoại thất màu chuẩn

Power Dural
kg 5lít/

1thùng

Công ty
TNHH MTV
xây dựng Kỳ
Anh, địa chỉ:
ấp Giồng

Đình, xã Gò
Công Đông,
tỉnh Đồng
Tháp, SĐT:
0937861982

" …… 175.000

" 42 Sơn nội thất
Sơn và chống thấm Việt Nhật:
Sơn nội thất màu chuẩn Power

Easy Clean
kg 5lít/

1thùng " " …… 132.000

" 43 Bột trét Sơn và chống thấm Việt
Nhật:: Bột trét ngoại cao cấp kg " " 11.500

" 44 Bột trét Sơn và chống thấm Việt Nhật:
Bột trét nội cao cấp kg " " 9.700

" 45 Vật tư ngành
điện

Bóng đèn led 0.6 m, thương
hiệu Nanoco Bộ

Công ty
TNHH DV và
công nghệ

A&A, địa chỉ:
ấp Xóm Gò,
xã Tân Hòa,
tỉnh Đồng
Tháp, SĐT:
0852709808

" …… 81.000

" 46 Vật tư ngành
điện

Bóng đèn led 1.2 m, thương
hiệu Nanoco Bộ " " 125.000

" 47 Vật tư ngành
điện

Đèn led sm âm trần 9W lổ
khoét, thương hiệu Nanoco Bộ " " 105.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 48 Vật tư ngành
điện

Cáp điện lực hạ thế có giáp
bảo vệ, LV-ABC 4x35mm -
0.6/1kV. Thương hiệu: Dây

cáp điện Việt Thái

md

4 lõi,
ruột
đồng,
giáp
băng

thép bảo
vệ, vỏ

bọc PVC

" " …… 55.000

" 49 Vật tư ngành
điện

Dây đôi 1.5, Thương hiệu
Cadivi md

2 lõi,
ruột

đồng, vỏ
bọc PVC

" " 12.000

" 50 Vật tư ngành
điện

Dây đơn 1.5, Thương hiệu
Cadivi md

1 lõi,
ruột

đồng, vỏ
bọc PVC

" " 7.000

" 51 Vật tư ngành
điện

Dây đơn 2.5, Thương hiệu
Cadivi md

1 lõi,
ruột

đồng, vỏ
bọc PVC

" " 12.000

" 52 Vật tư ngành
điện

Dây đơn 3.5, Thương hiệu
Cadivi md

1 lõi,
ruột

đồng, vỏ
bọc PVC

" " …… 14.800

" 53 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 21 PN15 dày 1.0 md Loại cây

dài 4m " " …… 8.000

" 54 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 27 PN15 dày 1.6 md Loại cây

dài 4m " " 11.500

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 55 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 34 PN15 dày 2.2 md Loại cây

dài 4m " " 22.000

" 56 Vật tư ngành
nước

Ống nhựa Bình Minh - Ống
U.PVC phi 90 PN15 dày 2.6 md Loại cây

dài 4m " " …… 63.000

" 57 Kính Kính cường lực m2 Loại dày
1cm

Cửa hàng
nhôm kính
Hải Vân, địa
chỉ: ĐT.862
ấp Dương
Phú, xã Tân
Hòa, tỉnh

Đồng Tháp.
SĐT:

0918483258

" …… 430.000

" 58 Trần la phông Tấm trần hoa văn  nhựa PVC,
khung thép mạ Vĩnh Tường m2 Tấm trần

600x600

Cửa hàng
Nhôm kính
Minh Tú, địa
chỉ: ĐT,862
ấp Hòa Thơm
2, xã Tân
Hòa, tỉnh

Đồng Tháp.
SĐT:

0907301513

" …… 135.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 59 Gạch Lát vĩa
hè

Gạch Terrazzo 400x400 loại
bóng m2 400x400

Cửa hàng
VLXD - Công
ty TNHH XD-

TM Thái
Bảo,địa chỉ:
ĐT,862, ấp
Hòa Bình, xã
Tân Hòa, tỉnh
Đồng Tháp,

SĐT:
0368648568

" …… 94.000

Xã Tân
Đông

" 1 Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg bao 50kg

Công ty
TNHH XD
TM DV Năm
To, địa chỉ ấp
Tân Phước 3
xã Tân Đông,
tỉnh Đồng
Tháp, SĐT:
0931030333

Giá bán
tại cửa
hàng

1.840

" 2 Xi măng Vicem Hạ Long PCB 40; 01
con lân (bao 50kg) kg " " " 1.700

" 3 Xi măng INSEE (Holcim) (bao 50kg) kg " " " 1.800

" 5 Cát xây dựng Cát vàng (Mô đun độ lớn ML
1.2-1.4) m3 " " 350.000

" 6 Cát xây dựng Cát vàng (Mô đun độ lớn ML
1.6) m3 " " 400.000

" 7 Cát xây dựng Cát vàng (Mô đun độ lớn ML
1.8) m3 " " 430.000

" 9 Đá 1 x 2 Đá 1x2 xanh Bình Phước m3 " " 870.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 11 Đá 0 x 4 Đá 0x4 Biên Hòa - Đồng Nai
(Loại I) m3 " " 580.000

" 13 Gạch đất nung Gạch xây Tuynel 8x8x18 viên 8x8x18 " " 1.700

" 14 Gạch đất nung Gạch xây Tuynel 4x8x18 viên 4x8x18 " " 1.700

Xã Gia
Thuận

UBND
xã

không
báo giá

Xã Tân
Thới "

Xã Tân
Phú Đông

"

" 1 Xi măng Xi măng PCB40 Việt Nhật
(đỏ) kg bao 50kg

Công ty
 TNHH XD -
TM Trương
Hoàng Phúc:
Chi nhánh
kho Ấp Tân
Phú, xã Tân
Phú Đông:
Điện thoại
0273 3511

276 -
098.555.1541

Giá bán
tại cửa
hàng

89.815

" 2 Xi măng Xi măng Bền Sunphat cao
Việt Nhật PCB50-HS kg " " " 1.944

" 3 Xi măng Xi măng PCB40 Fujipro cao
cấp kg " " " 1.907

" 4 Xi măng Xi măng PCB40 Top one kg " " " 1.907

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 5 Xi măng Xi măng PCB40 Hà Tiên -
Kiên Lương cao cấp kg " " " 1.907

" 6 Xi măng Xi măng PCB40 Hà Tiên - Vị
Thanh kg " " " 1.796

" 7 Xi măng Xi măng PCB40 Hà Tiên Kiên
Hải Kiêng Giang kg " " " 1.796

" 8 Xi măng Xi măng PCB40 Hà Tiên
Expo kg " " " 1.796

" 9 Xi măng Xi măng Phoenix Premium kg " " " 1.907

" 10 Thép phi 6  Thép cuộn Miền Nam Ø6
CB240T kg TCVN 1651-

1:2018 " " 15.736

" 11 Thép phi 8  Thép cuộn Miền Nam Ø8
CB240T kg TCVN 1651-

1:2018 " " 15.691

" 13 Thép phi 12  Thép vằn Miền Nam D12
CB300V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.128

" 14 Thép phi 14  Thép vằn Miền Nam D14
CB300V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.239

" 15 Thép phi 16  Thép vằn Miền Nam D16
Gr40 kg JIS G

3112:2020 " " " 14.800

" 16 Thép phi 18  Thép vằn Miền Nam D18
CB300V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.237

" 17 Thép phi 20  Thép vằn Miền Nam D20
CB300V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.260

" 18 Thép phi 10  Thép vằn Miền Nam D10
CB400V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.411

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 19 Thép phi 12  Thép vằn Miền Nam D12
CB400V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.303

" 20 Thép phi 14  Thép vằn Miền Nam D14
CB400V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.322

" 21 Thép phi 16  Thép vằn Miền Nam D16
CB400V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.325

" 22 Thép phi 18  Thép vằn Miền Nam D18
CB400V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.319

" 23 Thép phi 20  Thép vằn Miền Nam D20
CB400V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.326

" 24 Thép phi 22  Thép vằn Miền Nam D22
CB400V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.345

" 25 Thép phi 25  Thép vằn Miền Nam D25
CB400V kg TCVN 1651-

2:2018 " " " 15.473

" 26 Cát xây dựng Cát trung m3

VLXD Thiên
Phúc: Ấp
Giồng keo,
Xã Tân Phú
Đông. Điện

thoại:
0988809717

" 400.000

" 28 Đá 1 x 2 Đá xám 1*2 m3 "

Bình
Dương
TP

HCM

" 780.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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" 29 Gạch đất nung Gạch ống Viên 8x8x18c
m "

Tân
Uyên
TP

HCM

" 1.700

" 30 Gạch đất nung Gach ống Viên 8x8x18c
m "

Phúc an
TP

HCM
" 1.700

" 31 Gạch đất nung Gạch ống Viên 8x8x18c
m "

Việt
phong
Tây
Ninh

" 1.700

" 32 Cát xây dựng Cát hạt trung m3

CT TNHH
MTV Duy

Linh. Địa chỉ
Ấp Tân Phú,
xã Tân Phú
Đông. Điện

thoại
0985653520

Vĩnh
Xương
- An
Giang

" 400.000

" 33 Đá 1 x 2 Đá xám 1*2 (Đá loại I) m3 "

Thiện
Tân -
TPHC
M

" 850.000

" 34 Gạch đất nung Gạch ống Viên 8x8x18c
m "

Tân
Uyên -
TPHC
M

" 1.700

" 35 Đá 0 x 4 Đá cấp phối 0*4 m3 "

Bình
Dương
TP

HCM

" 650.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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GIÁ VẬT
TƯ,

NHIÊN
LIỆU

IV

1. CÔNG
TY TNHH

SIGEN

Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Hệ thống hố ga của hệ thống
thoát nước thải (Hệ thống hố
ga thu nước ngăn mùi chống
muỗi) - SIGEN-01B (lắp đặt
cho hệ thống thoát nước có vỉa

hè và không có vỉa hè)

Bộ

- TCVN
10333-
1:2014
- TCVN
10333-
2:2014
- TCVN
10333-
3:2014

- TCCS cập
nhật 01:2025
TCCS.02:20
20/Sigen

Hệ thống
cấu thành
gồm:
- Hố ga
cho hệ
thống
thoát
nước

01B kích
thước
ngoài

840x440
x670mm,

kích
thước
trong

700x300
x600mm;
bê tông
đá 1 x 2
M300
- Song
chắn rác
không
khung
(gang
cầu,
chống
trộm)
kích
thước

760x360
x45mm
- Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
SG-08
(vật liệu
nhựa
ABS)
kích
thước
ngoài

330x600
x85.
Kích
thước
trong

230x465
x80mm
- Tấm lọc
nước
(nhựa

PPR) SG-
08  kích
thước

694x294
x100mm,
chiều dày
5mm

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam

Cung cấp
và giao
hàng theo

khối
lượng
yêu cầu

Giao
trên

phương
tiện bên
bán,

giao tại
chân
công
trình,

nếu đảm
báo xe
chở

hàng có
thể vào
được

Giá kê
khai
chưa
bao
gồm
thuế

GTGT,
chi phí
lắp đặt,
ống
nhựa
các co
nối và
đã bao
gồm

phí vận
chuyển

10.300.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Hệ thống hố ga của hệ thống
thoát nước thải (Hệ thống hố
ga thu nước ngăn mùi chống

muỗi) SIGEN-02C

Bộ

- TCVN
10333-
1:2014
- TCVN
10333-
2:2014
- TCVN
10333-
3:2014
- TCCS

02:2020/SIG
EN (sửa đổi

lần 2)

Hệ thống
cấu thành
gồm:
- Hố ga
cho hệ
thống
thoát
nước

02C: KT
ngoài

840x440
x1200m
m, KT
trong

700x300
x1130m

m;
(BTCT
M300)
- Song
chắn rác
(gang

cầu) KT
760x360
x45mm
- Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
inox SUS
316L
hoặc
nhựa
ABS

- Tấm lọc
nước
(nhựa

PPR) SG-
08  KT
694x294
x100mm,
chiều dày
5mm

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 11.100.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Hệ thống hố ga của hệ thống
thoát nước thải (Hệ thống hố
ga thu nước ngăn mùi chống
muỗi) - SIGEN-03B (lắp đặt
cho hệ thống thoát nước có vỉa

hè và không có vỉa hè)

Bộ

- TCVN
10333-
1:2014
- TCVN
10333-
2:2014
- TCVN
10333-
3:2014

- TCCS cập
nhật 01:2025
TCCS.02:20
20/Sigen

Hệ thống
cấu thành
gồm:
- Hố ga
cho hệ
thống
thoát
nước
03B

 + kích
thước
ngoài

840x440
x540mm;
 + kích
thước
trong

700x300
x470mm;
 (bê tông
đá 1 x 2
M300)
- Song
chắn rác
không
khung
(gang
cầu,
chống
trộm),
kích
thước

760x360
x45mm
- Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
SG-08
(vật liệu
nhựa
ABS)
kích
thước
ngoài

330x600
x85.
Kích
thước
trong

230x465
x80mm

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 7.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 495/506



Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Hệ thống hố ga của hệ thống
thoát nước thải (Hệ thống hố
ga thu nước ngăn mùi chống

muỗi) SIGEN-04A

Bộ

- TCVN
10333-
1:2014
- TCVN
10333-
2:2014
- TCVN
10333-
3:2014
- TCCS

02:2020/SIG
EN (sửa đổi

lần 2)

Hệ thống
cấu thành
gồm:
- Hố ga
cho hệ
thống
thoát
nước

04A:  KT
ngoài

580x100
0x670m
m; KT
trong

440x860
x600mm;
(BTCT
M300)
- Song
chắn rác
(gang

cầu), KT
920x500
x45mm
-  Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
SG-09,
vật liệu
nhựa
ABS

- Tấm lọc
nước
(nhựa

PPR) SG-
09 kích
thước

854x432
x100mm,
chiều dày
5mm
- Logo:
Đừng bỏ
rác nơi
đây , rác
làm tắc
cống gây
ngập
nước

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 13.300.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Hệ thống hố ga của hệ thống
thoát nước thải (Hệ thống hố
ga thu nước ngăn mùi chống
muỗi) SIGEN-04A-BVHĐ

(bó vỉa hè đứng)

Bộ

- TCVN
10333-
1:2014
- TCVN
10333-
2:2014
- TCVN
10333-
3:2014
- TCCS

02:2020/SIG
EN (sửa đổi

lần 2)

Hệ thống
cấu thành
gồm:
- Hố ga
cho hệ
thống
thoát
nước

04A:  KT
ngoài

580x100
0x670m
m; KT
trong

440x860
x600mm;
(BTCT
M300)
- Song
chắn rác
(gang

cầu), KT
920x360
x45mm
song

chắn rác
bó vỉa hè
đứng
KT:

1000x20
0x160m

m
-  Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
SG-09,
vật liệu
nhựa
ABS

- Tấm lọc
nước
(nhựa

PPR) SG-
09 kích
thước

854x432
x100mm,
chiều dày
5mm
- Logo:
Đừng bỏ
rác nơi
đây , rác
làm tắc
cống gây
ngập
nước

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 13.300.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Hệ thống hố ga của hệ thống
thoát nước thải (Hệ thống hố
ga thu nước ngăn mùi chống
muỗi) SIGEN-04A-BVHX

(bó vỉa hè xiên)

Bộ

- TCVN
10333-
1:2014
- TCVN
10333-
2:2014
- TCVN
10333-
3:2014
- TCCS

02:2020/SIG
EN (sửa đổi

lần 2)

Hệ thống
cấu thành
gồm:
- Hố ga
cho hệ
thống
thoát
nước

04A:  KT
ngoài

580x100
0x670m
m; KT
trong

440x860
x600mm;
(BTCT
M300)
- Song
chắn rác
(gang

cầu), KT
920x360
x45mm
song

chắn rác
bó vỉa hè
xiên KT:
1000x30
0x160m

m
-  Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
SG-09,
vật liệu
nhựa
ABS

- Tấm lọc
nước
(nhựa

PPR) SG-
09 kích
thước

854x432
x100mm,
chiều dày
5mm
- Logo:
Đừng bỏ
rác nơi
đây , rác
làm tắc
cống gây
ngập
nước

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 13.300.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Hệ thống hố ga của hệ thống
thoát nước thải (Hệ thống hố
ga thu nước ngăn mùi chống

muỗi) SIGEN-07A

Bộ

- TCVN
10333-
1:2014
- TCVN
10333-
2:2014
- TCVN
10333-
3:2014
- TCCS

02:2020/SIG
EN (sửa đổi

lần 2)

Hệ thống
cấu thành
gồm:
- Hố ga
cho hệ
thống
thoát
nước

07A: KT
ngoài

440x124
0x600m

m,
  KT
trong

300x110
0x530m

m;
(BTCT
M300)
- Song
chắn rác
(gang

cầu): KT
760x360
x45mm
- Tấm lọc
nước
(nhựa

PPR) SG-
08  kích
thước

694x294
x100mm
- Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
SG-09,
nhựa
ABS

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 9.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Hệ thống hố ga của hệ thống
thoát nước thải (Hệ thống hố
ga thu nước ngăn mùi chống
muỗi) SIGEN-07A (bó vỉa hè

đứng)

Bộ

- TCVN
10333-
1:2014
- TCVN
10333-
2:2014
- TCVN
10333-
3:2014
- TCCS

02:2020/SIG
EN (sửa đổi

lần 2)

Hệ thống
cấu thành
gồm:
- Hố ga
cho hệ
thống
thoát
nước

07A: KT
ngoài

440x124
0x600m

m,
  KT
trong

300x110
0x530m

m;
(BTCT
M300)
- Song
chắn rác
(gang

cầu): KT
760x360
x45mm
- Tấm lọc
nước
(nhựa

PPR) SG-
08  kích
thước

694x294
x100mm
- Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
SG-09,
nhựa
ABS

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 11.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Page 500/506



Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Hệ thống hố ga của hệ thống
thoát nước thải (Hệ thống hố
ga thu nước ngăn mùi chống
muỗi) SIGEN-07A (bó vỉa hè

xiên)

Bộ

- TCVN
10333-
1:2014
- TCVN
10333-
2:2014
- TCVN
10333-
3:2014
- TCCS

02:2020/SIG
EN (sửa đổi

lần 2)

Hệ thống
cấu thành
gồm:
- Hố ga
cho hệ
thống
thoát
nước

07A: KT
ngoài

440x124
0x600m

m,
  KT
trong

300x110
0x530m

m;
(BTCT
M300)
- Song
chắn rác
(gang

cầu): KT
760x360
x45mm
- Tấm lọc
nước
(nhựa

PPR) SG-
08  kích
thước

694x294
x100mm
- Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
SG-09,
nhựa
ABS

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 11.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Nắp hố ga gang cầu  thu nước
có van ngăn mùi SIGEN-

04TNNM  (NGT)
Bộ

- TCCS Cập
nhật 01:2025

TCCS
01/2023/SIG

EN
- TC BS EN
124:2016
(sửa đổi lần

1)

- Kích
thước:
1200x12
00x75m
m, nắp
gang
Ø940
(thông
thủy

880), tải
trọng 40
tấn,
chống
ồn,

chống
trộm,
chống
ngập.

- Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
inox SUS
316L
hoặc
nhựa
ABS

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 12.800.000

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Hệ thống thoát
nước và ống
cống BTCT

Nắp hố ga gang cầu  thu nước
có van ngăn mùi SIGEN-

05TNNM  (nắp gang vuông)
Bộ

- TCCS Cập
nhật 01:2025

TCCS
01/2023/SIG

EN
- TC BS EN
124:2016
(sửa đổi lần

1)

- Kích
thước
ngoài:

1200x12
00x75m
m, kích
thước
nắp
gang:

940x940
mm,
thông

thủy 880
x 880 ,
tải trọng
40 tấn,
chống
ồn,

chống
trộm,
chống
ngập.

- Cơ cấu
ngăn mùi
cho hố ga
inox SUS
316L
hoặc
nhựa
ABS

Công ty
TNHH SiGen

Việt
Nam " " " 12.800.000

2. Giá xăng,
dầu

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Xăng Xăng sinh học E10 Ron 95-III lít

Tập đoàn
xăng dầu Việt

Nam
(Petrolimex);
Áp dụng trên
địa bàn toàn
tỉnh từ 15 giờ
00 phút ngày
09/7/2026

20.400

Dầu Diesel Dầu Diesel  0,05S-II lít " 22.170
Dầu hỏa Dầu hỏa lít " 22.040

Xăng Xăng sinh học E10 Ron 95-III lít

Tập đoàn
xăng dầu Việt

Nam
(Petrolimex);
Áp dụng trên
địa bàn toàn
tỉnh từ 15 giờ
00 phút ngày
16/7/2026

20.960

Dầu Diesel Dầu Diesel  0,05S-II lít " 23.780
Dầu hỏa Dầu hỏa lít " 25.080

Xăng Xăng sinh học E10 Ron 95-III lít

Tập đoàn
xăng dầu Việt

Nam
(Petrolimex);
Áp dụng trên
địa bàn toàn
tỉnh từ 15 giờ
00 phút ngày
23/7/2026

21.850

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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Dầu Diesel Dầu Diesel  0,05S-II lít " 26.270
Dầu hỏa Dầu hỏa lít " 27.180

Xăng Xăng sinh học E10 Ron 95-III lít

Tập đoàn
xăng dầu Việt

Nam
(Petrolimex);
Áp dụng trên
địa bàn toàn
tỉnh từ 15 giờ
00 phút ngày
30/7/2026

23.300

Dầu Diesel Dầu Diesel  0,05S-II lít " 28.170
Dầu hỏa Dầu hỏa lít " 27.940

Xăng Xăng sinh học E10 Ron 95-III lít

Tập đoàn
xăng dầu Việt

Nam
(Petrolimex);
Áp dụng trên
địa bàn toàn
tỉnh từ 150giờ
00 phút ngày
06/8/2026

22.760

Dầu Diesel Dầu Diesel  0,05S-II lít " 28.090
Dầu hỏa Dầu hỏa lít " 26.780

Xã, phường STT Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây
dựng (*)

Đơn vị tính
(*)

Tiêu chuẩn
kỹ thuật

Quy
cách

Nhà sản
xuất/kinh

doanh

Xuất
xứ

Điều
kiện

thương
mại

Vận
chuyển

Ghi
chú

Giá bán (chưa có VAT) (đồng)

Vùng II Vùng III Vùng IV

(1') (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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GHI CHÚ RÀ SOÁT KHI TỔNG HỢP BÁO GIÁ VLXD THÁNG 7/2026 - CÁC XÃ VÙNG IV

STT Xã/File Vấn đề phát hiện (cần xã xác minh lại)

1 Xã Tân Hồng (file 1)
Sheet dữ liệu (GVLCB) trong file ghi tiêu đề "Công bố giá... tháng 12 năm 2023" - có thể là dữ liệu cũ, chưa cập nhật tiêu đề đúng kỳ tháng 7/2026.
Số liệu vẫn được tổng hợp nguyên trạng.

2 Xã Tháp Mười (file 18) Tiêu đề trong file ghi "THÁNG 6 NĂM 2026" thay vì tháng 7/2026.
3 Xã Tân Phú Đông (file 63) Tiêu đề trong file ghi "THÁNG 6 NĂM 2026" thay vì tháng 7/2026.

4 Xã Tân Khánh Trung (file 30)

File chỉ có 1 sheet dữ liệu (KTHT) mang tiêu đề "THÁNG 02 NĂM 2025" của "Huyện Lấp Vò" (đơn vị hành chính cũ, cấp huyện) - nhiều khả năng là
dữ liệu tồn cũ, KHÔNG PHẢI báo giá tháng 7/2026 của xã Tân Khánh Trung. Đề nghị liên hệ xã để lấy đúng file báo giá tháng 7/2026.

5 Xã Lấp Vò (file 31)

File có 2 sheet: "KTHT" (dữ liệu cũ tháng 02/2025, cấp huyện) và "T7.2026" (tiêu đề ghi nhầm là "...CỦA UBND XÃ TÂN KHÁNH TRUNG" dù nội dung
cột B ghi "Lấp Vò"; đơn giá cột J rất thấp - ví dụ xi măng 68-95 đồng/kg, cát 380 đồng/m3 - nghi ngờ sai đơn vị/thiếu 3 số 0. Bảng tổng hợp đã lấy
sheet "T7.2026" nhưng đề nghị xã Lấp Vò xác minh lại đơn giá và tiêu đề trước khi công bố chính thức.

6 Xã Cái Bè (file 45)

Toàn bộ nội dung file (tiêu đề, tên xã, danh sách cửa hàng, đơn giá) thực chất là dữ liệu của XÃ MỸ ĐỨC TÂY tháng 4/2026 (trùng khớp 100% với
file 41), không phải dữ liệu của xã Cái Bè. Bảng tổng hợp VẪN đưa vào (gắn nhãn "Xã Cái Bè" theo tên file) để không bỏ sót, nhưng đây gần như
chắc chắn là file bị nhầm/gửi sai - đề nghị yêu cầu xã Cái Bè gửi lại đúng báo giá.

7 Xã Vĩnh Bình (file 52)
Dòng tiêu đề cột trong file chỉ có số thứ tự (1)(2)(3)... không có tên cột chữ; đã suy luận vị trí cột theo cấu trúc dữ liệu (đối chiếu thủ công). Các cột
"Điều kiện thương mại" không xác định được nên để trống.

8 Tổng số dòng vật liệu tổng hợp được2.456 dòng từ 45 xã (huyện Vũng IV).
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